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L Ờ I  N Ó I  Đ Ấ U

“Dân ta phải biết sử ta 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"

(Chù tịch Hỗ Chí M inh)
N hân dịp kỉ niệm  60 năm  chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi -  nhữ ng  người 

làm công tác giáo dục lịch sử, biên soạn cuốn sách “Chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phù năm  1954 -  giảng dạy và học tập trong nhà trường phổ  thông”.

C uốn sách được biên soạn nhằm  m ục đích giúp giáo viên phổ thông  hiếu rõ 
và cập nhật những kiến thức lịch sử vể cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 
1953 -  1954 nói chung, chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Trên cơ sở đó lựa chọn 
nội dung, cách tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp vê sự kiện lịch sử trọng  đại 
này ở trên lớp cũng như  ngoài lớp. Đ õng thời, các tác giả cũng hi vọng giúp học sinh 
có tài liệu cụ thể để tham  gia vào các hoạt động học tập. Q ua đó các em sẽ nhớ  lâu, 
hiểu sâu sắc nhữ ng  kiến thức vế chiến thắng Đ iện Biên Phủ -  “Là m ột cái m ốc chói 
lọi bằng vàng của lịch sử” (C hù tịch Hố Chí M inh). Mặt khác, qua nhữ ng tư liệu 
sinh động, các tác giả cũng m ong m uốn phổ biến kiến thức lịch sử dân tộc cho đông 
đảo bạn đọc nói chung. Vì vậy, bên  cạnh phẩn hướng dẫn dạy học, các tác giả đã 
sưu tẩm  và cung cấp nhữ ng tư liệu, m ẩu chuyện vẽ nhân vật, sự kiện nhằm  phục vụ 
cho hoạt động dạy, học. tìm  hiểu của giáo viên, học sinh và nhữ ng  người quan tâm.

Đ ể biên soạn cuốn sách này, chúng tôi đã tham  khảo tài liệu nghiên cứu, các bài 
viết vế chiến thắng Điện Biên Phủ của các nhân  chứng lịch sừ, các nhà sừ học, các 
nhà giáo dục lịch sử trong và ngoài nước.

C húng tôi xin trân  trọng  cảm  ơn các nhà khoa học, các tác giả đã cung cấp 
những tư liệu quý báu đó. Trong quá tr ình  biên soạn cuốn sách, tập thê’ tác giả 
chắc chắn không tránh  khỏi nhữ ng thiếu sót, hạn chế, rẫt m ong nhận đ ư ợ c  sự đóng 
góp ỷ kiên của bạn đọc.

Thay m ặt các tác giả 
GS.TS. Nguyễn Thị Côi
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P H Ầ N  1___________________________________________

HƯỚNG DẪN CẮC HOẠTĐỘNG DẠY HỌC 
VÊ CHIẾN THẮNG LỊCH SỬĐIỆN BIÊN PHỦ 
NẪM1954TR0NGMÔNLỊCHSỬ 
ỞTRƯỜNGPHỔTHÔNG

A. vl  SAO PHẢI DẠYHỌCVỄCHIẼNTHÁNG LỊCH SỬĐIỆN BIÊN PHÚ 
ỜTRƯỜNGPHÒTHÔNG?

I. CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ -  Mốc VÀNG TRONG LỊCH sử 
DÂN T Ộ C

Đ iện Biên Phù là m ột bộ phận của lãnh thổ  Việt Nam có vị trí chiến lược quan 
trọng . Đây là m ột thung  lũng rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, có lòng 
chảo  M ường Thanh dài gẩn 20km, rộng từ 6 đến 8 km, cách Hà Nội khoảng 300km, 
cách Luông Pha Băng (Lào) khoảng 200km. Thung lũng này nằm  gẩn biên giới 
Việt -  Lào, trên m ột đẩu mối giao thông quan trọng. Từ đây có nhữ ng  con 
đư ờ ng  toả đi khắp vùng Tây Bắc, có thể đi Sẩm Nưa, Luông Pha Băng thuộc vùng 
Ih ư ợ n g  Lào, hoặc tới Phong Sa Lỳ ở T rung Lào...

Đ ường thùy từ Điện Biên đi các nơi cũng rất thuận lợi. Từ M ường Thanh theo 
sông Nậm Róm vào sông Nậm Nứa, cập vào Pắc u, sông N ậm  u có thê’ đi đến sông 
M ê Kông rộng lớn rỗi tới Luông Pha Bảng. Từ đất M ường P6n (cách tru n g  tâm  
M ường Thanh 20km) xuôi thuyễn theo sông Nậm Mác vào sông Đà, ngược lẻn 
M ường Lay -  Phong Thổ (Lai C hâu) rỗi sang M ường Là thuộc Trung Quốc... Trên 
vùng  đẫt Điện Biên từ lâu đời đã có nhiểu tộc người khác nhau sinh sổng (Thái, 
H ’ M ông, Lào, Kinh...) với những truyén thống văn hoá đặc sắc, họ đã có nhiểu 
đóng  góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.
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Sau Cách mạng Ih án g  Tám năm  1945 thành công, nước Việt Nam độc lập ra đời, 
như ng  thực dân Pháp được chính quyẽn Tưởng Giới Thạch (Trung Q uổc) và thực dân 
A nh tiếp tay đã quay trở lại xâm lược Việt Nam. C húng chiếm đóng nhiéu nơi thuộc 
Tây Bắc, trong đócóĐ iện Biên (2/1946). Cùng với nhân dân cả nước, cácdântộcT ây Bắc 
sớm bướcvàocuộckhángchiến  chóng thực dân Pháp xâm lược và can thiệp M ĩđếbảo  vệ 
Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hổ Chí M inh, từ  1946 
đến 1953 quân dân ta đã làm nên nhiêu chiến thắng: Biên giới Thu -  Đông 1950, 
H oà Bình Đông -  Xuân 1951 -  1952, Tây Bẳc Thu -  Đ ông 1952, Ih ư ợ n g  Lào Xuân
-  Hè 1953. Các thắng lợi cùa quân dân ta đă làm cho thực dân Pháp bị tồn thát 
nặng né vẽ lực lượng và gặp nhiêu khó khăn vẽ tài chính. Điểu này đã tác động đến 
tình  h ình chính trị cùa nước Pháp. Trước tình thế không thể đảo ngược được tình  
h ình  trên chiến trường, C hính phủ Pháp được Nhà Trắng đổng ý cử tướng Nava 
(N avarre) làm Tồng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. Nava tập trung  mọi có 
gắng thực hiện kế hoạch quân sự mới theo hai bước. Nhưng những thẳng lợi trong 
chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 của quân dân ta đã làm cho kế hoạch Nava bước 
đẩu bị phá sản.

Trước tình  hình ké hoạch Nava không thê’ đem lại thắng lợi trên mặt trận  quân 
sự, đế  giành thế m ạnh trên bàn đàm  phán, thực dân Pháp phải tìm  một cứ điềm  đẻ’ 
có trận  thắng lớn, đạt m ục đích để ra. Cứ điểm đó chính là Đ iện Biên Phù -  m ột 
vị trí chiến lược quan trọng. C húng xây dựng nơi đây thành m ột tập đoàn cứ điếm  
m ạnh, coi đó là “pháo đài bất khả xâm phạm ”, thách thức quân ta đánh lèn để  tiêu 
diệt. Thế nhưng với quyét tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, trong 55 ngày đém  
“khoét núi, mở hấm, mưa dẩm, cơm vắt”, quân ta đã giành thắng lợi. C hién thắng 
Đ iện Biên Phù làm “chấn động địa cẩu” và ghi vào lịch sử dân tộc “như m ột cái mốc 
chói lọi bằng váng của lịch sử. Nó ghi rô nơi chủ nghĩa thực dân ¡ăn xuống dốc và tan 
rã, đổng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi 
hoàn toàn"'.

II. DẠY HỌC VỂ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ c ó  Ý NGHĨA TO LỚN
Đ ồ l  VỚI T H Ế  HỆ TRẺ

'Ihứ nhất, việc dạy học vẽ chiến thắng Điện Biên Phù giúp học sinh hiểu rõ vẽ 
m ột sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc.

Đ ứng trước âm m ưu mới cùa thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (thể hi ện ở kê hoạch 
Nava), quân và dân ta dưới sự lãnh đạo cùa Đảng, đứng đẩu là Chù tịch Hổ Chí M inh

8  CHIÉH T H ÌN C  U C H  s ứ  DIÉM BIẺN PH IÌ N ÌM  I 9 Ỉ 4  '  GIẢNG D t y  VÀ HOC TẬP TRONG NHÀ TRVÒNG PH Ò THỒNC

' H ó C h í M inh (2002). Toàn tập, lập  11, NXB C h ín h  trị Q uốc gia, H N , tr. 261.
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và với Sự chủ động, sáng tạo đặc biệt cùa Đại tướng Vô Nguyên G iáp đã từng 
bước làm phá sản âm m ứu của địch. N hững thắng lợi đẩu tiên trong chiến cuộc 
Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 đã làm cho kẻ địch từ m ột nơi tập trung  quân là Đ ổng bằng 
Bắc Bộ phải phân tán thành  năm  nơi. Khi địch biến Điện Biên Phù th àn h  m ột tập 
đoàn cứ điểm  nhằm  nhử chủ lực của ta lên đê’ tiêu diệt, th ì với trận  quyết ch iến  
chiến lược qua ba đợt tán công (từ 13/3 đển 7/5/1954), quân dân ta đã làm  th ấ t bại 
hoàn toàn kế hoạch Nava. C hiến thắng Điện Biên Phủ đã tác động m ạnh  m ẽ tới 
Hội nghị G iơnevơ và dẫn tới kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chín năm  chống  
xâm  lược Pháp và can thiệp Mĩ. Đ ổng thời chiến thắng Điện Biên Phù cùa d ân  tộc 
ta đã đánh dấu sự sụp đổ của chế độ thực dân cũ. Nó cồ vũ m ạnh mẽ phong  trào  
giải phóng dân tộc trên thế giới. Cái tên “Việt Nam, Hỗ Chí M inh, Điện Biên Phủ, 
Võ Nguyên Giáp” đã trở  thành  nguốn động viên đối với các dân tộc bị áp bức trên  
thế giới trong cuộc đẩu tranh  giành độc lập tự  do.

Thứ hai, học tập vẽ chiến thắng lịch sừ Điện Biên Phủ nói riêng, cuộc tiến  công 
chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 nói chung góp phẩn rèn luyện cho học sinh  
nhiếu  kĩ năng học tập. Khi quan sát lược đổ vẽ vị trí địa lí, hay diễn biến chiến  d ịch  
Đ iện Biên Phủ két hỢp với miêu tả, tường thuật sẽ giúp học sinh phát triển  óc tri 
giác, h ình  dung tưởng tượng lại sự kiện lịch sử. Trên cơ sở đó biết phân  tích , so 
sánh, đánh giá đề hiểu sâu bản chất cùa chiến thắng. Q ua việc tìm  đọc các tài liệu vế 
Đ iện Biên Phù đê’ thuyết trình , tham  gia trò  chơi hay giải các bài tập, học sinh  sẽ 
được rèn luyện kĩ năng sử dụng tài liệu đê’ trình  bày, giải quyết m ột vân đé lịch sử. 
Q ua việc tìm  hiếu trao  đổi vế tiểu sử và chiến công của các tướng lĩnh, bộ đội ta 
cũng  như  âm m ưu hành động của m ột số tướng tá, binh lính Pháp... sẽ giúp cho 
học sinh  rèn luyện kĩ năng đánh  giá nhân vật lịch sử (chính diện, phản  d iện)... 
C h ính  nhữ ng  hoạt động này sẽ giúp các em nhớ  lịch sử trên  cơ sở hiểu sự kiện.

'Ihứ ba, những dữ kiện cụ thể vế chiến thắng lịch sử Đ iện Biên Phủ có giá trị 
giáo dục to lớn, xây dựng những tư  tưởng tình  cảm. đạo đức đúng đắn cho th ế  hệ 
trẻ nói chung, học sinh nói riêng.

C hiến  thắng Điện Biên Phù năm  1954 của dân tộc ta được làm nên không  chỉ 
bằng tài trí, khối óc mà cả xương m áu của toàn Đảng, toàn quân và toàn  dân  ta. 
Sự k iện lịch sử vĩ đại này viết tiếp truyẽn thống anh hùng của dân tộc dưới sự 
lãnh đạo của Đảng của C hủ tịch Hố Chí M inh và gắn liễn với tên tuói Đại tư ớng  
Võ N guyên Giáp. N hững tấm  gương chiến đấu kiên cường, hi sinh dũng  cảm  để 
hoàn  thành  nhiệm  vụ của các chiến sĩ ta có tác dụng gợi dậy trong trái tim  học sinh 
n iểm  k ính yêu, sự ngưỡng mộ và ý chí quyết tâm  noi gương các anh  hùng  liệt sĩ 
trong  sự nghiệp dựng nước và giữ nước. C hính  vì vậy nhữ ng  con người thật, việc
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làm thật trong chiến dịch Điện Biên Phù có ưu thé giáo dục cho thế hệ trẻ truyén 
thõng yêu nước, chống ngoại xâm của dán tộc ta.

Sự lãnh đạo của Đảng, C hính phủ đứng đáu là Chù tịch Hổ Chí M inh từ việc 
để ra chủ trương chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954, đặt quyết tâm  tiêu diệt tập 
đoàn cứ điểm  Điện Biên Phủ đến mục tiêu, phương châm, kế hoạch tác chiến... đã 
thê’ hiện sáng ngời đường lối đúng đắn, sáng suót của Đảng, sự lãnh đạo tài tình  
của Chù tịch Hổ Chí M inh, sự chù động sáng tạo trong chỉ đạo chiến dịch của 
Đại tướng Vỏ Nguyên Giáp. Điéu này có giá trị giáo dục cho học sinh lòng biết ơn, 
sự tin tưởng vững chắc vào đường lối của Đảng, tư tưởng Hổ Chí M inh và tẫm  
gương Đại tướng Vô Nguyên Giáp.

Đó là đường lói vận dụng sáng tạo chù nghĩa Mác -  Lênin vào điếu kiện cụ thề 
của Việt Nam đê’ giành thắng lợi quyết đ ịnh trong công cuộc đáu tranh  giải phóng 
dân tộc. Đống thời đó cũng là sự tiếp thu và phát triển những bài học kinh nghiệm  
cùa cha ông. đưa cuộc chién tranh  nhân dân đến đ ình cao, trong đó chién thắng 
Điện Biên Phù là m ột biểu hiện rực rỡ. 'Ihực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho tiên tuyến, 
tất cả để  chiến thắng" theo lời kêu gọi cùa Đảng và C hù tịch Hó Chí M inh, nhân 
dân ta đã vượt qua m uôn vàn khó khăn gian khố để cung cấp lương thực, đạn dược 
cho một b inh lực to lớn. Sức chiến đấu ngoan cường, sự thông m inh tài giỏi cùa các 
chiến sĩ trên  chiến trường và dân công hoà tuyến trở thành  m ột trong những nhân  
tố quyét đ ịnh sự thắng lợi cùa chién dịch Điện Biên Phù. Họ đã làm nên nhữ ng kì 
tích mà tưởng như  con người không thể làm được. N hững biểu tượng chân thực, 
xúc động vể các sự kiện trong chiến đấu và phục vụ chiến đẫu cùa quân dân ta sẽ 
giúp học sinh nhận thức sâu sắc vế vai trò của quẩn chúng nhân dân trong lịch sừ 
nói chung, chiến dịch Điện Biên Phù nói riêng. Q ua đó giáo dục cho các em niẽm  
tin, lòng kính yêu, biét ơn quẫn chúng nhân dân. Đ ổng thời qua những sự kiện, 
h ình ảnh cụ thê’ vẽ sự đóng góp m ạnh mẽ của quần chúng nhân dân trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ, học sinh sẽ hiểu sâu sắc hơn tám  quan trọng của việc phát huy 
sức m ạnh của khói đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo cùa Đảng trong sự nghiệp 
dựng nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, Đảng ta và Chủ tịch Hỗ Chí M inh đã 
đễ ra đường lỗi quân sự đúng đắn, tự lập, tự cường két hợp chặt chẽ với sự giúp đỡ 
của các nước anh em, đặc biệt là sự phối hợp trên chiến trường với các nước bạn 
Lào và Cam puchia. Đây chính là biểu tượng cùa việc kết hợp lòng yêu nước chân 
chính với tinh thẫn quóc tế trong sáng để tạo nên sức m ạnh to lớn đấu tranh chổng 
đế quốc, giành độc lập, tự do. V'i vậy, qua những sự kiện cụ thê’ trong chién dịch lịch sừ 
Điện Biên Phù còn có giá trị giáo dục cho thế hệ trẻ tinh  thán đoàn kết quóc tế.
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C hiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ có ý nghĩa lớn lao đói với đất nước 

ta, mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu rộng. Đó chính là cơ sở đê’ giáo dục cho thé  hệ trẻ 

niễm  tự  hào vé chiến công của dân tộc, các em phải có trách nhiệm  kế thừa, phát 
huy nhữ ng chiến công oanh liệt mà cha ỏng đã tạo nên.

Tóm lại, kiến thức lịch sử có vai trò  to  lớn trong cuộc sống nói chung, đối với sự 

phát triển  đất nước thời kì hội nhập quốc tế nói riêng. Kiến thức lịch sử không  chì là 

cđ sở đê’ hoạch đ ịnh  đường lói chính sách phát triển đất nước phù hợp với quy luật 

khách quan cùa lịch sử, mà còn cung cấp cho chúng ta nhữ ng  bài học k inh  nghiệm  

vó giá trong  xây dựng, bảo vệ Tồ quốc và các kiến thức tinh  hoa văn hoá nhân loại. 

Đặc biệt, kiến thức lịch sử có tác dụng to lớn trong giáo dục các th ế  hệ người Việt 

Nam, nhất là th ế  hệ trẻ vẽ truyển thống, bàn sắc dân tộc đẻ’ không bị hoà tan khi hội 

nhập với thế giới và khu vực.
C hiến  thắng Đ iện Biên Phù -  m ốc vàng trong  lịch sừ dân tộc đã lùi xa chúng 

ta 60 năm  nay, song âm vang và ấn tượng vẽ sự kiện vĩ đại đó nó vẫn sâu đậm  trong 
tàm  trí m ỏi người Việt Nam. Dạy học sự kiện lịch sử trọng đại này không chì trang  bị 

cho thế  hệ trẻ nhữ ng kiến thức, ki năng cẩn thiết, mà quan trọng hơn là qua những 
kiến thứ c đó khơi dậy trong  trái tim  của các em tình  yêu Tổ quốc, niểm  tự  hào vế 

chiến công của cha anh, lòng k ính yêu, biết ơn Đ ảng và các bậc tién bói đả hi sinh 
xương m áu để bảo vệ độc lập tự  do của dân tộc. Đ ổng thời qua đó giáo dục cho các 

em  trách  nhiệm  của thế hệ trẻ đối với đất nước hôm  nay. Đây ch ính  là li do cẩn phải 

dạy học và nâng cao hiệu quả dạy học vế chiến thắng lịch sử Đ iện Biên Phủ ở trường 
phố  thông.

B. DẠY HỌC VỂ CHIẾN THẮNG LỊCH sử ĐIỆN BIÊN PHỦ NÓI RIÊNG, 
CUỘCTIẾN Cộ n g  c h iế n  l ư ợ c  đ ô n g  -  XUÂN 1953 -1954  
Nói CHUNG ỞTRƯỜỈnìG PHỔTHỒNG

C hiến  thắng Đ iện Biên Phù là đ ình  cao cùa cuộc tién công chiến lược cùa ta 
tro n g  Đ ông -  Xuân 1953 -  1954. Vì vậy ở đây chúng tôi tr ình  bày nhữ ng  nội dung 
lịch sử cơ bản của cả chiến cuộc Đ ông -  Xuân 1953 -  1954. Khi tiến hành  các bài 
học lịch sử nội khoá, giáo viên cán căn cứ vào nội dung sách giáo khoa, m ục tiêu, 
đổi tư ợ ng  học sinh cùa từng cấp, lớp học đế lựa chọn kiến thức và khai thác tư liệu 
ỏ  phẩn  hai vào dạy học cho phù hợp.
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1. ÂM MƯU CỦA PHÁP -  Mĩ ở  ĐÔNG DƯƠNG, KẾ HOẠCH NAVA

-  Ă m  m ưu mới của Pháp -  M ĩ
+ Q ua 8 năm  kháng chiến, lực lượng của ta đã lớn m ạnh m ột cách toàn diện và 

liên tiếp giành những thắng lợi ngày càng to lớn trên m ặt trận  quân sự, vùng giải 
phóng được m ở rộng. C hính quyến dân chù nhân dân, m ặt trận  dân tộc thống nhát, 
Mặt trận Liên Việt và khối liên m inh công nông ngày càng được cùng cố hơn. N hân 
dân thế giới ngày càng đỗng tình, ùng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

+ Ih ự c  dân Pháp ngày càng suy yếu và gặp nhiếu khó khăn, vế quân sự Pháp bị 
thiệt hại nặng nể (bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 39 vạn quân và tiêu tốn hơn 2.000 
tỉ írăng, vùng chiếm đóng bị thu hẹp).

Mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung  lúc này càng thêm  sâu sắc, tinh  thẩn quân 
địch càng thêm  sút kém. Khó khăn lớn nhất cùa địch trên chiến trường là ngày càng 
đi vào th ế  bị động phòng ngự, thiếu hẳn một lực lượng cơ động chiến lược m ạnh để 
đỗi phó với các cuộc tấn công mới cùa ta. Từ khó khăn vẽ quân sự dẫn tới khó khăn 
vế tài chính, kinh tế, chính trị xã hội...

+ Trước sự sa lẩy và thất bại của thực dân Pháp, đế quóc Mĩ ra sức can thiệp vào 
chiến trường Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và m ở rộng chiến tranh  đổng thời 
tích cực chuẩn bị thay thế Pháp.

-  K ế hoạch Nava
+ Với sự thoả thuận của Mĩ, C hính phủ Pháp cử tướng Nava làm Tồng chỉ huy 

quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Nava đã vạch ra kế hoạch chiến lược với 
hi vọng trong 18 tháng giành lấy thắng lợi quân sự quyết đ ịnh đê’ “kết thúc chién 
tranh trong  danh dự”.

+ Nội dung kế hoạch Nava
Kế hoạch Nava được chia thành hai bước
Bước thứ  nhất: Trong Thu -  Đông 1953 và Xuân 1954 giữ thế phòng ngự chién 

lược ở miến Bắc, tiến công chiến lược để binh đ ịnh ở miến T rung và Nam Đông 
Dương, đổng thời ra sức m ở rộng ngụy quân, tập trung  binh lực, xây dựng đội quân 
cơ động chiến lược m ạnh.

Bước thứ hai: Từ Thu -  Đông 1954 chuyển lực lượng ra chiến trường m iễn Bắc, 
thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải 
đàm  phán  với những điểu kiện có lợi cho chúng nhằm  kết thúc chiến tranh.

Thực hiện kế hoạch trên, thực dân Pháp đã tăng thêm  12 tiểu đoàn bộ binh 
đưa từ Pháp, Bắc Phi và Triểu Tiên sang, đỗng thời tăng thêm  10 vạn lính ngụy, 
xin Mi tăng thêm  viện trợ quân sự (viện trợ  của Mĩ lúc này chiếm  tới 73% chi phí 
chiến tranh  Đ ông Dương). C húng nâng tồng số quân chủ lực lên tới 84 tiểu đoàn
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với 480.000 người. Riêng đỗng bằng Bắc Bộ đóng 44 tiểu đoàn. Đ ống thời, thực dân 
Pháp tiến hành  nhiểu cuộc càn quét b ình đ ịnh vùng chiêm  đóng, m ở các cuộc tiến 
công lớn vào N inh Bình, 'Ihanh  Hoá để  phá kế hoạch tién công cùa ta.

II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN Lược ĐÔNG -  XUÂN 1953 -  1954
CỦA QUÃN DÂN TA

-  Chù trương, k ế  hoạch
Trước tình  h ình  địch, ta và trên cơ sở đánh giá đúng lực lượng ta qua các chiến 

dịch từ năm  1950 đến 1953, tháng 9/1953, Bộ C hính trị Ban C hấp hành  T rung ương 
Đảng họp thông qua kế hoạch tác chiến Đ ông -  Xuân 1953 -  1954.

-  Nắm vững nhiệm  vụ tiêu diệt sinh lực địch là chính, phương hướng chiến 
lược cùa ta là: Tập trung  lực lượng m ờ những cuộc tiến công vào nhữ ng  hướng quan 
trọng vé chiến lược mà ở đó địch tương đói yếu nhưng chúng không thê’ bỏ, nhằm  
tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng dẫt đai đóng thời buộc địch phải bị 
động phân tán lực lượng, đối phó với ta trên những địa điểm  xung yếu m à chúng 
không thể bò, do phải phân tán lực lượng mà tạo ra cho ta nhữ ng điéu kiện thuận 
lợi mới đế tiêu diệt thêm  từng bộ phận sinh lực của chúng.

+ C hủ trương trên  thể hiện phương châm: Tích cực, chù động, cơ động và linh 
hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc.

-  Diễn biến cuộc chiến đấu
Q uyết tàm  chiến lược của ta là phải đập tan  kế hoạch Nava ngay từ bước đẩu. 

Vì vậy trong Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, quân ta m ở m ột loạt chiến dịch tiến công ở 
hẩu khắp chiến trường  Đ ông Dương.

+ Khi địch tập trung  lực lượng lớn ở đổng bằng Bắc Bộ để  uy hiếp vùng tự do 
của ta, ta đã tập trung  lực lượng m ạnh bạo tiến công lên Tày Bắc (12/1953), giải 
phóng  Lai Châu, buộc địch phải bị động, vội vã điêu quân từ  đổng bằng Bắc Bộ lên 
tăng cường cho Điện Biên Phủ.

Đ iện Biên Phù trở  thành  nơi tập trung  quân thứ  hai cùa thực dân Pháp sau 
đổng  bằng Bắc Bộ.

+ Phối hợp với quân giải phóng Pha Thét Lào, cùng thời gian này. ta tiến công 
vào hướng T rung Lào, tiêu diệt nhiếu sinh lực địch, giải phóng thị xã Thà Khẹt, bao 
vây, uy hiếp X avanakhét và cản cứ Xênô. Nava buộc phải tăng cường lực lượng cho 
Xénô. Xênô trở  thành  nơi tập trung  b inh  lực thứ  ba của thực dân Pháp.

+ Tiếp đó đẫu năm  1954, liên quân Việt -  Lào niở cuộc tién công địch ờ Ih ư ợ n g  
Lào, giải phóng lưu vực sông Nậm Hu, toàn tỉnh  Phong Sa Lỳ, m ở rộng căn cứ kháng 
chiến của nhân dân Lào. Lo sợ, Nava buộc phải dùng đường hàng không đưa quân
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từ đổng bằng Bắc Bộ tăng cường cho Luông Pha Băng và M ường Sài, biển hai địa 
điểm này thành nơi tập trung  b inh lực thứ tư của Pháp.

+ Đẫu tháng 2/1954, giữ vững quyển chù động đánh địch, bộ đội chủ lực cùa 
ta bát ngờ tiễn công Bắc Tây Nguyên, loại khỏi vòng chiến đáu nhiểu sinh lực địch, 
giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, m ột vùng rộng lớn tới 20 vạn dân, uy hiếp Plâycu. 
Thắng lợi này buộc Pháp phải bỏ dở cuộc tiến công Tuy Hoà (Phú Yên) để tăng cường 
lực lượng cho Plâycu. Plâycu biến thành nơi tập trung  binh lực thứ  năm  của địch.

+ Phói hợp chặt chẽ với m ặt trận  chính, phong trào chién tranh  du kích đã phát 
triển m ạnh ở vùng sau lưng địch từ đổng bằng Bắc Bộ đến Bình Trị Tliiên, Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ, làm cho địch phải phân tán thêm  lực lượng để chóng đỡ.

N hư vậy thắng lợi trong Đông -  Xuân 1953 -  1954 cùa quân dân ta đã làm cho 
địch từ m ột nơi tập trung  quân phải phân tán thành  năm  nơi, điễu đó chứng tò kế 
hoạch cùa Nava bước đẩu bị phá sản. Từ chỗ chì giữ thế chù động ở chiến trường 
chính là Bắc Bộ, giờ đây ta đã tiến lên giữ thế chù động chiến lược trên toàn bộ chiến 
trường Đông Dương. N hững thắng lợi đó đã tạo điểu kiện thuận lợi cho quân dân 
ta tiến lên m ở trận  “quyết chiến chiến lược” ở Điện Biên Phủ.

III. CHIẾN THẮNG LỊCH s ử  ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954

-  Pháp -  M ĩ có âm m ưu gì ở Điện Biên Phủ?
+ Nava tập trung  mọi cỗ gắng thực hiện kế hoạch quân sự mới. T rung tâm  cùa 

kế hoạch Nava là tổ chức khối chù lực tác chiến bằng việc tăng cường dỗn quân 
bắt lính, rú t lực lượng chiến đấu vê tập trung  xây dựng binh lực nhằm  thực hiện ké 
hoạch tác chiến theo hai bước trên.

+ N hưng khi kế hoạch Nava bị phá sản, phát hiện chủ lực của ta tiến lên Tây Bắc, 
Nava quyết đ ịnh co lực lượng vẽ giữ Điện Biên Phủ.

+ Điện Biên Phủ là m ột thung lũng nằm  ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gán 
biên giới Lào, cách Hà Nội 300km, cách Luông Pha Băng 200km, cách hậu phương 
của ta (Việt Bắc, Thanh -  Nghệ -  T ĩnh ) từ 300km đến 500km. Đối với Pháp, đây là 
m ột vị trí chiến lược then chốt, có thê’ trở  thành  một căn cứ lục quân và không quân 
trong âm m ưu xâm lược ở Đông Dương và Đông Nam Á vé lâu dài. Còn vế trước 
mắt Điện Biên Phủ có tác dụng thu hút chù lực cùa ta, giam chân và tiêu diệt chù lực 
của ta, tạo điểu kiện cho chúng bình định đóng bằng Bắc Bộ, đánh chiếm Liên khu V, 
thực hiện bộ phận chủ yêu cùa kế hoạch Nava trong Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, do 
vậy Pháp cố nắm  giữ. Điện Biên Phủ từ chỗ không nắm  trong nội dung kế hoạch 
Nava đã trở  thành trung  tâm  điểm của kế hoạch Nava.

+ Thực hiện âm mưu trên, Nava tảng cường số quân chiếm đóng ở Điện Biên 
Phù lên tới 16.200 quân, góm những đơn vị thuộc các b inh chủng tinh  nhuệ nhất ở
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Đông Dương. C húng cho xây dựng nơi đây thành  49 cứ điếm . 2 sân bay, chia làm 
3 phân khu: T rung tâm  M ường Thanh. Bắc và Nam. Tất cả các vị trí đểu nằm  trong 
công sự và giao thông hào chìm  dưới niặt đất rất kiên cỗ... C hính  vì vậy Pháp -  
Mĩ coi Đ iện Biên Phù là “pháo đài bất khả xâm  phạm ”, “cái bẫy hiểm  ác”, “cái máy 
nghiến khồng lổ”,., và tuyên bố giữ căn cứ này với bẫt cứ giá nào. Nếu bộ đội Việt Nam 
đánh vào thì Đ iện Biên Phù sẵn sàng “nghiến nát bộ đội chù lực Việt N am ”.

-  Đ ứng tniớc ám mưu, hành dộng của địch, chủ trương của ta như  thê nàoì
M uốn đập tan được kế hoạch Nava, tiến tới chẫm  dứt chiến tranh , phải tiêu diệt

địch ở Đ iện Biên Phù.
+ Đ ẩu tháng 12/1953, Bộ C hính  trị và T rung ương Đ ảng họp. Trên cơ sở chù 

trương lớn trong Đ ông -  Xuân và nhận đ ịnh  đúng tình  h ình  ta -  địch, Hội nghị 
thông qua ké hoạch tác chiến của Bộ Tồng tư lệnh và quyết đ ịnh  m ở chiến  dịch 
Đ iện Biên Phủ với m ục tiêu là tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng  vùng 
Tây Bẳc, tạo điểu kiện cho Lào giải phóng Bắc Lào.

+ Sự chuẩn bị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cho chiến dịch: Ta đã điếu 
đại bộ phận  lực lượng chủ lực lẻn tham  gia chiến dịch, gồm  4 đại đoàn bộ b inh  (308, 
312, 316, 304), m ột đại đoàn công pháo và nhiểu tiểu đoàn công binh, thông  tin, 
vận tải, quân y... Thành lập Hội đổng cung cấp m ặt trận  Trung ương, các cẫp đê’ bảo 
đảm  chi viện cho tiến tuyến. Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiên tuyén” hàng vạn thanh  
niên xung  phong phối hợp với các đơ n  vị công b inh m ở đường ra tiền tuyến dưới 
bom  đạn  bắn phá của địch. D ân công ngày đêm  chuyển lương thực, đạn dược cho 
bộ đội... Tổng số khoảng 55.000 quân, hàng chục nghìn  tấn vũ khí, đạn dược, 27.000 
tấn gạo... đã chuyên ra m ặt trận. N hư vậy Đ iện Biên Phủ trở  thành  điểm  quyết chiến 
chiến lược giữa ta và địch.

-  Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
C hiến  dịch diễn ra làm ba đợt:
+ Đ ợt 1 (từ 13/3 đến 17/4/1954) quân ta tiến công tiêu diệt cụm  cứ đ iểm  Him 

Lam và toàn bộ phân kim Bắc của địch. Đấu tiên ta tiến công cụm  cứ đ iểm  Him  
Lam n ằm  trên 3 quả đỗi cao ở phía Bắc do m ột tiếu đoàn lê dương và m ột số đơn vị 
nguỵ b inh  đóng giữ. Máy bay địch chăng hoả lực để bảo vệ H im  Lam, như ng  pháo 
của ta đã dập tắt được hoả lực địch, yểm hộ cho bộ b inh tiến lên. Sau nửa giờ lá cờ 
“Q uyết chiến, quyết thắng” của quân ta đã phát cao trên  cả 3 quả đổi. Q uân  ta tiếp 
tục tiêu diệt địch ờ cứ điểm  Độc Lập và Bản Kéo. Toàn bộ phân khu phía bắc cùa 
đ ịch bị tiêu diệt, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gẩn 2.000 địch.

+ Đ ợt 2 (từ 30/3 đến 26/4/1954) quân ta tiến công vào các cứ điếm  phía đông 
phân  khu  Trung tâm  như  E l, D l, C l, C2, A l... ở  đây có 3 tiểu đoàn tinh  nhuệ cùa
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địch đóng giữ, mất khu này coi như m át M ường Ih an h . C ho nên ta ra sức đánh, 
địch cố sức giữ. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài trong nhiều tuẩn lễ, đặc biệt là trên 
hai quả đỗi A l, C l. Ngày đêm sống trong khói lửa, bụi cát, thiếu ăn, thiếu nước, 
thiếu thuốc men... các chiến sĩ cùa ta vẫn bển gan chiến đấu, bám  sát trận địa, giành 
giật từng tấc đát với địch. Cuối cùng, ta chiếm được phẩn lớn các vị trí, riêng A 1, c  1 
mổi bên giữ một nừa quả đổi. Mặt khác, ta thắt chặt vòng vây, chia cắt địch khổng 
chế đi đến triệt đường tiếp tế của chúng, tạo điếu kiện để chuyển sang tồng công 
kích tiêu diệt địch. Sau đợt này, Mĩ đă khẩn cấp tăng viện cho Pháp, đe doạ ném 
bom  nguyên tử ở Điện Biên Phủ. Ta kịp thời khắc phục khó khăn, nâng cao quyết 
tâm giành thắng lợi.

+ Đợt 3 (1/5 đến 7/5/1954) quân ta đóng loạt tiến công phân khu trung  tâm và 
phân khu Nam.

Tối 1/5, quân ta xung phong bất ngờ tiêu diệt địch chiếm  hoàn toàn đồi C l. 
Trước nguy cơ bị tiêu diệt, địch định phá vòng vây tháo chạy sang Lào vào đêm 
7/5. Song chiểu ngày 6/5, sau m ột tiếng nổ vang trời ở đổi A l, quân ta đánh chiếm 
toàn bộ các đổi phía Đông. Địch bị hất toàn bộ xuống lòng chảo M ường Thanh. 
Cuộc tổng công kích cùa ta bắt đẩu. N hững cánh quân của ta từ các phía tới tấp 
đánh vào chỉ huy sỏ cùa địch. Chiếu 7/5/1954. Đờ Cát (de Castries) cùng toàn bộ 
ban tham  m ưu bị bắt. Bọn địch còn sống sót kéo cờ trắng lũ lượt ra hàng.

Sau gần hai tháng chién đáu liên tục và m ãnh liệt cùa bộ đội ta, chiến dịch Điện 
Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi. Cùng thời gian này, các chiến trường toàn quốc đẩy 
m ạnh cuộc đấu tranh nhằm  tiêu hao, giam chân, phân tán lực lượng địch tạo điểu 
kiện cho Điện Biên Phù giành toàn thắng.

-  Kết quả, ý  nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù
Kết quả
+ Cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch sử 

Điện Biên Phủ đã toàn thắng, Q uân dân ta đả loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 địch, 
thu 19.000 súng các loại, phá 162 máy bay, 81 đại bác, giải phóng nhiéu vùng trong 
cả nước.

+ Riêng mặt trận  Điện Biên Phù, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 địch, 
trong đó có 1 thiếu tướng, bắn rơi, phá hủy 62 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí, 
phương tiện chiến tranh.

ý  nghĩa

+ Chiến thắng Điện Biên Phủ là đ ỉnh cao của cuộc tiến công cùa ta trong 
chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954, là thắng lợi to lớn nhất cùa ta trong 9 năm
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kháng chién chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. Nó đã đánh dấu sự trưởng  thành  
vượt bậc cùa ta vẽ quân sự, làm xoay chuyển cục diện chién tranh  -  trực tiếp m ở ra 

khả năng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.
+ 'Ihắng lợi cùa cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến 

dịch Đ iện Biên Phủ đã làm cho kế hoạch Nava -  cổ gắng cao nhất của Pháp -  Mĩ 
hoàn toàn bị phá sản, giáng một đòn  quyết đ ịnh vào ý chí xâm lược của thực dân 
Pháp, tạo cơ sở thực lực để đi đến kí kết Hiệp đ ịnh  Giơnevơ vẽ việc lập lại hoà bình 
ở Đ ông Dương.

+ Đây là đ ỉnh  cao cùa truyển thống anh hùng bẵt khuất, ý chí quyết tâm  “thà hi 
sinh  tẫt cà chứ nhất đ ịnh không chịu m ất nước, không chịu làm nô lệ” của chù nghĩa 
anh  hùng  cách m ạng Việt Nam.

+ Đây không chỉ là thắng lợi cùa nhân dân Việt Nam, mà còn là chiến công chói 
lọi cùa các dân tộc đang đấu tranh  chống chù nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân. Vì 
vậy, nó đâ cổ vũ m ạnh mẽ phong trào  giải phóng dân tộc trên thế giới.

-  Nguyên nhân thắng lợi
Trước hết cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch 

Đ iện Biên Phù giành thắng lợi là do có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suỗt của Đảng ta, 
đứng đẩu là C hủ tịch Hổ C hí M inh. Đ ảng ta đã đê’ ra chủ trương, phương châm  
đ án h  địch đúng  đắn và có quyết tâm  cao. C hính  vì vậy, Đ ảng ta huy động được sức 
m ạn h  cùa toàn  dân, toàn quân vào cuộc chién đấu chỗng kè thù  ò m ặt trận  chính 
là Đ iện Biên Phù và các chiến trường phối hợp để tiêu diệt sinh lực địch, giành 
th ắn g  lợi.

Thứ hai, cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch 
sử Đ iện Biên Phủ thắng lợi là do toàn  dân, toàn quần ta đoàn kết m ột lòng, dũng 
cảm  chiến  đấu vì độc lập tự do. Với tinh  thẩn  “Thà hi sinh tất cả, chứ không chịu m át 
nước nhất đ ịnh  không chịu làm nô lệ”, quân dân ta đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, 
không  quản ngại hi sinh, nêu cao truyển thống yêu nước và chủ nghĩa anh  hùng 
cách m ạng để chiến đấu giành thắng lợi.

ĩh ứ  ba, đó là thắng lợi cùa tình đoàn két giữa nhân dân ba nước Đ ông Dương 

trong  liên m inh  chống kẻ thù chung.
Thứ tư, thắng lợi cùa quân dân ta trong  Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch 

lịch sử  Đ iện Biên Phủ còn là thắng lợi của sự giúp đỡ của T rung Q uốc, Liên x ỏ  và 
các nước dân chù nhân  dân khác, cũng như  sự đổng tình  ùng hộ cùa nhân dân Pháp 
và loài người tiến bộ.

C H IÉ ÌIT H ÌN C  ụ c n  S l ỉ  DIÊN BIỀN PH Ú N ỈM  19 5 4  ■ GIÁNG DẠV VẰ HỌC TẬP TRONG NHẰ TRUANG p h ố  t h õ n g  1 7

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



c  DẠYHỌCVỂCUỘCTIẼNCÔNGCHIẾNLƯỢCĐÔNG-XUÂN 1953-1954 
VẤ CHIẾN THẮNG LICH SỬĐIÊN BIÊN PHU NHƯTHẾ NÀO?

1 8  CHIEN T U ÌN G  lỊC H  s ú  DIỆN BIÊN PHÚ N iM  1 9 S 4  ■ GIẢNG DẠV VÁ HỌC TẠP TRONC NHÀ TRUđNG PHÓ THỦNG

I. SỬ DỤNG TÀI LIỆU VẾ CHIẾN THẮNG LỊCH sử ĐIỆN BIÊN PHỦ  
TRONG GIỜ HỌC NỘI KHOÁ ở  TRÊN LỚP

1. Mục tiêu chung và mức độ chương trình giữa các cấp học
Mục tiêu chung của bộ m ôn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm  giúp cho học 

sinh có được những kiến thức cơ bản, cần thiết vé lịch sử dân tộc và lịch sử thế 
giới; góp phẩn h ình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, giáo dục lòng yêu quê 
hương, đát nước, truyến thống dân tộc, cách mạng, bổi dưỡng các năng lực tư duy, 
hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội'. Mục tiêu đó quy định 
mục tiêu trong từng cấp học, nội dung, phương pháp, phưoìig tiện và hình thức tồ 
chức dạy học... khác nhau sao cho phù hợp với đối tượng nhận thức.

Do m ục tiêu mỗi cấp học khác nhau, nên mức độ chương trình  cũng khác nhau. 
C hương trình  Tiểu học đặt ra nhiệm  vụ chính là tạo biểu tượng và hiểu biết ban đẩu 
cho học sinh vể một số sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu qua các chặng 
đường lớn cùa lịch sử dân tộc.

Chương trình  Trung học cơ sà và Trung học phổ thông được xây dựng theo 
nguyên tắc đổng tâm  kết hợp đường thẳng. Sự khác nhau vê m ức độ chương trình  
cùa hai cấp học này kliông phải ở khối lượng Iiội dung, ở chi tiết các sự kiện lịch sừ 
(bởi ở T rung học cơ sở, thời lượng cho phép gẫp rưỡi ở Trung học phổ thông), mà 
chủ yếu là mức độ nhận thức sâu hơn ở cấp Trung học phố thông vé bàn chẫt của 
các sự kiện lịch sử, vẻ' nguyên nhân cùa các biến chuyển lịch sử, của sự đa dạng các 
mô hình xã hội, vê' lí luận nhận thức xã hội và ở sự rèn luyện thành thạo hơn các kĩ 
năng học tập, vận dụng kiến thức vào các tình  huống mới^ N hư vậy, sự khác biệt vế 
mức độ nhận thức giữa cấp trung  học phổ thông với trung  học cơ sở không phải là 
độ rộng của kiến thức, mà là độ sâu của kiến thức và nâng lên vế nhận thức lí luận.

2. Mục tiêu của bài học về chiến thắng Điện Biên Phủ 
giữa các cấp học
Khi dạy học vế chiến thắng Điện Biên Phủ, giáo viên cẩn dựa vào m ục tiêu cùa 

bài học trong từng cấp học để xác định nội dung kiến thức cơ bản và phương pháp, 
phương tiện dạy học cho phù hợp với đối tượng nhận thức. Cụ thể:

‘ Bộ G iáo  dục  và Đ ào tạo, 2009, Chương trinh  giáo  dục p h ổ  thông m ôn  Lịch sù. H N , tr. 5.
- Bộ G iáo  dục  và Đ ào lạo. 2009, T lđd , tr. 31.
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a. Đ ối với Cấp Tiểu học, học s in h  được học m ôn Lịch sử và Địa lí ở lớp 5. Với lứa 
tuổi trung  b ình  là 11 tuổi, khả năng nhận thức của học sinh còn hạn chế, tư  duy chủ 
yếu là trực quan. Vì vậy, khi dạy học vé chiến thắng Đ iện Biên Phủ giáo viên phải 
chọn lọc kiến thức cót lõi nhất, đảm  bào tính  h ình ảnh sinh động, hấp dẳn, gắn liển 
vởi những câu chuyện vẽ nhân vật hay sự kiện điển hình, tránh  đưa vào kiến thức 
lí luận nặng nẽ và nhữ ng số liệu khô khan, khó học, khó nhớ. Theo đó, m ục tiêu cơ 
bản cần đạt vé kiến thức cùa bài 17 "Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ’’ trong  sách 
giáo khoa lớp 5 là: học sinh biết tường thuật sơ lược chiến thắng Điện Biên Phủ (nêu 
m ột vài tấm  gương tiêu biểu trong  chiến dịch, ví dụ h ình  ảnh  Tô V ĩnh D iện, Phan 
Đ ình G iót, nhữ ng  người dân công phục vụ chiến dịch); tr ìn h  bày sơ lược ý nghĩa 
cúa chiến thắng Đ iện Biên Phủ. Vế thái độ, giáo dục cho học sinh lòng khâm  phục, 
tự hào vê' nhữ ng  anh  hùng đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vể kĩ năng, 
bước đáu h ình  thành  cho học sinh kĩ năng quan sát lược đổ, tranh  ảnh và tr ìn h  bày 
diễn b iến m ột trận  đánh.

b. Đ ố i với cấp Trung học cơ sở, theo phân phối chương tr ìn h  chiến thắng 
Điện Biên Phù được học trong bài 27 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dãn 
Pháp xãm  lược kết thúc", gốm 2 tiết. Bài này được dạy cho đối tượng là học sinh lớp 
9, có độ tuổi trung  b ình là 15. Đây là lứa tuồi học sinh có sự biến chuyến nhiểu vê' 
tâm  sinh lí, thê’ lực đang phát triển  m ạnh, khả năng tư duy lí luận đã phát triển  hơn, 
nhưng chưa ổn định. Vì vậy, so với lứa tuổi 11 của học sinh lớp 5, khả năng nhận 
thức của học sinh lớp 9 cao hơn rất nhiếu. Theo đó, m ục tiêu kiến thức cẫn đạt trong 
bài này cũng rộng và cao hơn. Cụ thể, học sinh biết, hiểu được âm  m ưu. thủ  đoạn 
mứi của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ qua kế hoạch Nava; biết được chủ trương  và 
kết quả của cuộc tiến công chiến lược 1953 -  1954; diễn biến ch ính  và h iểu ý nghĩa 
của chiến  dịch lịch sử Đ iện Biên Phù; nhữ ng  nét chính vể quá tr ìn h  đấu tranh  ngoại 
giao tại Hội nghị G iơnevơ và kết quả của nó; ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chổng Pháp (1945 -  1954). Vế tư  tưởng, bỗi dưỡng cho học 
sinh lòng yêu nước, tinh  thẩn đoàn kễt dản tộc, đoàn két quốc té, long khâm  phục 
vế nhữ ng  người đã chiến đấu, hi sinh vì đất nước và niềm  tin  vào sự lãnh đạo cùa 
Đảng. Vế ki năng, rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, đánh  giá sự kiện, nhân 
vật lịch sử, sử dụng lược đổ, tranh  ảnh.

c. Đ ổi với cấp Trung học p h ổ  thông, theo phân phối chương tr ình , chiến thắng 
Điện Biên Phủ dành  cho học sinh lớp 12 ở bài 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc 
chống thực dân Pháp kết thúc (1953 -  1954)", gổm 2 tiết. So với học sinh lớp 9 
T rung học cơ sở, học sinh lớp 12 lứa tuổi 18 đã có sự trưởng th àn h  vế th ế  lực và trí 
tuệ, khả năng tư duy lôgic, khái quát phát triển  m ạnh. Các em không dễ chấp nhận
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kiến thức áp đặt cùa người khác, mà m uốn khám phá, tìm  hiếu tự m ình  tìm  ra kiến 
thức. Vì vậy, khi dạy học bài này học sinh cẩn nhận thức được những kiến thứ c cơ 
bản sau: hiếu được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu. thù  đoạn mới của thực dân Pháp 
và can thiệp Mĩ thế hiện trong kế hoạch Nava; hiểu được chủ trương, diễn biến 
và tác dụng cùa cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 đối với cuộc 
kháng chiến chống Pháp; diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phù; 
hiểu được quá trình  đẫu tranh  trên mặt trận  ngoại giao và nội dung cùa Hiệp đ ịnh  
Giơnevơ năm  1954 vẽ Đông Dương; đánh giá được ý nghĩa và nguyên nhân thắng  
lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp; hiểu được mối quan hệ giữa m ặt trận  ngoại 
giao và quân sự và tác động của chúng trong việc kết thúc cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược; so sánh với Hiệp đ ịnh Sơ bộ 6/3/1946 để tháy được bước 
tiến trong đẫu tranh  ngoại giao của ta.

N hư vậy, vẽ m ục tiêu kiến thức cùa bài này ở cấp Trung học cơ sở và T rung học 
phổ thông không khác nhau nhiểu vê' số lượng, mà khác chủ yếu là cách tiếp cận 
kiến thức, độ sâu của kiến thức và mức độ nhận thức lí luận. Tức là, trong quá tr ình  
dạy học, với đối tượng học sinh lớp 12, giáo viên chủ yếu hướng dẫn học sinh chù 
động, tích cực phát hiện kiến thức và phải huy động nhiểu hơn các thao tác tư  duy 
như phân tích, so sánh, đánh giá, giải thích, liên hệ đê’ đi sâu vào bản chẫt của sự 
kiện, tìm  ra những mối liên hệ, sự tác động của các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Ih e o  
đó, khả năng tự học, tự nghiên cứu cùa học sinh được nâng dẫn lên ở mồi cáp học.

3. Phương pháp sử dụng tài liệu khi dạy học về chiến thắng Điện Biên Phủ 
ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
Đ ể tái hiện đẫy đủ, sinh động, hấp dẫn vế chiến thắng Điện Biên Phù, ngoài 

kiến thức thức cơ bản trong sách giáo khoa, cán khai thác triệt để, phù hợp và hiệu 
quả nguổn tài liệu tham  khảo phong phú. Tài liệu phục vụ để dạy học vé chiến 
thắng Điện Biên Phù gổm nhiẽu nguỗn: tài liệu thành văn (tài liệu lịch sử, tài liệu 
văn học); tài liệu h ình ảnh (tranh  ảnh, lược đổ, phim  tư liệu, m ỏ hình, sa bàn ...); tài 
liệu âm thanh (bài hát)... Tuy nhiên, trong quá trình  dạy học giáo viên cẩn chọn lọc 
nguổn tư  liệu và sừ dụng hợp lí, phù hợp với đối tượng nhận thức, thời lượng cùa 
tiết học và mục tiêu của bài học. Đổng thời, do khả năng nhận thức và mức độ tư 
duy của mỗi cáp học khác nhau nên cách sử dụng nguổn tài liệu cho đỗi tượng học 
sinh ở các cấp học cũng khác nhau.

a. ở  cấp Tiểu học
Khi dạy học vế chiến thắng Điện Biên Phù cho đối tượng học sinh lớp 5 cấp 

Tiểu học, học sinh cẩn biết được sơ lược vể sự chuẩn bị đẩy đủ, chu đáo của Đảng,
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toàn dân cho chiến dịch Điện Biên Phù; khái quát diễn bién chiến dịch Điện Biên Phù; 
Biết được tấm  gương chiến đấu hi sinh dũng cảm của Phan Đ ình Giót; nêu được 
ngắn gọn ý nghĩa cùa chiến thắng Đ iện Biên Phù. 'ĩh eo  đó, giáo viên phải chọn lọc 
nguốn tài liệu nhằm  cụ thể hoá kiến thức cơ bản và phù hợp với đối tượng nhận 
thức là học sinh  lớp 5, lứa tuổi 11, 12. N guổn tài liệu cũng chù yếu do giáo viên cung 
cáp, trong  đó cẩn chú ý nhiéu hơn các h ình  ảnh trực quan sinh động, tạo đ iếu kiện 
cho học sinh  nhận thức dễ dàng hơn.

Đê’ học sinh có h ình ảnh vẽ sự chuẩn bị vè' chủ trương, đường lối của 
Đàng trong  chiên  dịch Đ iện Biên Phủ, giáo viên cho học sinh quan sát h ình  1 
Mùa đông ¡953, Bộ Chính trị họp thông qua phương án m ở chiến dịch Điện Biên Phù 
(sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 5, tr. 38) và nêu câu hỏi: “Em biết ai trong số  
những nhân vật trong ảnhV’. T iếp đó, giáo viên kê’ cho học sinh nghe vế cuộc họp 
quan trọng  có ý nghĩa quyết đ ịnh  vê' chủ trương  tác chiến của ta qua đoạn tư liệu: 
“Trước âm  m ưu mới của Pháp -  Mĩ trong  cuộc chiến tranh  Đ ông Dương, tháng 
12/1953, Bộ C h ính  trị Ban C hẫp hành Trung ương Đảng đã họp tại xã Phú Đ ình, 
huyện Đ ịnh Hoá, tình  Thái Nguyên (thuộc cản cứ địa Việt Bắc) đế thông  qua 
phương án m ở chiến dịch Điện Biên Phù của Tống Q uân  uỷ. Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp được chỉ đ ịnh  trực tiếp làni Tư lệnh kiêm Bí thư  Đảng ủy chiến dịch. M ục tiêu 
của chiến d ịch là tiêu diệt lực lượng địch ở đây. giải phóng vùng Tây Bắc, tạo  điểu 
kiện cho Lào giải phóng Bắc Lào” '. Đe cụ thế hoá nội dung kênh hình đó, giáo viên 
cung cấp thông tin cho học sinh: Trong ảnh là hình ánh Chù tịch Hồ Chí M inh,
Tồng Bí thư  Trưcmg C hinh và các Uỳ viên Bộ C hính trị đang bàn về kế hoạch tác 
chiến. Đ ứng từ  trái qua phải là N guyễn Chí Thanh, Phạm V ăn Đồng, Hồ Chí M inh, 
Trường C hinh và cuối cùng là Võ N guyên Giáp... Bộ Chính trị đã phân tích tinh 
hinh, chỉ rõ chỗ mạnh, chỗ yếu cùa địch cũng như cùa ta, cuối cùng quyết định đưa 
bộ đội chú lực của ta lên hướng Tây Bắc, buộc địch phải phân tán lực lượng đối 
phó. ta  nhân đó tranh thù tiêu diệt sinh lục địch, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ớ 
cac chiến trường sau lưng đ ịch”^ Đồng thời khẳng định, bức ảnh thề hiện rõ không 
khí khẩn trưomg cùa cuộc kháng chiến trước tình hình mới, tầm  quan trọng cùa cuộc 
tiến công chiến  lược Đông -  X uân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch sử Đ iện B iên Phù 
đổi với thẩng lợi của cuộc kháng chiến chống thục dân Pháp xâm  lược.

Đ ể giúp học sinh hiểu được sự chuẩn bị mọi m ặt của quân dân ta cho trận  
Điện Biên Phủ, cụ thề hoá khẩu hiệu “Tất cả cho tiên tuyến, tất cả đ ề  chiến thắng",
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' N guyén T h ị T hé B inh, N guyễn Thị cỏi, Bùi Tuyét H ương , 2006, H ướng dẫn  sử  dụ n g  tranh ảnh, lược 
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‘ N guyẻn  T h ị C ò i (C h ủ  b iên ), 2009, H ướng  dẫn  sừ  dụ n g  kênh h ình  trong sách g iáo  khoa  Lịch sù  Trung  
hcc cơ sở  (phấn  Lịch iii' Việt N am ), NXB G iáo  dục , H N . tr. 17Ơ.
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tuỳ thuộc vào thời gian và m ức độ nhận thức của học sinh, giáo viên có thể lựa chọn 
tư liệu để cung cấp cho học sinh. Ví dụ, kể về h ình  ảnh dân công hoả tuyến ngày 
đêm vận chuyển lương thực, thực phẩm , vũ khí đạn dược phục vụ mặt trận băng 
nhiếu phương tiện như  đi bộ, dùng xe đạp thỗ, thuyển, xuổng, ngựa, xe cơ giới kết 
hợp với cho học sinh quan sát h ình 2 Đoàn xe thổ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phù: 
“Để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, dân công ta ở các tình, đặc biệt là vùng 
tự do (Thanh Hoá, Nghệ An) và chiến khu Việt Bắc đã tích cực lẻn đường. Họ sử 
dụng xe đạp thổ, quang gánh, gùi... để vận chuyển lương thực lên Điện Biên Phủ. Trong 
quá trình  vận chuyển, dàn công đã có sáng kiến cải tiến chiếc xe đạp thố bằng cách 
làm thêm  giá đỡ và nối dài tay lái bằng m ột đòn tre đề dễ điểu khiển. Từ đó, chiếc 
xe đạp thỗ  được gọi là chiếc xe thổ. Bức ảnh trong sách giáo khoa là cảnh m ột đội 
xe thổ đang chở lương thực phục vụ tiễn tuyến, xe nào cũng cắm đẩy lá cây ngụy 
trang để tránh  máy bay địch ném  bom. N hững ngày Tết Giáp Ngọ (1954), trời rét 
thấu xương, mưa phùn lẫt phất, nhưng những chiến sĩ dân công với xe thổ chở nặng 
vẫn lên đường. Càng đến gấn m ặt trận, càng gian nan vất vả. Lên dốc, xe chở nặng 
phải ba, bốn người đầy. Xuống dốc, phải có người giữ dây giảm tóc độ, nhiểu xe 
không còn má phanh, dân công phải dùng cả dép cao su làm má phanh... Ròng rã 
hàng tháng trời, đoàn xe thồ mới có mặt ở điểm giao hàng gần Điện Biên Phù. Địch 
ném bom  liên tục nhưng không ngăn cản được ý chí của dân công. Khi xe đạp hòng, 
họ vận chuyển bằng đôi vai. Trong các đoàn dân công dấy lên phong trào thi đua 
thổ hàng. A nh Cao Văn Tỵ người Thanh Hoá lập kỉ lục thổ  320kg, sau đó anh Ma 
Văn Thắng, người Phú Thọ vươn lên thổ  được 370kg. N hững chiếc xe thố chở đẩy 
lương thực, thực phẩm  nối tiếp nhau lên Điện Biên Phủ cung cấp gạo, thức ăn để 
bộ đội ta ăn no, đánh thắng...”'; hoặc giáo viên có thể lựa chọn và kể cho học sinh 
nghe câu chuyện vễ bộ đội ta kéo pháo vào trận địa; “Việc dùng sức người đế kéo 
khối sắt thép nặng hàng tẫn vượt qua núi cao. vực thẳm  là m ột việc làm vô cùng 
khó khăn nhưng cũng thật là vĩ đại và kì công. Ta dự đ ịnh trong 3 đêm  sẽ đưa pháo 
vào đến Bản Nghịu, nhưng thực tế đâ kéo tới 7 đêm mà pháo vẫn chưa đến được 
vị trí tập kết. Trước tình  h ình đó, Bộ chì huy chiến dịch đã quyết định: Đại đội 351 
pháo binh đưa lực lượng vào khu vực Nà Tím, Nà Hi để giảm 3 ngày đường kéo 
pháo. Trong ảnh. chúng ta thấy các chiến sĩ pháo binh đang gò lưng kéo khẩu pháo 
lên đèo, cả người và pháo đểu phải ngụy trang bằng lá cây. Đường rừng thì hẹp, bễ 
ngang chi vừa đủ bể ngang cùa khẩu pháo. Các chiến sĩ đã phải buộc dây chão vào 
khẩu pháo và đứng thành hai hàng, người nọ đứng sát vào người kia. Q uan sát kĩ
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bức ảnh, ta còn thấy ở cuối khẩu pháo còn có nhiêu  chiến sĩ đẩy pháo và kéo pháo 
đến đâu thì có người chèn pháo đến đấy, đé phòng pháo trượ t xuỗng dốc. Ngoài 
ra, có m ột chiến sĩ đứng ngoài hai hàng hô: một, hai, ba, hò dô ta..,! Cứ thế, cứ thế, 
với lòng yêu nước, quyét tâm  tiêu diệt giặc, các chién sĩ pháo b inh của quân đội ta 
đã kéo được các khẩu pháo vào trận  địa, sẵn sàng nã nhữ ng  đòn sấm sét xuống đấu 
quân th ù ”'.Trong quá trình  kể chuyện giáo viên có thê’ lược bớ t nội dung cho phù 
hợp với thời gian và đói tượng nhận thức. Sau đó, giáo viên tổ chức cho học sinh 
phát biểu cảm  tưởng của m ình  vẽ câu chuyện, cán nhấn m ạnh ý chí quyết tâm  sắt 
đá, tinh  thẫn  đoàn kết quân dân vì m ục đích cao cả là “tất cả đê’ chiến th ắn g ”.

Nếu thời gian cho phép, giáo viên có th ể  kể cho học sinh nghe vể tấm  gương 
của anh hùng Tô Vĩnh Diện. Trước khi kể, giáo viên nêu câu hỏi: “Em biết Tô Vĩnh Diện 
là ai? H ành động cùa anh gợi cho em suy nghĩ gì?”. Giáo viên cũng có thê’ yêu cấu m ột 
học sinh có khả năng đọc tốt đọc cho cả lớp nghe đoạn tư liệu sau: “A nh Tô V ĩnh Diện 
sinh năm  1924, trong  m ột gia đ ình nông dân nghèo ở xã N ông Trường, huyện N ông 
C ỗng, tỉnh  Thanh Hoá. Thuở nhỏ, anh phải đi ở cho người giàu trong  vùng đê’ kiếm  
ăn, cuộc sống cơ cực lắm! Thế là năm  25 tuồi anh xung phong vào bộ đội. Từ đó, 
cuộc đời anh bước sang m ột trang mới.

Đ ế chuẩn bị cho chiến dịch Đ iện Biên Phủ, Tô V ĩnh D iện được cấp trên  điếu 
vế làm Tiểu đội trưởng  m ột đơn vị pháo cao xạ và có nhiệm  vụ kéo pháo vào chiến 
trư ờ ng  Đ iện Biên Phù. H 6i ẩy, pháo cao xạ là m ột loại vũ khí h iện  đại và được coi là 
tài sản quý của bộ đội ta. Vì vậy, anh và đổng đội không quản ngại nặng nhọc, khó 
khăn, đã vượt qua bao núi cao, vực thẳm  trên  m ột chặng đường hơn m ột nghìn  km 
để  đưa pháo tới vị trí tập kết an toàn... A nh xứng đáng là niếm  tự  hào cùa quê hương 
N ông Cống, Thanh Hoá”^ Sau đó, giáo viên cho học sinh phát biểu cảm  nghĩ cùa 
m ình  vé nhân vật Tô V ĩnh Diện (cảm  phục trước hành  động dũng cảm , hi sinh thân 
m ìn h  để cứu pháo của anh). C ũng có thể, giáo viên cho học sinh chuẩn bị trước tài 
liệu ở nhà, rổi đén lớp kể lại ngắn gọn câu chuyện và giáo viên chốt lại nội dung và 
ý nghĩa câu chuyện.

Đ ể học sinh nhận thức đ ư ợ c  khái quát d iễn biến chiến d ịch Đ iện Biên Phủ, 
giáo viên sử dụng lư ợc  đỗ chiến dịch Điện Biên Phủ để lược thuật. N ếu điếu kiện 
cho phép có thế cho học sinh xem m ột đoạn phim  tư liệu, hoặc sử dụng  bản đố 
đ iện  tử được thiết kế đẩy đủ m àu sắc, âm thanh, tái hiện sinh động diễn  biến 
chiến  dịch Điện Biên Phủ qua ba đợt. Trước khi tr ình  bày, giáo viên yêu cầu học sinh
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suy nghĩ câu hỏi: Chiếrt dịch Điện Biên Phủ diễn ra m ấyđợt? Cuộc chiến giữa ta và địch 
diễn ra như thế nào? Kết quả của chiến dịch ra sao? Tiếp đó, giáo viên giới thiệu cho 
học sinh các kí hiệu trong bảng chú giải và lược thuật diễn biến trận đánh trên lược 
đổ. Trong quá trình  lược thuật diễn biến, giáo viên kề cho học sinh nghe tấm  gương 
hi sinh dũng cảm của anh Phan Đình Giót (két hợp cho học sinh quan sát ảnh chân 
dung Phan Đ ình Giót): “Phan Đình Giót sinh năm  1920, người huyện Cẩm Xuyên, 
tỉnh Hà Tĩnh. Gia đ ình anh nghèo lắm. Bố anh m ất sớm vì chết đói. Mới 13 tuồi 
anh đã phải cùng mẹ đi làm thuê, cày mướn, rỗi lên rừng kiếm gỏ đốt than. Có 
thời gian anh phải đi ở cho nhà giàu rất cơ cực. Năm tròn 30 tuổi anh xung phong 
vào bộ đội. Lúc đấu, anh không đủ tiêu chuẩn vì quá nhẹ cân. Sau đó, anh nghĩ ra 
một cách là bỏ thêm  cát, sỏi vào túi áo cho nặng cân đế đù tiêu chuẩn vào bộ đội... 
Phan Đ inh Giót được truy  tặng Huân chương Q uân công hạng Nhi và danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”'. Với đối tượng là học sinh tiếu học. giáo 
viên có thể chọn lọc và rút bớt nội dung câu chuyện, nhưng vẫn đàm bảo tính chân 
thực và hấp dẫn. Sau đó, giáo viên có thề yêu cầu học sinh lên bàng chi trên lược 
đồ vị trí của Him Lam, Độc Lập, Bản K.éo, trung tâm M ường Thanh và phân khu 
phía Nam llồng  Cúm. Đồng thời, cho học sinh phát biểu cảm nghĩ cùa mình khi 
được nghe câu chuyện về anh hùng Phan Đình Giót. Hoặc có thế kiểm tra khả năng 
nhận thức cúa học sinh bằng cách yêu cầu học sinh kể lại ngán gọn câu chuyện anh 
Phan Đình Giót, hay nêu ngắn gọn diễn biến cùa chiến dịch Điện Biên Phú.

Vê' kết quả và ý nghĩa cùa chiến dịch Điện Biên Phủ, giáo viên hướng dẫn học 
sinh dựa vào sách giáo khoa đê’ tìm  hiểu.

N hư vậy, đối với cấp Tiểu học, học sinh chỉ cấn nắm  được m ột vài nội dung 
cốt lõi nhất của chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc sử dụng tài liệu tham  khảo cũng 
hạn chế, chù yếu do giáo viên cung cấp dưới hình thức kể chuyện, qua đó tạo cho 
giờ học giàu tính  hình ảnh, sinh động, dễ hiểu, phù hợp với học sinh nhò tuồi. 
Tuy nhiên, cũng cấn nêu m ột số câu hỏi gợi m ở tư duy học s in h  và sử dụng kết hợp 
với nhiếu phương tiện trực quan đê’ học sinh dễ nhận thức và tạo sự hấp dẫn, hứng 
thú hơn.

b. ớ  cấp Trung học cơ sở
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm  lược kết thúc 

(1953 -  1954) được dạy trong 2 tiết, gổm 4 mục lớn, đẽ cập đến giai đoạn kết thúc 
cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Kiến thức cơ 
bản tập trung  ở cả 4 mục. Tuy nhiên, trong quá trình  dạy học, giáo viên nên dành 
nhiéu thời gian cho mục II và III, cẩn nhẫn m ạnh m ột số nội dung cốt lõi như cuộc
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tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 gỗm  4 chiến dịch tiến công chù yếu 
vào 4 hướng (Tây Bắc, Ih ư ợ n g  Lào, T rung Lào, Tây Nguyên). Thắng lợi cùa 4 chiến 
dịch làm phá sản bước đẩu kế hoạch Nava. C hiến dịch Điện Biên Phủ làm phá sàn 
hoàn toàn kế hoạch Nava, là thắng lợi quyết đ ịnh kết thúc chiến tranh , buộc thực 
dân Pháp phải kí Hiệp đ ịnh  Giơnevơ, lập lại hoà b ình ở Đ ông Dương. Ih e o  đó, 
nguốn tài liệu sừ dụng cũng cán tập trung  làm sâu sắc, cụ thể kiến thức cơ bản này 
trên  cơ sở phù hợp với đối tượng nhận  thức là học sinh lớp 9, độ tuổi 15, 16. Cách 
tiếp cận nguỗn tài liệu cũng phong phú hơn so với cấp Tiều học, trong  đó chú trọng 
nhiéu  hơn đén tính  tích cực tự tìm  hiểu, tự nhận thức của học sinh. Cụ thể:

Khi dạy m ục I. K ế hoạch Nava của Pháp -  Mĩ, để cụ thể hoá vế hoàn cảnh ra đời 
của kế hoạch Nava, giáo viên bổ sung tư liệu vé sự thất bại của Pháp sau 8 năm  tiên 
hành  chiến tranh  xâm lược Việt Nam (hơn 39 vạn quân bị loại khỏi vòng chiến  đấu, 
k inh tế và tài ch ính suy sụp, nhản dân phản đối...). Đ ổng thời, phân tích âni m ưu 
của Mĩ là tiếp tục can thiệp sâu vào chiến tranh  ở Đ ông D ương (thông qua việc tăng 
viện trợ  để ép Pháp phải kéo dài cuộc chién tranh), hướng dẫn học sinh so sánh tỉ 
lệ ngân sách của Mĩ viện trợ  cho Pháp qua các năm ; tán thành  việc đưa Nava sang 
làm Tổng chỉ huy quân Pháp ở Đ ông D ương và để ra kế hoạch Nava. N hư vậy, thông 
qua kiến thức cơ bản của sách giáo khoa, nguổn tài liệu tham  khảo và sự hướng dẫn 
của giáo viên, học sinh hiểu được: sau 8 năm  tiến hành chiến tranh  ở Đ ông Dương, 
thực dân Pháp gặp rất nhiễu  khó khăn, kế hoạch Nava ra đời trong  thế bị động trên 
chiến trường, lại lệ thuộc vào Mĩ.

Sau khi hướng dẫn học sinh tìm  hiểu nội dung cơ bản cùa kế hoạch Nava qua 
sách giáo khoa (thực hiện trong  hai bước), giáo viên cung cấp tài liệu, hướng dẵn 
học sinh nghiên cứu và rú t ra nhận xét, kết luận: Kế hoạch Nava là cố gắng cuỗi 
cùng, là sự nổ lực cao nhất cùa Pháp có sự can th iệp  Mĩ tại Đ ông Dương. C h ính  phủ 
Pháp đặt nhiẽu hi vọng vào kế hoạch quân sự m ới để  “kết thúc chiến tranh  trong 
d an h  dự ” Tuy nhiên, kế hoạch Nava ra đời trong th ế  bị động, nên ngay từ đầu đã 
bộc lộ những điếm  yếu.

Đ ể cụ thể hoá việc triển  khai thực hiện kế hoạch Nava cùa địch, giáo viên gọi học 
sinh  đọc đoạn tư liệu tham  khảo trong  sách giáo khoa (tr. 119) “Thực hiện kế hoạch 
Nava, thực dân Pháp xin Mĩ tăng thêm  viện trợ  quân sự (gấp hai lãn so với trước, 
chiếm  hơn 73% chi phí chiến tranh  ở Đ ông Dương... tập trung  ở đổng bằng  Bắc Bộ 
m ột lực lượng cơ động m ạnh gồm  44 tiếu đoàn... ra sức tăng cường ngụy quân”. Sau 
đó, gợi ý để học sinh suy nghĩ câu hỏi “Vì sao Mĩ tiếp tục can thiệp sâu vào chiến tranh  
Đ ông D ương?” phân tích kế hoạch Nava và sự can thiệp của Mĩ đã gây cho ta những
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khó khăn mới. Đòi hòi Đảng ta phải sáng suốt để ra chù trương mới đê’ tiếp tục đưa cuộc 
kháng chién đến kết thúc thắng lợi.

ở  m ục II. Cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch 
sù  Điện Biên Phủ ¡954, mục I. Cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuảti 1953 -  1954, 
đế học sinh hiểu rõ hơn vai trò cùa Bộ C hính trị Trung ương Đảng, đứng đẩu là 
Chù tịch Hổ Chí M inh trong việc hoạch định chù trương tác chiến Đông -  Xuân 
1953 -  1954, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát h ình 52 sách giáo khoa và trinh  
bày sự hiểu biết cùa m ình về sự kiện này. Sau đó, giáo viên chốt lại bằng đoạn tư liệu;

Trong ảnh là h ình ảnh C hù tịch Hổ Chí M inh, Tổng Bí thư  Trường C hinh và các 
Uỷ viên Bộ C hính trị đang bàn vẽ kế hoạch tác chiến. Đ ứng từ trái qua phải là 
Nguyễn C hí 'ữ ianh, Phạm Văn Đông, Hổ Chí M inh, Trường C hinh và cuỗi cùng là 
Võ Nguyên Giáp... Bộ C hính trị đã phân tích tình  hình, chỉ rõ chỗ m ạnh, chỗ yéu 
cùa địch cũng như  của ta, cuối cùng quyết định đưa bộ đội chù lực của ta lên hướng 
Tây Bắc, buộc địch phải phân tán lực lượng đối phó, ta nhân đó tranh  thủ tiêu diệt 
sinh lực địch, đổng thời đẩy m ạnh hoạt động ở các chiến trường sau lưng địch”‘... 
Sau đó, yêu cầu học sinh nhận xét về vai trò cùa Đảng trong việc đề ra chù trưcmg 
tác chiến phù hợp (chù động, sáng suốt, đúng đắn).

Đê’ hướng dẫn học sinh nhận thức diễn biến cuộc tiến công chiến lược 
Đỏng -  Xuân 1953 -  1954, giáo viên trình  bày nêu vấn để: Thực hiện Nghị quyết của 
Bộ C hính trị, trong Đòng -  Xuân 1953 -  1954, quân ta m ở các chiến dịch tiễn 
công địch ở nhiễu nơi trên  chiến trường Đông Dương. Theo đó, giáo viên hướng 
dẫn sử dụng lược đổ Hình thái chiến trường trẽn các mặt trận Đông -  Xuân 1953 -  1954 
(h ình 53 -  sách giáo khoa) hoặc bản đổ giáo khoa điện tử (nếu có), kết hợp với 
kiến thức trong sách giáo khoa thông báo diễn biến cùa cuộc tiến công. Cẩn giải 
thích các kí hiệu trên lược đỗ, chỉ rõ các hướng tiến công chủ yếu cùa ta (Tây Bắc, 
Trung Lào, Thượng Lào, Tây Nguyên) -  nơi có vị trí chiến lược quan trọng, nhưng 
địch tương đối yếu hoặc sơ hờ. Chì trong vòng 2 tháng, quân ta đã buộc địch 
phải bị động điếu quân từ đổng bằng Bắc Bộ ứng cứu cho Điện Biên Phù, Sê Nỏ, 
Luông Pha Băng và Plâycu. Nếu có thời gian, cũng có thể yêu cầu m ột học sinh lẻn 
bảng trình  bày khái quát các hướng tiến công cùa ta trong chiếc lược Đông -  Xuân 
1953 -  1954 và kết quả. Sau đó, giáo viên cho học sinh thảo luận câu hỏi “Vì sao nói 
thảng lợi cùa cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 của ta đã làm phá sản 
bước đấu kế  hoạch Nava?". Q ua suy nghĩ, học sinh lí giải được: trung  tâm  điểm của ké 
hoạch Nava là tập trung quân cơ động, nhưng từ m ột nơi tập trung  quân là đổng bằng
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Bắc Bộ, Pháp đã phải bị động phân tán lực lượng thành  năm  nơi, vùng giải phóng 
của ta ngày càng m ở rộng. Vì vậy. kế hoạch Nava bước đẩu bị phá sàn.

Trong m ục 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954), đê’ tìm  hiểu âm  m ưu 
cùa Pháp -  Mĩ ở Đ iện Biên Phủ và lí giải Vì sao Pháp -  M ĩ chọn Điện Biên Phù để  
xây dựng tập đoàn cứ điềm mạnh nhất Dông Dương? Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 
đưỢc Pháp xây  dựng như  thế nào? Giáo viên hướng dần học sinh tìm  hiểu sách 
giáo khoa, tài liệu tham  khảo ', quan sát lược đó treo tường (hoặc bản đổ giáo khoa 
điện tử cứ điếm  Đ iện Biên Phù ) và trao đổi, thảo  luận vẽ vị trí cùa Đ iện Biên Phủ. 
G iáo viên gọi m ột học sinh lên bảng xác đ ịnh  vị trí cùa Đ iện Biên Phù và tr ìn h  bày 
sự nhận thức của m ình  vé địa danh  này.

Sau khi học sinh phát biểu, giáo viên chốt lại kiến thức qua tài liệu: phát hiện 
quân chủ lực cùa ta tiến quân lên Tây Bắc, Nava điểu quân vế giữ Điện Biên Phủ. 
Đây là m ột thung  lũng nằm  ở phía Tây vùng rừng núi Tây Bắc, gẩn biên giới Lào, 
cách Hà Nội 300km, cách Luông Pha Băng 200km , cách hậu phương cùa ta (Việt 
Bắc, 'Ihanh  -  Nghệ -  l i n h )  từ 300 đến 500km. Đối với Pháp, đây là vị trí chiến lược 
then  chỗt, có thê’ trở  thành  m ột căn cứ lục quân và không quân của chúng ở Đ ông 
D ương và Đ ông Nam Á. Đ iện Biên Phù từ  chỗ không nằm  trong  nội dung  cùa kế 
hoạch Nava đã trở  thành  tâm  điếm  cùa kế hoạch Nava.

Đ ề thực hiện m ưu đỗ trên, Nava tảng dẩn sổ quân chiếm  đóng ờ D iện Biên Phù 
lên 16.200 tên, xây dựng  ở đây 49 cứ điềm , 2 sân bay, chia làm ba phân khu; T rung 
tâm  M ường Thanh, Bắc và N am . Tất cả các vị trí đéu nằm  trong  công sự và giao 
thông  hào chim  dưới m ặt đất rát kiên cố... Pháp -  Mĩ coi Đ iện Biên Phủ là “pháo đài 
bất khả xâm  phạm ”, “cái máy nghiển khổng lổ” và đưa ra lời tuyên bổ sẽ giữ căn cứ 
này với bất cứ giá nào.

Đ ể tìm  hiểu vế chủ trương của Đảng  và Chính phủ và sự chuẩn bị của quân  
dán ta cho chiến dịch Điện Biên Phù, giáo viên yêu cẩu học sinh tìm  hiếu nội dung 
sách giáo khoa và m ột số tư liệu tham  khảo’ và h ình  ảnh tiêu biểu như  h ình  52. 
Bộ C hinh trị Trung ương Đảng họp quyết định chù trương tác chiến Đông -  X uân  
¡953 -  1954 (sách giáo khoa Lịch sử lớp 9, tr. 120); hình 55. Bộ đội ta kéo pháo vào 
Điện Biên Phủ; đoàn xe đạp thổ phục vụ chiến dịch (anh M a Vãn '[hắng), kế  chuyện vế 
anh hùng Tô Vĩnh Diện ¡ấy thản minh cứu p h á o \ bài hát “Hò kéo pháo” (có thể  gọi tinh  
th ẩn  xung phong của học sinh, hoặc giáo viên hát; hay cho học sinh nghe m ột đoạn 
băng  video); cũng có thè’ gọi học sinh đọc m ột đoạn trong bài thơ  “Hoan hô chiên sĩ 
Đ iện Biên’’ cùa Tố Hữu:
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“Hoan hô chiến sĩ Điện Biên 
Chiến sĩ anh hùng 
Đáu nung lừa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm  khoét núi, ngủ hẩm , mưa dấm  cơm vắt 
Máu trộn bùn non 
G an không núng 
C hí không mòn

N hững đổng chí chèn lưng kéo pháo 
Nát thân, nhắm  m ắt còn ôm 
N hững bàn tay xẻ núi, lăn bom
N hất đ ịnh m ở đường cho xe ta ra chiến trường tiếp viện 
Và những chị, những anh ngày đêm ra tiên tuyến 
Mẫy tẩng mây gió lớn mưa to 
Dốc Pha Đin chị gánh anh thổ 
Đ èo Lũng Lô anh hò chị hát 
Dù bom  đạn xương tan thịt nát 
Không sờn lòng không tiếc tuồi xanh 

Hoặc, giáo viên có thể gọi học sinh đọc trích đoạn bài thơ  Chiến công lịch sử  
(Diễn ca chiến thắng Điện Biên Phù) của Phạm  Chí N hàn, khi tái hiện cảnh quân 
dân ta xẻ núi làm đường, kéo pháo:

“Q uân ta chia các đường chuẩn bị 
D ọn đường đưa vũ khí nặng vào 
Bốn bể rừng rậm đèo cao 
Đ ành thua sức búa sức dao m ở đường.
Xe đã bò quanh nương cải bẹ 
Pháo đã trèo bên mé vực sâu 
Nghìn tay xẻ núi, bắc cẩu 
Rừng thiêng nhường bước, non cao cúi nhìn...”- 

Sau đó cho học sinh nhận xét vê' không khí chuẩn bị cho chiến dịch cùa quân 
và dân ta.

Để tìm  hiểu diễn biến, kết quả, ỷ  nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ, giáo viên 
sử dụng lược đổ treo tường (hoặc lược đổ giáo khoa điện từ “Diễn biến chiến dịch
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Điện Biên Phủ 1954” đê’ lược thuật diễn biến của chiến dịch. Trước đó, cẩn giải 
thích hệ thống kí hiệu trên  lược  đỗ. Đ ể xây dựng đoạn lược thuật, giáo viên dựa vào 
những tư liệu cụ thề ở phấn 2 sách này (trong đó chú ý tấm  gương hi sinh của anh 
Phan Đ ình Giót), Trước khi lược thuật, giáo viên cẩn lí giải vì sao m ở đẩu chiến 
dịch, ta  tấn công địch cụm  cứ điểm  Him  Lam thuộc phân khu phía Bắc? Đê’ giúp 
học sinh hiểu rõ hơn vé cứ điểm  H im  Lam, giáo viên cung cẫp tư  liệu; “T rung tâm  
đẽ kháng H im  Lam là m ột trung  tâm  phòng ngự kiên có nhất của địch. Vị trí này 
thuộc phân khu trung  tâm , cách M ường Thanh 2,5km, có nhiệm  vụ che chở cho 
phân khu trung  tâm  và án ngữ con đường từ Tuẫn Giáo đến Đ iện Biên, ngăn chặn 
hướng tiến công chính cùa quân ta vào ngoại vi Điện Biên Phù. H im  Lam do m ột 
tiểu đoàn lẻ dương tăng cường, thuộc bán lữ đoàn lê dương số 13 mà địch cho là 
m ột trong nhữ ng  đơn vị th iện  chiến nhất của chúng chiếm  giữ. Địch bố trí thành  
ba cứ điểm  yểm hộ lẫn nhau, có trận  địa phòng ngự vững chắc, có nhiếu  hoả điềm  
lợi hại và cả m ột hệ thống công sự phụ bằng m ìn và dây thép gai bó trí th àn h  bãi, 
có nơi rộng đến 100 -  200m...” '. Trên cơ sở đó, giáo viên hướng dẫn học sinh rú t ra 
kết luận vì sao ta chọn và quyết tâm  đánh  thắng trận  đẩu ở H im  Lam (vị trí chiến 
lược quan trọng). Nếu có điểu kiện, giáo viên cho học sinh xem đoạn phim  ngắn vê' 
cuộc tién công cùa ta vào cứ điểm  H im  Lam đê’ tháy được tinh  thán  quyết tâm  đánh 
thắng  địch cùa quân ta. Đ ổng thời phân tích, đợ t tiến công thứ  nhẫt diẻn ra nhanh  
chóng chỉ trong  vòng 4 ngày (13 -  17/3/1954), toàn bộ  phân khu  ph ía  Bắc, gõm ba 
cứ điểm  (H im  Lam, Đ ộc Lập, Bản Kéo) bị tiêu diệt gọn.

Trong quá tr ình  lược thuật diễn biến đợt tiến công thứ  hai, giáo viên hướng 
dẫn  học sinh lí giải vì sao đợt 2 kéo dài nhất (từ  ngày 30/3 đến 26/4/1954), quyết 
liệt nhất (quân Pháp tập trung  đông quân nhất -  2/3 quân số trong  tổng số 16.200 
quân, được trang  bị nhiễu vũ khí hiện đại, có hãm  chỉ huy của tướng Đ ờ Cát...). 
Kết thúc đợt 2 đã h ình  thành  th ế  bao vây, chia cắt, khống chế địch, tiến sát khu trung  
tâm  M ường Thanh, cắt đứ t đường tiếp tế hàng không của địch. Mĩ khẩn cấp viện trợ 
cho Pháp 150 máy bay và đe doạ ném  bom  nguyên từ xuổng Đ iện Biên Phù. N ếu có 
thời gian, giáo viên có thể kể cho học sinh nghe câu chuyện vế đào hàng trăm  km 
giao thông hào để thắt chặt vòng vây địch của bộ đội công b inh và cuộc chiến khóc 
liệt ở đổi AI (ta và địch giành giật nhau từng tấc đất, cuối cùng kết thúc đợ t 2 ta và 
địch mỗi bên chiếm  m ột nửa quả đổi). Nếu có điếu kiện, giáo viên giới th iệu  cho 
học sinh gương anh hùng Lưu Viết T hoảng l
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Đợt tiến công thứ 3 diễn ra trong niột tuẩn, ta lấn lượt tiêu diệt các cứ điếm  
còn lại ở khu trung  tâm  M ường 'Hianh (đổi C l, AI và đổng loạt tấn công trung  
tâm M ường 'Ihanh) và phân khu phía Nam (Hồng Cúm). Đê’ tái hiện sự kiện tưỏng 
Đờ Cát và bộ tham  m ưu địch bị bắt, giáo viên sử dụng đoạn tư liệu sau: “Tối 1/5 
quán ta xung phong bát ngờ tiêu diệt địch, chiếm hoàn toàn đỗi c  1. Chiéu 6/5, tiêng 
nổ của khối bộc phá l .o o o k g  ờ đổi AI mờ đẩu hiệu lệnh tổng công kích cùa quân 
ta. 17h30 ngày 7/5, quân ta đánh thẳng vào trung  tâm M ường Thanh, bao vây hẩm  
Đờ Cát. Tạ Q uốc Luật chỉ huy m ột nhóm  chiến sĩ truy  kích địch. Hai chiến sĩ Vinh 
và N hỏ chuẩn bị nhảy xuống hẩm  Đờ Cát. Bốn chiếc xe tăng của địch đỏ quanh 
hẩm nhả đạn để bảo vệ chỉ huy. Vinh và N hỏ bò sát tới gẫn ném  lựu đạn, m ột chiếc 
xe bốc cháy, m ột chiếc đứ t xích, còn lại hai chiếc khác bỏ chạy, hẩm  chỉ huy không 
người bảo vệ. Hai chiến sĩ. mỏi người xông vào một cửa hẩm  và ném  lựu đạn. Trong 
đám  khói m ịt mù. Vinh giáp m ặt với tướng Đờ Cát. Đ úng lúc đó, các chiến sĩ khác 
cũng xông tới. Họ cùng với Vinh bắt sống tướng Đờ Cát và toàn bộ bộ chỉ huy...”', 
Sau đó, yêu cẩu học sinh nhận xét vê' khí thế của ta trong đợt tổng công kích vào sào 
huyệt cùa kẻ thù.

Tiếp theo, giáo viên tồ chức học sinh trao đổi vế kết quả và ý nghĩa của chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Trong đó. cẩn nhấn m ạnh ý nghĩa trong nước và quốc tế cùa 
chiến thắng Điện Biên Phủ: là chiến thắng “lủng lẫy năm châu, chấn động địa cẩu’\ 
“báo hiệu sự thất bại của chủ nghĩa thực dân cũ", “là tiếng chuông báo tử của chù 
nghĩa thực dãn cù”. Điện Biên Phù trở  thành biểu tượng và niểm  tự hào không chỉ 
cùa người Việt Nam mà còn cùa các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đồng thời, 
giáo viên yêu cẩu học sinh rú t ra nguyên nhân tháng lợi của ta và thát bại của địch 
trong chiến dịch Điện Biên Phù.

ở  tiết 2, khi tìm  hiểu mục III. Hiệp định Giơnevơ vế chấm dứt chiến tranh ở 
Đông Dương (1954), giáo viên chia lớp làm 4 nhóm  đê’ trao đổi, thảo luận 4 vấn đé; /ỉoá« 
cảnh của Hội nghị Giơnevơ; diễn biến của Hội nghị Giơnevơ; nội dung cùa Hiệp định 
Giơnevơ; ý  nghĩa cùa Hiệp định. Sau đó, giáo viên nhận xét, bổ sung và chốt ý: Chù 
trương của Đảng và C hính phủ ta là m uốn giải quyết vãn đé kết thúc chiến tranh 
bằng hoà bình (ta đã kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946, Tạm ước ngày 
14/9/1946...). Thắng lợi cùa ta trong Đông -  Xuân 1953 -  1954 và đ inh  cao là chiên 
dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ngổi đàm  phán tại Hội nghị Giơnevơ. 
Phái đoàn ta do Phó Thù tướng Phạm Văn Đổng làm Trường đoàn được mời họp 
với tư cách của m ột dân tộc chiến thắng.
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Trong quá trinh  tim hiểu diễn biến cùa Hội nghị, giáo viên hướng dần  học sinh 
lí giải được: Hội nghị diễn ra giằng co, kéo dài và quyết liệt do lập trườ ng  hai bên 
khác biệt nhau: lập trường cùa ta là chẩm  dứt chiến tranh  trên  toàn Đ ỏng Dương, 
giải quyết vấn đế quân SỊÍ và chính trị cho cả ba nước Việt Nam, Lào và C am puchia 
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chú quyến, thống nhất và toàn vẹn lãnh thố  cùa mồi 
nước. Phía Pháp -  MI thiếu thiện chí, ngoan cố, chưa m uốn kết thúc chiến tranh  ở 
Đỏng D ưưng, tìm  cách phá hoại Hội nghị.

Vé nội dung Hiệp định, học sinh dựa vào sách giáo khoa đê’ trả  lời.
Vé ý nghĩa Hiệp đ ịnh , học sinh trả lời theo sách giáo khoa, ở  đây, giáo viên 

cán hướng dẵn học sinh đánh  giá m ặt tích cực và hạn chế cùa Hiệp đ ịnh  (ở Việt 
Nam m ới giải phóng m iễn Bắc, ở Lào chỉ có hai tỉnh  Sẩm N ưa và Phong Sa Lỳ, 
C am puchia không có vùng tập kết). Đó là sự thắng lợi chưa trọn  vẹn.

Để tìm  liiếu ỷ  nghĩa lịch sứ và nêu đưỢc nguyên nhắn dẫn đến thảng lợi cùa cuộc 
kháng chiến chổng thực dân Pháp xâm  lược, giáo viên có thế chia lớp thành  hai nhóm  
và hướng dẫn học sinh tìm  hiểu sách giáo khoa, trao đổi theo nhóm , trả  lời câu hỏi. 
giáo viên nhậii xét, bố sung, nhấn m ạnh:

Vê'ý nghĩa:
-  Trong nước: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược két thúc đã 

buộc Pháp phải công nhận độc lập, chù quyển, thỗng nhất và toàn  vẹn lảnh  thổ cùa 
ba nước Đ ông D ưưng vế m ặt pháp lí, chấm  dứt cuộc chién tran h  xâm  lược và ách 
thống tr ị của thực dân Pháp trong  gẩn m ột thế kỉ trên  đất nước ta: M iến Bắc nước 
ta được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách m ạng xá hội chủ nghĩa, trở  thành  
hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh  giải phóng m iến Nam, thống  nhẵt đất 
nước sau này.

-  Q uổc tế; Là m ột đòn nặng nể giáng vào tham  vọng xâm  lược, âm m ưu nô dịch 
cùa chủ nghĩa đế quốc từ sau C hiến tranh  Thế giới thứ  hai, góp phấn làm tan rã hệ 
thống thuộc địa cùa chúng. Thắng lợi này cũng là thắng lợi của các lực lưựng hoà 
b inh  dân chú trên thế giới, có tác dụng cổ vũ phong trào giải phóng dàn tộc, chống 
chù nghĩa đế quốc thực dân ở châu Á, châu Phi và MI Latinh.

Vẽ nguyên nhân thắng lợi:
+ C ó sự lảnh đạo của Đảng, đứng đẩu là Chủ tịch Hổ Chí M inh với đường 

lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. Ngay từ đẩu cuộc kháng chiến, Đ ảng đã để ra 
đường lối toàn dân, toàn diện, trường  ki và tự lực cánh sinh, tranh  thù  sự đổng tình  
ủng hộ của quốc tế; kết hợp hai nhiệm  vụ chỗng đế quốc và chống phong kiến phù 
hựp với điểu kiện nước ta.
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+ CÓ hệ thỗng c h ín h  quyén dân chù nhân dân và mặt trận thống nhất được củng 
cố, m ở rộng. Đảng đã xây dựng lực lượng vủ trang ba thứ quân, có chiến lược, chiến 
thuật phong phú, sáng tạo; đã xây dựng được m ột hậu phương ngày càng rộng lớn và 
vững chắc -  nhân tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi ở tiến tuyến. Toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân đoàn kết, dũng cảm chiến đấu vì độc lập. tự do của dân tộc.

+ Đó là thắng lợi cùa tình  đoàn kết giữa nhân dân ba nước Đông D ương trong 
lién m inh chiến đẫu chống kẻ thù chung; là thắng lợi của sự giúp đỡ từ Trung Quốc, 
Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân khác; sự đỗng tình  ủng hộ cùa nhân dân Pháp 
và loài người tiến bộ trên thế giới.

N hư vậy, so với cấp Tiểu học, nội dung kiến thức cũng như  nguỗn tư liệu phục 
vụ cho bài chiến thắng Điện Biên Phủ ở cẫp Trung học cơ sở được nâng lên một 
mức độ đáng kể. ở  đây, giáo viên đã sử dụng nhiẽu phương pháp dạy học, nhiêu 
biện pháp sư phạm  phát huy tính  tích cực, chủ động trong nhận thức cùa học sinh. 
Đổng thời, bước đấu cho học sinh chủ động, tự giác tiếp cận các nguồn tài liệu, tự 
nghiên cứu và rú t ra nhận xét, đánh giá và bổ sung, nâng cao nhận thức của mình. 
Tuy nhiên, trong quá trình  dạy học ở trên lớp giáo viên cẩn căn cứ vào đối tượng 
nhận thức cụ thế, thời gian của tiết học, sự cân đối giữa kiến thức cơ bản trong sách 
giáo khoa với tài liệu bổ sung bên ngoài và mục tiêu của bài học, đê’ lựa chọn nguổn 
tài liệu tham  khảo cho phù hợp và khai thác hiệu quả.

c. ở  cấp Trung học ph ổ  thông
Trên cơ sở kiến thức cơ bản học sinh đã được học ở lớp 9 vễ chiến thắng 

Điện Biên Phủ, đến lớp 12, bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
kết thúc (1953 -  1954) học sinh cũng được học trong 2 tiết, số lượng kiến thức 
không tăng đáng kê’ so với cấp Trung học cơ sở. nhưng độ sâu của kiến thức và nhận 
thức lí luận đòi hòi cao hơn. Vì vậy, giáo viên chủ yếu sử dụng các phương pháp dạy 
học nhằm  khuyến khích học sinh tự học, khả năng tái hiện kiến thức và vận dụng 
kién thức để tiếp thu kiến thức mới và đánh giá sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch 
sử. Theo đó, cách tiếp cận các nguổn tài liệu cũng phong phú, đòi hỏi học sinh phải 
tích cực, chủ động, tự giác khai thác và nghiên cứu tài liệu hiệu quả đê’ chiễm  lĩnh 
kiến thức m ột cách sáng tạo. Để hướng dần học sinh lớp 12 học tốt bài này, giáo 
viên cẩn chuẩn bị đẩy đủ các thiết bị dạy học và nguỗn tài liệu tham  khảo phong 
phú như  bản đổ giáo khoa treo tường (hay bản đố điện tử vế kế hoạch Nava, cuộc 
tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phù); 
một số h ình ảnh tiêu biểu như  Bộ C hính trị Trung ương Đảng họp quyết đ ịnh mở 
cuộc Tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1953; Bộ C hính trị, T rung ương 
Đảng họp tháng 12/1953 quyết đ ịnh mở chién dịch Điện Biên Phủ; anh hùng
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Tô Vinh Diện, Phan Đ ình Giót, tướng Đ ờ Cát bị bắt sống, Lá cờ chiến thắng bay trên 
nóc hẫm  Đ ờ Cát, Hội nghị G iơnevơ vẽ Đ ông Dương; m ột số đoạn phim  tư  liệu liên 
quan đến bài dạy (Pháp -  Mĩ triển khai kê hoạch Nava, cuộc tiến công chiến  lược 
Đông -  Xuân 1953 -  1954, chiến dịch Điện Biên Phủ 1954...); m ột số đoạn tài liệu 
tham khảo nhằm  cụ thẻ’ hoá cho sự chuẩn bị, d iễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến 
thắng Đ iện Biên Phủ. Vì là đối tượng lớp 12, nên trước khi học bài này, giáo viên 
yêu cẩu học sinh  tự tìm  hiểu ở nhà m ột số tài liệu tham  khảo chủ yếu nhằm  cụ thế 
hoá cho kiến thức cơ bản của bài. Trong quá trình  dạy học trên lớp, giáo viên kiểm 
tra việc chuẩn bị của học sinh, đổng thời bổ sung thêm  những tư liệu cán th iết (tài 
liệu viết, h iện vật, phim , ảnh). Cụ thể:

Khi tìm  hiểu m ục I. Â m  m ưu mới cùa Pháp -  M ĩ trong k ế  hoạch Nava, giáo viên 
nêu vẫn để Vì sao bước sang Đông -  Xuân 1953 -  1954, Pháp -  M ĩ đẽ ra k ế  hoạch 
Nava? và yêu cẩu học sinh tìm  hiểu sách giáo khoa để trao  đổi. Đê’ cụ thể  hoá vê 
hoàn cảnh ra đời cùa kế hoạch Nava, giáo viên yêu cẩu học sinh nêu só liệu và h ình 
ảnh nói vể sự thất bại nặng nê' cùa Pháp sau 8 năm  tiến hành  chiến tranh  xâm  lược 
Việt Nam {hơn 39 vạn quân bị loại khỏi vòng chiến đấu, tiêu tốn hơn 2.000 tỉỊrăng, 
kinh tế  và tài chính trong nước suy sụp, nhân dân phản đổi...). Từ đó, nhận  xét và rú t 
ra hoàn cảnh ra đời của kế hoạch Nava (Pháp gặp nhiếu  khó khăn trên  chiến trường 
và tình  h ình  k inh  tế, chính trị, xã hội ở chính quốc).

Để giúp học sinh hiểu  rô hơ n  âm  m ưu của Mĩ, giáo viên cung cấp cho học sinh 
tài liệu nghiên  cứu để thảo luận: “A ixenhao (Eisenhower) đã nhiểu  lẩn tuyên bố, 
quyết không đ ể  cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế tiến thêm  m ột bước nào ở Đông 
Nam Á, đặc biệt là Đ ông D ương m à chúng coi là m ột vị trí chiến lược hết sức quan 
trọng. C húng đã không ngừng gây áp lực với thực dân Pháp, đòi hỏi thực dân  Pháp 
phải có nhữ ng  cố gắng chiến tranh  mới, đổng thời cũng tích cực chuẩn bị để thay 
thẻ cho Pháp. Đi đôi với việc tăng cường viện trợ  mọi mặt, đê quốc Mĩ đã buộc Pháp 
phải trao trà  quyển “độc lập” cho các chính phủ bù nhìn , tạo điếu kiện chính trị để 
Mĩ có thể nắm  trực tiếp các chính phù này. Viện trợ  quân sự của chúng vào năm
1953 hàng tháng  đã lên đến trên  hai vạn tấn, có tháng lên đến bốn vạn tấn. C húng 
lại phái sang hàng  trăm  nhân  viên quân sự, cử m ột phái đoàn quân sự để kiểm  soát 
thực dân Pháp và các chính quyển bù nhìn , ngày càng trực tiếp tham  gia vào việc 
điểu khiến chiến  tranh  ở Đ ông D ương”. Sau đó, yêu cẩu học sinh thảo luận: Vì sao 
Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương? Biểu hiện cùa sự can thiệp như  thế 
nào? Sự can th iệp  cùa Mĩ vào chiến tranh Đông Dương gây cho ta những khó khăn 
gì? Trả lời những câu hỏi này giúp học sinh hiểu sâu sắc được tham  vọng của Mĩ là 
tích cực chuẩn bị thay thế Pháp, nhằm  kéo dài và m ở rộng chiến tranh  ở Đ ông Dương.
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Vào giữa năm  1953, với sự thoả thuận cùa O asinhtơn, C hính phủ Pháp chỉ 
định tướng Nava làm Tồng chỉ huy các lực lượng quân đội viễn chinh Pháp ở Đ ông 
Dương. Ngay sau khi sang Việt Nam, Nava đã đé ra kế hoạch quân sự mới mang 
tên m ình -  kế hoạch Nava. Nếu điểu kiện cho phép giáo viên cho học sinh quan sát 
chân dung tướng Nava và trình  bày hiểu biết của m ình vể nhân vật này. Sau đó, giáo 
viên dựa vào tài liệu ở phần 2 để chốt lại và nhẫn m ạnh: “Nava là m ột nhân tài quân 
sự trong hàng tướng trẻ tuồi của quân đội Pháp, có tri thức và nhãn quan chiến lược, 
đă từng cộng tác trực tiếp với Thống chế Gioàng trong Bộ tham  m ưu khối quân sự 
Bắc Đại Tây Dương. Sau m ột thời gian rất ngắn điễu tra và nghiên cứu chiến trường, 
Nava đã phác hoạ ra m ột kế hoạch chiến lược tương đối hoàn chỉnh nhằm  cải biến 
tình  h ình  hòng chuyên bại thành  thắng và trong m ột thời gian ngắn giành lấy m ột 
thắng lợi chiến lược có tính  chất quyết định” '. Nếu thời gian không cho phép, giáo 
viên có thể thông báo nhanh thông tin này và nhấn mạnh N ava là một tướng trẻ, có 
tài mưu lược, đã lập nhiều chiến công.

Trong quá trình  tìm  hiểu nội dung cơ bản của ké hoạch Nava, ngoài việc hướng 
dẫn học sinh tìm  hiếu trong sách giáo khoa, giáo viên có thể cụ thể hoá qua lược đổ 
giáo khoa điện tử. Kế hoạch Nava gốm hai bước:

Bước 1: trong Thu -  Đông 1953 và Xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở 
Bắc Bộ, tiến công chiến lược đê’ b ình  đ ịnh Trung Bộ và Nam Bộ; xây dựng lực lượng 
quân cơ động m ạnh.

Bước 2: từ Thu -  Đ ông 1954 thực hiện tiến công chiến lược ở chiến trường Bắc 
Bộ, cố giành thắng lợi quyét định, đi đến kết thúc chiến tranh. Trọng tâm  là tập 
trung  quân ở đống bằng Bắc Bộ.

Đê’ hiểu rỗ hơn việc triển khai thực hiện kế hoạch Nava, giáo viên yêu cẩu học 
sinh nghiên cứu đoạn tư liệu sau: “C hính phù Pháp quyét đ ịnh gấp rú t điểu quân để 
tảng viện cho chiến trường Đ ông Dương. C òn C hính phủ Mĩ thì sử dụng ngay 400 
triệu đôla đê’ tổ chức nguy quân ở Việt Nam, quyết định tăng gấp rưỡi viện trỢ quân 
sự cho Pháp (năm  1953 là 650 triệu đô la và năm  1954 là 1.264 triệu đôla, chiếm 
73% chi phí chiến tranh  Đ ông Dương), cung cấp thêm  trang bị cho nhiểu tiểu đoàn 
và trung  đoàn pháo binh, cơ giới, vận tải, tàng thêm  123 máy bay, 212 tàu chiến các 
loại. Các phái đoàn quân sự Mĩ Trapnen, Ô  Đ anien liên tiếp sang Đông Dương đốc 
thúc, giám sát việc thực hiện ké hoạch... Bước vào Thu -  Đông năm  1953, địch đã 
tập trung  được m ột lực lượng cơ động gổm 84 tiểu đoàn trên toàn chiến trường 
Đông Dương và đê’ thực hiện bước đẫu của kế hoạch Nava, chúng đã tập trung ở
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đổng bằng Bắc Bộ m ột lực lượng cơ động khá m ạnh gổm  44 tiểu đoàn tức là trên 
50% lực lượng cơ động của chúng lúc đó trên  chiến trường  toàn Đ ông D ương”.‘ Sau 
đó, hướng dẫn học sinh rú t ra nhận  xét vé âm  m ưu và hành  động cùa Pháp và Mĩ 
khi thự c hiện kế hoạch Nava: đây cố gắng cuối cùng, là sự nỗ lực cao nhát của Pháp 
có sự can thiệp Mĩ tại Đ ông Dương. T rung tâm  điểm  của kế hoạch Nava là tập trung  
quân, xây dựng m ột lực lượng cơ động m ạnh. C hính  phủ Pháp đặt nh iẽu  hi vọng 
vào ké hoạch quần sự mới này. Thủ tướng Pháp Lanien bẫy giờ đả nói: "K ế hoạch 
Nava chẳng những đưỢc Chính phủ  Pháp, m à cả những người bạn M ĩ cũng tán thành. 
Nó cho phép chúng ta hi vọng đù m ọi điếu".

C huyền sang phần II. Cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 
và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, m ục 1. Cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân
1953 -  1954, khi dạy học phẩn  Chù trương của ta, giáo viên nêu vấn để: Trước 
âm m ưu mới của Pháp -  Mĩ trong kế hoạch Nava, Đảng và C hính phủ ta đã đê’ ra 
chù trương gì? rổi yêu cấu học sinh cả lớp theo dõi đoạn phim tư liệu “Bộ Chính trị 
T rung ương Đ ảng họp quyết đ ịnh  m ở cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân
1954 -  1953” để  trả lời câu hỏi trên. Trong điểu kiện không có ph im  tư liệu, giáo 
viên cho học sinh quan sát h ình  “Bộ C hính  trị T rung ương Đ ảng bàn chù trương 
chiến  lược trong  Đ ông -  Xuân 1953 -  1954” (đã viết ở  phẩn T rung học cơ sở) và tự 
đọc đoạn  tư liệu: “Tập trung  lực lượng m ở nhữ ng cuộc tiến công vào nhữ ng  hướng 
quan  trọng  vễ chiến lược m à địch tương đỗi yễu nhằm  tiêu diệt m ột bộ  phận  sinh 
lực địch , giải phóng đất đai, đổng thời buộc chúng phải bị động phân  tán lực lượng 
đối phó  với ta trên  nhữ ng  địa điếm  xung yếu m à chúng không thể  bỏ; do phải phân 
tán b inh  lực m à tạo  ra cho ta nhữ ng điểu kiện thuận  lợi mới để  tiêu diệt thêm  từng 
bộ phận  sinh lực của chúng”. Tiếp đó, giáo viên tổ chức cho học sinh phân tích và 
đ án h  giá vé chủ trương  chiến lược của Đảng. Đ ổng thời, giải thích thêm  tư  tưởng 
chỉ đạo  tác chiến của quân đội ta là: “Phương châm  chung cùa cuộc chiến tranh  giải 
phóng  của ta là trườ ng  kì kháng chiến, tự lực cánh sinh, vì vậy ta không chủ quan 
k h in h  địch, không nóng vội, không m ạo hiểm . Đ ánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc 
thẳng  thì đánh  cho kì thắng, không chắc chắn thắng thì kiên quyết không đánh . Chỉ 
được đánh  thắng, không được đánh  không thắng”^.. “Phương châm  tích cực, chủ 
động, cơ động, linh hoạt”. Trong điểu kiện cho phép, giáo viên có thê’ yêu cẩu học 
sinh  lí giải vì sao Đ ảng ta đễ ra phương châm  tác chiến như  vậy? Đê’ trả  lời được câu 
hỏi này, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích sâu hơn: “tích cực, chù động  nghĩa 
là nắm  lẫy cơ hội tót, tìm chiến tnlờng có điếu kiện thuận lợi cho ta không có lợi cho địch
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mà tiến công quân địch, tiêu diệt sinh lực của chúng; nghĩa là quyết không đi vào 
chỗ bị động đối phó với địch, mà trái lại phải điếu động quân địch theo ý m uốn của 
ta; lại có nghĩa là chưa có cơ hội thì tạo nên cơ hội để tiêu diệt chúng... C ơ động, 
linh hoạt tức là sẵn sàng chuẩn bị tác chiến với một kẻ địch như thế này, nhưng 
cũng sẵn sàng tác chiến với m ột kẻ địch như  thế khác, có thế tác chiến với kẻ địch 
chưa tàng cường, nhưng cũng có thế tác chiến với kẻ địch tăng cường hay rú t 
Đồng thời, yêu cáu học sinh nhận xét vế phương hướng chiến lược của Đ ảng ta. Sau 
khi học sinh trả lời, giáo viên nhấn m ạnh: thể hiện tính  chù động chiến lược -  điểu 
khiển địch, buộc chúng phải phân tán theo kế hoạch cùa ta đế tiêu diệt chúng và làm 
chúng không thể tập trung  quân được.

N hư vậy, trên cơ sở tìm  hiểu sách giáo khoa, tài liệu tham  khảo kết hợp với 
phim  tư liệu, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận thức được chù trương chiẽn lược 
sáng suốt, đúng đắn của Đảng ta. Đó là nhân tố quan trọng dẫn tới sự thắng lợi của 
ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 mà đ ỉnh cao là chiến 
dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Tiếp theo, giáo viên trình bày nêu vấn để: Thực hiện Nghị quyết của Bộ C hính trị, 
trong Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, quân ta m ở các chiến dịch tiến công địch ở nhiẽu 
nơi trên chiến trường Đông Dương. Vậy diễn biến và kết quả cùa các chiến dịch này 
nhu thế nào? G iáo viên sừ dụng bản đổ giáo khoa điện tử Cuộc tiến công chiến lược 
Đông -  Xuân 1953 -  ỉ 954 (hoặc LưỢc đô hình thái chiến trường trong Đỏng - Xuân  
1953 -  1954 trong sách giáo khoa tr. 148). Với đối tượng là học sinh lớp 12, giáo 
viên có thể yêu cẩu học sinh dựa vào nội dung sách giáo khoa lên bảng tr ìn h  bày 
khái quát diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 của quân 
ta trên bản đỗ. Sau đó, giáo viên bồ sung, phân tích sâu hơn các hướng tiến công 
của ta. N hư vậy, trong nội dung phẩn này ở cấp Trung học cơ sở giáo viên là người 
lược thuật diễn biến cuộc tiến công và yêu cẩu học sinh thảo luận câu hỏi “Ví sao 
nói thắng lợ i cùa cuộc tiến công chiến ỉược Đông -  X uân 1953 -  1954 của ta đã làm  
phá sản bước đấu kế  hoạch Nava?". ở  cấp Trung học phổ thông, học sinh phải dựa 
vào kiến thức có trong sách giáo khoa, sử dụng lược đỗ để trinh  bày nhận thức của 
m ình vẽ diễn biến của cuộc tiến công này. Từ đó, tự lí giải được câu hòi trên; trong 
cuộc tiến công Đông -  Xuân 1953 -  1954 quân dân ta đã phối hợp với quân dân Lào 
chù động tấn công vào những hướng quan trọng vế chiến lược, tiêu diệt nhiếu sinh 
lực địch, giải phóng hai thị xã, hai tỉnh, buộc địch phải bị động phân tán lực lượng 
thành 5 nơi tập trung  quân. N hư vậy, ké hoạch tập trung quân của địch ở đổng bằng 
Bắc Bộ bị thát bại. Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản.
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Tiếp đó giáo viên dẫn dắt chuyển sang m ục 2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 
( 1954): BỊ thất bại trong Đông -  Xuân 1953 -  1954, Pháp -  M ĩ đã làm gì? K ế hoạch 
Nava bị phá sản hoàn toàn như  thế nào? G iáo viên nêu câu hỏi đế  học sinh tìm  hiểu: 
Vì sao Pháp -  M ĩ lại chọn Điện Biên Phủ đ ể  xây dựng tập đoàn cứ điềm m ạnh nhất 
Đông Dương? Tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ đưỢc Pháp xây dựng như  th ế  nào?

Để h iểu rõ hơn vị trí của Điện Biên Phủ, nếu có thời gian giáo viên có thê’ hướng 
dẫn học sinh  quan sát trên  lược đổ và tr ình  bày hiểu biết của m ình  vé khu vực này. 
C ũng có th ể  yêu cẩu học sinh tự nghiên cứu đoạn tư liệu: “Điện Biên Phủ là m ột 
thung lũng lòng chảo rộng lân ờ phía tây vùng rừng núi Tây Bắc. Cánh đổng Điện Biên Phủ 
chiều dài khoảng I8km , chiếu rộng từ  6 đến 8km . Đ ây là cánh đống lớn nhất, giàu có 
nhất vá dân cư đông đúc nhất trong bốn cánh đống lớn ờ Táy Bắc. Điện Biên Phủ ở 
gần biên giới Việt -  Lào, nằm  trên ngã ba nhiều đường lớn và đường nhò quan trọng, 
phía đông bắc nối liền với Lai Châu, phía đông và đông nam  nối liền với Tuần Giáo, 
Sơn La, Nả Sản, phía tây thông với Luông Pha Băng, phía nam  thông với Sấm  Nưa. 
Đối với đ ế  quốc Pháp -  Mĩ, Điện Biên Phù là m ột địa bán chiến lược hết sức quan  
trọng, m ột vị trí chiến lược cơ động ở giữa miến Bắc Việt Nam, ThưỢng Lào và miền  
Tây Nam  Trung Quốc, có thê’ trở thành m ột căn cứ lục quân và không quân có tác dụng  
rất lợi hại trong ăm  m ứu xâm  luợc của chúng ở vùng Đông N am  Á ”‘. Sau đó, yêu cẩu 
học sinh nhận  xét vể vị trí chiến lược quan trọng  của Đ iện Biên Phù và âm m ưu mới 
cùa địch; phát hiện  quân chủ lực cùa ta tiến quân lên Tây Bắc, Nava đ iếu quân  vế giữ 
Đ iện Biên Phù. Đây là m ột thung  lũng nằm  ở phía Tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần 
b iên giới Lào, cách Hà Nội 300km, cách Luông Pha Băng 200km , cách hậu phương 
của ta (Việt Bắc, Thanh -  Nghệ -  T ĩnh) từ 300 đến 500km, Đỗi với Pháp, đây là vị 
tr í chiến lược then  chốt, có thể  trở  thành  m ột căn cứ lục quân và không quân trong 
âm  m ưu xầm  lược của chúng ở Đ ông D ương và Đ ông N am  Á. Trước mắt, Đ iện Biên 
Phủ có tác dụng  thu  hú t chù lực cùa ta, tạo cho chúng b ình  đ ịnh  đổng bằng Bắc Bộ, 
đánh  chiếm  Liên khu V. Điện Biên Phủ từ chỗ không nằm  trong  nội dung  của kế 
hoạch  Nava đã trờ  thành  trung  tâm  điếm  cùa kê hoạch Nava.

Đ ể cụ th ể  hoá kế hoạch của thực dân Pháp ở Điện Biên Phù, giáo viên yêu cấu 
học sinh tìm  hiểu lực lượng và cách bó phòng của chúng thông qua đoạn tư liệu 
sau: “Lực lượng của địch ở Đ iện Biên Phù lúc đấu có khoảng 6 tiểu đoàn, đến sau 
tảng  lên dần  để đối phó với cuộc tiến công của ta. Khi quân ta bắt đấu tiến công 
Đ iện Biên Phủ thì lực lượng cùa chúng đã tăng lên đến 12 tiểu đoàn và 7 đại đội 
b ộ  binh. T rong quá tr ình  chiến dịch, chúng tiếp tục tảng thêm ... tổng sỗ b inh lực
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là 16.200 tên... Lực lượng của địch ở Điện Biên Phủ được bố trí thành tập đoàn cứ 
điểm gồm ba phân khu yểm trợ  lẫn nhau, tất cả có 49 cứ điểm . Mỏi cứ điểm đểu có 
khả năng phòng ngự; nhiểu cứ điểm  được tổ chức lại thành  những cụm  cứ điếm  
gọi là “trung  tâm để kháng phức hợp”, có lực lượng cơ động, có hoả lực m ạnh, có hệ 
thống công sự vững chắc, xung quanh có hào giao thông và hàng rào dây thép  gai, 
có khả năng độc lập phòng ngự khá mạnh.,.”'. Q ua đó, học sinh hiểu được tính  chát 
kiên cổ, nguy hiểm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và lí giải được vì sao Pháp
-  Mĩ coi Điện Biên Phủ là “pháo đài bẫt khả xâm phạm ”, “cái máy nghiển khổng lổ” 
và đưa ra lời tuyên bố sẽ giữ căn cứ này với bất cứ giá nào. Đế học sinh thấy rô hơn 
sự kiên cố của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phù, giáo viên có thể dựa vào tư  liệu ở 
phán 2 của sách này đê’ cung cáp cho học sinh vé vị trí địa lí, cách bố phòng cùa địch 
ở Điện Biên Phủ^

Để tìm  hiểu chủ trương tác chiến, quyét tâm  của Đảng và C hính phủ ta ở chiến 
dịch Điện Biên Phủ, giáo viên dựa vào sách giáo khoa và tài liệu tham  khảo (ở phẩn 
2) vễ Hội nghị đầu tháng 12/1953; tranh  ảnh..., yêu cẩu học sinh tìm  hiểu và rú t ra 
nhận xét.

Đê’ tăng thêm  phẩn sinh động cho bài giảng và cụ thể hoá vể sự chuẩn bị của 
quân dân ta cho chiến dịch Điện Biên Phù với tinh  thẫn “Tất cả cho tiền tuyến, tăt cả 
để chiến thắng’’, giáo viên có thể sử dụng một số tư liệu (xem phẫn 2 cùa sách); cho 
học sinh quan sát ảnh “Bộ đội ta kéo pháo vào Điện Biên Phủ” và sử dụng câu chuyện 
"kéo pháo vào kéo pháo ra" -  m ột quyét đ ịnh  khó khản nhẫt trong đời cẩm quân của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đê’ phục vụ cho chuyển hướng tác chiến từ “đánh nhanh, 
thắng nhanh” sang “đánh  chắc, tiến chắc” (xem tư liệu ở phẩn 2 của sách). Q ua đó, 
giúp học sinh nhận thức đ ư ợc  quyết tâm  cao độ của quân dân ta, sức m ạnh của 
khối đoàn kết dân tộc, đặc biệt là tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Nếu có thời gian giáo viên (hoặc yêu cẩu học sinh) hát m ột đoạn trong bài hát “Hò 
kéo pháo” để không khí lớp học sôi nổi; cũng có thê’ yêu cấu học sinh dựa vào tư 
liệu ở phẩn 2 của sách nêu lên chiến công của quân dân ta chuẩn bị cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ (học sinh chọn m ột trong những chuyện như  đoàn dân công vận 
chuyển lương thực, thực phẩm , đạn dược phục vụ chién dịch; chuyện vẽ kiện tướng 
xe đạp thổ Ma Văn Thắng; anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân  m ình cứu pháo... và rút 
ra nhận xét vể tinh  thẩn và quyết tâm  cùa toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước 
trận  “quyết chiến chiến lược”.

3 S  CHIẾN T h 4 n C LICB SA  đ i ệ n  BiẼN PBÚ N ÌM  I 9 S 4 '  GIẢNG DẬV v ầ  a ọ c  T Ậ P TRONG NHÀ TRUỞNG P R Ố  THÒNG

' Võ N guyên G iáp, 1994, Sđd, tr. 117. 
 ̂Xem tư  liệu ở  p hán  2 cùa  sách này.
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Đê’ tìm hiếu Diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (¡954), giáo viên nêu 
ván đé: Sau hơn hai tháng tích cực chuẩn bị cho chiến dịch Đ iện Biên Phủ, ngày 
13/3/1954, quân ta bắt đẩu nổ súng tién công địch. Vậy chiến dịch diễn ra như  thế  
tiíìo? Tiếp đó, giáo viên sử dụng lược đổ giáo khoa điện tử “D iẻn biến chiến dịch 
Đ iện Biên Phù 1954” hoặc lược đỗ treo tường hay xem m ột đoạn phim  ngắn vé 
d iẻn biến chiến dịch. Sau đó, yêu cấu học sinh lên bảng tr in h  bày ngắn gọn diễn 
biến chién dịch. Khi tìm  hiểu đợt m ột của chiến dịch (13 đến 17/3/1954), ta tán 
công vào tuyến phòng ngự của địch ỏ Him Lam, Đ ộc Lập. Bản Kéo. N hiệm  vụ cùa 
quân ta trong đợt m ột là “tiêu diệt cà ba trung  tâm  để kháng vòng ngoài đột xuất 
h(ín hết của địch, tiêu diệt m ột bộ phận sinh lực, thu  hẹp phạm  vi chiếm  đóng cùa 
chúng, tạo điếu kiện cho quân ta thắt chặt vòng vảy và m ở cuộc tiến công vào khu 
tru n g  tâm ”‘. T ìm  hiếu phẩn này học sinh cán lí giải được câu hỏi Vì sao ta chọn tán 
công vào cụm  cứ điểm  Him Lam m ở đầu chiến dịch Đ iện Biên Phủ? C uộc chiến tại 
H im  Lam diễn ra như  thế nào? Em biết gì vế anh  hùng Phan Đ ình  Giót? Đ ể giúp 
học sinh hiểu rỏ hơn vế cứ điểm  Him  Lam, giáo viên cung cẫp tư liệu: “T rung tâm 
đế kháng H im  Lam là m ột trung  tâm  phòng ngự kiên cố nhất của địch. Vị trí này 
th u ộ c  phân khu trung  tâm , cách M ường 'Ih an h  2,5km, có nhiệm  vụ che chở cho 
phân  khu trung  tâm  và án ngữ con đường từ Tuẫn G iáo đến Đ iện Biên, ngăn chặn 
hư ớng tiến công chính .của quân ta vào ngoại vi Điện Biên Phủ. H im  Lam do m ột 
tiểu  đoàn lê dương tăng  cường, thuộc bán lữ đoàn lê dương số 13 m à địch cho là 
m ột trong  những đdn  vị thiện chiến nhất cùa chúng chiếm  giữ. Địch bổ trí th ành  ba 
cứ  đ iếm  yểm  hộ  lẫn  n h au , có trậ n  đ ịa  p h ò n g  ng ự  v ữ n g  chắc, có n h iểu  h o ả  đ iểm  lợi 
hại và cả m ột hệ thống  công sự phụ bằng m ìn và dây thép  gai bó trí th àn h  bãi, có nơi 
rộng  đến 100 -  200m...”^ Trên cơ sở đó, giáo viên cho học sinh thảo  luận câu hỏi và 
rú t ra kết luận vì sao ta chọn và quyết tâm  đánh  thắng trận  đẩu ờ H im  Lam. N éu có
điểu  kiện, giáo viên cho học sinh xem  đoạn phim  ngắn vế cuộc tiến công cùa ta vào
cứ điểm  H im  Lam để thấy được tinh  thán quyết tâm  đánh  thắng địch của quân ta.

Đê’ tăng tính  sinh động của bài giảng, trong quá tr ìn h  lược thuật d iễn  biến cùa 
trận  đánh, giáo viên (hay học sinh) có thẻ’ kê’ vê' tấm  gương chiến đấu và hi sinh 
d ũ n g  cảm  cùa anh Phan Đ ình G iót’ (kết hợp với tranh  ảnh chân dung  nhân  vật). 
Q u a  câu chuyện, học sinh không chỉ hiểu rỗ hơn tính  khốc liệt của cuộc chiến, tấm  
gư ơng chiến đấu dũng cảm. ngoan cường của anh Phan Đ ình Giót, mà còn giáo dục 
học sinh thái độ trân  trọng, biết ơn đói với các anh hùng đã hi sinh vì sự nghiệp giải 
phóng  dân tộc.

' Võ N guyên G iáp, 1994, s đ d , tr. 154.
 ̂Võ N guyên G iáp, 1994, Sđd, tr. 152 ,153.
' X em  tư  liệu ờ  p h án  2 cùa  sách này.
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40 CBIẾN THẮNG LỊCH sứ DIỆN BIẼK PHÙ HẰM I9S4 . CIẢIIG DẠV VÂ HỌC TẬP TRONG NHẢ TRVỜNG PHÓ THÕNG

Khi lược thuật diễn biến đợt hai của chiến dịch Điện Biên Phù (30/3 đén 
26/4/1954), ta tấn công đánh chiếm  các ngọn đồi phía đông M ường llia n h , 
đánh chiếm  sân bay, triệt đường tiếp tế và tiếp viện, thắt chặt vòng vây, từng bước 
thu hẹp phạm  vi chiếm đóng và vùng trời cùa phân khu, học sinh lí giải được Vì sao 
đây là đợt quan trọng nhất, kéo dài nhất, ác liệt nhất? (vì vị trí của p h â n  khu  nằm  
giữa cánh đổng M ường Thanh, là cửa ngỗ phân khu trung  tâm , nơi đây quân Pháp 
tập trung  đông quân nhất -  2/3 quân số trong tổng số 16.200 quân, được trang bị 
nhiểu vũ khí hiện đại, có hám  chỉ huy của tướng Đờ Cát; yếu tỗ bất ngờ lúc này 
không còn; Mĩ ra sức viện trợ cho Pháp, thậm  chí doạ ném  bom  nguyên tử...). Nêu 
có điéu kiện, giáo viên yêu cẩu học sinh kế m ẩu chuyện vé đào công sự, giao thông 
hào thắt chặt vòng vây địch; hay cuộc chiến quyết liệt giữa ta và địch trên  đỏi A l: 
“Đặc biệt trên đổi-Al, tức là cao điểm quan trọng nhất trong năm  ngọn đỗi, cũng là 
điểm cuối cùng che ch'ở cho phân khu trung  tâm, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức gay 
go, từ đêm  30/3 đến ngày 4/4/1954. Trong đêm  đẩu, quân ta đánh chiếm  2/3 vị trí. 
Đến tảng sáng và suốt ngày hôm  sau, địch tăng cường lực lượng, có pháo b inh và xe 
tăng yểm hộ đánh chiếm lại 2/3 vị trí. Đêm 31/3, quân ta tiến công lấn thứ  hai; cuộc 
chiến kéo dài đến sáng ngày 1/4, kết quả, ta chiếm lại 2/3 vị trí; nhưng tiếp đó địch 
lại phản kích nhiếu lẫn chiém  lại m ột phẩn trận địa đã mất. Sang đêm 1/4, ta tổ chức 
cuộc tiến công lấn thứ  ba; cuộc chiến đấu giằng co, quyết liệt; cho đến ngày 4/4 ta và 
địch giành nhau từng tác đát một; địch đã lợi dụng hẵnri ngấm và trận  địa kiên cố đê’ 
chống lại quân ta. cuối cùng mỗi bên giữ m ột nửa điểm  cao”'. Q ua đó, học sinh tự 
lí giải được vị trí chiến lược quan trọng cùa đỗi AI và tái hiện sinh động cuộc chiến 
khốc liệt tại cao điểm này.

Khi lược thuật đợt ba cùa chiến dịch (1/5 đến 7/5/1954), ta tiến công chiếm  các 
cao điểm  còn lại ở phía đông, tấn công trung  tâm  M ường Thanh và phân khu phía 
nam  (H ổng Cúm), học sinh cấn nhận thức được chỉ trong vòng m ột tuẩn , quân ta 
tiến hành tổng công kích tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ.

Đê’ hiểu rõ hơn cuộc tiến công tiêu diệt cứ điểm đổi A l, giáo viên cung cấp đoạn 
tư liệu sau: “20 giờ 45 phút (ngày 6/5/1954), quân ta m ở cuộc tiến công vào đổi A l. 
ở  đây, trong thời gian chuẩn bị, công binh ta đã đào m ột đường hầm  ngẩm đi sâu 
vào giữa ngọn đổi và đặt sản m ột tẫn thuốc nổ. Được sự phối hợp chặt chẽ của công 
binh, sau tiêng nồ m ạnh mẽ cùa bộc phá, quân ta đả chia làm nhiẽu mũi, từ nhiểu 
hướng đánh vào vị trí cùa địch, tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn dù lê dương chiếm  đóng 
ờ đó. C húng ta đã đánh chiém điểm cao cuối cùng” .̂ Qua tìm hiếu tư liệu, học sinh

' Võ N guyên Giáp, 1994, Sđd, tr. 168, 169.
* Võ N guyên Giáp, 1994, Sđd, tr. 183.
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tự lí giải được Sự mưu trí, dũng cảm  và sự phối hợp chặt chẽ cùa các quân binh 
chúng của ta mới đem đến tháng lợi ớ cao điềm  A I .

Đ ể tái hiện sinh động sự kiện Thiéu tướng Đờ Cát và Bộ tham  m ưu cùa Pháp bị 
bắt sống chiếu ngày 7/5/1954, giáo viên gợi ý đế học sinh tr ình  bày sự chuẩn  bị của 
m ình  ở nhà; hoặc cung cấp đoạn tư liệu sau: “ 15h chiếu ngày 7/5/1954, Đại tướng 
Võ Nguyên G iáp thông báo: Tất cà các đơn vị đã được lệnh tổng công kích.

Lê Trọng Tấn ra lệnh cho T rung đoàn 141 tiến sau đội h ình  T rung đoàn 209. 
Đ ến lúc này, T rung đoàn phó Thăng Bình đả ra lệnh cho Đại đội 360 phát triển  sang 
508, 509. Lê Trọng Tấn tiếp tục lệnh cho H oàng C ấm  bám  sát địch, thọc thẳng vào 
phân khu M ường Ih a n h , Đại đội 360 như  mũi tên lao vút đến chiếc cẩu sắt bắc qua 
sông Nậm Róm.

'l iếng hô: “Bắt sống Đ ờ C át” đã cồ vũ anh em xông lên. Khẩu đại liên bốn nòng 
của địch lổng lộn bắn sang. Đ ạn súng cỗi nổ tung trên m ặt cấu. Tố ba người vọt tiến 
sang bên kia cấu nhanh  như  chớp. Một quả bom  địch ném  trúng  m ặt đường. Tổ đi 
đãu dừng lại trước ngă ba đường. Vừa lúc đó có tên cai dõng chạy qua. A nh em liến 
hòi hẩm  Đ ờ Cát. Tên cai dõng liến chỉ vào ụ cao to, xung quanh  có bón  xe tăng như  
bon con hổ đang  bắn đạn ra loạn xạ. Luật cho đánh  thủ pháo làm đứ t xích m ột xe 
tảng, m ột chiếc bóc cháy bùng bùng còn hai chiếc kia bỏ chạy vội vàng, Luật ra lệnh 
đánh  xuống hẩm , Vinh và N hỏ phân công nhau: N hò bịt m ột cừa hầm, Vinh tiến 
vào cửa hầm  chính. Theo hiệu lệnh chung, Vinh và N hò ném  hai quá thủ pháo. Khói 
vừa tan thi m ột sĩ quan trong Bộ tham  mưu của tướng Đ ờ Cát g iơ  tay xin hàng, Đại 
đội trường T ạ Q uốc Luật xuống hầm cùng 2 chiến sĩ Vinh và N hỏ bẳt sống toàn bộ 
chi huy tập đoàn cứ  điểm  Điện Biên Phù -  trong đó có Thiếu tướng Đ ờ Cát. Đó là 
lúc Đ ờ Cát vừa ra lệnh đầu hàng và qua làn sóng điện từ biệt vợ con. Câu đầu tiên 
Đ ờ Cát nói với Tạ Quốc Luật là “Xin đừng ban tô i” '.

Đối với học sinh lớp 12, khi tìm  hiểu phấn diễn bién cùa chiến dịch, giáo viên 
cũng có thê’ phân  lớp thành  3 nhóm , mỗi nhóm  có nhiệm  vụ tim  đọc tài liệu ở nhà 
(giáo viên hư ớng  dẫn) vế diễn biến của m ột đợt tiến công và lẻn lớp sẽ lược thuật lại 
d iễn  bién của sự kiện. Trong mỗi đợ t tiến công cần gắn với nhữ ng tấm  gương cùa 
các anh  hùng  như  Phan Đ ình G iót, C hu Văn Mùi... Sau đó, giáo viên nhận  xét, bổ 
sung  và chố t lại diễn biến cùa chiến dịch, ở  đây chúng tôi cung cấp tư liệu ở m ức 
tối đa để giáo viên có nhiểu cơ hội lựa chọn trong quá trình  tién hành bài học trên 
lớp. Tuy nhiên , do thời gian có hạn, nên giáo viên phải chọn lọc m ột vài tư  liệu phù 
hựp và khai thác hiệu quả.

Tiếp theo, giáo viên tổ chức học sinh trao  đổi vế kết quả và ý nghĩa của chiến 
d ịch Điện Biên Phủ. Đống thời, yêu cẩu cả lớp thảo  luận câu hòi: “Vì sao nói chiến

' l.ẽ  T rọ n g  T án , 2002 , T ừ  D âng  Q u u n  đ én  D iện  B iên , N X B  Q u â n  đ ộ i N h â n  d ã n , H N .
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4 2  CHIẼK THÌNG ụCH sứ DIỆN BIÊN PHÌ NÌM I9S4 ' GIẰNG Dtv VÀ HI)C TẬP TRONG NHÀ TRVÚHe PHÓ TBÓNC

thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng  
chiến chống thực dân Pháp xâm  lược?'\

Để có thêm  cơ sở cho học sinh đánh giá tẩm vóc của chiến thắng, giáo viên cung 
cấp một số tư liệu sau: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và nói chung các chién 
thẳng Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 là những chiến thắng to lớn nhất cùa lực lượng vũ 
trang và của nhân dân ta từ trước đến nay. Các chiên thắng vĩ đại đó đã đánh  dáu 
một sự tiến bộ vượt bậc, một sự chuyến biến lớn lao trong quá trình  phát triển tièn 
lèn cùa cuộc kháng chiẽn cứu nước cùa nhân dân ta chống đế quỗc Pháp xâm  lược 
có bọn can thiệp Mĩ giúp sức, góp phẩn quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng 
chiến... Chiến thắng Điện Biên Phù vĩ đại và các chiến thắng Đông -  Xuân nói chung 
đã m ở ra m ột cục diện chính trị mới, góp phẵn quyết định vào thắng lợi cùa Hội nghị 
Giơnevơ 1954”'.

Ngoài ý kiến đánh giá của ta, giáo viên yêu cẩu học sinh đọc nhanh  m ột số tư 
liệu của người nước ngoài và tự đánh giá vê' nguyên nhân dẫn đến thẳng lợi cùa ta 
và thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phù:

“Nava và các sĩ quan Pháp biết rằng phương tiện vận chuyển cùa Việt M inh chỉ 
là xe đạp, giới tình  báo Pháp tính  toán: xe đạp hai bánh, có thể thổ  với mức độ cao 
nhát gấp từ hai đến hai lẩn rưỡi trọng lượng người điêu khiển xe. Vóc dáng bé nhỏ 
cùa người Việt Nam thì Tây không lạ. N hưng thực tế lại không như  vậy. Một xe thó 
vận chuyển được tới 500 pao (250kg). Dùng đòn gánh táp vào khung xe, các thanh 
tre nẹp thêm  vào nan hoa, người của ông Giáp tăng sức tải của xe lên bằng 10 đến 
12 người bốc vác. Mà ông Giáp có đội quân xe thổ tới nghìn vạn người, Trọng lượng 
m ang tải không tính  bằng cân mà lên hàng tẫn. Đội quân xe thổ  không cán đường 
lớn, lại dễ nguy trang, các máy bay trinh  sát của Pháp bay cả ngày cũng “không phát 
hiện thấy gì đặc biệt”l

“Vể nghệ thuật dùng pháo cùa ông Giáp, không ai xác đ ịnh rõ ràng bằng chính 
Nava. Nava viết: “Bộ chỉ huy Việt M inh đâ dùng phương pháp lạ lùng trong nghệ 
thuật chiến tranh. Khẩu pháo được đặt trong các hẫm  sâu và có nguỵ trang bào vệ. 
Khi bắn xong m ột loạt lại kéo pháo vào các hẩm  mới dưới làn đạn bắn trả của pháo 
binh Pháp. Từ vị trí mới, nó lại phát hoả. Mỗi cụm  pháo đếu được pháo phòng 
không bảo vệ. Điểu đó làm cho sự đánh giá cùa chúng tôi vé pháo binh Việt M inh 
hoàn toàn sai lẩm. Trong cuộc chiến đấu đẩy rẫy những điểu kinh ngạc như  vậy”.

Ô ng Giáp bắt đẩu đánh lớn. Pirỏt (Piroth) vẫn không biết gì vé đối thủ  của 
m ình, vẫn coi thường có bao nhiêu pháo thật, bao nhiêu pháo nòng bằng tre? Kết 
quả là Pirôt đem  tính  m ạng m ình trả giá cho sự coi thường đó...

' Võ N guyên Giáp, 1994, Sdd, tr. 192, 197.
 ̂D àn  theo: P han  N gọc Liên (Tuyén chọn ), 2004, Sđd, tr. 645, 646.
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Ngoài Sự đánh giá sai đối phương, sự bất đổng ý kiến trong nội bộ tướng lĩnh 
Pháp ở Đ ông D ương và sự lẩm tưởng của bàn thân tướng Nava -  người chì huy tỗi 
cao cũng là nguyên nhân quan trọng của sự thất bại nặng né cùa họ ở Điện Biên 
Phủ... Ngoài sự rạn nứt trong nội bộ tướng lĩnh với nhau, sự không tin tưởng nhau 
làm cho các tướng lĩnh Pháp không nhận được báo cáo chính xác. Việc viên tổng chỉ 
huy Pháp ấp ù trong  lòng niém  tin  vào khả năng ông Giáp không đánh lớn cũng là 
nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thát bại đau đớn cùa Điện Biên Phù” '.

“T ướng Giáp là m ột vị chỉ huy xuất sắc trên  cả hai phương diện. Trước hết, ông 
hiểu rất rõ kẻ địch cùa m ình  và có khả năng vận động khôn khéo đế giành thắng lợi. 
'IVước khi bắt đẩu chiến dịch, tướng Giáp đã thành  công trong  việc đánh  lạc hướng 
người Pháp vé sức m ạnh  quân đội của m ình, do đó đã khai thác được thực tế là quân 
Pháp xem thường  ông. ô n g  cũng hiểu rô những điểm  m ạnh cùa kẻ địch, như  không 
quân và tìm  m ọi cách hạn chế hoặc phá huỷ các th ế  m ạnh  này. I h ứ  hai, tướng Giáp 
hiếu rõ các binh sĩ của m ình, ô n g  đã thành  công trong việc duy trì tinh  thẩn  chiến 

đấu ở mức độ cao và cồ vũ họ...
Q uân  đội Việt M inh đả rất giỏi trong việc phát huy những ưu thế của họ đối với 

người Pháp. Trước hết, họ có lợi th ế  vé địa hình... Việt M inh cũng có lợi thế là có 
khả năng chủ động triển  khai chiến dịch... Việt M inh cũng có lợi th ế  vế công tác do 
thám ... Việt M inh lại được ngụy trang  rất tài tình  trong  các cánh rừng trên  các sườn 
đổi bao quanh... Một lợi thế khác cùa Việt M inh là sự hỗ trợ  cùa T rung Q uốc... Tuy 
nhiên, nhữ ng lợi thế chính cùa Việt M inh là thất bại của chỉ huy quân  Pháp trong 
việc không đánh giá đúng  quy m ô quân đội cùa tướng Giáp”^

Với học sinh lớp 12, nếu đ ư ợ c  tiếp xúc với nguỗn tư liệu này (có thê’ do giáo viên 
cung cấp hay tự sưu tẫm , tìm  hiểu) sẽ giúp học sinh h iểu và đánh  giá khách quan vế 
nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của ta và thất bại cùa thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ 
(sức m ạnh đoàn két của cả dân tộc (toàn Đảng, toàn quân, toàn dân); quân đội ta 
chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, m ưu trí; tài thao  lược quân sự cùa Đại tướng 
Vỏ Nguyên Giáp; sự chù quan đánh giá không đúng  vẽ đổi phương  cùa thực dân 
Pháp; sự m âu thuẫn trong nội bộ tướng lĩnh lãnh đạo Pháp...).

ở  phẩn III (tiết 2) Hiệp định Giơnevơ năm  1954 vế chấm dứ t chiến tranh, lập lại 
hoà bình ở Đông Dương, m ục 1. Hội nghị Giơnevơ, giáo viên tồ chức học sinh trao 

đổi, thào  luận m ột số vấn để: Hội nghị Giơnevơ vẽ Đông Dương diễn ra trong bối cảnh 
lịch sử như  th ế  nào? Lập trường của ta và Pháp -  M ĩ trong quá trình diễn ra Hội nghị

CHIÊN T U ÌIiG  U C H  s í  DIÊN BIÊN PH Ủ NAM 1 9 5 4  '  GIẢNG DẠV VA HỌC TÁP TBOKG NHÀ TRVỜNG PH Ố THÓNG 4 3
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Giơnevơ? Nội dung cơ bản cùa Hiệp định Giơnevơ? Vì sao khi Hiệp định Giơnevơ đưỢc 
kí kết, nhưng phía M ĩ lại tuyèn bố không chịu ràng buộc bởi Hiệp định?

Học sinh dựa vào sách giáo khoa, quan sát hình 56 trong sách giáo khoa 
Toàn cảnh Hội nghị Giơnevơ vế Đỏng Dương (tr. 153) và hiểu biét cùa m ình  để trả 
lời câu hỏi.

ở  đây giáo viên cẩn hướng dẫn học sinh nhận thức được: Ngay từ đẩu cuộc 
chiến tranh, chủ trương của Đảng và C hính phù ta là m uón giải quyết vấn đẽ két 
thúc chiến tranh  bằng đường lối hoà bình (ta đã kí với Pháp Hiệp đ ịnh  Sơ bộ ngày 
6/3/1946, Tạm ước ngày 14/9/1946...). Trước những hành động trắng trợ n  của Pháp, 
ta buộc phải tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp lẩn thứ  hai. N hững 
thắng lợi lớn qua các chiến dịch, đặc biệt, thắng lợi của ta trong Đ ông -  Xuân 
1953 -  1954 và đ ỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ngỗi 
vào Hội nghị G iơnevơ để bàn vế việc kết thúc chiến tranh  ở Đ ông Dương.

Trong quá trình  diễn ra Hội nghị, lập trường kiên đ ịnh của ta là chấm  dứt chiến 
tranh trên  toàn côi Đông Dương, giải quyết vấn đê' quân sự và chính trị cho cả ba 
nước Việt Nam, Lào và Cam puchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chù quyến, thống 
nhát và toàn vẹn lãnh thồ cùa mỏi nước. Phía Pháp -  Mĩ tỏ thái độ ngoan cổ, chưa 
m uốn kết thúc chiến tranh  ở Đ ông Dương.

Đối với học sinh lớp 12. nếu thời gian cho phép, giáo viên có thể cung cáp đoạn 
tư liệu sau để học sinh trao đồi, hiểu rô thiện chí hoà bình, sự kiên quyết của ta và 
thái độ ngoan cố của địch: “Biđôn, đại diện cho thực dân Pháp khẳng định: “đâu có 
kháng chiến Lào và Campuchia! Đó là chuyện bịa, chuyện ma”. Phạm  Văn Đồng, 
đại diện Việt Nam đáp: “C húng tôi đến đây để nói chuyện nghiêm  túc. N hưng nếu 
ông Biđôn m uốn nói chuyện ma, chúng tôi cũng sẳn sàng nói chuyện ma với òng” 
(cả Hội nghị cười). Đại diện Liên Xô: “Ma gì mà được cả nhân dân Việt Nam ùng 
hộ, ma gì mà đã đánh quân đội các ông thất điên bát đảo”. Phạm Văn Đ ồng nói tiếp: 
“Cách đây hai năm, trong Hội nghị Liên hợp quốc bàn vế tình  h ình  Đ ông Dương, 
ông cũng gọi chúng tôi là ma. Thì bây giờ ma đâ đến đây, bằng xương bằng thịt ngổi 
đối diện với các ông, với th ế  giới, các ông có m uốn nghe ma nói chuyện không?”... 
Cuộc đấu tranh  gay go, nhưng phái đoàn ta vẫn bình tĩnh, kiên quyết” '. Q ua đó, học 
sinh nhận thức được lập trường kiên đ ịnh của ta, cũng như  sự thông m inh , dí dỏm, 
quyết đoán cùa Phó Thù tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm  Văn Đồng -  
người đứng đẩu phái đoàn ngoại giao cùa ta.

4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C H I Í I I  T aẮ M C  LÍCH  S Ứ  Đ IẺH  BIÊN  P K Ì  líẤ II  1 9 5 4  ■ CIÂMG ĐAY VẢ HỌC T Ậ P  TRQiyC  N H Ả  T B Ư Ờ K C  P H Ó  TH Ó N C
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Vẽ nội dung của Hiệp đ ịnh Giơnevơ, học sinh tự tìm  hiểu trong sách giáo khoa. 

Đê’ nhẫn m ạnh giá trị của Hiệp đ ịnh , giáo viên có thể yêu cẩu học sinh thảo  luận câu 
hỏi: “Nội dung nào của Hiệp định Giơnevơ thể  hiện thắng lợi lớn nhất của ta? Vì sao?". 

Q ua phân tích, học sinh nhận thức được, việc các nước tham  dự  Hội nghị cam kết 

tôn trọng quyẽn dân tộc cơ bản: độc lập, chù quyển, thống  nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
cùa ba nước Đ ông Dương là thắng lợi ngoại giao lớn nhẫt.

Đ ỗng thời, giáo viên cho học sinh so sánh với Hiệp đ ịnh  Sơ bộ 6/3/1946 đê’ thấy 
được bước tiến trong đấu tranh  ngoại giao của ta và rú t ra điểm  hạn  chế của Hiệp 
đ ịnh, lí giải vì sao có sự hạn ché đó (do thái độ ngoan cố của Pháp và nhữ ng  âm  m ưu 

của Mĩ, nhất là trong bói cảnh “chiến tranh  Lạnh” nên đã gây khó khăn  cho ba nước 

Đ ông D ương (ở Việt Nam chỉ có m iến Bắc được giải phóng, ở Lào chỉ có hai tỉnh  
Sẫm N ưa và Phong Sa Lỳ, C am puchia không có vùng tập kết -  giáo viên sử dụng 

lược đổ cho học sinh quan sát vùng giải phóng; Mĩ tuyên bó cam kết tôn trọng  Hiệp 

đ ịnh, như ng không chịu kí vào vàn bản).
Vé ý nghĩa cùa Hiệp đ ịnh G iơnevơ, giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào sách 

giáo khoa và kiến thức đã học để tự nhận thức.
Tìm  hiểu vé Nguyên nhân thắng lợi, ý  nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (¡945 -  1954), giáo viên có thể chia lớp thành  hai nhóm  hướng dẫn 
học sinh tìm  hiểu và nhận thức được nguyên nhân  chủ quan và nguyên nhân khách 
quan. N hưng cẩn lí giải rõ hơn, vì sao trong  hai nguyên nhân, thì nguyên nhân chủ 
quan m ang tính  quyết đ ịnh thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân  Pháp và 
can thiệp Mĩ và có những dẫn chứng cụ thê’ thông qua kiến thức đã học.

v ề  v nghĩa ¡Ịch sứ , giáo viên nhấn mạnh ý nghĩa đối với trong nước và quốc tế.

Phần Kết thúc bài học, giáo viên tố chức cho học sinh củng cố kiến thức thông 
qua kiểm tra  hoạt động nhận thức của học sinh: N hân dân ta đã đánh thắng Pháp 

trong cuộc tiến công chiến ỉươc Đông -  X uân 1953 -  1954 và ở chiến dịch lịch sử  

Điện Biên Phù như  th ế  nào? Vi sao nói chiến thảng Điện Biên Phủ là thắng lợi quán sự  

lởn nhất, quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945 -  i 954)? 

Tại sao quân dân ta lại chiến thắng?

Tiếp đó, đê’ chuẩn bị cho bài học sau, giáo viên hướng dẫn học sinh tìm  hiểu bài 
m ới và giao Bải tập về nhà, yêu cẩu học sinh lập niên biểu những sự kiện chính vể 

thắng  lợi toàn d iện trên  các lĩnh vực của quàn dân ta trong  cuộc kháng chiến chống 
thự c dân Pháp và can thiệp Mĩ (1945 -  1954) để củng cố, hệ thống hoá kién thức 

đã học.
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Khuyến khích học sinh lựa chọn và hoàn thành m ột trong hai bài tập sau:
Thứ nhất: Sưu tẩm  tranh  ảnh, tư liệu đế cập đến những đóng góp của địa phương 

em cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phù 1954.
Thứ hai: Viết một bài luận ngắn vê' lời nhận định cùa Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 

“Cuộc kháng chiến v ì đại của nhân dán ta mà đỉnh cao nhất là Điện Biên Phù đã 
chứng m inh hùng hổn m ột chân lí cùa thời đại là: Trong điểu kiện thế giới ngày nay, 
một dán tộc dù nhỏ, khi đã đoàn kết đứng dậy, theo một đường lối đúng đắn, kiên 
quyết chiến đấu cho độc lập và tự  do, thì có đẩy đủ khả năng để  chiến thắng quản đội 
xâm  lược của bọn đ ế  quốc thực dân hung hãn nhất".

II. TIẾN HÀNH DẠY HỌC VỂ c u ộ c  TIẾN CỐNG CHIẾN Lược 
ĐÔNG -  XUÂN 1953 -  1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TẠI 
BẢO TÀNG LỊCH sử , BẢO TÀNG CÁCH MẠNG ở  TRƯNG ƯƠNG 
VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Bảo tàng là cơ quan sưu tẩm , giám định và trưng bày các tài liệu, hiện vật có tính  
chát nguyên gốc, đẩu tiên của tri thức vế lịch sử phát triển của xã hội và tự nhiên, 
vẽ lịch sử cuộc đấu tranh cách mạng. Bảo tàng thực hiện hai chức năng: chức năng 
nghiên cứu khoa học và chức năng giáo dục.

Tư liệu, hiện vật ở bảo tàng lịch sử cách mạng, nhà truyén thống là phương tiện 
trực quan rẫt quan trọng, góp phẩn tạo biểu tượng lịch sử chân thực, cụ thể, chính 
xác cho học sinh. N hững tư liệu ở bảo tàng lịch sừ, cách mạng, nhà truyển thống 
không phản ánh các loại kiến thức mang tính  lí luận, khái quát, nó thể hiện rẫt rõ 
các sự kiện, hiện tượng cụ thể hay diễn tả chứng m inh những sự kiện quan trọng 
nhất của m ột đất nước, ở m ột ứiời kì lịch sử nhẫt định. Tư liệu ở bảo tàng được sắp 
xếp có hệ thống theo trình  tự thời gian, là phương tiện trực quan rất có giá trị đối 
với học sinh trong nhận thức lịch sử. Tư liệu của bảo tàng lịch sử, cách mạng còn 
có ý nghĩa giáo dục tình  cảm, đạo đức sâu rộng cho học sinh, đặc biệt là trong tình  
h ình  hiện nay. Bảo tàng lịch sử, cách mạng có ý nghĩa to lớn đối với việc giáo dục 
lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, nâng cao trình  độ nhận thức chính trị và nhân cách 
cho học sinh. Khi tri giác các tài liệu, hiện vật trong bảo tàng lịch sử, cách m ạng giúp 
học sinh phát triển các kĩ năng bộ m ôn như  quan sát, đối chiếu, so sánh, kĩ năng sử 
dụng và tự tạo các đổ dùng trực quan như  vẽ bản đổ, lập niên biểu...

Vai trò, ý nghĩa của bảng tàng lịch sử, cách m ạng trong dạy học lịch sừ dân tộc. 
địa phương ở trường phổ thông là vô cùng quan trọng.

Dạy học vế cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch 
lịch sừ Điện Biên Phù có thể tiến hành tại các bảo tàng lịch sử, cách mạng trung 
ương, bảo tàng lịch sử cách m ạng địa phương và nhà truyển thống, ở  đây, chúng tôi 
trình  bày dự kiến tién hành bài học tại Bảo tàng Lịch sừ Q uân sự Việt Nam.
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* Vài nét vế Bảo tàng Lịch sử Quân sự.
Bảo tàng Lịch sử Q uân sự Việt Nam thành  lập ngày 22/12/1959, là m ột trong 

những bảo tàng quốc gia nằm  trên đường Đ iện Biên Phủ, ở trung  tâm  th àn h  phố Hà 
Nội. Tại đây có công tr ình  kiến trúc  nối tiếng C ột C ờ Hà Nội -  m ột di tích văn hoá 
quốc gia. Bảo tàng Lịch sử Q uân sự là m ột cuốn sử sinh động vê' lịch sử Q uân  đội 
N hân dân Việt Nam. Bảo tàng phản ánh quá tr ìn h  h ình  thành  và phát triển  của các 
lực lượng vũ trang cách m ạng, phản ánh những sự tích, những chiến công hiển hách 
cùa các lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kì phát triển  của cách m ạng nước 
ta. N hững tấm  gương chiến đấu hi sinh của các anh hùng liệt sĩ làm  chói sáng chủ 
nghĩa anh  hùng cách m ạng của dân tộc ta. Các tài liệu, hiện vật trưng  bày trong  Bảo 
tàng Lịch sử Q uân  sự thế h iện sự lãnh đạo của Đ ảng và Bác Hồ đồi với lực lượng vũ 
trang, tình  gắn bó, đoàn kết keo sơn giữa quân với dân, tài trí sáng tạo của quân đội 
ta trong chiến đấu cũng như  trong xây dựng lực lượng.

Trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Q uân  sự được bố trí thành  hai phần cơ bản:
Phấn trưng bày ngoài trời: Sử dụng không gian ngoài sân giữa các khu vực, các 

phòng đê’ trưng bày những loại vũ khí, khí tài lớn đã giúp chiến sĩ ta lập công trong 
chiến đấu. M ột sổ loại súng được công binh xưởng của ta sáng tạo như  DKZ, SKZ, 
những khẩu đại pháo, sơn pháo, xe tảng 384, m áy bay Mig 21... N hững vũ khí đă 
làm nên chiến còng hiển hách của quân đội ta. M ột sõ xác m áy bay (có cả B-52), xe 
th iết giáp, pháo tự  h àn h  “Vua chiến trường” của Mĩ, nhiếu  loại bom  Mĩ... là nhữ ng  
chiến lợi phẩm  m à ta thu  được.

Phần các phòng trưng bày của Bảo tàng: th ể  h iện  lịch  sử ra  đờ i và p h á t tr iể n  của 

Q uân đội N hân dân Việt Nam, được phân chia thành  4 phẩn nhỏ có nội dung  chù 
yếu như  sau:

Phẩn thứ  nhất: Bao gổm  các tài liệu, hiện vật, h ình  ảnh  phản ánh quá tr ìn h  h ình  
thành  của lực lượng cách m ạng Việt N am  trong giai đoạn  1930 -  1945, được chia 
làm  hai phòng:

-  Phòng 1: “Sự ra đời của lực lượng vũ trang nhân  dân” giới thiệu từng  bước sự 
h ình  th àn h  các lực lượng vũ trang ngay từ khi Đ ảng ta ra đời, theo chủ để:

+ Tự vệ đỏ.
+ D u kích Bắc Sơn.
+ D u kích N am  Ki.
-  Phòng 2: “Lực lượng vũ trang cùng toàn dân khởi nghĩa g iành ch ính  quyến 

trong Cách m ạng Tháng Tám”.
Nội dung chủ yếu giới thiệu nhữ ng  tài liệu, h iện vật, h ình  ảnh vế sự ra đời của 

đội C ứu quổc quân, Việt N am  Tuyên truyễn giải phóng quân. Ih à n h  lập các khu

CHIẼN T H Ú G  L ỊC a  s ứ  DIỆN BIÊN PH IÌ N ÌM  1 9 5 4  ■ ( lẢ N C  DẠV VÁ HOC TẠP TRONG NHÀ TRƯỜNG PH Ố THÓHC 4 7

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



4 8  CHIÉN T H ÌN G  L |CH SA  DIỆN BIÊN PH Ú N ỈM  I 9 S 4  - GIÁNG DẠV VÁ l ọ c  TẬP TRONG NHÁ TBƯỞNG PH Ố THÕNG

giải phóng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về sửa soạn khởi nghĩa. Tổng khởi 
nghĩa tháng Tám 1945...

Phẩn thứ hai: Nội dung chủ yếu là giới thiệu sự nghiệp vẻ vang của quân đội ta 
trong cuộc kháng chién trường kì chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ 
(1945 -  1954). Phẩn này được thê’ hiện qua 3 phòng trưng bày;

-  Phòng 3: “Lực lượng vũ trang cùng toàn dân đánh thắng chiến lược đánh 
nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp (1945 -  1947).

Nội dung trưng bày vạch rõ dã tâm cùa thực dân Pháp xâm lược. Quyết tâm và 
những thắng lợi đẩu tiên của quân và dân ta. Phòng trưng bày theo chủ đế:

+ Â m  m ư u  của các th ế  lực đế  quốc, thực dân  và đ ư ờ n g  lối k háng  ch iến  của 

Đảng ta.
+ Kháng chiến toàn quốc bùng nồ.
+ Hà Nội kháng chiến trong 60 ngày đêm khói lửa.
+ Chiến thắng Việt Bắc Thu -  Đông 1947.
-  Phòng 4: “Sự phát triển lực lượng vũ trang lớn m ạnh toàn diện -  đẩy m ạnh 

chiến đáu giành quyển chủ động trên chiến trường”. Các tư liệu được sắp xếp theo 
chù để:

+ Phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.
+ Xây dựng iực lượng chủ lực.
+ Đẩy m ạnh vận động chiến.
+ C hiến dịch Biên giới 1950.
-  Phòng 5: “Xây dựng lực lượng vũ trang lớn m ạnh toàn diện -  chiến cuộc 

Đông -  Xuân 1953 -  1954 -  Chiến dịch Điện Biên Phù” Nội dung trưng bày theo 
chủ đế:

+ C hiến dịch Hoà Bình 1951.
+ C hiến dịch Tây Bắc 1952.
+ Chiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954.
Phẩn thứ 3: “Xây dựng lực lượng vũ trang vững m ạnh, hiện đại đánh thắng đế 

quốc Mĩ xâm lược, giải phóng Miển Nam thống nhất đát nước 1954 -  1975”.
Đây là phẩn trưng bày chù yếu của bảo tàng. Nội dung trưng bày phản ánh sự 

trưởng thành của Q uân đội N hân dân Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự
nghiệp chống Mĩ cứu nước. Sự ra đời và trưởng thành của quân giải phóng Miến
Nam. Nội dung phản ánh theo chù để;

+ Q uân và dân mién Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại của lẩn thứ nhất, lẩn 
thứ hai của đê quốc Mĩ.
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+ Sự trưởng  thành  của lực lượng vũ trang giải phóng m iến Nam, Từ Đ ống khởi 
đến chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh.

+ C uộc tiến công và nối dậy Tết Mậu Thân 1968.
+ N hững h ình  ảnh thời kì 1973 -  1975 với cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa 

xuân năm  1975.
+ N hững bảng vàng thống kê thành  tích chiến đấu, m ỏ h ình sa bàn  địa đạo 

Cù Chi, lũy thép Vĩnh Linh, hàng rào điện tử Mac Ñ am ara (Mc Ñ am ara), sa bàn 
đường m òn Hổ C hí M inh, sa bàn chiến dịch Hổ C hí M inh...

Phần thứ  tư: “Lực lượng vũ trang nhân dân từ năm  1975 đến nay”.
Nội dung phản ánh vẽ cuộc phản công và tiến công tiêu diệt tập đoàn 

phàn động xâm lược Pôn Pót (12/1978). Đ ánh bại quân bành  trướng  T rung Q uốc 
năm  1979.

N hững tư liệu, hiện vật ở Bảo tàng Lịch sử Q uân sự được tr ình  bày m ột cách hệ 
thống theo tr ình  tự thời gian, phản ánh các chặng đường phát triển  của lịch sử dân 
tộc. Nội dung  trưng  bày của Bảo tàng phù hợp với tiến trình 'lịch  sử dân tộc ở lớp 5, 
lớp 9 và lớp 12.

Khi tổ chức dạy học vẽ nội dung lịch sử này tại Bảo tàng Lịch sử Q uân  sự 
Việt N am , giáo viên cấn căn cứ vào nội dung sách giáo khoa, sách chuẩn kiến thức, 
kĩ năng, thái độ, đối tượng học sinh đề lựa chọn tài liệu, hiện vật cho phù hợp.

* Tổ chức dạy học bài Cuộc tiến công chiến ỉược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và 
chiến dịch lịch sử  Đ iện Biên Phủ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho học 
sinh lớp 12.

1. Mục tiêu bài học
H ọc xong bài này, học sinh đạt được:
* Kiến thức:
-  Biết và hiểu đ ư ợ c  n h ữ n g  kiến thức cơ bản của bài học vẽ:
+ H oàn cảnh lịch sử và nội dung cùa kế hoạch Nava. Tại sao thực dân Pháp lại 

triển  khai kế hoạch này?
+ Phương hướng chiến lược đúng  đắn của Bộ C hính  trị và Bộ Tổng tư lệnh 

trong  chiến  lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954.
+ D iễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phù.
+ Ý nghĩa lịch sừ của chiến thắng Điện Biên Phù.
-  N ắm  vững khái niệm  chiến cuộc, chiến dịch, chiến lược quân sự...
* Kĩ năng:
-  Phát huy tối đa tính  tích cực của học sinh dưới sự tồ chức, hướng dẫn cùa
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giáo viên. Các em chủ động lĩnh hội kiến thức, khắc sâu và làm phong phú thêm  
kiến thức đã học qua việc nghe thuyết m inh, trực tiếp tri giác tài liệu, hiện vật, sa 
ảnh, sa bàn chiến dịch Điện Biên Phủ. Q ua đó gây hứng thú trong học tập lịch sử, 
nâng cao hiệu quả bài học, học sinh nắm  vững bài học ngay sau khi kết thúc bài học.

-  Phát triển khả năng quan sát, đối chiếu, so sánh, phân tích, đánh giá các sự 

kiện lịch sử, kĩ năng đọc và sử dụng sa bàn, bản đổ...
* Thái độ:
-  Có lòng tự hào dân tộc, niểm tin vào sự lãnh đạo cùa Đảng, C hính phú. Chù 

tịch HỒ Chí M inh,
-  Biết ơn và có niểm tin vào sức m ạnh vô địch cùa quẫn chúng nhân dân, lòng 

biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ, những anh hùng dân tộc, các thế hệ cha anh...

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
* Đối với giáo viên:
-  Liên hệ với cán bộ quản lí và hướng dẫn viên cùa Bảo tàng, lập kế hoạch chi 

tiết. Xác đ ịnh  thời gian, địa điểm , số lượng học sinh tham  gia...
-  Giáo viên tìm  hiểu kĩ nội dung phòng trưng bày. N hững tư liệu, hiện vật có 

liên q uan  đ ến  bài học  cẩn  khai th ác  (tư  liệu, h iện  vật, h ìn h  ản h  tiêu  biểu).

-  Giáo viên soạn giáo án chi tiết, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp.
-  Dự kiến m ột số tình  huống sư phạm có thể xảy ra và biện pháp giải quyết.
-  Q uán triệt kĩ cho học sinh vẽ nội quy và yêu cẩu của giờ học.

* Đối với học sinh;
-  Đọc kĩ sách giáo khoa, tìm  hiểu các câu hỏi trong sách giáo khoa, các tài liệu 

tham  khảo.
-  Nắm vững nội quy, m ục đích, kê hoạch giờ học.

3. Tổ chức các hoạt động dạy học
a. Ồn định lỏp và giới thiệu khái quát Bảo tàng
-  Tập trung  học sinh dưới sân Bảo tàng, gán cău thang lên phòng trưng bày vể 

chiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954.
-  Ổ n đ ịnh lớp, kiếm tra sĩ số, giáo viên nhắc lại nội quy. yêu cẩu của giừ học, 

nêu mục đích của giờ học.
-  Giới thiệu tổng quan vé Bảo tàng Lịch sử Q uân sự và phòng trưng bày số 5 

“C hiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954” (nội dung này có thê' do giáo viên hoặc 
hướng dẫn viên của Bảo tàng thực hiện từ 7 đến 10 phút).
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^ \
“Bảo làng Lịch sử Q uân sự được khánh thành vào ngày 22/12/1959. Là m ột 

trong những bảo tàng quốc gia nằm  ở trung  tàm  thành  phố Hà Nội. T rong bảo 
tàng có công tr ìn h  kiến trúc lịch sừ nổi liếng C ột Cờ Hà Nội (chỉ cho học sinh 

thấy) -  m ột di tích lịch sử văn hoá quốc gia. C ột cờ được xây dựng năm  1805, 

hoàn thành  vào năm  1812, có chu vi 180m, cao gẩn 31 m. Bảo tàng là cuốn sử sinh 
động của Q uân  đội N hân dân Việt Nam. Phản ánh quá tr ình  h ình  thành  và phát 

triển cùa các lực lượng vũ trang cách m ạng. Bảo tàng được bổ trí thành  hai phấn 

trưng bày. Phẩn trưng  bày ngoài trời, trưng  bày nhữ ng loại vũ khí, khí tài lớn 
cùa quân đội ta đã lập công như  pháo 105mm, 75m m , xe tăng, m áy bay... N hững 

chiến lợi phẩm  quân ta thu được của địch như  pháo tự hành, xe thiết giáp, xác 
niáy bay. m ột sổ loại bom...

Các phòng trưng bày của Bảo tàng được chia làm bổn phẩn, phản ánh  lịch sử 

phát triển cùa các lực lượng vũ trang nhân  dàn từ khi ra đời. Trải qua các thời kì 
phát triển  kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ và cho đến nay.

Phòng trưng  bày vể: “C hiến cuộc Đ ông -  Xuân 1953 -  1954” sẽ là nơi cô 

(tháy) và các em tiến hành giờ học. Phòng này làm sổng lại thời kì ta chủ động 

m ờ các cuộc tiến công trong chiến cuộc Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và trận  quyết 
chiến chiến lược Đ iện Biên Phủ. N hững tư liệu, h iện vật h lnh  ảnh vẽ chiến thắng 

Điện Biên Phủ là nội dung chù yêu của phòng trưng bày, nhằm  giới thiệu tẩm  vóc 

cùa trận  quyết chiến chiến lược giữa ta và địch. C hiến dịch Đ iện Biên Phù được 
giới th iệu  s in h  đ ộ n g  b ằ n g  m ộ t sa b àn  lớn , đ ư ợ c  th u y ế t m in h  b ằn g  hệ  th ố n g  đ èn  

tìn hiệu di động m ô tả hướng tiến của ta... kết hợp chiếu phim  m inh  hoạ. Thông 
qua tìm  hiểu phương tiện trực quan này, các em hãy lí giải: Tại sao thực dân  Pháp 

và can thiệp Mĩ lại để ra kế hoạch Nava? Nội dung của kế hoạch Nava như  thế 

nào? Để đối phó lại âm m ưu quân sự mới cùa địch, Đ ảng ta có chủ trươ ng  ra sao? 

Thực hiện chủ trươ ng  chiến lược trong  Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, quân dân  ta đã 

giành thắng lợi như  th ế  nào? Nguyên nhân của nhữ ng thắng lợi này?

-  Tiếp theo giáo viên và học sinh vào phòng trưng  bày.
b. Kiểm tra bài củ
Giáo viên dựa vào bản đổ h lnh thái chiến trường Đ ông D ương đặt câu hòi: “T ù  

sau chiến thắng Biên giâi Thu -  Đỏiĩg 1950, em cho biết quán ta đã g iữ  vững và phát 
triển thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính như  th ế  nào?”
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Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào bản đõ và bảng thành tích chiến đấu để 
trả lời. Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh khác nhận xét và đánh giá.

c. Tổ chức các hoạt động dạy học
H oạt động 1: T ìm  hiểu kế hoạch Nava
-  Giáo viên hướng dẫn học sinh học tập qua tư liệu, tranh  ảnh, hiện vật trong 

phòng trưng bày (hoạt động này kéo dài khoảng 20 đến 25 phút).
-  Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát ảnh Nava sang Đ ông D ương làm Tồng 

chì huy quân viễn chinh Pháp, tìm  hiểu nội dung ké hoạch Nava cùng m ột số hiện 
vật khác và thảo luận: Tại sao thực dân Pháp lại đẽ ra kế hoạch Nava, tâm  điếm  của 
kế hoạch Nava? Sau khi học sinh thảo luận, giáo viên chót: Thực dân Pháp gặp phải 
những khó khăn chổng chất ở trong nưốc và Đông Dương. Với kế hoạch Nava là 
chúng m ong m uốn giành được m ột thắng lợi quyết đ ịnh đê’ tìm m ột lối thoát trong 
danh dự... Trọng tâm của ké hoạch Nava là tập trung  lực lượng cơ động chiến lược 
m ạnh ở đổng bằng Bắc Bộ nhằm  quyết chiến chiến lược với ta.

H oạt động 2: T ìm  hiểu chủ trương của ta đối phó với kế hoạch Nava và những  
thắng lợi đẩu tiên

Giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác;
+ Ả nh Bộ C hính trị họp tháng 9/1953 quyết đ ịnh chủ trương chiến lược cùa ta 

trong Đông -  Xuân 1953 -  1954.
+ Ả nh Chủ tịch Hổ C hí M inh giao nhiệm  vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Bản đồ chiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954.
Sau đó giáo viên đặt câu hỏi và tổ chức học sinh trao đồi.
+ Để đói phó với kế hoạch Nava chủ trương của ta là gì? Em có nhận xét gì vẽ 

chủ trương của ta?
Tiếp đó, giáo viên tồ chức cho học sinh trao đổi để nắm  vững điểm  m ấu chốt 

của chủ trương. Điểm m ấu chốt ẩy khác gì với điểm  trung  tâm  cùa kế hoạch Nava. 
Sau khi học sinh trao đồi, giáo viên chốt lại.

Tiếp theo giáo viên yêu cẩu học sinh nghiên cứu bản đổ; Cuộc tiến công chién
lược của ta trong Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, ảnh Bế Văn Đàn và cử m ột học sinh
trình  bày những thắng lợi đẩu tiên trong chiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954.

H oạt động 3: Phân tích âm mưu của thực dân Pháp -  Mĩ ở Đ iện Biên Phủ
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát ảnh Nava, C ônhi, Đaniel đi kiểm tra 

Điện Biên Phủ, sa bàn tập đoàn cứ điếm Điện Biên Phủ đế các em trao đổi: Tại sao 
thực dân Pháp lại chọn Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến lược với ta?

Sau khi học sinh trao đổi, giáo viên khẳng định: Điện Biên Phủ có vị trí chiến 
lược quan trọng án ngữ ở ngã ba 3 nước Việt Nam, Trung Q uốc, Lào. Có cánh đổng
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M ường Thanh tiện lợi cho cơ giới hoạt động, xung quanh  có núi cao bảo vệ, máy bay 
có thể lẻn xuống dễ dàng, là vựa lúa dỗi dào... Nava cho xây dựng ở Điện Biên Phù 
m ột tập đoàn cứ điếm  m ạnh (ba phân khu với 49 cứ đ iềm  phòng ngự liên hoàn, với 
16.200 quân tinh  nhuệ nhất, vũ khí tối tân  nhất). Vì vậy chúng coi đây là “Pháo đài 
bất khả xâm phạm , sẵn sàng nghiến nát bộ đội chù lực của Việt M inh”.

H oạt động 4: T ìm  hiểu chủ trương của ta và công tác chuẩn bị cho chiến dịch  

lịch sử Đ iện Biên Phủ
G iáo viên nêu vẫn đế: Trên cơ sở nghiên cứu các tư liệu:
-  Ả nh Bộ C hính  trị Ban C hấp hành  T rung ương Đ ảng họp ngày 6/12/1954.

-  Bảng phương án tác chiến lẩn 1, lẩn 2 của ta.
-  À n h  d â n  công vận  chuyển lương th ự c , thực p h ẩ m , đ ạn  dược...

-  H iện vật chiếc xe đạp của dân công Ma Văn Thắng.
-  Ả nh kéo pháo và trận  địa.
Các em hãy lí giải: Tại sao ta lại chọn Điện Biên Phủ làm điểm  quyết chiến chiến 

lược với địch? C ông tác chuẩn bị chiến dịch của ta như  thế nào? Tại sao ta chuyển 
phư ơng  án từ đánh  nhanh  thắng nhanh  sang đánh chắc tiến chắc? Em có suy nghi 

gi vế điếu này?
G iáo viên có thể chia lớp thành  hai nhóm  đê’ tự quan sát tư liệu, sau đó tổ 

chức cho các nhóm  trình  bày ý kiến, trao đổi thảo  luận. Cuối cùng giáo viên chót 

lại để  các em thấy được chủ trương đúng đắn và quyét tâm  cùa Đ ảng ta trong  việc 
chọn Điện Biên Phủ làm điểm  quyết chiến chiến lược; tài thao  lược của Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp; vai trò cùa quân dân trong công tác chuẩn bị, nhấn m ạnh những 
tấm  gương anh hùng, chiến sĩ trong còng tác chuẩn bị: Tô Vĩnh Diện, Ma \ ^ n  ITiắng... 
C h ính  đây là m ột trong những nhân tỗ  dẫn tớ i thắng lợi của ta trong chiến dịch lịch 

sử Đ iện Biên Phủ.
H oạt động 5: Trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Đ iện  Biên Phủ
G iáo viên yêu cấu học sinh chuẩn bị theo dõi chiến dịch Đ iện Biên Phủ qua sa 

bàn  để trả lời câu hỏi: C hiến d ịch Đ iện Biên Phủ diễn ra và thắng lợi n h ư  th ế  nào? 

Sau khâu ồn đ ịnh, cán bộ của Bảo tàng hướng dản học sinh theo  dõi qua sa bàn.
Giáo viên chia lớp thành  ba nhóm  (nhóm  1, 2 ngối vòng trên , xung quanh  sa 

bàn , nhóm  3 đứng xung quanh sa bàn đề nghe hướng dẫn viên tr ình  bày). Sau đó ba 
n hóm  học sinh đứng lên tr ìn h  bày diễn biến từng đợ t tấn công của ta trên  sa bàn. 

Tiếp đó, giáo viên chốt lại từng đợ t tấn công, két hợp với ảnh  và chiến công của 
nhân  vật lịch sử: Phan Đ ình Giót, C hu Văn Mùi, Tạ Q uốc Luật, V inh, Nhỏ...
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Hoạt động 6: Phân tích ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của cuộc tiến công  
chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch sử Đ iện Biên Phù

Giáo viên yêu cẩu học sinh tự do đi quan sát, nghiên cứu lại hình ảnh, tư liệu 
trưng bày (khoảng 20 phút). Sau đó tập hợp lại để trao đổi vế ý nghĩa, nguyên nhân  
thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch 
lịch sử Điện Biên Phủ.

4. Kết thúc bài học
Giáo viên đánh giá tồng kết, nhận xét về giờ học. Yêu cáu học sinh làm bài thu 

hoạch và sưu tẩm  tư liệu vê' các anh hùng Phan Đ ình Giót, Trẩn Can, Tô Vĩnh Diện 
và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kiểm tra hoạt động nhận thức học tập cùa học sinh bằng bài kiếm tra nhanh  15 
đến 20 phút (giáo viên chuẩn bị trước).

III. TIẾN HÀNH BÀI HỌC VẾ c u ộ c  TIẾN CÔNG CHIẾN L ư ợ c
ĐÔNG -  XUÂN 1953 -  1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH s ử  ĐIỆN BIÊN PHỦ  
TẠI DI TÍCH LỊCH s ử  CÁCH MẠNG (THựC ĐỊA) CHO HỌC SINH LỚP 9'

1. Mục tiêu
Bên cạnh mục tiêu giống như  tiến hành bài học ở trên lớp, tại bảo tàng (như  

trên đã trình  bày), tiến hành bài học tại di tích nhằm  khai thác lợi thế cùa các chứng 
tích lịch sử giúp học sinh nắm  vững kiến thức của bài học. Đặc biệt qua việc tiép 
xúc với chứng tích, học sinh phát triển khả năng quan sát, h ình  dung, tưởng tượng, 
phân tích, đánh giá... Từ đó gợi dậy trong trái tim  học sinh niém tự hào dân tộc, 
lòng yêu nước, biết ơn; niém  tin  vào Đảng, Bác Hổ. các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì 
độc lập, tự do của đất nước và suy nghĩ vê trách nhiệm  cùa m ình đối với quê hương, 
đất nước.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
* Đổi với giáo viên:

Giáo viên cần tìm  hiểu kĩ những chứng tích, địa danh liên quan đến bài học. 
Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phù cách thành phố Hà Nội khoảng 500km 

vè' phía tày. Chiến trường Điện Biên là một di tích lịch sử ghi lại chiến công oanh 
liệt của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng chống thực dân 
Pháp và can thiệp Mĩ.
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Tại thung lũng Điện Biên đâ diễn ra cuộc chiến đấu cực kì anh dũng cùa quân 
dân Việt N am  suốt 55 ngày đêm  với đội quân viễn chinh xâm  lược cùa thực dân 
Pháp (13/3/1954 -  7/5/1954), bắt sống tướng Đ ờ Cát và toàn bộ ban chỉ huy, loại 
khỏi vòng chién đẫu 16.200 quân địch. C hiến thắng Đ iện Biên Phù đã gây m ột tiếng 
vang lớn chấn động địa cấu, khắp năm  châu đểu biết đến Đ iện Biên Phủ -  Việt Nam.

ở  đây có các di tích nồi bật là đồi A l, C l, C2, D l, cứ điểm  Hổng C úm , Him  
Lam, đỗi Đ ộc Lập, cẩu và sân bay M ường Thanh, hẩm  chỉ huy của tướng Đ ờ Cát, 
Tượng đài chiến thắng... Q uẩn  thể di tích Sở chỉ huy chiến dịch ở xã M ường Phăng, 
cách thành phố Đ iện Biên Phủ gẩn 30km, bên cạnh khu du lịch hổ Pá K hoang có 
phong cảnh đẹp nối tiếng. Nối hai lán làm việc cùa Đại tướng Võ N guyên Giáp 
và 'Iham  m ưu trưởng H oàng Văn Ih á i là m ột đường hẩm  dài 96m , đào xuyên qua
đổi đê’ tránh bom  và đạn đại pháo. N hững bậc cấp dẫn lên m iệng hẩm  (cũng là lán
cùa Đại tướng) nay đã phủ rêu phong của thời gian.

Với bài Cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch sử  
Đ iện Biên Phủ, giáo viên có th ể  chọn m ột trong  nhữ ng di tích trong  khung dưới đây 
đế  tiến hành bài học hoặc những di tích ở gẩn nhau. Khi tiến hành  cẩn chú ý: Nếu 
chọn di tích liên quan đến nội dung bài thì các phẩn khác của bài vẫn phải dạy học 
b ình  thường với các đồ dùng trực quan truyẽn thống.

a. Sở chi huy chiến dịch Đ iện Biên Phủ
Sở chỉ huy chiến dịch Đ iện Biên Phủ nằm  trong m ột khu rừng nguyên sinh 

tại địa phận xã M ường Phăng, huyện Đ iện Biên, tỉnh  Đ iện Biên, cách th àn h  phó 
Đ iện Biên Phủ 30km vẽ phía đông. Sở chỉ huy chính là nơi làm việc cùa các đổng 
chí Vỗ Nguyên Giáp, H oàng Văn Thái... G ẩn với Sở chì huy có đài quan sát trên 
đ ỉn h  núi độ cao trên  l.OOOm, từ đài quan sát này có th ể  bao quát hoạt động và 
d iễn  biến ở thung  lũng M ường Thanh. Đ ến Sở chỉ huy, học sinh sẽ được tìm  hiểu 
các địa điểm:

-  Chòi canh gác số 1
-  Hẩm thông tin liên lạc

-  Đài quan sát
-  Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
-  Lán ở và làm việc của Tham  m ưu trưởng  H oàng Văn Thái
-  Đường hẩm  xuyên núi dài 96m nối liên lán của Đại tướng Võ N guyên Giáp 

và 'ĩham  m ưu trưởng  H oàng Văn Thái
-  Hẵm của Ban có vấn Trung Q uốc
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-  N hà hội trường
-  Hẩm Ban chính trị
b. Đ ối AI
Đổi AI là di tích nằm  ở phường M ường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, 

cách trung  tâm không xa. Đối A 1 là cứ điềm quan trọng bậc nhất trong tập đoàn 
cứ điểm  cùa thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ.

Đổi AI nằm  dài theo hướng tây bắc -  đông nam, bao gốm 2 đình: tây bắc 
cao hơn 490m, đông nam  cao hơn 493m. AI là kí hiệu mà quân đội Việt Nam 
đặt cho quả đỗi. ở  đây có đài kỉ niệm được xây theo kiểu “tam  sơn”, ở giữa cao, 
hai bên thấp và đểu có h ình mái đẩu đao. Phía trước là lư hương, ở giữa là tấm 
bia, phù hiệu Q uốc kì, sao vàng nén tròn đỏ, xung quanh là vòng tường hoa.

Bên cạnh đài kì niệm là xác m ột trong hai chiếc xe tảng nặng 18 tấn mà địch 
đưa từ trung  tâm M ường Thanh lên để phản kích quân đội Việt Nam. M ột di 
tích quan trọng nữa là hố h ình phễu to bằng cái “ao đình” cạn. Đó là dấu tích 
trận nổ khối bộc phá nghìn cân của quân ta mà chiến sĩ ta thường gọi “đào hẩm 
để trị hám ”, trị cả hám , cả lô cốt có thủ của giặc.

c. T ượngđài chiến thảng Đ iện Biên Phủ
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là m ột tượng đài đề kỉ niệm sự kiện 

trận  Đ iện Biên Phù năm  1954 -  là tượng đài bằng đổng lớn nhẫt Việt N am  hiện 
nay. Q uẩn thể tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ gổm h ình tượng 3 bộ đội 
đứng quay lưng vào nhau, nâng một em bé 'Ihái, trên cùng là lá cờ “Q uyết chiến 
quyết thắng”. Tượng có chiểu cao 16,6m, chát liệu bằng đồng thau, trong ruột 
kết cấu bê tông cồt thép, trọng lượng 220 tấn. Bệ tượng cao 3,6m kết cáu bê tông 
cốt thép, bên ngoài ốp đá m ĩ nghệ, gốm 3 tầng h ình chữ nhật xếp chéo lên nhau. 
Tượng đài do nhà điêu khắc Nguyễn Hải -  người từng được trao giải thưởng 
Hổ Chí M inh thiết kế trên cơ sở tượng Điện Biên Phủ của ông trong thập niên 
60 (1960 -  1965).

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên đổi D I nằm  ở vị trí 
trung  tâm thành phố Điện Biên Phủ -  tỉnh Điện Biên, Trên cơ sở tham  khảo ý 
kiến cùa Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng việc thực hiện m ột kế hoạch khảo sát, 
Viện Q uy hoạch Đô thị -  Nông thôn (Bộ Xây dựng) đã để xuất chọn địa điểm 
đỗi D l. Nằm ở vị trí trung tâm khu di tích, cao khoảng 50m so với cánh đỏng 
M ường 'Ihanh, đây là địa điểm cả khu vực đểu nhìn  thẫy... Người thực hiện việc 
đúc đống là Nguyễn Trọng H ạnh ở huyện Ý Yên (Nam Định).
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Cóng tr ình  được khánh  thành  vào ngày 30/4/2004 nhân dịp kỉ niệm  

50 năm chiến thắng Đ iện Biên Phủ.
d. Cứ điểm  Him Lam

Cùng với Độc Lập (phía bắc), Bản Kéo (tây bắc), H im  Lam là m ột trong  ba
trung  tâm đê' kháng được coi là cửa ngõ tập đoàn cứ điểm  Đ iện Biên Phù. Trong
tất cả các vị trí thuộc tập đoàn cứ điềm , H im  Lam được quân Pháp xây dựng  đẩu
tiên trên điếm  cao gấn 500m gổm  ba cứ điểm  trên ba quả đổi nằm  ngay cửa ngõ
đông bắc cánh đổng M ường Thanh, án ngữ con đường Tuấn Giáo -  Đ iện Biên,
cách phân khu trung  tâm  2,5km. Với vị trí đấu sóng ngọn gió nên H im  Lam

được xây dựng thành  vị trí kiên cổ nhất cùa tập đoàn cứ điểm . Có lưới lửa m ạnh
bố trí rát cẩn m ật vừa yểm hộ lẫn nhau, vừa ngăn chặn mọi con đường ta có thể
tiến vào; hệ thống  công sự phụ gổm  dây thép, vật chướng ngại, bãi m ìn  có nơi
rộng tới lOOm. Đây là pháo đài do chính tay m ột cố vẫn Mĩ ở chiến trườ ng  Triểu
Tiên vế vẽ kiểu và trực tiếp đôn đốc xây dựng tổ hào phòng ngự. Đ ảm  nhận  giữ
gìn Him Lam là tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn lê dương thứ  13 (III/13è DBLE).
Đây là đơn vị có bế dày chiến tích đã được xây dựng gẫn 100 năm . Lực lượng
bảo vệ được trang  bị súng có kính ngắm điện tử phát hiện m ục tiêu ban đêm.
H im  Lam được trọng pháo ở M ường Thanh và H ổng C úm  yểm hộ theo m ột kế

hoạch hoả lực dày đặc. Lực lượng dự bị vối xe tăng, pháo b inh , không quân  chi
viện sẵn sàng tiến hành  phản kích trong trường  hợp H im  Lam bị tấn công. Do
đó cả tướng Nava, C ônhi và Đ ờ Cát đểu tin  rằng trung  tâm  để kháng H im  Lam

(Béatrice) đủ sức đứng vững.
\_______________________________________________________  ___________________/

-  Giáo viên nói rõ mục đích, yêu cấu bài học, yêu cẩu học sinh tìm  hiểu nội 
dung  trong sách giáo khoa trước ở nhà.

-  Chuẩn bị đổ dùng dạy học cẩn thiết cho những kiến thức không liên quan 
đến di tích.

-  Chuẩn bị giáo án cụ thể, chi tiết cho tiến trình  bài học phù hợp với bài học 
tiến  hành tại thực địa.

-  Liên hệ với nhân chứng lịch sử hoặc cán bộ phận quản lí khu di tích.
-  Chuẩn bị bài tập nhóm  chi tiết đê’ học sinh chuẩn bị trước ở nhà.
* Đối với học sinh:
-  Các em  đọc trước sách giáo khoa và chuẩn bị tâm  thế  cho giờ học, bởi vì tại 

thực địa, các em không thế học cụ thề nội dung từng sự kiện m à tập trung  nhiếu tới 

sự kiện liên quan đến di tích.
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-  Các nhóm  chuẩn bị nội dung theo sự phân công cùa giáo viên
+ N hóm  1: ch u ẩ n  bị nội dung chính giai đoạn 1 của chiến dịch.
+ N hóm  2: Chuẩn bị nội dung chính giai đoạn 2 cùa chiến dịch.
+ N hóm  3: Chuần bị nội dung chính giai đoạn 3 của chiến dịch.
-  Học sinh mang theo những đỗ dùng trực quan cẫn thiết dưới sự phân công của 

giáo viên.

3. Tổ chức các hoạt động dạy học
Bài học tại thực địa đảm bảo những yêu cẩu cùa m ột bài nội khoá, đồng thời 

kết hợp với hoạt động ngoại khoá. Cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  
1954 và chiến dịch lịch sừ Điện Biên Phủ có thế tiến hành bài học tại các khu di tích 
sau: khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, cứ điểm  Him  Lam, đỗi AI và 
Tượng đài chiến thắng.

Trong phạm  vi cùa tài liệu này, chúng tôi trình  bày dự kiến tiến hành bài học tại 
khu di tích Sở chì huy cùa quân ta. Tuy nhiên, tuỳ vào từng điếu kiện cụ thể, giáo viên 
có thế chọn m ột trong những di tích nói trên đê’ tiến hành bài học.

a. Ổn đ ịnh lứp
-  Kiểm soát sĩ số, ồn đ ịnh lớp
-  Kiểm tra bài cũ; Em hãy cho biết chủ trương của ta nhằm  đối phó với kế hoạch 

Nava. Em hãy đánh giá vể kế hoạch Nava sau chiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954.
h. D ãn dắ t vào bài mởi
Các em học sinh thân mến, cô (thấy) trò chúng ta đang đứng trên một địa danh 

rất nối tiếng, nơi mà cách đây đúng 60 năm đã diễn ra m ột sự kiện “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cẩu” -  chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954). Sự kiện này đã 
chẫm dứt 9 năm  kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ. Mỗi tấc đát, 
cánh rừng nơi đây đã nhuốm  đẩy xương máu, đó là xương máu của cả những người 
thắng trận  và những kẻ bại trận. Vậy làm thê nào mà dân tộc nhỏ bé như  chúng ta có 
thế giành chiến thắng? Làm thế nào đẻ’ m ột kẻ thù hùng m ạnh như thực dân Pháp 
phải giơ tay xin hàng vô điểu kiện? Cô (thẩy) trò chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược 
thời gian trở vê' chính địa điếm  này của 60 năm vê trước, tìm  hiếu vẽ m ột chiến dịch 
lịch sừ, chién dịch được coi là “m ột Bạch Đằng, m ột Chi Lăng, một Đống Đa của thế 
kỉ XX” -  chiến dịch Điện Biên Phù năm 1954.

c. Nội dung kiến thức mới
H oạt động I: Tìm hiếu âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp khi xây dựng 

tập đoàn cứ điểm  Điện Biên Phủ
* Giáo viên làm rõ cho học sinh địa bàn, vị trí chiến lược của cứ điểm -  lí giải 

tại sao Pháp chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến chiến lược.
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-  G iáo viên yêu cẩu học sinh quan sát địa h ình  xung quanh, kết hợp với kiến 
thức lịch sử địa phương và nhữ ng gì đă đọc đế  trao đổi trả lời câu hỏi: N hững  nét 
chính, đặc trưng  của vùng rừng núi Đ iện Biên?

-  H ọc sinh quan sát và đưa ra nhận xét dựa trên cơ sở nhữ ng gợi ý của giáo viên.
-  Giáo viên nhận xét, tổng kết và chốt ý:
+ Đ iện Biên Phủ của chúng ta là m ột thung  lủng lòng chảo ở phía tây của núi 

rừng Tây Bắc. Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 300km (khoảng 500km theo đường bộ). 
'Ihung  lũng Điện Biên Phù có chiếu rộng từ 6 đến 8km , chiẽu dài khoảng 20km, 
nằm  gấn biên giới Việt -  Lào, trên m ột ngã ba của nhiếu tuyến đường quan  trọng.

Các em  chắc đã biết rất rõ các huyện lân cận của chúng ta đúng  không? (giáo 
viên có thể hỏi m ột vài em). N hư  chúng ta biết, phía đông bắc giáp với Lai Châu, 
phía đông nam  giáp Tuần Giáo, Sơn La; phía tây thông với Luông Pha Bảng, phía 
nam  thông  với Sấm Nưa.

+ Q uan  sát xung quanh, các em có thê’ thấy quê hương chúng ta được bao bọc 
bởi núi rừ ng  trùng  điệp. Đây cũng là nét đặc trưng  cùa Điện Biên cũng nh ư  vùng núi 
rừng Tây Bắc. N úi ở đây có độ cao trung  b ình 500m, có m ỏm  đột xuất tới 1.146m. 
Thung lũng Đ iện Biên là cánh đổng bằng phảng, khô ráo vào m ùa khô như  chúng ta 
đã rất quen thuộc. Ngay sát thung  lũng vế phía đông bắc có m ột dải địa h ìn h  đặc biệt 
gổm  m ột sổ đ iểm  nổi lên cao hơn m ặt cánh đổng trên  dưới 30m và h ình  thành  m ột 
bức b ình  phong che chở cho thung lũng trên hướng Tuấn G iáo -  Điện Biên Phủ. 
Trong thung  lũng này còn có sông Nậm Rổm chảy theo hướng bắc -  nam  đổ xuống 
sông N ậm  Hu (giáo viên vừa giới thiệu, thuyết m inh  vừa kết hợp với nhữ ng  thao 
tác, cừ chỉ để  học sinh quan sát m ột cách chân thực nhẵt. Có thể sử dụng  bản đố đê’ 
học sinh quan sát được toàn th ể  địa h ình đặc biệt là nhữ ng  nơi tẫm  nh ìn  bị hạn chế).

-  G iáo viên chốt ý: C hính  vì nhữ ng thuận  lợi m ang tính  chiến lược then  chót 
của Đ iện Biên Phủ ở Đ ông D ương và cả Đ ông N am  Á nên Pháp tìm  m ọi cách nắm  
giữ cho bằng được. Từ chỗ không được nhắc đến, Điện Biên Phủ của chúng ta đã 
trở  th àn h  tâm  điểm  của kế hoạch Nava (cuối 1953).

* Â m  m ưu và hành động của Pháp
-  G iáo viên nhắc lại (hoặc đặt m ột số câu hỏi cho học sinh vể bài cũ): sau thắng 

lợi của ta trong cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, quân Pháp 
buộc phải bị động phân tán lực lượng, kế hoạch Nava bị phá sản bước đáu.

-  Đ ể cứu vãn tình  thế, Nava tập trung  mọi cố gắng để xây dựng Điện Biên Phủ 
th àn h  tập đoàn cứ điểm  m ạnh nhất Đ ông D ương với tổng số b inh  lực lúc cao nhất 
lên tới 16.200 quân, gỗm 12 tiếu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo b inh, 1 
tiều đoàn  công binh, 1 đại đội tăng. 1 đại đội vận tải, 1 phi đội 12 m áy bay.
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-  Giáo viên cho học sinh quan sát lược đổ chiến dịch Điện Biên Phủ, đặt câu 
hỏi: Q uan sát lược đồ, em thấy Pháp bố phòng tại địa bàn Điện Biên Phủ như  thế 
nào? N hận xét?

-  Học sinh trao đổi, thảo luận và trả lời.
-  Giáo viên nhận xét và chốt ý: Pháp bố trí thành ba phân khu. Phân khu Bắc 

gổm các cứ điểm Độc Lập, Bản Kéo; phân khu trung  tâm  ở ngay giữa M ường Thanh, 
nơi đặt sở chì huy, có trận địa pháo, kho hậu cẩn, sân bay. tập trung  2/3 lực lượng; 
phân khu Nam đặt tại Hõng Cúm, có trận địa pháo, sân bay. Tổng cộng ba phân khu 
có 49 cứ điểm (giáo viên vừa diễn giải vừa chỉ, khoanh vùng cụ thế, rõ ràng cho học 
sinh và phân tích cho học sinh tháy việc xây dựng công phu, tốn kém của tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ),

-  Giáo viên đặt câu hỏi: Q ua việc xây dựng công phu như  thế em có thể dự đoán 
ý đổ của Pháp là gì? Nếu đặt địa vị là người xây dựng Điện Biên Phù em hãy cho biết 
ý kiến của mình?

-  H ọc sinh trao đổi, thảo luận và trả lời, giáo viên nhận xét và chốt ý:
N hư đã học ở bài trước, trong khi quân ta m ở chiến dịch tiến công Lai Châu 

(10/12/1953), Nava vội tăng cường lực lượng cho Điện Biên Phù đề “cứu nguy 
Lai C hâu”, “bảo vệ Thượng Lào”. Đây là m ột hành động ngoài dự tính  của Nava. 
N hưng dựa trên những thuận lợi then chót, chiến lược mà cô (thầy) trò chúng ta 
vừa tìm  hiểu, Nava đã tập trung  xây dựng Điện Biên Phủ thành m ột “cái bẫy hiểm 
ác”, m ột “cái máy nghiến khổng lổ”, “m ột con nhím  gai giữa núi rừng Tây Bắc”. Và 
mục đích cuối cùng cùa Pháp không còn nghi ngờ đó là chọn Điện Biên Phủ là nơi 
quyết chiến chiến lược, pháo đài kiên có cuối cùng nhằm  nhanh chóng “két thúc 
chiến tranh  trong danh dự”.

Vậy, trước âm m ưu, hành động quyết liệt cùa thực dân Pháp, Đàng, C hính phù 
ta đã có những kế hoạch tấc chiến đối phó như  thế nào?

H oạt động 2: Tìm hiểu ké hoạch tác chiến của Đảng, Chính phủ Việt Nam
-  Giáo viên đặt câu hỏi: Trước những âm m ưu và hành động của Pháp đặt địa 

vị nếu các em là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch các em sẽ có những quyết định 
như  thế nào?

-  H ọc sinh thảo luận.
-  Giáo viên nhận xét và chốt ý:
Trước những hành động của Pháp, tháng 12/1953, Bộ C hính trị Trung ương 

Đảng họp và thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tư lệnh và quyết định mở 
chiến dịch Điện Biên Phủ.

-  Giáo viên: Vậy theo các em, mục tiêu chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?
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-  H ọc sinh trao  đồi, thảo  luận và trả  lời.
-  Giáo viên nhận xét. chỗt ý: m ục tiêu của chiến dịch Đ iện Biên Phủ là: tiêu diệt 

lực lượng địch ở đây, giải phóng Tây Bắc, tạo  điểu kiện giải phóng Bắc Lào.
Ta chấp nhận đánh trận  quyết chiến chiến lược ở Đ iện Biên Phủ, giáo viên phản 

tích cho học sinh thẫy được những cố gắng của toàn Đảng, toàn dân  ta trong  việc 
chuẩn bị cho chién dịch.

-  Giáo viên m ở rộng kiến thức, làm rô vai trò  cùa người Tổng chỉ huy quân đội
-  Đại tướng Võ Nguyên Giáp

-  G iáo viên đặt câu hỏi: em biết gì vể Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
-  H ọc sinh trao  đổi và trả  lời.
-  Giáo viên nhận xét và bổ sung, giới th iệu cơ bản vê' tiểu sử Đại tướng -  m ột 

chiến sĩ cách m ạng trung  kiên và có tài thao lược quân sự...
C h ính  vì m ục tiêu quan trọng của chiến dịch nên Đại tướng Vô N guyên Giáp

-  người trực tiếp chỉ huy chiến dịch Đ iện Biên Phủ đã rất khó khăn trong  việc xác 
đ ịnh  phương thức tác chiến. Lúc đẩu, Bộ C hính  trị chủ trương  “đánh nhanh , thắng 
nhanh” như ng  sau khi phân tích tình  h ình Đại tướng Võ N guyên Giáp đã có m ột 
quyết đ ịnh  mà sau này ông nói: đây là quyết đ ịnh khó khăn nhất trong  cuộc đời của 
ông, quyết đ ịnh  chuyển từ “đánh  nhanh, thắng nhanh” sang “đánh  chắc, tiến  chắc".

-  Vậy theo các em  để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài chúng ta cẩn chuẩn bị 
nhữ ng  gì?

(M ục đích; làm  rõ vai trò  cùa hậu phương đối với tiễn tuyến (chuyện vé “những 
b inh  đoàn ngựa sẳt”), chuyện vẽ anh  Ma Văn Thắng chở được 352kg gạo trong  m ột 
chuyến đi...), yêu cấu học sinh kê’ vẽ tấm  gương của anh  hùng  Tô V ĩnh Diện...

-  H ọc sinh trao  đổi, trả lời, giáo viên nhận  xét.
-  N hững vũ khí h iện đại của ta được các nước bạn hỗ trỢ, sự sáng tạo của ta 

trong  việc vận chuyển lượng thực... (xe đạp thố, kéo pháo...), đặc biệt nhấn  m ạnh 
sự hi sinh cùa anh hùng Tô Vĩnh Diện..., phân tích nhữ ng  cản trở  cùa địa h ình  đổi 
với việc kéo pháo vào và kéo pháo ra (có thể kết hợp cho học sinh nghe bài hát 
Hò kéo pháo  của nhạc sĩ H oàng Vân).

H oạt động 3: Trình bày diễn biến chiến dịch Đ iện  Biên Phủ
♦ Giai đoạn 1 (¡3/3 đến ¡7/3/1954)
+ G iáo viên: cho nhóm  1 hoạt động.
+ H ọc sinh: nhóm  1 thuyết tr ìn h  / nêu nhữ ng điểm  chính của giai đoạn 1.
+ Giáo viên cho học sinh các nhóm  trao  đổi, giải đáp và làm  rỏ nhữ ng  thắc 

m ắc của học sinh (nếu có). Sử dụng lược đổ giúp học sinh quan sát toàn  diện  và 
rõ ràng, làm rõ quân ta tiến công tiêu diệt căn cứ H im  Lam, đổng thờ i cụ thẻ’ hoá
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gương anh hùng Phan Đ ình Giót và cho học sinh rút ra nhận xét vể hành động cùa 
anh. Kết quả ta loại khỏi vòng chiến đấu gẩn 2.000 tên địch.

+ Giáo viên: vừa đóng vai trò là hướng dẫn viên vừa là cô (thấy) giáo trình  bày, 
diễn giải diễn biến, các sự kiện cho học sinh.

+ Giáo viên chỉ cho học sinh vị trí cứ điểm Him Lam và m ở rộng thêm  kiến thức:
Đáu tháng 3, công tác chuẩn bị mọi mặt đã hoàn tất. Hai ngày sau khi m ở m àn 

chiến dịch, ngày 15/3, Trung ương Đảng và Chù tịch Hồ Chí M inh gửi điện khen 
ngợi, động viên cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận. Bức điện có đoạn viết: “Chiến dịch 
này là m ột chiến dịch ¡ịch sử của quân ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý  nghĩa 
quán sự vả chính trị quan trọng".

* Giai đoạn 2 (30/3 đến 26/4/1964)

-  G iáo viên chỉ cho học sinh thấy các quả đổi phía đông và cho nhóm  2 hoạt 
động. Sau khi nhóm  2 trình  bày giáo viên cho các nhóm  khác nhận xét bồ sung. 
Cuối cùng giáo viên nhận xét và rút ra kết luận, đánh giá.

-  Kiến thức cẩn làm rô: quân ta đổng loạt tiến công các cứ điềm  phía đông phân 
khu trung  tâm như E l, D l, C l, A l..., giành giật từng tấc đất với kẻ thù. Cuối cùng ta 
chiếm phẩn lớn các cứ điểm của địch, tạo thêm  điểu kiện để bao vây, chia cắt, khống 
chế địch. Sau đợt này, Mĩ khẩn cấp viện trợ cho Pháp và đe doạ ném  bom  nguyên 
từ ờ Đ iện Biên Phù; ta kịp thời khắc phục khó khăn vể tiếp tế, nâng cao quyết tâm 
giành thắng lợi.

* Giai đoạn 3 (1/5 đến 7/5/¡954)

-  Giáo viên chỉ cho học sinh tháy phân khu trung  tâm trên bản đổ và yêu cãu 
nhóm  3 tr ình  bày.

-  Sau đó giáo viên tổ chức cho các nhóm  khác nhận xét, bổ sung. Tiếp theo giáo 
viên chốt những diễn biến chính cùa đợt 3 -  trận đấu quyết định kết quả cùa cuộc 
chiến (cho học sinh quan sát lược đổ).

-  Nội dung chính cẩn làm rõ; quân ta đổng loạt tiến công phân khu trung  tâm  
và phân khu Nam. Trước hết ta lãn lượt tiêu diệt các cứ điếm  đê' kháng còn lại cùa 
địch. C hiểu 7/5, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch ở phía đông (giáo viên nhẫn m ạnh 
việc quân ta đào đường hẩm  để đặt quả bộc phá l.oookg đánh sập đổi AI và tấm 
gương cùa anh hùng Lưu Viết Thoảng. 17h30 ngày 7/5, tướng Đờ Cát -  Chì huv 
trưởng -  cùng toàn bộ Ban Tham m ưu bị bắt. Tập đoàn cứ điểm  cứ điểm của địch 

ở Điện Biên Phù bị tiêu diệt (giáo viên sử dụng tư liệu ỏ phẩn 2 để nhấn m ạnh các 
tám gương của bộ đội ta).
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Hoạt động 4: Nêu kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 
chiến dịch

-  Giáo viên: kết hợp diễn giải cùng với những câu hỏi (đâ chuẩn bị từ  trước) đổi 
với nhàn chứng lịch sừ (nếu có) để làm rõ cho học sinh kết quả, ý nghĩa lịch sử và 
nguyên nhản thắng lợi của chiến dịch.

+ Vé kết quả: Cuộc tiến công chiến lưực Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến  dịch 
lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Q uân ta loại khỏi vòng chiến đấu 128.200 địch, 
thu 19.000 súng các loại, bắn rơi và phá hủy 162 máy bay, 81 đại bác, giải phóng 
nhiéu vùng rộng lớn trong cả nước. Riêng tại m ặt trận  Điện Biên Phủ ta đă loại khỏi 
vòng chiến đáu 16.200 địch, trong dó có 1 thiếu tướng, hạ 62 m áy bay các loại, thu 
toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.

+ Tiếp đó giáo viên yêu cầu học sinh trao đổi vé ý nghĩa, nguyên nhân  thắng lợi 
(có thể chia nhóm  đê’ học sinh thảo luận rối tr ình  bày). Cuối cùng giáo viên chốt ý 
nghĩa: 'Ihắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 và chiến 
dịch lịch sử Điện Biên Phù đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết 
đ ịnh  vào ý chí xâm lược cùa thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, 
tạo điẽu kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh  ngoại giao của ta giành thắng lợi (các em 
sẽ tiếp tục tìm hiểu Hội nghị G iơnevơ trong bài sau).

+ Vế nguyên nhân thắng lợi: giáo viên chỗt các ý: Sự lãnh đạo cùa Đảng, cùa Bác 
Hỗ, đặc biệt là việc khắc hoạ h ình  tượng Đại tướng Vò Nguyên Giáp qua quyết đ ịnh 
lịch sừ (đến nay, nhiễu người dân M ường Thanh có thể kể rất rành m ạch nhữ ng  càu 
chuyện khi Bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở đày...); T inh thẩn chiến đấu dũng 
cảm cùa quân và dân ta; Sự đoàn kết của ba nước Đ ông Dương; Sự giúp đỡ  của quốc 
tế... Đặc biệt, giáo viên sẽ cùng với nhân chứng lịch sử khắc hoạ m ột lẩn nữa vai trò 
rõ nét cùa hậu phương đổi với tiến tuyến:

ở  Bắc Bộ, bộ đội Hà Nội đột nhập sân bay Gia Lâm, phá huỳ 18 máy bay. Các 
đưn vị bộ đội địa phương và dân quân du kích làm tê liệt đường số 5, tiêu diệt 
nh iểu  đốn bốt vùng sau lưng địch, Trong tháng 6 và 7/1954, địch buộc phải rú t khỏi 
Việt Trì, Chợ Bến (Hoà Bình). ITiái Bình, Phát Diệm, Bùi Chu, N inh Bình, Nam Định... 
Phẩn lớn đổng bằng Bắc Bộ được giải phóng.

ở  Trung Bộ, quân dân Liên khu V chặn đứng đợ t tiến công trong  chiến dịch 
Állăng lẩn thứ  hai, diệt gẩn 5.000 tên địch. Bộ đội Tây Nguyên đánh  m ạnh trên  các 
đường số 14, 19 và tập kích lẩn thứ  hai vào thị xã Plâycu, diệt nhiểu địch.

ở  Nam Bộ, kết hợp với các cuộc tiến công của bộ đội, nhân dân nổi dậy vừa uy 
hiêp, vừa làm công tác b inh vận, đà bức rú t hoặc diệt hàng nghìn đổn bốt, tháp  canh 
của địch. Vùng giải phóng m ở rộng, nối liển từ  niiển Đ ông sang m iến Tây.
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Sau khi giáo viên chốt, nếu có điễu kiện, giáo viên mời nhân chứng lịch sử kể 
một số câu chuyện vé Bác Hỗ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo chiến dịch 
để cụ thê’ hoá cho những kiến thức giáo viên trình  bày vế sự lãnh đạo cùa Đảng, 
cùa Bác Hổ.

4. Kết thúc bài học
-  Giáo viên có thề tổ chức cho học sinh nghiên cứu, quan sát di tích, sau đó tổ 

chức trò chơi đê’ kiểm tra hoạt động nhận thức cùa học sinh,
Trò chơi I: "Hành trình tìm  chiến thắng”
-  Giáo viên chia học sinh thành hai đội chơi, mỗi đội chơi được phát m ột lá cờ 

với màu cờ khác nhau.
-  Giáo viên phổ biến luật chơi: Mỏi đội cử ra một bạn, học sinh này cẩm lá cờ 

của đội chơi. Giáo viên đọc câu hỏi, hai đội giơ tay giành quyén trả lời câu hỏi. Nếu 
đội chơi trả  lời đúng sẽ được 5 điểm. Nếu đội chơi trả lời sai quyến trả lời sẻ thuộc vê 
đội bạn. Kết thúc loạt câu hỏi, đội nào trả lời đúng nhiéu hơn sẽ giành chiến thắng.

Cáu hỏi:
1. Ai là người chỉ huy chiến dịch tấn công Pháp tại Đ iện Biên Phủ? -  

Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
2. Lực lượng của Pháp tại Điện Biên Phủ lúc cao nhát là bao nhiêu? -  16.200 quân.
3. Thực dân Pháp bố trí Điện Biên Phủ thành bao nhiêu cứ điểm? Bao nhiêu 

phân khu? -  49 cứ điểm, 3 phân khu.
4. Đại tướng Vô Nguyên Giáp đã có quyết đ ịnh chuyển hướng phương 

châm chiến lược như  thế nào? -  Chuyến từ  "đánh nhanh, thắng nhanh” sang "đánh 
chắc, tiến chắc”.

5. A nh hùng nào đã đi vào lịch sử với giai thoại lấy thân m ình chèn bánh pháo?
-  Anh hùng Tô Vĩnh Diện.

6. “Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vực sâu thăm thẳm, 
vực nào sâu bằng chí căm th u ' là lời trong bài hát nào vẽ chiến dịch Điện Biên Phủ?
-  Hò kéo pháo.

I. Anh hùng nào đã hi sinh ứiân mình láp lổ châu mai? -  Anh hùng Pharì Đình Giót.
8. Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đẩu vào thời gian nào? -  17h5’ Ngày 13 /3 /1954.
9. Địa điểm tấn công đẩu tiên của ta là ở đâu? -  Căn cứ Him Lam.
10. Sở chỉ huy của Pháp đóng tại phân khu nào? -  Phân khu trung tâm.
II . 17h30’ ngày 7/5/1954 sự kiện gì đã xảy ra? -  Bắt sống Đờ Cát, Bộ chỉ huy địch 

ra đẩu hàng.
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12. Ai là cha đẻ cùa kế hoạch xây dựng Điện Biên Phủ thành  tập đoàn cứ điểm 
m ạnh nhất Đông Dương? -  Henri Nava.

13. Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hám tướng Đ ờ Cát có thêu dòng chữ gì?
-  Quyết chiến quyết thắng.

14. Phương tiện thông dụng nhất đê’ chở lương thực, khí giới lên Điện Biên, góp 
phẩn làm nên chiến thắng lịch sử là gì? -  Xe đạp thố.

15. Sau thắng lợi vang dội tại Điện Biên Phù, chiến thắng ngoại giao nào đã kiện 
toàn hợp pháp hoá chiến thắng của nhân dân ta? -  Hiệp định G iơtievơ2 1 /7 /¡954.

16. Ai là người đấu tiên xuỗng hẩm  bắt tướng Đờ Cát? -  Nguyễn Quang Vinh.
17. Lúc chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, Vô Nguyên Giáp đang giữ cấp hàm  gi?

-  Đại tưởng.
18. N hà thơ  Tố Hữu đã viết tác phẩm  nổi tiếng nào gắn với chiến dịch lịch sử 

Điện Biên Phù? -  Hoan hô chiến sĩ Điện Biên.
Trò chơi 2: “Án tượrtg Điện Biên”
-  G iáo viên chia học sinh thành  4 đội, cung cẫp cho học sinh những đố dùng 

cẩn thiết: giấy AO. bút chì, bút màu... yêu cẩu học sinh trong khoảng thờ i gian là 
30 phút hãy thể hiện những gì các em án tượng nhất vẽ chiến dịch Đ iện Biên Phủ, 
Sau thời gian 30 phút các đội cử đại diện lên trình  bày ý tưởng cùa đội m ình.

-  Giáo viên đánh giá, cho điếm.
-  Sau khi kết thúc các trò  chơi, giáo viên mời nhân chứng lịch sử lên nói chuyện, 

kể vễ những gì nhân vật đã trải qua trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

5, Hướng dẫn học sinh tự học và ra bài tập về nhà
Yêu cẩu học sinh viết m ột bài cảm nhận vế tiết học tại di tích,

IV. TỔ CHỨC THAM QUAN HỌC TẬP VẾ c u ộ c  TIẾN CÔNG
CHIẾN LƯỢC ĐÔNG -  XUAN 1953 -  1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH sử 
ĐIỆN BIÊN PHỦ TẠI BẢO TÀNG LỊCH s ử  QUÂN s ự  VIỆT NAM

Ih a m  quan học tập là m ột h ình  thức tổ chức dạy học lịch sừ trong  nội khoá vì 
nó liên quan trực tiếp tới bài học trong chương trình . Tổ chức tham  quan học tập có 
thể tổ chức trước khi dạy học bài mới hoặc sau khi đã dạy học bài này. Tuy vậy tốt 
nhát là tổ  chức trước khi dạy học bài này ở trên lớp.

Đối với nội dung cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954 và chién
dịch lịch sử Điện Biên Phù, có thể  tồ chức cho học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12 tham
quan học tập tại Bảo tàng Lịch sử Q uân sự Việt N am  (đói với nhữ ng trườ ng  ở 
Hà Nội và gẩn Hà Nội), bảo tàng địa phương, nhà truyến thống  (đối với những
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trường ở xa Hà Nội) và di tích lịch sừ Điện Biên Phù (đói với những trường học ở 
Điện Biên).

Dưới đây, chúng tôi trình  bày dự kiến tổ chức một buổi tham  quan học tập 
trước khi học bài này cho học sinh lớp 5 ờ Hà Nội trên cơ sở vận dụng tinh tliẩn cùa 
dạy học theo dự án.

Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học mô phỏng phương pháp thiết kế 
và triển khai các dự án kinh tế, xã hội... Trong đó giáo viên là người tổ chức, hướng 
dần, còn học sinh là người huy động kiến thức và kĩ năng phức hợp cùa các niôn học 
đê’ thiết kế các chủ đé, triển khai thực hiện dự án theo các nội dung học tập đê’ tạo 
ra sản phẩm  có giá trị thực tiễn, Phương pháp dạy học này thực hiện quan điếm  dạy 
học định hướng hành động, gắn lí thuyết với thực hành, giáo dục nhà trường  gắn 
với thực tê cuộc sống, h ình  thành cho học sinh năng lực giải quyết các vẩn đẽ một 
cách sáng tạo, năng lực tìm  kiếm thông tin, năng lực quàng cáo, truyên tin,

Trong dạy học lịch sừ hiện nay ở các trường phổ thông, mô hình dạy học dự án 
và hình thức tổ chức hoạt động nhóm  đã được được nhiểu giáo viên áp dụng và 
bước đău có những kết quà khả quan, được học sinh hào hứng tham  gia. Dạy học 
dự án có nguổn gỗc từ châu Âu từ thế kỉ XVI, ngày nay, dạy học dự án đã được sừ 
dụng rộng răi trên thế giới, áp dụng ở tất cả các cấp học, m ôn học với các tên gọi 
khác nhau: Project M ethod; Project Base Learning; Project Work. Ở  Việt Nam, dạy 
học dự án đã đ ư ợ c áp dụng nhiểu trong dạy học m ột số m ôn học. Dạy học íiự án 
là m ột phương pháp hay một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một 
nhiệm vụ phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết vả thực tiễn, thực hành. N hiệm  vụ 
này đưỢc người học thực hiện vài tinh tụ  lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ 
việc xác định mục đích, lập kế  hoạch, dẽn việc thực hiện dự  án, kiêm tra điểu chình, 
đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Dạy học theo dự án gổm có ba bước chính: 
Lập kế  hoạch; 'Ihực hiện dự  án-, Tồng hợp kết quả. Đây là m ột phương pháp dạy -  học 
hay giúp cho học sinh phát huy được tính độc lập, sáng tạo của m ình. Tuy nhiên, 
phương pháp dạy học sự án đòi hỏi một thời gian chuẩn bị khá dài và công phu, 
có kẽ hoạch cụ thể phù hợp với đói tượng học sinh và tương đối khả thi. Chúng 
tôi gợi ý cách thức tổ chức tham  quan học tập cho học sinh tại Bảo tàng Lịch sừ 
Q uân sự Việt Nam vê' nội dung lịch sử là chiến dịch Điện Biên Phù thông qua vận 
dụng phương pháp dạy học dự án. Đối tượng áp dụng là học sinh lớp 5 Tiểu học.

ớ  cấp Tiểu học, nội dung vế chiên dịch Diện Biên Phù được trình  bày trong  nội 
dung m ôn Lịch sử và Địa lí dành cho học sinh lớp 5. Đây cũng là nội dung rát quan 
trọng thường được đưa vào trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt 
truyén thống cùa học sinh toàn cấp Tiểu học. Vì vậy giáo viên có thê’ vận dụng linh
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hoạt việc dạy trên lớp kết hơp với tham  quan học tập tại bào tàng thòng qua chù đẽ 
học tập "Tiếp bước cha anh trong chiến dịch lịch sử Diện Biên Phù".

a. M ục tiêu d ự  án

Sau khi tiến hành tham  quan học tập về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù năni 
1954 tại Bảo tàng Lịch sử Q uán sự Việt Nam, học sinh cán đạt:

- Vẽ kiến tliức: Hiểu biết sâu sắc vế thắng lợi vì đại cùa quân đội và nhân dân 
Việt Nam tại Điện Biên Phù.

- Phát triển  kĩ năng quan sát. sưu tẩm . triển lãm tranh  ảnh, năng lực hội hoạ, 
năng lực hợp tác nhóm , năng lực thuyết trình...

-  Vé thái độ: có niếm kính yêu vào sự lãnh đạo cùa Đảng, Chủ tịch Hổ Chí Minh, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khâm phục những tấm gương hi sinh anh dũng của các 
anh liùng dân tộc xả thân vi nến độc lặp cùa dân tộc.

b. Công tác chuẩn bị của g iáo viên trực tiếp phụ trách và học sinh
* Đối với giáo viên:
-  Địa điểm : Bảo tàng Lịch sử Q uân sự Việt Nam
~ Thời gian: m ột buổi.
-  Xác đ ịnh  niục đích tham  quan học tập: chuấn bị kiến thức lịch sừ vé chiến 

dịch Điện Biên Phủ năm  1954 đế học tập tiết này ở trên lớp.
- Giáo viên phụ Irách liên hệ trước với Ban Q uản lí Bảo tàng, tìm  hiểu những 

hiện vật, tài liệu phù hợp với nội dung bài học đế hướng dẫn học sinh tìm  hiểu.
* Đối với học sinh:
-  Đọc trước sách giáo khoa, tài liệu tham  khảo (do giáo viên giới thiệu) và lên 

kê hoạch làm việc cho từng thành  viên trong nhóm .
-  C huẩn bị nhữ ng  thiết bị học tập cẩn thiết cho buổi tham  quan học tập.
c. Các bước tiếu hành
Bước 1: Lập kế hoạch
Giáo viên xâv dựng chủ đẽ “Tiếp hước cha anh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ". 

G iáo viên chia lớp thành  4 nhóm , cử nhóm  trưởng  (có thể  cho nhóm  tự bầu), mỗi 
nhóm  thực hiện  m ột nhiệm  vụ riêng. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các nhóm  
đèn Bào tàng Lịch sừ Q uân sự Việt Nam tìm  hiểu để hoàn thiện nhiệm  vụ cùa nhóm  
m inh. Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận các tư liệu lịch sử gổc, tranh  ảnh có 
liên quan đến chủ đế của nhóm .

Cliù đé nhóm  1: 'Irình bày chủ trương của ta trong chiến dịch lịch sừ Điện Biên Phủ 
với quyết đ ịnh  lịch sừ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

c.'hủ đé nhóm  2: T rình bày đựt tấii công thứ  nhất và chiến công của anh hùng 
Phan Đ ình Giót.
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Chủ để nhóm  3: T rình bày đợt tấn công thứ hai và chiến công của anh hùng 
Chu Văn Mùi.

Chù đễ nhóm  4: Trình bày đợt tấn công thứ ba và chiến công của anh hùng 

Lưu Viết Thoảng.
Học sinh chuẩn bị những dụng cụ học tập cần thiết đê’ phục vụ cho dự án như  

giáy vẽ, màu vẽ, khung vẽ, máy ảnh...
Bước 2: Thực hiện  dự  án
Trong quá trình  tham  quan học tập tại Bảo tàng các nhóm  sẽ quan sát, lẳng 

nghe hướng dẫn viên cùa Bảo tàng giới thiệu vẽ chiến dịch Điện Biên Phủ và nhữ ng  
hiện vật liên quan đến chiến dịch trưng bày tại bảo tàng. Các nhóm  sẽ trao đổi bàn 
bạc và lựa chọn nội dung hoặc hiện vật để thực hiện nhiệm  vụ cùa nhóm . Trong 
nhóm  có sự thảo luận giữa các thành viên với nhau, trao đổi để lựa chọn h ình thức 
thê’ hiện, có thê’ là tranh  vẽ, tranh  xé giẫy, tranh  phấn hoặc ảnh chụp. G iáo viên giữ 
vai trò là cố vấn học tập giúp học sinh các nhóm  tìm ra phương án khả thi nhát. 
Giáo viên thống nhất với các nhóm  thời gian hoàn thành dự án của nhóm  m ình và 
các nhóm  đễ xuất những hỗ trợ  cần thiết.

Bước 3: Tổng hợ p  kết quả
Các nhóm  hoàn thành sản phẩm  và báo cáo sản phẩm  trong giờ học lịch sử 

tiếp theo ở trên  lớp (theo ý tưởng cùa nhóm  vẽ h ình  thức, nội dung...). T rình bày 
sản phẩm bằng các h ình  thức như: thuyết trình , hùng biện, sân khấu hoá... để làm 
nồi bật vé chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Giáo viên có thê’ tổ chức để học sinh 
tự đánh giá, đánh giá chéo nhóm , được phản biện, đưa ra các câu hỏi thắc mắc vế 
sản phẩm cùa nhóm  bạn. Sau khi xử lí kết quà, giáo viên tổng hợp, đánh  giá và trao 
phân thưỏng.

PH IẾ U  ĐÁNH GIẢ ĐIỂM  N H Ó M ...............
(N hóm  đánh giá: N hóm .............. )

T iêu chí
Đ iểm  tối đa  

(10 điểm )
Đ iểm  

đ án h  giá
G hi chú

Thời gian ( 5 - 7  phút) 1 điểm

Tên chù đế 1 điểm

Nội dung

Đ úng trọng tâm, yêu cẩu cùa 
chù đế

2 điểm

Logic, khoa học 1 điểm

Dẻ hiểu, thu hút 1 điểm
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H ình thức 
trình  bày

Tự tin, m ạch lạc, truyến tải 
được nội dung

Sáng tạo

1 đ i ề m

1 điếm

'1'rả lời 
phản biện

Đ úng và đủ  câu hỏi 2 điểm

Tống đ iềm

Trong giảng dạy và học tập m ôn Lịch sử, kết hợp chặt chẽ lời giảng với các 
phương tiện trự c  quan là điếu hét sức cẩn thiết. Tư liệu lịch sử ở các bảo tàng lịch 
sừ, bảo tàng cách m ạng rất phong phú. là nhữ ng  hiện vật, tài liệu gốc có giá trị nhận 
thức và giáo dục quý giá đối với học sinh. Đ ể khai thác hiệu quả h ình  thức dạy học 
tại bào tàng thông  qua tham  quan học tập thì dạy học theo dự  án là m ột h ình  thức 
hợp lí và khả thi. Với h ình  thức tồ chức như  vậy, học sinh sẽ phát huy được những 
yếu tổ tích cực, sáng tạo thông qua việc ghi chép, phân tích tư liệu, làm các bài tập 
thực hành  bộ m ôn. Q ua nhữ ng  hoạt động đó phát huy các năng lực, kĩ năng của học 
sinh như  năng lực tự  học, nghiên cứu. kĩ năng thuyết trình , kĩ năng làm việc nhóm ... 
góp phẩn nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử ở trường  phổ thông.

* M ột số  lưu ý  đố i vôi g iáo viên khi tiến hành bài học tại bảo tàng, thực địa  

và tham  quan học tập
'ĩhứ nhất: Bài học tại thực địa. bảo tàng và tham  quan học tập là bài nội khoá vế 

lịch sử dàn  tộc hay lịch sử địa phương, tuân  thủ nhữ ng  yêu cấu cùa m ột bài nghiên 
cứu kiến thức mới. Tuy nhiên, việc tiến hành  bài học theo nhữ ng  h ình  thức nói trên 
củng được két hợp với nhữ ng  hoạt động ngoại khoá. Sự kết hợp khéo léo giữa bài 
học nội khoá với hoạt động ngoại khoá là m ột đặc điểm  của bài học tại thực địa, bảo 
tàng  và tham  quan học tập. Nó có tác dụng gây hứng thú, phát huy m ọi năng lực, 
tính  tích cực của học sinh và đem  lại nhiêu hiệu quả vể kiến thức, kĩ năng và thái độ.

Thứ hai: G iáo viên phải lựa chọn vấn để phù  hợp với nội dung, thời gian, điếu 

kiện tiến hành.
-  Loại bài dạy tại thực địa (di tích lịch sử Điện Biên Phủ) chì phù hợp với học 

sinh  tỉnh  Đ iện Biên. Mức độ kiến thức đối với từng  đối tượng học sinh Tiểu học 
(lớp 5), T rung  học cơ sở (lớp 9) và Trung học phổ thông (lớp 12) là khác nhau, cho 
nên  giáo viên cũng phải tổ chức dạy học khác nhau.

-  Với loại bài dạy tại bào tàng, đối với học sinh tại Hà Nội và m ột số tỉnh  lân 
cận Ih ù  đỏ  có thể tồ chức tại Bảo tàng Lịch sử Q uân  sự Việt N am  (như  phẩn trình  
bày ở trên). Đối với học sinh tỉnh Điện Biên, có thê’ tổ chức tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.
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7 0  CHIÉIỈ THÌNG ụcu sứ DIÊN BIẼN PHÜ NĂM 1954. CIÁNG Dtv VÀ HOC TÁP TRONG NHA TRƯÓNG PHỐ TIIÖNC

Đối với học sinh các tỉnh thành khác trong cà nước, tuỳ từng điểu kiện cụ thể, 
giáo viên có thê’ tổ chức dạy học tại bảo tàng địa phương.

-  Với hình thức tham quan học tập cũng vậy. học sinh tại Hà Nội có thê’ tổ chức tại 
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, học sinh tại Điện Biên có thê’ tổ chức tại Bảo tàng 
Điện Biên Phủ và các tỉnh thành khác có thẻ’ tổ chức tại bảo tàng lịch sừ địa phương.

Ih ứ  ba: Chuẩn bị nội dung bài giảng là một công việc quan trọng.
-  Đối với bài học tại Bảo tàng I.ịch sử Q uân sự Việt Nam, di tích lịch sừ 

Điện Biên Phù, giáo viên tiến hành soạn giáo án theo hướng dẫn chung, song phải 
chú ý tới những điểm khác biệt, ở  đây, sự két hợp giữa bài giảng cùa giáo viên với 
việc hướng dản học sinh xem các tài liệu, hiện vật trưng bàv, di tích lịch sử... đưực 
tiến hành một cách hợp lí, khéo léo, nhưng không được biên bài học thành buổi 
tham  quan nghe nói chuyện lịch sử.

-  Đối với hình thức tham  quan học tập tại Bảo tàng Lịch sử Q uân sự Việt Nam, 
dù là nhằm  chuẩn bị cho nghiên cứu kiến thức mới trên lớp hay cùng cố kiến thức 
đã học, thì giáo viên nên tiến hành bài học theo phương pháp dạy học dự án bời vì 
nó sẽ phát huy được tính  tích cực, sáng tạo cùa học sinh.

'Ihứ tư: Bài học tại bảo tàng, thực địa hay tham  quan học tập được tiến hành rát 
phong phú, linh hoạt. Để bài học đạt hiệu quả cao, ngoài các yêu cẩu chung đối với 
bài học lịch sử nội khoá, cẩn đảm bảo các điếu kiện sau:

-  C huẩn bị chu đáo vé tư tưởng, kiến thức chuyên môn. phương tiện dạy học...

-  Nếu bài học do người phụ trách bảng tàng, di tích lịch sử hay hướng dẫn viên 
tham  quan thực hiện thì giáo viên cẩn đặt ra yêu cầu để họ chuẩn bị, Nếu giáo viên 
đảm nhận bài giảng thì phải tìm  hiểu kĩ những vấn để có liên quan với sự kiện sẽ 
trình  bày tại bảo tàng hay thực địa.

-  Xác đ ịnh  mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung bài giảng và các di tích, hiện vật 
được trưng bày. Di tích tại thực địa, hiện vật trưng bày ở bảo tàng có thể là nguổn 
kiến thức hoặc có tác dụng m inh hoạ. Song, bất cứ trường hợp nào bài giảng cũng 
phải hướng học sinh tìm hiếu, cùng cổ những kiến thức vẽ sự kiện đang học một 
cách cụ thể, có hình ảnh, rút ra bản chất, tính quy luật cùa sự kiện.

-  Phải phát triển óc quan sát, trình  độ tư duy cùa học sinh trong bài học.

-  Chú ý tổ chức cho học sinh lự học trong và sau bài học. Đây là điểu kiện cán 
thiết đê’ bài học tại bảo tàng, thực địa và tham  quan học tập đạt kết quả tốt.

Tóm lại, tiến hành bài học vé cuộc tiến công chién lược Đông -  Xuân 1953 -  1954 
và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phù tại bảo tàng, thực địa và tham  quan
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học tập không thể tổ chức được thường xuyên do phải chuẩn bị công phu, m ất 
nhiếu thời gian, công sức... Song giáo viên cấn cố gắng thực hiện trong điẽu kiện 
cho phép (chẳng hạn nhân dịp kì niệm 60 năm  chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù, 
1954 -  2014). Bởi vì đây là h ình thức dạy học có hiệu quà giáo dục cao trong dạy học 
IỊlIi sử ở trường phổ thông.

V. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ VẾ CHIẾN DỊCH LỊCH sử 
Đ IỆN  BIÊN PH Ủ

1. Một số định hướng trong quá trình tổ chức các hoạt động 
ngoại khoá môn Lịch sử ở trường phổ thông
Trong dạy học lịch sử cũng như  nhiễu m ôn học khác ở trường phổ thông, ngoài 

việc tiến hành bài học nội khoá -  hình thức dạy học cơ bàn thì hoạt động ngoại 
khoá cũng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì, dù là "ngoại khoá" như ng hoạt 
động này đẽu hướng tới các m ục tiêu bổi dưỡng cho học sinh vế kiến thức, giáo dục 
tư tưởng, thái độ, tinh  thần  ý thức cộng đỗng và trách nhiệm  đỗi với xả hội, qua đó 
phát triển toàn diện năng lực học tập.

H iện nay, m ôn Lịch sử có thời lượng tiết học trên lớp rất ít', nếu giáo viên 
không kết hợp với hoạt động ngoại khoá dưới nhiễu h ình thức khác nhau thì khó 
đạt được yêu cấu bộ m ôn đặt ra, học sinh không thê’ nhận thức đẩy đù vé lịch sử. 
C hất lượng dạy -  học lịch sử những năm  gẫn đây được nhiểu phương tiện  thông 
tin  đại chúng quan tâm  càng đặt ra yêu cẩu đổi với giáo viên phải coi trọng  hơn nữa 
hoạt động ngoại khoá. Đặc điểm  nổi bật của hoạt động ngoại khoá là m ang tính  tự 
nguyện, h ình thức đa dạng, phong phú (đọc sách, kể chuyện, thi tim  hiểu, sưu tầm 
các h ình  ảnh vể chủ đẽ lịch sử, dạ hội lịch sử...), do đó sẽ làm sâu sắc và phong  phú 
thêm  kiến thức của học sinh trên  các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, 

g iáo dục... Việc khuyến khích học sinh tham  gia hoạt động ngoại khoá theo năng lực 
m ỗi người cũng góp phẩn rèn luyện các eni tinh  thẩn tự học, khả năng nghiên cứu, 
qua đó tạo hứng thú  và yêu thích với bộ m ôn hơn.

Hiệu quà cùa hoạt động ngoại khoá trong dạy học lịch sử phụ thuộc rất lớn vào 
việc xác đ ịnh  đúng m ục tiêu, đói tượng, nội dung chủ đế và h ình thức thực hiện.

C H IẼ N  T H ẢKG LICH  S Ú  D IẼ N  B IÉ N  P H Ú  K ỈM  1 9 S 4  '  G IÀNG  DAV VÁ HOC T Ã P  T R O N G  NHÀ T R U Ú N G  P H Ó  T H Ô N G  7 1

‘ rcí năm  học 2006 -  2007, p hân  ph ó i chư ơ n g  tr ìn h  m ó n  Lịch sử  được Bộ G iáo  dục  và Đ ào  tạo  quy  
d ịn h : ở  cáp  TH CS: lớp 6 có 1 tié t/tiiãn ; lớp  7 có  2 tiế t/ tu ă n ; lớp  8 có 1,5 tié t/ tu á n ; lớp 9 có  1,5 tiế t/ tu á n ; 
ở c á p  T H P T : lớp 10 có 1,5 tié t/tu án  (đói với cà chư ơ ng  tr in h  chuán  vá n âng  cao); lớp 11 chư o n g  tr in h  chuán  
có 1 tié t/ tu ã n , chư ơ ng  tr ìn h  nâng  cao có 2 tiế t/tu án ; lớp 12 chư ơ ng  tr in h  chuẩn  có  1,5 tié t/tiián , ch ư ơ n g  tr in h  
n ân g  cao  có  2 tié t/tu ãn . T rên thực té, ở  cáp  TH PT, háu  hết học sinh  đẽu  theo  chư ơ ng  tr ìn h  chuẩn .
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Khi lựa chọn hoạt động ngoại khoá phải th ể  h iện được tính  cấp th iết, phản ánh 
những sự kiện quan trọng cùa lịch sử dân tộc hoặc thế giới, giúp học sinh hoàn thiện, 
củng cố kiến thức đã học. có n iểm  tin  vào cuộc sống và phục vụ xã hội. Tuy nhiên, 
do đặc trưng của hoạt động ngoại khoá không  m ang tính  bắt buộc, nên khi giáo 
viên lựa chọn nội dung và h ình thức tổ chức phải linh hoạt theo  hai hướng chinh:

Thứ nhất, phải làm phong phú. sâu sắc thêm  nhữ ng  kiến thứ c lịch sừ mà học 
sinh đã được tiếp thu trong các giờ nội khoá, nhất là vấn đế cơ bản  của khoá trình  
lịch sử. Ví như  sự kiện thành lập Đ ảng C ộng sản Việt N am  (2/1930), Cách mạng 
Tháng Tám 1945, chiến thắng Đ iện Biên Phủ 1954, chiến  thắng  30/4/1975... Ngoài 
ra, giáo viên cũng có thể tồ chức hoạt động ngoại khoá vế cuộc đời và sự nghiệp cùa 
các nhân vật lịch sử có ảnh hưởng đến tiến tr ìn h  phát triển  của xã hội, như  Lênin 
với Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, Nguyền Ái Q uốc -  H ỗ C hí M inh với cách 
mạng Việt Nam, Đại tướng Võ N guyên G iáp vói chiến dịch Đ iện Biên Phủ 1954... 
Hướng tổ chức hoạt động ngoại khoá này m ang tính  phổ  biến, vì đ ịa phương nào 
cũng có thê’ tiến hành, thường thự c hiện vào dịp kỉ n iệm  nhữ ng  năm  chẵn diễn ra 
sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc.

Thứ hai, giáo viên lựa chọn m ột số vấn để, sự kiện tiêu biểu cùa lịch sử địa 
phương được ghi trong sách giáo khoa, hoặc nhữ ng  sự kiện cùa lịch sử địa phương 
không có trong sách giáo khoa như ng  rất quan  trọng  đối với địa phư ơng  áy để tồ 
chức hoạt động ngoại khoá. H ướng tổ chức hoạt động ngoại khoá này m ang dấu ấn 
địa phương, định hướng cho học sinh hiểu rõ lịch sử địa phư ơng  có mối quan hệ 
mật thiết với lịch sử dân tộc, giúp các em  yêu quý và tự hào  hơn vẽ quê hương mình.

Trên cơ sở nhận thức rỏ vai trò, ý nghĩa và cách xác đ ịnh  nhữ ng  nội dung có 
thể tồ chức hoạt động ngoại khoá trong  dạy học lịch sử ở trư ờ ng  phồ thông, việc tổ 
chức các hoạt động ngoại khoá nhân  kỉ niệm  nhữ ng  ngày lẻ lớn của lịch sử dân tộc 
là vô cùng quan trọng. Năm 2014, Đ ảng và N hà nước ta sẽ kỉ n iệm  nhiếu sự kiện 
trọng đại cùa lịch sử dân tộc: 60 năm  giải phóng  l l iủ  đô  H à Nội (1954 -  2014), 70 
năm  thành lập Q uân đội N hân dàn  Việt N am  (1944 -  2014), đặc biệt là kỉ niệm 60 
năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù (1954 -  2014). Việc tổ chức kỉ niệm  các ngày 
lễ lớn trong năm 2014 không chỉ ôn lại nhữ ng  kí ức vẽ chiến thắng  hào hùng, vẻ 
vang của các thế hệ cha ông, mà quan trọng  hơn là đúc kết k inh  nghiệm  đánh giặc 
giữ nước, gừi tới thế hệ trẻ thông  đ iệp lịch sử nhữ ng truyén  thỗng  dân tộc, cũng 
như trách nhiệm  của m ình trong  công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
Việc các trường phổ thông thực hiện  tổ chức hoạt động ngoại khoá vẽ chiến thắng
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Điện Biên Phù 1954 ch ín h  là góp phẩn  vào “hiện thực ho á" CÁC chù trương, đường 
lõi, chính sách cùa Đ ảng và N hà nư ớc trong  việc giáo dục, bổi dưỡng kiến thức lịch 
sừ cho thê hệ trẻ  vẽ trách  nh iệm  của m ình  đối với quê hương. H oạt động này thế 
hiện rõ nguyên lí "học di đôi với hà n h ”, nhà  trư ờ n g  gắn liẽn với xã hội.

2. Các hình thức hoạt động ngoại khoá về chiến thắng lịch sử
Điện Biên Phủ 1954 có thể tổ chức cho học sinh ở  trường phổ thông
Với tẩm  vóc, ý  ngh ía  của chiến th ắn g  lịch sử Đ iện Biên Phủ 1954, giáo viên các 

trường phổ th ô n g  có thê’ tố  chức các hoạt động  ngoại khoá cho học sinh bảng nhiễu 

hình thức hoạt đ ộ n g  khác n h au  (tuỳ  theo  đ iểu k iện n h à  trường, quy mô, thờ i gian tổ 
chức, cũng n h ư  tr in h  độ, lứa tuồi học sinh). N h ìn  ch u n g , g iáo v iên  có th ể  tồ  chức 
các h ìn h  th ứ c  h o ạ t đ ộ n g  cơ  b ả n  sau:

-  H ình  th à n h  các tồ, n h ó m  học sinh  yêu th ích , cùng tham  gia tìm  hiếu vé lịch 
sử chiến th ắn g  Đ iện Biên P hù  1954.

-  Tổ chức cho  học sinh  tham  gia các hoạt động  có phạm  vi hẹp, thường  xuyên 
theo khối, lớp, n h ó m  (đọc sách, làm  đồ  dùng  trự c  quan , sưu tẩm  các loại tài liệu lịch 
sử liên quan đến  ch iến  th ắn g  Đ iện Biên Phủ 1954...).

-  Tồ chức n h ữ n g  h oạ t động  có quy  m ô  lớn h ư ớ n g  tới dịp kỉ niệm  60 năm  chiến 
thắng lịch sử Đ iện  Biên Phù  (1954 -  2014); p h á t độ n g  cuộc th i tìm  hiểu vê' chiến 
thắng lịch sù Đ iện  Biên Phù  1954, tổ  chứ c dạ hộ i, th i sân khấu hoá vể chiến thắng 
lịch sử Đ iện Biên Phủ 1954...

-  H ướng d ẫn  từ ng  cá nhân , hay m ộ t n h ó m  n h ỏ  học sinh đọc sách, trao  đổi. vẽ 
tranh  cổ động  đẻ’ q uảng  bá vẽ ý ngh ĩa  cùa chiến  th ắn g  Điện Biên Phủ 1954...

-  K huyến kh ích  học  sinh  tham  gia m ộ t số h o ạ t động  công ích xã hội (tham  gia 
kế chuyện, nói chuyện  lịch sử vẽ ch iến  th ắn g  Đ iện Biên Phủ 1954 ở địa phương, xây 
dựng hổ sơ tư  liệu liên q u an  đến ch iến  thắng  Đ iện  Biên Phù 1954 để tặng cho bảo 

tàng, hoặc nhà truyến  th ố n g  địa phương...).

3, Tổ chức hoạt động ngoại khoá về chiến thắng lịch sửĐiện Biên Phủ 
1954 ở trường phổ thông
Thực tế dạy  học lịch sử ở nh iẽu  trư ờ ng  phổ  thông  cho thấy, hoạt động  ngoại 

khoá vẫn chưa đư ợc tổ  chứ c thư ờ ng  xuyên, hoặc nếu có thì m ang tính  h ình  thức và 
hiệu quả chưa cao, D ưới đây, chúng  tôi giới th iệu  m ột sổ h ình  thức động ngoại khoá 
Cử bàn. hiệu quả  và dễ thự c h iện đố i với học sinh  các cấp Tiếu học, T rung học cơ sở 

và Trung học phổ  thông .
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a. Dọc sách vê chiến thắng lịch sử  Điện Biên Phù

Chiến thắng ỉliện  Biên Phủ 1954 không chi là bước ngoặt, sự kiện vĩ đại của 
nhân dãn Việt Nam, mà còn có ý ngliĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh  giải 
phóng dân tộc của nhiẽu nước trên thế giới. Vì vậy, 60 năm  qua đã có hàng trăm  tài 
liệu xuẵt bản dưới dạng hổi kí, sách chuyên khảo, ki yêu hội thảo khoa học, bài báo... 
của các nhà quàn sự, nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu và giáo dục lịch sừ trong 
nước và quốc tế. Trong quá trình  dạy học vễ chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, giáo 
viên và học sinh các trường phổ thông có thế tiếp cận, tham  kháo được nhiéu  nguổn 
tài liệu phong phú. Tuy nhiên, chúng ta không thế, cũng không cẫn thiét phải đọc 
hết các loại tài liệu này, mà cẩn càn cứ vào m ục đích, đối tượng học sinh ở mỗi cấp, 
vùng m iến, thòi gian cho phép... đè’ lựa chọn.

( 'ăn  cứ vào mục đich đọc sách và tuỹ thuộc liicái kiện mỗi trường phổ thông 
(đối tượng học sinh từng cấp, từng vùng m iến, hinh thức tồ chức dọc sách, thời 
gian...), chúng tôi liệt kẻ danh mục m ột số sách tham  kliào đế giáo viên giới thiệu 
và đ ịnh hướng các em cách dọc m ột sõ sách vẽ chiéii tháng lịch sử ỉ)iện  Biên Phủ. 
Dĩ nhiên, giáo viên dạy lịch sử và Iihững người quan tâm  cũng có thê tim  đọc:

Ih ứ  nhất, đối với học sinh cấp Tiều học và Trung học cơ sờ, giáo viên có thế 
giới thiệu các cuốn sách kể chuyện, hỏi -  đáp phù hợp với lứa tuổi và trình  độ nhận 
thức như-.

1) Chiến thắngĐ iện Biên Phủ (K hoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm  Hà Nội), 
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm , 2006.

2) Kê' chuyên Điện Biên Phủ 1953 -  1954 của Nguyễn Văn K hoan (nguyên 
Giám đóc Bảo tàng n iông  tin ), N hà xuẫt bản  Thông tin  và Truyển thông , 2010.

3) 60 câu hỏi -  đáp về chiến tháng Điện Biên Phù cùa Hội Đóng đội T rung ương, 
Đội 'Ihiéu niên Tién phong Hỗ Chí M inh, 2014.

4) Nhữtig ngày lễ ki niệm thiếu nhi căn biết cùa Hội Đỗng đội T rung ương, 
Đội Thiếu niên Tiến phong Hổ Chí M inh, 2014,

5) Â m  vang Điện Biên -  60 năm nhìn lại, nhiểu tác giả, N hà xuất bản Thời dại, 
2014.

Nội dung cùa các cuốn sách nêu trên không chỉ trình  bày vể hoàn cảnh, diên 
biến, kết quà và ý nghĩa cùa chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, mà còn tống hợp 
có chọn lọc nhiẽu bài viết sâu sắc, hóm  h ỉnh  vé những giai thoại bên kia chiên 
tuyến; những bài báo cùa ta và nước Pháp b ình luận vé chiến dịch Điện Biên Phú; 
những tấm  gương chiến đáu điển h ình  cùa quân và dân ta, đại diện cho những con
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người làm nên chiến tháng lịch sử; danh sách các anh hùng liệt si lii sinh trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ...

V iú  hai, đối với học sinh cẩp T rung học phổ thông, lứa tuổi các eni đã có sự 
phát triến vé mặt trí tuệ, nhận thức, biêt đánh giá lịch sừ nên ngoài những cuốn sách 
kê trên, giáo viên có thể giới thiệu những CUỖII sách dưới đâv:

1) Chiên thắn^ lịch sù' Điệu Biên Phù tocìn thư  của Phan Ngọc Liên, Nhà xuất 
bản  Từ điển Bách khoa, 2004.

2) Huyến thoại Điện Biên Phù, nliiếu tác già, N hà xuẫt bàn Lao dộng -  Xă hội, 2007.

3) Không phải huyến thoại của H ữu Mai, N hà xuát bàn 'IVè, 2010.

4) Diện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của ngnời nước ngOíìi, nhiẽu tác 
giả, N hà xuất bàn ì l iờ i đại, 2010.

Trang bìa m ột số  sách viết vễ chiến thóng Điện Biên Phù 1954
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H ướng tới kỉ niệm 60 năm  chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 -  2014), N hà xuất 
bản Q uân đội N hân dân đã xuất bản bộ sách gỗm 13 cuốn. Trong bộ sách này, đáng 
chú ý là sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được xuất bản trước đó và tái bản 
nhiểu lần, có chình sửa bồ sung thêm  tư liệu mới, đặc sắc. C húng tôi giới thiệu tên 
13 cuốn sách dưới đây để trong điểu kiện cho phép, học sinh cũng có thê’ tìm  đọc:

1) Hỏi -  đáp về chiến dịch Điện Biên Phù, nhiéu tác giả.
2) Điện Biên Phủ -  Điểm hẹn lịch sử  của Đại tướng Vỗ Nguyên Giáp.
3) Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu, nhiễu tác giả.
4) Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiéu tác giả.
5) Điện Biên Phủ -  mốc vàng thời dại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
6) Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng dưới góc nhìn của người nước ngoài, 

nhiẽu tác giả.
7) Điện Biên Phù -  một kì quan lịch sử  cùa H oàng Lâm.
8) Điện Biên Phù -  con số và sự kiện, nhiếu tác giả.

n e n p i

Trang bìa một số cuốn sách viết về chiến tháng Điện Biên Phủ 1954 
cùa Nhà xuất bản Quân đội Nhân dán (xuá t bán năm 2014)

9) Điện Biên Phủ -  nhân chứng và sự kiện, nhiéu tác giả.
10) Điện Biên Phủ -  kí ức 60 năm  cùa Đỗ Sâm
11) Chiến dịch Điện Biên Phủ -  thắng lợi của bản lĩnh vả trí tuệ Việt Nam  của 

Vũ Như Khôi.
12) Chiến dịch Điện Biên Phủ -  dinh cao văn hoá quân sự Việt Nam trong kháng 

chiến chống Pháp, nhiếu tác già.
13) Tìm hiếu chiến dịch Điện Biên Phi) qua thuật ngữ quân sự, nhiẽu tác giả.
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N hững danh  m ục đẩu sách nêu trên là tư liệu quý báu giúp cho mỗi người dân 
Việt Nam và bạn đọc trên toàn thế giới có cái nh ìn  toàn diện  hơn vẽ trận  chiến 
Điện Biên Phủ; góp phẩn làm cho kho tư liệu vẽ những chiến thắng lịch sử của dân 
tộc thêm  phong phú, sinh động hơn.

Tuy nhiên, đế hoạt động đọc sách của học sinh có hiệu quà, m ang ý nghĩa thiết 
thực, giáo viên cẩn có đ ịnh  hướng rõ ràng, đóng thời phải tạo được động cơ (hứng 
thú) cho các em trước khi đọc sách. Cách tổ chức đọc sách cẩn tiến hành  theo 4 
bước sau:

Bước 1: Xác đ ịnh  đối tượng, m ục đích cùa việc đọc sách (học sinh cấp Tiểu học, 
'IVung học cơ sở hay T rung học phổ thông? Đọc sách phục vụ m ục đích gì?...)-

Bước 2: Giới thiệu tên các cuỗn sách hay cùa nhữ ng tác giả có thể tìm  đọc (tên 
sách phải liên quan trực tiếp đến những nội dung kiến thức của bài học trên  lớp, có 
xuất xứ rõ ràng -  nhà xuất bản, năm  xuất bản).

Bước 3: Tạo động cơ (hứng thú) và nêu nhiệm  vụ cho học sinh đ ịnh  hướng vào 
nội dung trọng tâm  trước khi đọc sách.

Bước 4: Học sinh đọc sách và báo cáo, chia sẻ kết quả với thẩy cô, bạn bè.
Khi giáo viên dạy học vế diẻn biên chiến dịch lịch sừ Điện Biên Phù 1954 

(bài 27 lớp 9 và bài 22 lớp 12), căn cứ vào đỗi tượng học sinh chúng ta có thê’ giới 
thiệu cho các em vé nhà đọc cuốn Kê’ chuyện Điện Biên Phủ 1953 -  ¡954  của 
N guyèn Vãn K hoan. C uõn sách sẽ giúp các em  sẽ h iểu  rô hơn vẽ d iễn  biến  cùa ba 
đợ t tấn  công của quân ta, nhữ ng  tấm  gương chiến  đấu dũng  cảm  của anh  bộ đội 
Cụ H ỗ trong  chiến  d ịch , cùng sự thất bại nhục nhã  cùa thự c dân  Pháp...
<  Riêng với học sinh cấp Tiểu học và T rung học cơ sở. giáo viên nên giới thiệu 2 
cuón “60 câu hòi -  đáp về chiến thắng Điện Biên Phù", “N hững ngày lễ k ì niệm  thiếu 
nhi cẩn b iế t"củ i Hội Đổng đội T rung ương, Đội 'Ihiếu niên Tiến phong Hỗ Chí M inh.

Khi giới thiệu tên của mỗi cuốn sách, giáo viên cần lưu ý kích thích sự tò mò, 
đam  mê đọc sách của học sinh bằng m ột vài câu chuyện “bí ẩn” của quá khứ được 
trích ra từ cuốn sách, sau đó nêu ra m ột số câu hỏi liên quan đến sự kiện lịch sử đế 
các cm  vẽ nhà tự tìm  hiểu. Nếu học sinh không được kích thích sự hứng thú  trước 
khi đọc sách, việc giới thiệu tên sách của giáo viên chỉ m ang tính  h ình  thức.

Ví dụ, để kích thích sự tò mò, say mè đọc sách của học sinh, giáo viên kể cho 
cac eni nghe vé quyét đ ịnh khó khán cùa Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc kéo 
pháo ra khỏi trận  địa (sau khi đâ kéo pháo vào, chuẩn bị cho trận  m ở m àn), nhấn 
m ạnh và khơi gợi: Câu chuyện thấy (có) vừa kế cho chúng ta nghe chỉ là m ột “bí ẩn” 
cùa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù 1954. Trong cuốn sách Kê’chuyện Điện Biên Phủ
1953 -  1954 cùa Nguyên Văn K hoan còn rất nhiếu câu chuyện hay, thú vị vễ các
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anh hùng 'lồ  Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đinh Giót... Nếu đọc sách này, các em 
sẽ giải mà được hàng loạt câu hòi như chiến dịch Điện Biên Phủ có mật danh là gì? 
Anh hùng Bê' Văn Đàn lấy thân m inh làm giá súng như thế nào? Vì sao chiến thắng 
cùa nhân dân ta ở Điện Biên Phủ lại được nhiếu nhà quân sự phương Tây ví như  
trận “O a-téc-lò” đổi với quàn Pháp?

Sau khi học sinh biết tên sách, được định hướng nội dung và cách đọc, các em 
sẽ tự tìm hiếu và chia sè kết quả cùa m ình với bạn bè.

Như vậy, việc giáo viên tổ chức, hướng dân học sinh đọc sách vè' chiến thắng 
Điện Biên Phù 1954 theo cách thức ở trên sẽ góp phẫn quan trọng vào việc rèn luyện 
kĩ Iiăng đọc sách, hướng tới phát triến năng lực “tự học” của các em.

b. Hướng dẫn học sinh tìm  hiểu kiến thức lịch sử về chiến thắng Điện Biên 
Phủ Ị 954 trên m ạng In ternet

Mạng Internet là kho thư viện khổng lổ, hỗ trợ  đắc lực cho học sinh trong việc 
mờ rộng kiên thức, tìm kiếm, khai thác tư liệu lịch sử. Liên quan đến chủ để vẽ 
chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, tư liệu trên mạng Internet được tồng hợp dưới 
nhiếu dạng khác nhau: văn bản (text) là các bài viết, những cuốn  sách hay; hay 
âni thanh (audio) như bài hát “Hò kén pháo", "Giải phóng Điện Biên”, "Chiến thắng 
Điện Bicn'\ hoặc hình ảnh (image, video) là những thước phim  tài liệu quý. Đặc biệt, 
học sinh cũng có thế tìm kiêm và tải vế các bộ phim  lịch sử có cùng chù đế, như  phim  
“Hoa ban đủ", phim  “Chiến tháng Diện Biên”... Vì vậy, ở những địa bàn có điéu kiện 
vẽ cơ sỏ' vật chất, giáo viên nên phổ biến và khuyến khích học sinh tảng cường tham  
gia hoạt động ngoại khoá này.

Để tiết kiệm thời gian và rèn luyện học sinh kĩ năng tự học, tìm  kiếm thông 
tin trên mạng Internet, giáo viên cãn hướng dẫn các em một số kĩ thuật tìm  kiếm 
cơ bàn, như: tim kiếm tư liệu theo cụm từ, thuật ngữ (chìa khoá), gõ lẻn nhân vật, 
địa danh lịch sử, tim  kiếm theo thời gian xảy ra biến cố lịch sử. hoặc khái niệm, 
thuật ngữ...

- 9US
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Chẳng hạn, khi hướng dán học sinh xem phim  tài liệu vế chiến thắng Diện Biên 
Pliù, giáo viên cung cấp cho các em địa chi h ttp ;//www.google.coni.vn, gõ cụm  từ 
''Phim vé chiêíì thắng Diện Biên Phủ 1954”, rối nhấn chuột vào biếu tượng “video” 
trên thanh  công cụ lim kiếm. I.àni theo phương pháp trên, ngay lập tức các em sè có 
17.200 két quà trong  0,23 giây lìm  kiếm. Tuy nhiên, để học sinh khai thác hiệu quả 
nguỏii tư iiộu lịch sừ trên m ạng Internet nói chung, vế chiến thắng Điện Biên Phù 
nỏi riêng, giáo viên cãn lưu ý:

'Ihứ nhất, do  tư liệu trên Inernet rất phong phú và đa dạng vế loại h ình  nhưng 
phức tạp vế nguổn gỗc, quan diểm  nên giáo viên cán đ ịnh hướng cho học sinh 
trước khi tim  kiếm . Việc khai thác tư liệu phải đứng trên quan điềm  của chủ nghĩa 
Mác -  Lênin và chù trương, đường lối của Đàng, N hà nước trong công tác giáo dục 
thế hệ trè.

'Ihứ hai, hướng dẫn học sinh cách nhận biết các trang web đáng tin cậv có thế sử 
dụng trong quá trình  tim kiếm. Ví như  những trang web có đuôi m iến là edu  (trang 
giáo dục), gov (trang  chính phù), com (trang thương mại), org, net, vn... {trang tổ 
chức phi ch ính  phù) là những tên miến cẫp một, có độ tin cậy cao.

'Ihứ ha. dể  đàm  bào tính  khả thi, tínli đ ịnh hướng trong quá trình  hướng dẫn 
học sinh tìm  kiếm  tư liệu vế cliiến thắng Đ iện Biên Phù, giáo viên nên cung cấp các 
địa chỉ tim  kiêm  quen thuộc và tin cậy sau đây:

http://w w w .google.com .vn (công cụ tim  kiếm tiếng Việt) 
http://ww\v.vi.wikipedia.org {công cụ tim kiếm bách khoa toàn thư  inở tiéng Việt). 
h ttp://w w w .bachkhoatoanthu.gov.vn (Từ điển bách khoa toàn thư  Việt Nam) 
http://w w w .btlsqsvn.org.vn (Bảo tàng Lịch sử Q uân sự Việt Nam) 
http://w w w .trianlietsi.vn (Tri ân liệt sĩ) 
http://w ww .cpv.org.vn (báo điện tử Đảng Cộng sàn Việt Nam) 
http://www.m ofa.gov.vn (Bộ Ngoại giao Việt Nam) 
http ://w m v.nhandan.com .vii (báo N hân dân) 
http://w ww .vnagency.coin.vn ('Ihông tấn xã Việt Nam) 
http://wwvv.qdnd.vn (báo Q uân đội N hân dân) 
h ttp ://w w w .lhanhnien.com .vn (báo 'ữ ianh  Niên) 
h ttp ;//w ww .quehuong.org.vn (giới thiệu vẽ văn hoá Việt Nam) 
http://w w w .m ap.com  (tra cứu các loại bản đổ)...
'Ihứ tư, giáo viên hướng dãn học sinh phương pháp lựa chọn tư liệu phù hựp 

với nội dung và chù đé tìm  kiếm, cùng m ột sỗ thao tác cơ bản truức khi khai thác 
tư  liệu. Đổi với học siiih cáp Tiểu học (lớp 4, lớp 5), giáo viên có thế đ ịnh  hướng 
các em tim  hiểu chiến thắng Điện Biên Phù 1954 theo chù đé là những câu chuyện
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vẽ nhân vật lịch sử, hoặc chiến thẳng tiêu biểu: Kê’ chuyện vế anh hùng Tô Vĩnh Diện, 
anh hùng Phan Đ ình Giót, chiến thắng Him Lam, bắt sống tướng Đờ Cát... Khi 
dạy học ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, tuỳ theo đối tượng và 
khả năng của các em ở mỗi vùng m iễn, ngoài chủ để trên giáo viên có thể hướng 
dẫn tìm kiếm thông tin theo nội dung, từ khoá bám sát nội dung bài học trên lớp 
như: kế hoạch Nava và chủ trương của ta, cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân
1953 -  1953, diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954...

c. Thi tìm  hiểu vê' chiến thắng ¡Ịch sử Điện Biên Phủ
Trong quá trình  dạy học lịch sử, nhất là những sự kiện lớn cùa dân tộc như  

chiến thắng Điện Biên Phù 1954, nghệ thuật tạo hứng thú, khơi dậy niễm đam  mê 
cho học sinh là động lực quan trọng giúp các em tìm hiểu kiến thức, học tỗt bộ môn. 
Tổ chức cho học sinh tham  gia các cuộc thi tìm  hiểu vể lịch sử là một biện pháp hiệu 
quả, tích cực. Bởi vì khi tiến hành cuộc thi, học sinh phải sưu tám, chắt lọc thông 
tin từ nhiều kênh khác nhau (sách, báo, ti vi, mạng Internet...), nhờ đó mà các em 
tự bổ sung kiến thức theo chủ đé, nâng cao vốn hiểu biết vế lịch sử. Khác với hình 
thức học tập bắt buộc trên lớp thông qua phương tiện bảng đen, phấn tráng và nghe 
giảng từ giáo viên, khi tham  gia hoạt động ngoại khoá này, học sinh hiểu rõ m inh 
phải thi, biểu diễn trước m ột tập thể có nhiễu người xem, chắc chắn các em sẽ phải 
chuẩn bị nội dung chu đáo, tập diễn đạt ngôn ngữ, nhập vai sao cho cuốn hút người 
xem và người nghe... Như vậy, quá trình  học sinh chuẩn bị và tham  gia cuộc thi vừa 
được rèn luyện khả năng tự học, vừa được giáo dục tính  kiên trì, tạo nên niểm say 
mê. hứng thú với bộ môn.

Hiện nay, việc tồ chức cuộc thi tìm hiểu vế lịch sử nói chung, chién thắng 
Điện Biên Phủ 1954 nói riêng được áp dụng theo hai cách -  tuỳ theo tính chất, quy mô:

Cách thứ nhất: Tồ chức thi tìm hiểu và kể chuyện vể chiến thắng Điện Biên Phù
1954 qua các phương tiện truyến thông như đài, tivi. Internet, sách báo... H ình 
thức này có tính chất, quy m ô và tổ chức lớn, được chỉ đạo từ cấp trên (Bộ Văn hoá
-  Thê’ thao và Du lịch, Sở Văn hoá -  ĩ h ể  thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, T rung ương Đoàn... ), nhờ  đó lôi kéo được nhiéu học sinh 
và các tẩng lớp nhân dân tham  gia.

Ví dụ, cuộc thi viết chủ đế '‘Ă m  vang Điện Biên” của Sở Văn hoá -  7hể thao 
và Du lịch tỉnh Thừa Thiên -  Huế phát động ngày 10/01/2014; Cuộc thi tim hiểu 
“Thanh Hoá với chiến thắng Điện Biên Phủ; phát huy truyên thống Điện Biên Phủ xảy  
dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh kiều m ẫu" cùa liên ngành Ban Tuyên giáo Tình ủy, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hố Chí M inh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá 
phát động ngày 19/12/2013; Cuộc thi '60 năm chiến thắng lịch sừ  Điện Biên Phủ
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qua con lem  hưu c h in h ” do Đội Thiếu niên Tiền phong u ồ  Chí M inh kết hợp với 
Biru điện tinh Q uàng Ninh phát động ngày 03/3/2014...

Cách thứ  hai: Tổ chức thi tìm  hiểu vế chiến thắng Điện Biên Phù 1954 trong  quá 
trinh  dạy học lịch sử ở trường phồ thông, được thực hiện theo ké hoạch từng  năm  
học. H ình thức này có tính  chất, quy m ô hẹp hơn, do Ban giám hiệu nhà trườ ng  kết 
hợp giáo viên các bộ m ôn, trong  đó giáo viên m ôn lịch sử chịu trách nhiệm  chính.

Đê’ hoạt động ngoại khoá này m ang lại hiệu quả cao, giáo viên cẩn lên kế hoạch 
từ đẩu năm  học và nên kết hợp với h ình  thức sưu tẩm , triển lâm h ình  ảnh  liên quan 
đến chủ đé lịch sử (để cập ở phẩn dưới).

d. Thi sưu tăm  và triển lãm hình ảnh vế chiến thắng lịch sử  Đ iện Biên Phủ 
Đê’ tổ chức cuộc thi tìm  hiểu vế m ột chù đế lịch sử nói chung, vế chiến thắng 

Đ iện Biên Phủ nói riêng, chúng ta cẩn trải qua ba giai đoạn:
 ̂G iai đoạn chuẩn bị: Xác đ ịnh  rô m ục đích cùa việc tổ chức cuộc thi (phải có 

tác dụng hỗ  trợ  cho bài học nội khoá) và có kế hoạch cụ thể.
Ban Giám hiệu nhà trường  đóng vai trò  chỉ đạo chung, giáo viên kết hợp với 

giáo viên các tổ bộ m ôn (ví dụ Tổ Vàn -  Địa -  Giáo dục công dân) để đ ịnh  hướng 
chương trình , kịch bản của cuộc thi. Việc chọn lựa các h ình  thức thi phải cản cứ vào 
nhiếu  yêu tố cùa từng vùng m iẽn, như  trinh  độ, đối tượng học sinh tham  gia (do 
tr in h  độ văn hoá, kĩ năng, độ tuổi của mỏi khối lớp, cẫp học khác nhau), địa điểm  
tố chức (phòng truyển  thõng  nhà trườ ng  hoặc sân kháu hoá, tổ  chức ban  ngày hay 
buồi tối), thời gian phát động và tố chức cuộc thi, thể  lệ, dự trù  kinh phí... Đổng 
thời, an giám hiệu nhà trường  cũng ra quyết đ ịnh thành  lập ban cố vấn, thư  kí, 
người dẫn chương trình  (M C), ban giám khảo... Trong đó, ban giám  khảo phải là 
nhữ ng người có uy tín và am hiểu vể nội dung cuộc thi đê’ việc đánh  giá thật chính 
xác, khách quan (thường là đại diện cùa Ban giám hiệu nhà trường, Đ oàn 'Ihanh  
niên và giáo viên bộ môn).

Giáo viên các bộ m ôn đóng vai trò cùng tham  gia các hoạt động tuyên truyễn, 
cổ động, hưỡng dẫn học sinh đọc, sưu tẩm  tài liệu, giới thiệu các địa điểm  tham  
quan  thích hợp (bảo tàng trưng bày những h ình ảnh, kỉ vật, bút tích vẽ chiến  thắng 
Đ iện Biên Phù, nhà truyến thống  địa phương).

Giáo viên chù nhiệm  các khói, lớp là những thẩy, cô có nhiệm  vụ theo dõi, 
đôn  đốc học sinh lớp m ình  tham  gia các hoạt động do nhà trường  phát động, phải 
thư ờ ng  xuyên kiểm tra, động viên tinh  thẩn học sinh. Đ ể cuộc thi kế chuyện lịch sử 
vể chiến thắng Đ iện Biên Phủ có ý nghĩa th iết thực, tác động đến địa phương, vừa 
góp phẩn bổi dưỡng kiến thức, vừa có tính  giáo dục cao thì cẩn phát huy năng lực 
độc lập, tính  tích cực chù động và tinh  thấn tập thế giáo viên toàn trường  và các em.
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Giáo viên lịch sử có vai trò và nhiệm  vụ chính trong việc thiết kế chương trình , 
xây dựng kịch bản và tổ chức cuộc thi. Việc xây dựng câu hỏi phải được soạn kĩ cả 
phẩn hỏi lẫn định hướng phương án trả lời, được thông qua tổ bộ m ôn trước khi 
phát động. Khi thiết kế câu hỏi, giáo viên phải lựa chọn được những sự kiện cơ bản, 
hướng tới đáp án chính xác, phù hợp với nội dung bài học nội khoá trong chương 
trình, đổng thời gắn liển trách nhiệm  của học sinh với địa phương. Câu hỏi giữa các 
cẫp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông phải có sự phân hoá, phải 
gắn với rèn luyện năng lực thực hành bộ m ôn cho học sinh. Giáo viên cẩn lưu ý, 
nội dung câu hỏi thi tìm hiểu lịch sử phải đảm  bảo tính  vừa sức và áp dụng theo 
hình thức tự luận để có thể đánh giá được khả năng trình  bày của học sinh (câu hỏi 
trắc nghiệm  chỉ phù hợp trong trả  lời nhanh, sử dụng ở các phẩn th i của h ình  thức 
dạ hội lịch sử).

Kinh nghiệm tốt cho giáo viên khi thiết ké câu hỏi cuộc thi sưu tầm và triển 
lâm hình ảnh vê chiến thắng Điện Biên Phù là tham  khảo câu hỏi cùa các cuộc thi 
trước đó, đã được công bố trên Internet. C húng tôi giới thiệu m ột số câu hỏi tham  
khảo sau:

Câu 1. 'Iliực dân Pháp và đé quốc Mĩ đã gọi “tập đoàn cứ điềm Điện Biên P h u ’ 
là gì? Tập đoàn đó được họ xây dựng như thế nào?

Câu 2. Vào thời điểm  nào Đảng và Chủ tịch Hổ Chí M inh chọn Điện Biên Phủ 
làm điểm  quyết chiến chiến lược? Vì sao Đảng và Chù tịch Hổ C hí M inh lại chọn 
Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược?

Càu 3. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ cùa quân và dân ta đã 
diễn ra như  thế nào? Hây sưu tầm một câu chuyện cảm động nói vê' công tác chuẩn 
bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ của nhân dân ta.

Câu 4. Trong chiến dịch Điện Biên Phù, Đại tướng vỏ Nguyên G iáp đã có quyết 
định gì khó khản nhất? Dẵn chứng.

Câu 5. Trận mở m àn của chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đấu vào thời gian 
nào? Hãy sưu tẩm một câu chuyện kể vê' tẫm  gương chiến đẫu dũng cảm của một 
anh bộ đội Cụ Hổ trong trận  đánh m ở m àn của chiến dịch Điện Biên Phù 1954.

Cảu 6. Hãy cho biết trong chiến dịch Điện Biên Phù có những đơn vị nào cùa 
ta trực tiếp tham  gia và m ật danh của những đơn vị này là gì? Sở chỉ huy chiến dịch 
cùa ta đặt ở những nơi nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

Câu 7. Hăy nêu diễn biến, kết quả các đợt tiến công trong chiến dịch Điện Biên Phù 
và ý nghĩa lịch sừ cùa chién dịch Điện Biên Phủ.

Càu s. Hãy kể tên năm anh hùng tiêu biếu trong chiến dịch Đ iện Biên Phủ 1954 
được đặt tên cho các trường học, hoặc đường phó ở địa phương em và giới thiệu 
chiến công của một trong năm  anh hùng đó.
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Cáu 9. Hãy cho biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng và N hà nước đã 
phong tặng danh  hiệu A nh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho bao nhiêu  đổng 
chí? Nêu chiến  công của bốn anh hùng liệt sĩ tại mặt trận  Đ iện Biên Phủ: Bế Văn 
Đàn, Tô V ĩnh Diện, Phan Đ ình Giót, Trấn Can.

Câu 10. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 có nhiểu gương chiến đấu, 
hi sinh của bộ đội ta đã được Đ ảng và N hà nước phong tặng hoặc truy  tặng 
danh hiệu A nh hùng Lực lượng Vũ trang N hân dân. Em hãy sưu tắm  và giới thiệu 
hai anh hùng được chọn làm biểu tượng qua con tem cùa bưu ch ính  Việt Nam.

Câu 11. C hiến  thắng Đ iện Biên Phủ 1954 có tác động như  thế nào đối với nước 
ta và th ế  giới? Theo em , chiến thắng đó còn ý nghĩa gì với thế hệ trẻ  ngày nay?

Càu 12. Lớp em hãy vẽ m ột bức tranh  thê’ hiện nội dung học sinh cả nước đang 
tích cực tham  gia cuộc thi tim  hiếu 60 năm  chiến thắng Điện Biên Phù (1954 -  
2014) (câu hỏi dành cho nội dung  thi triển  lãm).

Càu 13. N ếu được lên thám  di tích trận  địa và nghĩa trang liệt sĩ Đ iện Biên, 
được phép viết m ột lá thư  cho những người lính đà hi sinh trong chiến dịch 
Diện Biên Phủ 1954, em sẽ viết như  thế nào?

Câu 14. Néu có m ột người bạn nước ngoài quan tâm  đến lịch sử Việt N am , rất 
m uốn đén thăm  Đ iện Biên Phủ vào dịp kỉ niệm  60 năm  chiến thắng sự kiện này, em 
sẽ viết thư  khuyên bạn như  thế nào?

Câu 15. Lớp em hăy vẽ m ột bức tranh  cổ động vẽ tinh  thẩn  và ý nghĩa cùa 
chiến  thắng  Điện Biên Phủ 1954 đối với công cuộc đồi m ới của nước ta h iện nay 
(câu hỏi dành  cho nội dung thi triển  lãm).

Câu 16. Lớp em hãy sưu tẩm các hình ảnh liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ
1954 và tr ìn h  bày sự hiểu biễt của m ình  qua mỗi h ình  ảnh  trên (câu hỏi dành  cho 
nội dung thi triển  lãm)...

C ản cứ vào hệ thống câu hỏi trên, giáo viên lịch sử các trường  phổ thông có 
th ể  chọn lọc, bổ sung thêm  câu hỏi trong quá tr ình  thiết kế để phát động cuộc thi. 
Với đối tư ợng  học sinh ở cáp Tiểu học và T rung học cơ sở, câu hỏi cấn đơn giản và 
vừa sức các em.

M ột điểm  cẩn chú ý là thời gian phát động cuộc thi vê’ chiến thắng Đ iện Biên 
Phủ phải được công bố trên  bảng tin nhà trường và các phương tiện ít nhất là 
1 -  2 tháng  trước ngày tổ  chức. Các hoạt động cùa Đ oàn trường  trong  thờ i gian này 
cũng cẩn tích cực hướng tới cuộc thi, như: treo khẩu hiệu, băng rôn, m ở bài hát 
Giải phóng Điện Biên hoặc bài hát liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ trong 
giờ giải lao giữa các tiết học. Những hoạt động khởi động (chuẩn bị) trước ngày sơ khảo
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và chung kết cuộc thi như vậy sẽ góp phẩn khích lệ, động viên học sinh toàn trường 
tham  gia và chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt.

* Tổ chức cuộc thi: Ngày tổ chức cuộc thi sưu tẩm và triển lâm hình ảnh  vẽ 
chién thắng lịch sử Điện Biên Phủ nên bố trí m ột buối riêng, không trùng  với buổi 
học chính khoá trên lớp để học sinh toàn trường được theo dõi, cồ vũ. Ban tổ  chức 
cuộc thi cẩn chuẩn bị chu đáo ở khâu tổ chức (băng ki niệm , thành  phẩn khách mời, 
ban giám khảo...) để hoạt động vừa trang nghiêm , tiết kiệm, có ý nghĩa thực tiễn. 
Học sinh các lớp cũng có thể làm băng rôn cồ đội m ình dự thi (m ũ, khẩu hiệu có 
chữ cồ vũ)...

Trước khi bắt đẩu cuộc thi. ban tổ chức cẩn giải thích lại luật các phẩn thi rõ 
ràng, dễ hiểu để người tham  gia phát huy được tinh thẩn tự giác, sáng kiến trong 
phạm  vi luật cuộc thi cho phép. Néu có đông đảo học sinh tham  gia, cuộc thi có 
thê’ phải tiến hành  qua vòng loại, vòng sơ khảo và chung khảo (tuỳ thuộc vào sỗ 
lượng thí sinh, nhà trườ ng  -  ban tổ chức cuộc thi yêu cầu). Vòng chung khảo sẽ 
là thời đ iểm  đễ các tập th ể  lớp hoặc cá nhân thể hiện, tr ìn h  bày diên xuất, năng 
khiếu của m ình.

Thông thường, quy tr ình  tổ chức thi sUu tẩm và triển lãm hình ảnh vẽ lịch sử 
nên tiến hành như  sau:

Thứ'nhất, người dẫn chương trình  ổn định tổ chức, có thế bắt nhịp cho mọi 
người hát m ột bài hát liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ. kết hợp nhìn lên 
m àn h ình  xem m ột đoạn phim  tài liệu.

Thứ hai, đại diện ban tồ chức lên đọc tuyên bố lí do, giới thiệu đại biếu tham  dự.
Thứ ba, đại d iện Ban giám hiệu nhà trường  lên đọc diễn vàn kỉ niệm ngày 

chiến thắng Điện Biên Phủ. Bài diễn văn sẽ khái quát lại cuộc kháng chién chống 
Pháp cùa nhân dân ta dưới sự lănh đạo của Đảng và Chủ tịch Hổ Chí M inh, trong 
đó nhẩn m ạnh đến chiến thắng lịch sừ Điện Biên Phù 1954.

Thứ tư, người dẫn tuyên bố bắt đẩu cuộc thi chung kết, công bố thẻ lệ và kết quả 
các vòng thi sơ khảo đê’ các tập thể lớp và cá nhân chuẩn bị chù động cho thứ  tự 
phẩn thi.

Thứ năm, các cá nhân và tập thể lớp lên báo cáo, thuyết trình  sản phẩm  (tập san 
tập hợp các câu hỏi dự thi, tranh, ảnh triển lãm vé chiến thắng Điện Biên Phủ 1954...) 
trước ban giám khảo và khán giả theo dõi. Sau mỗi phẩn trình  bày của thí sinh, ban 
giám khảo nên có câu hỏi, khán giả cũng có thể đặt câu hỏi yêu cẩu giải đáp.

Thứ sáu, đề thay đổi không khí của cuộc thi, ban tồ chức nên có phán thi dành 
cho khán giả với tên gọi như  “Nhà sử học thông thái". Câu hỏi dành cho khán giả
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phải xoay quanh chiến thắng Điện Biên Phù 1954. Trong thời gian này, ban giám 
khào có th ể  vào phòng riêng hội ý, đánh giá điếm  cho các cá nhân và tập thê’ lớp.

Kết thúc  cuộc thi: Đại diện ban giám khảo lên tồng kết cuộc thi, nhận  xét vé 
quá trình  chuẩn bị, tham  gia cùa học sinh và công bố giải thường. Ban giám  hiệu 
nhà trường, khách mời và ban giám khảo lên trao phẩn thưởng  hoặc quà lưu niệm , 
chúc m ừng cho cá nhân và tập thế đạt giải. Sau cuộc thi, ban tổ chức họp rú t kinh 
nghiệm  để  lẫn sau tổ chức tốt hơn.

e. I h i  k ể  chuyện vế  chiến thắng  lịch sử  Đ iện Biên Phủ

Trong dạy học lịch sử, nhiệm  vụ của bộ m ôn không chỉ cung cáp cho học sinh 
m ột hệ thống  tri thức, m à còn bối dưỡng vẽ phẩm  chất, đạo đức, quan điếm  tư 
tưởng đú n g  đắn và phát triển  năng lực tư duy, hành  động. M uốn đạt được m ục 

đích trên , chúng  ta cẩn tạo cho học sinh m ột sân chơi tự khám  phá tri thức, thông 
qua nhiéu  h ìn h  thức, trong  đó có việc hướng dẫn các em thi tìm  hiếu và kê’ chuyện 
lịch sử.

Ví dụ, sau khi dạy xong bài 20: “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
kết thúc (1953 -  ¡954)” (Lịch sử lớp 12), giáo viên yêu cẩu học sinh vế nhà sưu tẩm  
tư  liệu theo  chủ đễ “K ểchuyện Điện Biên” (thông qua thiệu tên m ột số cuốn sách ở 
trẽn để các em tìm  đọc, hoặc chia sẻ với nhau) để thi kể chuyên trong giờ sinh hoạt 
lớp '. 'ITiông qua công tác tìm  hiếu và kể chuyện, học sinh sẻ hiểu sâu sắc nội dung 

bài học. có biểu tượng vê' những tấm gương chiến đấu anh dũng của anh  bộ đội 
C ụ Hổ, đ iếu này tác động lớn đến tư tưởng, tình  cảm học sinh, qua đó h ình  thành  
nhữ ng  xúc cảm  lịch sử chân thật, bển vững.

ớ  đây, giáo viên cẩn phân biệt giữa thi kê’ chuyện trong giờ sinh hoạt lớp (hoạt 
dộng thư ờ ng  xuyên) với thi kê’ chuyện trong m ột cuộc thi cẫp trường. N ếu việc yêu 
cẩu học sinh  vê nhà sưu tẩm  câu chuyện rổi kê’ lại trên  lớp có phạm  vi hẹp, gắn lién 
với nội dung  bài học cụ thê’ đã học trên  lớp, thì việc tổ chức cuộc thi kê’ chuyện lại 
có tính  chát, quy m ô lớn hơn - cuộc thi biểu diễn tài năng của học sinh. Lúc này, 
nhà  trư ờ ng  và giáo viên bộ m ôn phải lên kế hoạch, có các giai đoạn cơ bản, như: 
chuẩn bị, tố chức cuộc thi và tồng két, trao  giải. T rong phạm  vi cuộc th i kể chuyện 
ở  trư ờ ng  phố  thông, có thể  tổ chức hoạt động ngoại khoá kết hợp giữa cá nhân  với 
tập  thê’ (th i th ể  tập giữa các lớp trong  cùng  m ột khói, hoặc toàn  trường). Nếu m ở 
rộng  phạm  vi và trong  điếu kiện cho phép, các trườ ng  phổ  thông  có th ể  cùng tổ 
chức (th i giữa các trường  trong  quận, huyện với nhau).
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Một SỐ lưu ý khi tổ chức thi kế chuyện lịch sử vẽ chiến thắng Điện Biên Phủ:
Ih ứ  nhất, giáo viên phải xác định rõ mục đích tồ chức cuộc thi, điểu kiện vé 

không gian, thời gian để lẻn kế hoạch và lựa chọn h ình thức thi sao cho phù hợp và 
mang lại hiệu quả.

Thú hai, cẩn có chương trinh  chi tiết, kế hoạch chuẩn bị chu đáo (vể thê’ lệ cuộc 
thi, thành lập ban tồ chức, bộ phận tuyên truyến, thời gian tổ chức -  sơ khảo và 
chung kết, dự trù  kinh phí và cơ cấu giải thưởng...).

Thứ ba, nội dung cùa cuộc th i kể chuyện nói chung, vế chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phù 1954 nói riêng chính là việc phổ biến kiến thức lịch sử một cách 
khoa học, chứ không phải là những câu chuyện hư cấu, giật gân. Do đó câu chuyện 
kể phải có chủ để, có nội dung cốt chuyện, gắn với sự kiện, nhân  vật lịch sử chiến 
thắng Điện Biên Phù. Mọi câu chuyện học sinh kê’ tại cuộc thi phải có xuất xứ từ 
những nguổn tài liệu tin cậy và phải thông qua sự kiểm duyệt của ban tổ chức. 
Do đó, nhà trường cẩn có thông báo cho các cá nhân, tập thề tham  gia đăng kí tiết 
mục kẻ’ chuyện trước khi thi ít nhất 1 -  2 tháng để các em có quá trình  chuẩn bị, tập 
luyện. Khi đăng kí, nếu thấy tiết m ục nào đi không đúng hướng, hoặc tính  giáo dục 
chưa tót thì ban tổ chức góp ý, giải thích và đẽ nghị các em thay đổi.

Thú tư, vế phương pháp kể chuyện. Sau khi các cá nhân, tập thể đã đảng kí 
thành công tiét mục dự thi. giáo viên bộ m ôn Lịch sử các trường phổ thông cán 
đ ịnh hướng cho các em hiểu rò kế chuyện khác với thông báo. Việc thòng báo chỉ 
cung cẵp cho người nghe m ột số tri thức nhất định, ngắn gọn, nhưng khô khan, 
còn việc kê’ chuyện bao giờ cũng phải có chủ đễ, tình  tiết. Kể chuyện vẽ chiến thắng 
Điện Biên Phủ có thể kể bằng nhiểu cách khác nhau, như: kể lại nội dung m ột cuón 
sách hay m ình đã đọc, kể lại câu chuyện học sinh đã nghe từ nhân chứng lịch sử... 
Nội dung câu chuyện lịch sử phải liên quan đến các sự kiện cơ bản trong bài học. 
chân xác, tránh  những chi tiết li kì không có giá trị khoa học, không phù hợp trình  
độ, lứa tuổi học sinh. Thi kể chuyện phải làm cho người nghe hiểu được nội dung 
câu chuyện, tạo được xúc động như  đang chứng kiến lại sự kiện ấy. Để câu chuyện 
kê’ hay hơn, hấp dẫn hơn vái người nghe, khi kể cẩn kết hợp với h ình ảnh, àm thanh  
(thiết kế trên PowerPoint hoặc in hình ành rối dán trên giấy AO). Người kể chuyện 
phải “nhập vai" vào nhân chứng lịch sử từng tham  gia sự kiện, ngôn ngữ diễn đạt 
phải trong sáng, phù hợp với khung cảnh, tinh  tiết cùa câu chuyện...

Nội dung bài kế chuyện không chỉ có khối lượng sự kiện, tri thức đưỢc cung 
cẵp, mà còn bao gỗm cả việc phân tích, nêu lên bàn chất sự kiện, hiện tượng. 
Một câu chuyện kể được xây dựng trên cơ sở những sự kiện, tri thức chính xác sẽ có
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ỷ nghĩa giáo dục lớn, Ih ô n g  thường, m ột câu chuyện kê’ hoàn chình được cấu trúc 
như  sau:

-  Giới thiệu vấn đễ
-  T ình huóng đặt ra
-  Diễn biến sự kiện
-  Sự phát triển  cùa tình  tiết đến cao độ
-  Câu chuyện kết thúc
Đê’ học sinh hiểu rõ, rói tập luyện và "bắt chước” được phương pháp kế chuyện 

lịch sử, trong quá tr ìn h  giảng dạy, giáo viên thường xuyên hướng dẫn học sinh. Mồi 
câu chuyện khi được bố cục theo cấu trúc trên  luôn có kịch tính  cao, dẫn  dắt người 
nghe luôn tập trung  dõi theo sự kiện, làm cho họ ngày càng hứng thú. N gười được 
nghe kể chuyện phải tháy hứng thú, lắng nghe không phải chỉ vì được cung cấp các 
sự kiện, chi tiết hay, hấp dẫn mà còn vì nội dung của câu chuyện có sức giáo dục 
m ạnh mẽ.

Tuy nhiên, giáo viên cần lưu ý rằng việc kê’ chuyện nói chung, vể chiến thắng 
Điện Biên Phù 1954 nói riêng không nhẫt th iết phải theo tuẩn  tự bố cục ở trên, mà 
có th ế  sử dụng m ột “mầu chuyện'' lịch sử. Ví dụ m ẩu chuyện “Đổi đáp" giữa Đ ờ Cát 
và đống chí H oàng Đăng Vinh -  người bắt sống tướng Đ ờ Cát-:

“Chiến dịch Điện Biên Phù vừa kết thúc, nhà quay phim  Liên Xô (cũ) Các-men  
(Carm en) cùng cán bộ điện ảnh Việt Nam  đến gặp những người chiến thắng và kẻ 
chiến bại đ ể  lấy tư  liệu. M ột cán bộ dần Hoảng Đăng Vinh (người cắm cờ trên nóc sở 
chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ) hỏi tướng Đờ Cát:

Õng biết người này không?

Đờ Cát nhìn không chớp m ắt chiến sỉ Vinh (Vinh tròn 20 tuổi) đáp: H ình như  tôi 
đã gặp anh ở dâu.

A nh cán bộ giải thích: Đây là người đã xông vào hầm tóm cổ ông ra đấy.
M ấ t không rời chiến sĩ Vinh, Dờ Cát gưỢng cúời, nói vôi Vinh: Rất hân 'nạnh nếu 

tôi đưỢc chỉ huy những người lính gan dạ như  anh.

M ột khoảnh khắc loé lên, Hoàng Đăng Vinh nhìn thẳng vào m ặt tưởng Đờ Cát, trả 
lời: Õng chi láo toét! õ n g  chi huy thế nào đưỢc tôi. Chi có chúng tôi vào hẩm  tóm cổ 
ông ra thì có!"
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' T rong  ciạy học lịch sừ  ở  trư ờ n g  phó  thòng , việc sừ d ụ n g  càu chuyện  có cáu  trú c  ch ia  làm  5 p hán  như  
trên  thư ờ iiị; áp  d ụ n g  d õ i với học sinh  cãp T iểu  học. K hi dạy học ờ  cáp  T ru n g  học  cơ  sờ  và T ru n g  học  phổ  
th ỏ n iị k hó  thự c h iện  vi đ iẽu  k iện thờ i g ian kh ô n g  cho  phép , g iáo  viên chi d ù n g  m ấu  chuvện  lịch sử ngắn. 

' S ự  kiện  V'í'i nhân  cìiiỉng, d ặc  san báo  Q uân  đội N hân  dân , sổ  3. tra n g  25.
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g. D ạ hội lịch sử vê chủ đê chiến thắng Điện Biên Phủ
Dạ hội lịch sử là m ột hoạt động ngoại khoá mang tính  chất tổng hỢp, công phu, 

có quy m ô lớn với ưu điểm là sinh động, hấp dẫn, tính thực tiễn cao, thu hút dược 
học sinh toàn trường tham  dự. Bên cạnh đó, đây cũng là hình thức ngoại khoá tuơng 
đối khó, cẩn sự đẩu tư cả vế thời gian, kinh phí, công sức và có kế hoạch chuẩn bị 
chu đáo, hợp lí, cũng như  sự tham  gia nhiệt tình, sáng tạo của học sinh toàn trường.

Năm 2014, chúng ta kỉ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù 
(1954 -  2014), nên rất cẩn thiết tổ chức dạ hội lịch sử. Đây là m ột hoạt động ngoại 
khoá mang tính tổng hợp, có ý nghĩa thiết thực cả vế kiến thức, rèn luyện kĩ năng và 
giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh.

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu dự kiến chương trình  một buổi dạ hội lịch sử kỉ 
niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 -  2014) với chù đế “Âm  vang chiến 
thắng Điện Biên":

* M ục tiêu của buổi dạ hội:
-  Vế kiến thức:
+ Giúp học sinh củng cố, hoàn thiện hệ thổng kiến thức cơ bàn đã được học 

trong giờ học nội khoá (trên lớp) vẽ cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 1953 -  1954, 
trọng tâm  là chiến dịch lịch sừ Điện Biên Phủ 1954.

+ Nâng cao nhận thức cho học sinh vẽ ý nghĩa của chiến thẳng Điện Biên Phù
đối với nhân dân ta và quỗc tể.

-  Vế tư tưởng, thái độ:
+ Giáo dục học sinh truyển thống yêu nước, lòng tự hào, biết ơn sự chiến đấu, hi 

sinh quên m ình của những anh hùng thẩm lặng trong chiến dịch Điện lỉiên Phủ 1954.
+ Bói dưỡng học sinh lí tưởng sống, có ý thức trách nhiệm  đối với đất nước 

trong công cuộc đổi mới hiện nay.
+ Tạo thêm  niểm yêu thích, say mê trong học tập, khám phá lịch sử.
-  Vế kĩ năng:
+ Rèn luyện khả năng diễn xuất, hùng biện trước đám  đông, phản xạ nhanh...
+ Phát triển tư duy lịch sử, tranh luận, làm việc nhóm  và tham  gia các hoạt động 

tập thế.
+ Phát triển các năng lực chuyên biệt (múa hát, diễn kịch, dẫn chương trình...).
* Chương trình của buổi dạ hội:
n ứ  nhất, trước khi buổi dạ hội bắt đẩu, hai em học sinh có giọng nó hay, 

truyễn cảm (m ột nam và m ột nữ -  đóng vai trò là người dẫn chưưng trình) bước 
ra sàn khẫu mời toàn thể “khán giả” (các vị đại biểu, tháy cô giáo và học sinh) cùng 
nhau hát bài “Lên đàng" của nhạc sĩ Lưu H ữu Phước. Việc làm này sẽ tăng thêm 
không khí hào hùng cho buổi dạ hội, đổng thời có tác dụng ổn định trật tự, tỊO sự
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chú ý và chuẩn bị tổt vé tâm  lí cho các đội ch(ti, cũng như  khán giả hướng ánh m ắt 
VC sân khấu .

Sau phấn ổn đ ịnh tổ chức, khán già sẽ thưởng thức tiết m ục m úa hát “Ả m  vung 
Điện Biên’’âược dàn dựng theo bảng tổng phổ “Ă m  vang Điện Biên”cùã nhạc sĩ Huy 
Thục với ba chương là “Vảo trận đánh”, “Tiếng suỗi reo” và "Diệu nhảy trên sạp”, do 
một nhóm  học sinh cả nam  và nữ trình  (liễn. N hững em học sinh tham  gia tiết m ục 
múa hát này đếu mặc trang phục; liọc sinh nam  m ang trang phục cùa anh bộ đội 
Cụ Hó (áo trấn  thù, đáu đội m ũ), các em học sinh nữ mặc trang phục của cô gái dân 
tộc Thái. M àn m úa hát cùng trang phục như  vậy sẽ có tác động lớn tới người xem, 
thê’ hiện sự đoàn kết gắn bó của quân đội và nhân dân, giữa anh bộ đội Cụ Hổ với 
các cò gái vùng núi Tây Bắc. Nội dung này kéo dài khoảng 10 phút.

Sau tiết m ục hát m úa, khách mời và khán giả đến đông đủ, ổn đ ịnh  chỗ ngổi, 
chưưng tr inh  sẽ bắt đấu với nghi lẻ chào cờ. Mọi người đứng trang nghiêm  nh ìn  lên 
Q uốc kì, cùng hát bài Q uốc ca. Phụ hoạ cho nghi lẻ chào cờ, trên m àn h ình  đổng 
thời chiếu đoạn video lễ kéo cờ tại Q uàng trường Ba Đ ình -  Hà Nội (được thu  từ 
chương tr ình  C hào buổi sáiig trên V TV l lúc 6h hàng ngày).

Ih ứ h a i, người dẫn chương trình  lên giới thiệu nội dung chương trinh  cùa buổi 
dạ hội, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và mời Hiệu trưởng lén đọc diẻn vàn kì 
niệm 60 năm  chiến thắng Điện Biên Phù (1954 -  2014).

'Ihứ ba, Hiệu tn íỏng  lên đọc diễn văn ki niệm. Bài diẻn văn khái quát vê' chính sách 
đô hộ cùa thực dân Pháp đói với nhân dân ta, sự ra đời cùa Đảng Cộng sảii Việt Nam, 
quá trình  lãnh đạo nhân dân đấu tranh  giành chính quyén trong C ách m ạng tháng 
Tám 1945, đặc biệt nhấn m ạnh đến cuộc kháng chiến 9 năm  chổng thực dân Pháp 
(1945 -  1954) với đ ỉnh  cao là chiến thắng Đ iện Biên Phủ 1954,

Ih ứ  tư, m ột hoạt cảnh lịch sử (khoảng 15 -  20 phút) do các em học sinh nam , 
nữ diễn xuất, nhằm  khái quát lại m ột số sự kiện tiêu biểu trong phong trào  đáu 
tranh  chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ khi Đ àng ra đời đến Cách m ạng 
tháng Tám 1945. Hoạt cành lịch sử dành  nhiếu thời gian vào giai đoạn 1945 -  1954, 
thông qua các chiến dịch Việt Bắc 1947, Biên giới I h u  -  Đ ông 1950, các chiên dịch 
trong Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, đặc biệt là chiến dịch lịch sử Đ iện Biên Phù 1954. 
ở  đây không đơn thuẩn là tr ình  bày hoạt cành lịch sử, mà có sự kết hợp, lổng ghép 
với các tiết m ục m úa hát, đóng vai. Trang phục của các em được thê’ h iện theo  nội 
dung lịch sử. Q ua phẩn hoạt cảnh lịch sử, khán giả sẽ nhận thức rõ vai trò  lãnh đạo 
tài tình  của Đảng, đứng đẩu là C hù tịch Hổ Chí M inh đã giúp nhân  dân ta bảo vệ 
vững chắc nén độc lập dân tộc.

'Ihứ năm, tiết m ục hát m úa tập thê’ với “Liên khúc Điện Biên", gổm  các bài hát 
“Hò kéo pháo” của nhạc sĩ H oàng Vân, “Chiếtì thắng Him Lam" và “Bải ca giải phóng
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Điện Biên” cùa nhạc sĩ Đỗ N huận. Nội dung các bài hát ca ngợi vẽ tinh  thán anh 
bộ đội Cụ Hỗ trước khi bước vào trận đánh và những niểm vui chiến thắng khi két 
thúc chiến dịch. Phụ hoạ cho mỗi tiết mục, trên m àn hình sẽ xuẫt những hiện h ình 
ảnh liên quan đến công tác chuẩn bị cùa quân và dân ta (kéo pháo vào mặt trận, vận 
chuyến lương thực bằng xe đạp thồ...), h ình  ảnh vẽ diễn biến chiến dịch Điện Biên 
Phù và niẽm  vui chiến thắng,

7hứsáu, mời một nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu chuyên sâu (nếu có thể), 
hoặc giáo viên lịch sử lên kể chuyện vé tấm  gương chiến đấu dũng cảm cùa anh bộ 
đội Cụ Hổ trong chiến dịch Điện Biên Phủ như  Tô Vĩnh Diện, Phan Đ inh Giót... 
(giáo viên tham  khảo phẩn Phụ lục của sách này). Đê’ câu chuyện kể thật hay, hẫp 
dẫn và cuốn hút người nghe, giáo viên nên kết hợp trình  chiếu hình ảnh trên màn 
hình. Ví dụ, khi kê’ chuyện vễ sự thát bại, đẩu hàng nhục nhã của quân Pháp (phải 
cúi đẩu, đi dưới sự áp tải của bộ đội ta) và hlnh ảnh cùa tướng bón sao Nava bị báo 
chí phương Tây chế giễu, giáo viên có thế thiết ké một số h ình  ảnh đê’ trình  chiếu, 
ví dụ như h ình dưới;

Ou•̂  đau o 6<*fi Phu
«ung Tv phuonẽ ^  ,Pháp s»  ở ẽhtt Btin Phw

V ìứ  hảy, trò chơi lịch sử sẻ làm sôi động toàn thê’ học sinh. Với sự hỗ trỢ cùa công 
nghệ thông tin, ban tổ chức cuộc thi có thể thiết kế nhiéu dạng trò chơi với những tên 
gọi hẩp dẫn khác nhau, như: “Khời động", “Lật mờ trang sử”, “Theo dòng lịch sử", “Nhá 
sủ  học thông thái", “Hiểu ý  đổng đội", “Ô chữ ki diệu", “Nhà hùng biện tài bà'...

Ví dụ, ở phẩn chơi “Khởi dộng”, mồi đội trong một bảng sẽ thi một lẫn, cùng 
một lúc có 4 đội lên sân khấu tham  dự. Ban tổ chức sẽ dành cho mỗi đội 60 giây đề 
trả lời nhanh các câu hỏi (hiện trên màn hình). Trong thời gian 60 giây, đội nào trả 
lời được nhiếu câu hỏi thì được nhiêu điếm. Nếu câu hỏi khó, các đội có quyển yêu 
cẩu người dẫn chương trình  “chuyển". Mỗi câu hỏi đúng đội chơi được 10 điểm.

Phán chơi “Iheo dòng lịch sứ” sẽ dành cà cho 4 đội chơi trong bàng cùng tham 
(lự. Ban tổ chức sẽ có 10 câu hỏi đê’ các đội cùng thi. Người dẫn chương trình  đọc
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cảu hòi xong, các đội chơi sẽ có 15 giây suy nghĩ rói trả lời. Mỗi câu trà lời đúng ở 
phẩn “Lật m ờ trang sủ '\  đội chơi được 10 điềm .

TKCO C 0 « Í3  l.iCí'. s ư

Trong cMến đỊch Diện Biển Phũ 1954. al i*  v*0

hầm b it  tẠng tưởng Đ ^ ế t  7

MpAftHo«ngĐ«ng\Anrt

Phác hoạ trò chơi lịch sử  với tên gọi "Khởi động" và "Theo dòng lịch sử "

iHãv ch o  biết d ầy  là n h ữ n g  n h â n  vát lich sử  nào?

Phác hoạ trò chơi lịch sử  với tên gọi "Nhận diện lịch sử "

Phấn chơi “Nhận diện lịch 5ứ” được xây dựng trên nến h ình  ảnh  m ột chiếc trổng 
đổng  lớn với các sỗ từ 1 đến 10. Mỗi đội chơi lán lượt theo thứ  tự được chọn 2 con 
sỗ bát kì, ẩn chứa trong con số đó là một bức tranh  và câu hỏi hiện ra. Sau khi đội 
đó trà  lời, máy tính  sẽ hiển thị đáp án. 'Iliời gian dành cho mỗi câu trà lời là 12 giây, 

trả  lời sai hoặc hết thời gian không trà lời được thì các đội tham  dự được pihép ra tín 

h iệu trả lời. Mỗi câu trà lời đúng được 10 điểm .

Với phán chơi "Hiểu ỷ  đồng dộ i”, ban tổ chức thiết ké trò chơi giỗng như  cuộc 
thi trên  “Hìmh trình vãn hoá" trên VTV3 cùa Đài Truyẽn h ình Việt Nam, Trên 
m àn h ình xuất hiện 10 khái niệm , tèn địa danh, nhâii vật, hoặc sự kiện lịch sử... 
liên quan đến chiên thắng Điện Biên Phủ 1954. Mỗi đội cử ra hai người chơi hiếu ý 

nhau. Khi tham  gia trò  chơi này, cả hai Iigưòi phải quay lưiig lại với nhau: n iộ t người
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được nhìn  vào m àn hình và đọc các khái niệm , tên riêng, địa danh... (không dùng 
tiếng nước ngoài, tiếng lóng hoặc từ ngữ đâ có trên m àn hình), người còn lại quay 
lưng xuống phía khán giả dựa theo gợi ý cùa đổng đội để trả lời. Trước khi bắt đấu 
cuộc chơi, người gỢi ý cho đổng đội trả lời được quyển nhìn trên m àn hình 30 giây 
chuẩn bị. Trong quá trình  trả lời, nếu thấy câu hỏi khó, người chơi có quyến yêu cẫu 
“chuyển”. Mỗi đội thi trong 60 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

Q i^ K ũ B n a ^

Trong phẩn chơi "Nhà hùng biện tài ba" (dành cho 3 đội xuất sắc nhất lọt vào 
vòng trong), theo thứ tự các đội sẽ cừ ra một đại diện có khả năng hùng biện tốt 
nhất. Sau khi chọn câu hỏi ngẫu nhiên, người chơi có 1 phút suy nghĩ và 3 phút bình 
luận. Ban giám khảo sẽ đánh giá trên các tiêu chí: h ình thức (văn phong, ngôn ngữ 
diễn đạt) và nội dung (đúng chủ để). Điểm tối đa của phẩn thi này là 50.

Căn cứ vào đối tượng học sinh, giáo viên có thể tham  khảo m ột sổ câu hỏi hùng 
biện như  sau:

Câu 1. Chiến thắng Điện Biên Phú 1954 có tác động như thế nào đối với Việt 
Nam và thế giới? Theo em, chiến thắng đó có ý nghĩa gì với thế hệ trẻ hôm nay?

Cău 2. Nếu được lên thăm  trận địa và nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, được phép 
viết m ột lá thư cho những người lính đã hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phù 
1954, em sẽ viết như  thế nào?

Cău 3. Nếu có m ột người bạn nước ngoài quan tâm  đến lịch sử Việt Nani, rất 
m uốn đến thăm  Điện Biên Phủ vào dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng sự kiện nàv, em 
sẽ viết thư  khuyên bạn như  thế nào?

Thủ tám, xen kẽ với các trò chơi lịch sử ở trên là phẩn thi dành cho khán gii với 
tên gọi “Tôi là ai?". Ban tổ chức chuẩn bị khoảng 3 câu hòi mô tả lại m ột hành cộng, 
câu nói. công lao, hoặc sự thất bại của một nhân vật liên quan đến chiến thắng Điện 
Biên Phủ đê’ học sinh nhận diện, trà lời. Nếu trả lời đúng “Tôi là ai?'\ học sinh sẽ 
được nhận một phẩn quà từ ban tổ chức. Để phẫn thi hấp dẫn, tạo được không khí
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hổi hộp, đổng thời rèn luyện tư duy tái tạo cho học sinh, câu hỏi nên có từ  2 đến 3 
dữ kiện, đi từ khó đến dễ,

Ví dụ. đê’ đ ịnh  hướng cho khán già trả lời được đáp án “Tôi là tướng N ava”, giáo 
viên sẽ xây dựng câu hỏi gổm  3 dữ kiện, đi từ khó đến dễ như  sau;

Dữ kiện 1: Tỏi là tướng bỗn sao, là vị tướng thứ  bảy làm 'lồng chỉ huy quán đội 
viễn ch inh  Pháp ở Đ ông Dương. Vậy tôi là ai?

Dữ kiện 2: Tôi là người quyết đ ịnh xây dựng Điện Biên Phù thành  cứ đ iểm  kiên 
cỗ, từng tuyên bỗ đây là “pháo đái bất khả xâm  phạm ’’. Vậy tòi là ai?

Dữ kiện 3: Tên tôi cũng là tên của kế hoạch quân sự cuối cùng của Pháp ở Đông 
Dương, tôi từng hi vọng chuyển bại thành  thắng sau 18 tháng, như ng  cuối cùng đả 
thát bại. Vậy tôi là ai?

'Ihứ chín, trong quá tr ìn h  người dẫn chương tr ình  tổ chức cho khán giả tham  
gia trò chơi đổ vui có thưởng, ban giám khảo sẻ chấm  thi các tập san lịch sử, tranh  
ảnh triền  lãm hoặc tranh  vẽ cồ động kỉ niệm  60 năm  chiến thắng Đ iện Biên Phù của 
các tập th ề  và cá nhân. Các sản phẩm  tham  gia dự thi được trưng bày ở hai bên tiến 
sảnh cùa sân khấu.

Sau khi chấm  thi phần trưng bày sản phẩm  của các tập thê’ và cá nhân, ban giáo 
khảo họp  hội ý để thống nhất kết quả. Trong thời gian này, m ột tiết m ục văn nghệ 
do đội xung kích cùa nhà triíờng sẽ biểu diễn, gắn với hoạt động kỉ niệm  trên.

Sau khi có kết quả từ ban giám khảo, người dẫn chương tr ìn h  công bố két 
quả chung cuộc các nội dung thi, xướng tên các đội và cá nhân đạt giải N hất, Nhì, 
Ba, Khuyến khích... Đại diện ban tố chức lên chúc m ừng, tặng quà và nhận  xét, 
tổng kết.

Cuối cùng, để khép lại chương trinh  dạ hội lịch sử với chù đê’ “Ả m  vang chiến 
thắng Đ iện Biên”, m ột tốp học sinh gốm cả nam  và nữ  bước ra sân khấu m ời khán 
giả cùng hát "Giải phóng Điện Biên" cùa nhạc sĩ Đổ N huận.

Sau buổi tồ chức dạ hội lịch sử, ban tồ chức sẽ họp tổng kết, rú t k inh  nghiệm  
cho nhữ ng  hoạt động ngoại khoá sau này tốt hơn.

N hư  vậy, dạ hội lịch sử là m ột h ình  thức ngoại khoá hấp dẫn, có ý nghĩa giáo 
dục lớn, không chỉ làm  phong phú kiến thức mà còn rèn luyện khả năng độc lập làm 
việc, bổi dưỡng năng khiếu biểu diễn và cảm thụ nghệ thuật cho học sinh. Đ ể có 
m ột buổi dạ hội lịch sừ thành  công, cẩn phải chú ý những yêu cẩu sau:

M ột là, việc tổ chức dạ hội lịch sử dù ở cấp trường  hay liên đội, liên trường 
cũng cẩn xác đ ịnh  rô m ục đích giáo dưỡng, giáo dục và phát triền, phải phù hợp với 
chương trình , tr ình  độ và yêu cẩu học tập của học sinh mỗi vùng m iển. Thông qua 
dạ hội lịch sử, các em vừa được bổi dưỡng vẽ kiến thức, vừa được giáo dục tư tưởng,
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tình cảm, thất chặt hơn tình  đoàn kết và củng cỗ thái độ học tập đúng đắn, rèn luyện 
tư duy hành động, trách nhiệm  với cộng đổng.

Hai lả, dạ hội lịch sử là hình thức tổng hợp nên phải thu hút được đông đào học 
sinh tham  gia, phải phát huy năng lực độc lập, tính  tích cực chủ động và tinh thẩn 
tập thê’ của các em. Khi phân công công việc cho học sinh phải tuỳ theo nội dung, 
yêu cẩu, trình  độ và năng khiếu của mỗi em. Việc lựa chọn học sinh ở các khối/lớp 
tham  gia luyện tập biểu diễn các tiết mục văn nghệ không được làm ảnh hưởng lớn 
tới học tập và các hoạt động khác của các em,

Ba là, nhà trường cẩn có kế hoạch và kịch bản chi tiết, chuẩn bị công phu, sớm 
thông báo rộng rãi trên các bản tin của trường (tên chủ để dạ hội, m ục đích tồ chức, 
h ình  thức và thề lệ dự thi đối với các tập thể lớp. cá nhân..,). Để tổ chức buổi dạ 
hội lịch sừ theo chủ đê' thành công, ngay từ đầu năm học, giáo viên phải xây dựng 
ké hoạch kì niệm những ngày lịch sử trọng đại trong năm, tranh  thù ý kiến, sự ùng 
hộ cùa Ban giám hiệu, các tổ bộ môn, cũng như  Hội đổng sư phạm  nhà trường và 
Đoàn Thanh niên.

Bốn là, dạ hội lịch sừ là m ột hoạt động ngoại khoá không mang tính bắt buộc, 
nên m uốn tạo được sự sôi động và lôi cuốn được đông đảo học sinh tham  gia thì 
phải xen kẽ nhiếu nội dung. Ví dụ. két hợp giữa phẩn lẻ với phẫn hội, giữa thi 
tìm  hiểu kiến thức với biểu diễn văn nghệ (hát, đóng hoạt cảnh lịch sừ...). giữa 
hoạt động tuyên truyển với thi đỗ vui lịch sử, thi học sinh thanh  lịch... Tuy nhiên, 
những nội dung trên đểu phải liên quan trực tiếp đến hoạt động kỉ niệm  chiển thắng 
Điện Biên Phủ.

M ột trong những nội dung rất quan trọng khi tổ chức dạ hội lịch sử là ban giám 
khảo phải chẫm  các sản phẩm  triển  lãm của học sinh như  tập san, báo tường, tranh 
vẽ cổ động... Sản phẩm của học sinh có hay, sáng tạo, độc đáo hay không phụ thuộc 
rát lớn vào sự đ ịnh hướng ngay từ đáu cùa ban tồ chức. Ví dụ, giáo viên phải phát 
động cuộc thi tìm  hiểu, sưu tẩm, vẽ tranh  cồ động vê chiến thắng Điện Biên Phù 
trước khi tổ chức dạ hội ít nhất 1 -  2 tháng, gắn liển với thê’ lệ để học sinh có quá 
trình  chuẩn bị (giáo viên tham  khảo bộ câu hỏi ở m ục “Thi tìm hiểu vẽ chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phủ’’). Các tiêu chí đánh giá chấm điểm cũng cẩn dán trên bảng tin 
của trường để định hướng cho học sinh trong quá trình  thực hiện.

Năm là, giáo viên bộ m ôn Lịch sử (sau này sẽ làm ban giám khảo) đóng vai 
trò quyết định và chịu trách nhiệm  chính trong khâu chuẩn bị nội dung câu hòi, 
duyệt kịch bản, tiều phẩm  của các cá nhân và tập thê’ học sinh tham  gia các phán thi 
trong buổi dạ hội lịch sử. Như vậy, học sinh phải đăng kí trước tiết mục biểu diễn, 
được ban tổ chức kiểm duyệt, nếu sai sót hoặc xa rời chù đé thì điếu chỉnh kịp thời.
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Đẽ buối dạ hội không bị loãng thời gian, “quá sức” dõi với ban tổ chức và khán giả 
theo  dõi, cấn có vòng sơ loại, nhằm  chọn ra các tiết mục đặc sắc nhất cùa các tập thể, 
cá nhàn (trừ  phăn thi tìm  hiểu kiến thức thể  hiện trên tập san và triển  lãm).

Cuối cùng, trước khi tổ chức dạ hội (khoảng nửa tháng), nhà trường  đẩy m ạnh 
tuyên truyên để học sinh cảm nhặn được không khí lịch sử của chù đẽ dạ hội. 
Việc trang trí sân kháu, bố trí khu trưng bày sản phẩm  của học sinh... cũng phải 
chuẩn bị.

'l’rên đây là những gợi ý vê chương tr ình  dạ hội “Ả m  vang chiến thắng Điện 
Biên" nhân dịp kỉ niệm  60 năm  chiến thắng lịch sừ Điện Biên Phù (1954 -  2014), 
G iáo viên lịch sử cẩn căn cứ vào điéu kiện nhà trường, cơ sở vật chất, đối tượng học 
sinh từng cấp học đê’ vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Ví dụ, nếu ở trườ ng  học không 
có công nghệ thông tin  hỗ trợ, giáo viên sẽ sừ dụng các phương pháp truyẽn thống. 
Hoặc học sinh cấp Tiểu học hay Trung học cơ sở lựa chọn các câu hỏi trong  phẩn đỗ 
vui dẻ hơn cấp T rung học phổ thông...

Buổi dạ hội phải có công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức sáng tạo, linh hoạt, phù 
hợp với thực tiễn địa phương. Ih ờ i gian tổ chức không nên kéo dài quá 180 phút, 
nếu không sẽ làm  loãng chủ để, học sinh cảm  thấy m ệt mỏi và phân tán. D ù tồ chức 
theo  h ình  thức, quy m ô nào cũng phải làm phong phú, sâu sắc nhữ ng kiễn thức lịch 
sử m à học sinh dă thu nhận  trong các giờ nội khoá, Đặc biệt, giáo viên phải làm 
nổi bật “Điệti Biên Phù là trận quyết chiến chiến lược lớn nhất kết thúc thắng lợi cuộc 
kháiìg chiến thực dân Pháp cùa nhân dân ta”. Cuối cùng, hiệu quả của hoạt động 
ngoại khoá nói chung, buổi dạ hội lịch sử nói riêng phụ thuộc rất lớn vào lòng yêu 
nghề và năng lực sư phạm  cùa giáo viên bộ môn.

ti. Tham quan ngoại khoá tại bảo tàng, d i tích
Đê’ phát huy được tính  tích cực, chù động của học sinh trong  học tập, góp phẫn 

nâng cao chất lượng bộ m ôn thì cẩn phải đa dạng hoá các h ình  thức tổ chức dạy học 
lịch sử. Bên cạnh h ình thức dạy học bắt buộc trên lớp, giáo viên có th ể  tổ chức cho 
học sinh học tập tại bảo tàng, thực địa, nhà truyến thống, cũng như  tham  gia các 
hoạt động  ngoại khoá khác. Một trong  nhữ ng  hoạt động ngoại khoá có ý nghĩa giáo 
dục cao đổi với học sinh là tham  quan tại bảo tàng, di tích. H oạt động ngoại ngoại 
khoá này sẽ có ý nghĩa hơn néu nhà trường tổ chức vào đúng dịp kỉ niệm  ngày lẻ 
lớn cùa lịch sử dân tộc, như  ki niệm  60 chiến thắng Điện Biên Phù {1954 -  2014).

Trong những năm  gẩn đây, tồ chức tham  quan ngoại khoá lịch sử tại bảo tàng, 
di tích nói chung, vẽ chiến thắng Đ iện Biên Phủ nói riêng là h ình thức khá phổ  biến, 
h iệu  quà, được nhiễu trường phổ thông áp dụng. H inh thức nảy có thê’ áp dụng cho 
học sinh tất cả các khói lớp, nhưng với cấp Trung học cơ sở và T rung học phố thông

C HIẼN THẢNG ụ C H  s ứ  DIÊN BIẺK P H Í  N ÌM  I 9 S 4 '  CIẢNG DẠV VÀ B (K  TẬP TRONG NUA TRƯONC p h ó  t h õ n g  9 5

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



thì dễ tổ chức hơn, do độ tuổi các em lớn, trình  độ nhận thức tót, có ý thííc và sức 
khoẻ, phù hợp với những chuyến đi trong nửa ngày hoặc một ngày để tham  quan 
nhiểu địa điểm.

Hiện nay, trong chương trình  học tập ngoại khoá cùa một sổ trường  phổ thông 
trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngay từ đấu năm học đã có kế hoạch đưa học 
sinh đi tham  quan, tìm  hiểu lịch sử tại các di tích, nhà bảo tàng: Trường Tiểu học 
Dịch Vọng, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. T rung học 
cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu (quận Cẩu Giấy), Trường T rung học cơ 
sở Alpha School (quận Thanh Xuân)... Nếu bảo tàng là nơi tập hợp, lưu giữ và trưng 
bày sản phẩm  liên quan đến các giai đoạn của lịch sử dân tộc thì di tích lịch sử, 
cách mạng là nơi lưu giữ những dẫu vết của quá khứ. Nó không chỉ cụ thể hoá sự 
kiện mà còn đê’ lại ấn tượng m ạnh mê cho người tham  quan, nâng cao hứng thú học 
tập và rèn luyện khả năng quan sát, tư duy lịch sừ cho học sinh.

Trong thực tế, giáo viên có thê’ tổ chức hai loại h ình  tham  quan phù hợp với yêu 
cẩu học tập và điễu kiện tổ chức: Tổ chức tham  quan phục vụ trực tiếp nội dung bài 
học trên lớp (có thể giảng bài tại bảo tàng, nhà truyẽn thống địa phương hoặc tại di 
tích lịch sử, cách mạng) và tham  quan có tính chất như  m ột hoạt động ngoại khoá.

Ngay từ đẩu năm học 2013 -  2014, hướng tới kì niệm  60 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ, theo sự chỉ đạo, đ ịnh hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường 
phổ thông trên khắp cả nước đểu có những hoạt động thiết thực và cụ thế, như: 
tổ chức thi tìm  hiểu, làm báo tường, sưu tám  tranh ảnh, triển lâm, học tập tại bảo 
tàng, di tích lịch sử, cách mạng, tham  quan và làm vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ địa 
phương... Trong những hoạt động ngoại khoá trên, việc tố chức cho học sinh tham 
quan tại bảo tàng, di tích luôn được sự chú ý, ùng hộ cùa ban phụ huynh, các em học 
sinh cũng rất thích thú, vì được thay đổi môi trường, không gian học tập. Cẩn lưu ý 
rằng hình thức này không chỉ áp dụng hiệu quả đối với các trường phổ thông có địa 
bàn gẩn với bảo tàng, di tích Điện Biên mà các tỉnh, thành  phó ở xa cũng có thê’ tiến 
hành, đưa học sinh tham  quan tại bảo tàng, nhà truyẻn thống của địa phương mình.

Tuy nhiên, để buổi tham  quan đạt hiệu quả, tránh  các sự cố xảy ra, cán có ké 
hoạch cụ thể, bao gốm mục tiêu, nhiệm  vụ, nội dung và phương pháp tiến hành 
(đối vái cả giáo viên và học sinh), Đây là m ột hoạt động m ang tính  liên môn, có sự 
tham  gia của đông đảo học sinh các khối lớp, nên giáo viên lịch sử không thê’ “dơn 
phương" tién hành, mà cẩn có sự ùng hộ, phối hợp của nhà trường như  Ban giám 
hiệu, Đoàn -  Đội và giáo viên các bộ m ôn khác.

Ví dụ, nhân kỉ niệm  60 năm  chiến thắng Điện Biên Phù, chúng tôi dự kiẽn 
kê hoạch tổ chức cho học sinh các trường phổ thông ở thành phố Đ iện Biên Phù
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đi tham  quan Bảo tàng Chiên thắng Điện Biên Phủ và các di tích hám  Đờ Cát, 
tượng đài chiến thắng và nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (còn gọi là nghĩa trang đỗi A 1) 
như  sau:

* Công tác chuẩn bị cho buổi tham  quan:
ĩh ứ  nhất, công tác chuẩn bị của giáo viên lịch sử:
-  Giáo viên sớm  chủ động để xuất với Ban giám hiệu nhà trường, lập kế hoạch 

tổ chức cho học sinh đi tham  quan. Kẽ hoạch cùa buổi tham  quan phải xác đ ịnh  rõ 
mục đích tồ  chức, thời gian thực hiện, kinh phí, phương tiện đi lại...

Ví dụ, vế mục đích tổ chức sẽ góp phấn cụ thế hoá, bổ sung những kiến thức 
học sinh đã học ờ phẩn lịch sử Việt Nam (1945 -  1954); Giáo dục các em vê' truyển 
thống  quý báu, vế chù nghĩa anh hùng cách m ạng cùa dân tộc ta, giáo dục các em 
lòng tự hào vê' sự đóng góp cùa địa phương trong chiến dịch Điện Biên Phù 1954, 
liên hệ với thành  tựu đổi mới của quê hương hiện nay; Rèn luyện và phát triển  các 
năng lực khi học tập bộ m ôn như  kĩ năng quan sát, tư duy lịch sừ...

Hoặc ở phán dự trù  kinh phí, giáo viên có thê’ lập kế hoạch huy động sự đóng 
góp từ Hội phụ huynh học sinh (chi cho m ua vé vào tham  quan, m ua nước, thuê 
hướng dẫn viên, thuê phương tiện đưa đón học sinh...).

Sau khi chương trình , kế hoạch đế xuất được Ban giám hiệu nhà trường  duyệt, 
giáo viên tích cực triển khai cho hoạt động trên.

-  Trước buổi tham  quan ít nhát nừa tháng, giáo viên liên hệ với Ban quản lí 
Bào tàng, di tích để gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với họ: T rình bày rõ m ục đích đích, 
yêu cẩu, chương trình  chi tiết của buổi tham  quan đế họ tạo điẽu kiện giúp đỡ hoặc 
có sự chuẩn bị chu đáo cho đoàn tham  quan (như  phân công hướng dẫn viên, cử 
nhân  viên Bảo tàng, khu di tích đón tiếp, bố trí phòng nói chuyện, giao lưu với nhân 
chứng lịch sử..,).

G iáo viên lịch sử đóng vai trò là người lập kế hoạch, Trưởng đoàn cũng phải tìm 
hiểu trước những tài liệu, hiện vật trưng  bày ở Bảo tàng, di tích liên quan đến nội 
dung, lịch trình  tham  quan cùa học sinh để xây dựng câu hỏi, bài tập.

Sau khi thống nhất công việc với Ban quản lí Bảo tàng, di tích, giáo viên báo 
cáo với Ban giám hiệu nhà trường, họp đoàn giáo viên cùng tham  gia đưa học sinh 
đi tham  quan, phổ biến tinh thần chung, soạn thảo nội quy, lịch tr ình  của buổi 
tham  quan.

-  'IVước buổi tham  quan một ngày, giáo viên phổ biến cho học sinh biết rõ nội 
quy, lịch tr ìn h  chuyến đi, bài tập thu hoạch sau tham  quan (bằng văn bản) đê’ các 
em  vé nhà nghiên cứu, thực hiện. C ông việc này sẽ giảm bớt sự vất vả cùa giáo viên 
trong  khâu quản lí học sinh khi tham  quan tại Bảo tàng, di tích.
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Tuỳ đối tượng học sinh là Tiểu học, Trung học cơ sở hay Trung học phổ thông 
mà giáo viên có thề ra bài tập sao cho phù hợp, nhưng ít nhất có 2 câu: một câu 
hòi liên quan đến kiến thức thu hoạch được cùa học sinh, m ột càu yêu cẩu các em 
phát biểu cảm nghĩ vẽ buồi tham  quan, kèm theo đé xuất, góp ý cho ban tổ chức. 
H ình thức bài tập nên yêu cẩu học sinh nộp dưới dạng bài viết thu hoạch theo từng 
cá nhân, có định hướng vé bố cục, cách trình  bày (trang bìa, diên đạt, hình ảnh 
m inh hoạ...).

Công tác chuẩn bị của học sinh:
-  Ô n lại những kiến thức cơ bản của phán lịch sử Việt Nam ( 1945 -  1954) trước 

khi đi tham  quan tại bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng.
-  Chuẩn bị giẫy, sồ ghi chép cá nhân và máy ghi âm, máy ảnh (nếu có).
-  Lên mạng Internet tìm  hiểu trước một số thông tin liên quan đến Bảo tàng và 

các di tích lịch sử, cách mạng nơi m ình sắp đến.
-  Chuần bị một số đỗ dùng cá nhân cẫn thiết.
* Tiến trinh của buổi tham quan:
-  7h, học sinh có m ặt tại địa điểm xuất phát. Sau khi giáo viên điềm  danh, các 

em sẽ lên ô tô đến Bảo tàng.
-  Đến Bảo tàng, giáo viên tập trung học sinh trước tiẽn sảnh, phổ biến lại mục 

đích và dặn dò các em nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của Bảo tàng, Trong thời 
gian giáo viên quản lí học sinh, Trưỏng đoàn đến gặp Ban quàn li Bảo tàng để làm 
thủ tục chuẩn bị cho các em tham  quan (mua vé, thuê hướng dẫn viên...).

-  Buổi tham  quan tại sẽ chia thành hai phấn:
Phấn l: Tham quan dưới sự hướng dẫn cùa hướng dẫn viên Bảo tàng và giáo 

viên lịch sử (dự kién trong 45 phút).
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phù nằm đối diện với N ghĩa trang liệt sĩ 

A 1. là nơi lưu giữ các hiện vật của ta và địch trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 
Hiện nay, Bảo tàng có 2 khu trưng bày: Khu ngoại thất gốm 112 hiện vật, là những 
loại vũ khí cùa quân đội Việt Nam và quân đội Pháp sử dụng trong  chiến dịch 
Điện Biên Phủ; Khu nội thất là nơi lưu giữ, trưng bày 274 hiện vật và 202 bức ảnh tư 
liệu được trưng bày theo 4 chủ để chính:

+ Tóm tắt 8 năm kháng chiến chỗng Pháp của quân và dân ta (từ  tháng 9/1945 
đến tháng 9/1953).

+ Âm mưu và hành động cùa thực dân Pháp, những chù trương cùa Đảng ta 
trong chiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954.

+ Công tác chuần bị của quân, dân ta troiig chiến dịch Điện Biên Phú và diẻn 
biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
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+ Tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với trong nước và quốc tế, m ột 
số h ình  ảnh vé thành  phố Điện Biên Phủ trong thời kì đổi mới.

Dưới sự hướng dẫn (thuyết m inh) của hướng dẫn viên và sự quản lí của giáo 
viên, học sinh  sẽ tham  quan có tồ chức, trật tự, theo từng khu trưng bày, chú ý lắng 
nghe, ghi chép thông tin  để phục vụ cho làm bài tập. Trong quá tr ìn h  tham  quan, 
học sinh có th ể  đặt câu hỏi liên quan đén kiến thức để được hướng dẫn viên giải đáp.

Phấn 2: Xem phim  tài liệu vé chiên thắng Điện Biên Phù (30 phút). Tại phòng 
chiếu phim  đã được Ban tổ chức bố trí sẳn, học sinh sẻ được xem phim  tài liệu của 
Ban Khoa giáo -  Đài Truyễn h ình  Việt N am  kết hợp với Tỉnh ủy Điện Biên thực 
hiện. Bộ phim  sẽ giúp các em tái hiện, khái quát lại những h ình ảnh lịch sử sống 
động nhất liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ: từ khi Nava sang Đ ông Dương, 
lập ra ké hoạch quân sự m ới cho đến những chủ trương  của Đ ảng và cuộc tién công 
chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, đ ình  cao là chiến dịch lịch sử Đ iện Biên Phủ 
qua 56 ngày đêm.

Xem phim  xong, học sinh có thể  được giao lưu với m ột vài nhân chứng lịch sử. 
nghe kể chuyện Điện Biên (nếu nội dung này có trong  chương trình , do giáo viên 
liên hệ trước với Ban quản lí).

Phấn 3: H ọc sinh tham  quan tự do (30 phút). Sau khi tham  quan có hướng dẫn 
và xem  phim ), giáo viên sê chia học sinh làm nhiễu nhóm  nhỏ  đê’ tham  quan tự  do. 
Các nhóm  sẽ tranh  thủ thời gian đê’ chụp ảnh kỉ niệm , ảnh tư  liệu, ghi chép theo 
nhữ ng  vấn đế được giao, phục vụ cho làm bài tập...

Trong quá tr ình  học sinh tham  quan tự  do. giáo viên thường xuyên theo dõi, 
đôn  đốc các em lưu ý thực hiện nội quy, thời gian, hoặc giải đáp thắc m ắc học sinh 

chưa rõ.
H ết thờ i gian tham  quan tại Bảo tàng, học sinh tập trung  tại tiến sảnh để tiếp 

tục cuộc hành  trình  đến m ột số di tích tiêu biểu.
-  Buổi tham  quan tại các di tích ( i  giờ 45 phút); gổni Sở chỉ huy d iiế ii dịch 

Đ iện Biên Phủ, đổi A l, hấm  Đ ờ Cát, Tượng đài chiến thắng và N ghĩa trang  liệt sĩ 
Đ iện Biên. N hững địa điểm  di tích này gẩn nhau, vì vậy giáo viên nên tran h  thủ  thời 
gian để học sinh có thể tham  quan, học tập được nhiếu nơi.

M ột đ iéu cẩn lưu ý với giáo viên là các địa điểm  tham  quan đêu ờ ngoài trời, nên 
học sinh được tự do đi lại, chụp ảnh. tò ra thích thú, hào hứng. Tuy nhiên  cán quán 
tr iệ t cho học sinh tinh  thẩn  tự giác, tham  quan có ý thức, trật tự, biết trân  trọng 
giữ gìn giá tr ị lịch sử, đặc biệt là khi tới N ghĩa trang Đ iện Biên. N ghĩa trang liệt sĩ 
Đ iện Biên còn được gọi là Nghĩa trang đổi A l, xây dựng năm  1958, nằm  cách điếm
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di tích lịch sử đổi AI vài trăm  mét vé phía Nam. Nơi đây có 644 ngôi mộ của những 
chiến sĩ vô danh. Duy nhất có bốn ngôi mộ lớn, ở giữa có bia, khắc đù họ tên là của 
các anh hùng Bé Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đ ình Giót và Trán Can. Phía trước 
nghĩa trang có 2 bức tường lớn, ghi tên các liệt sĩ hi sinh ở Điện Biên, được khắc 
bằng đổng, xép theo tỉnh. Khi đến nghĩa trang, giáo viên và học sinh sẽ làm lễ dâng 
hương, sau đó chia các em làm nhiếu nhóm  nhò, hướng dẫn thắp hương trên các 
ngôi m ộ liệt sĩ đế thế hiện lòng thành kính, 'Vống nước nhớ nguón".

Đ ồ iA l và Báo tàng Chiến tháng lịch sừĐiện Bién Phù

Hâm Đờ Cát và Tượng đài chiến tháng Điện Biên Phù

Cống vào và nhà tường niệm bẽn trong Nghĩa trang liệt s ĩ đồi A 1
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ở  mỗi địa điềm  tham  quan, giáo viên và học sinh sẽ chụp ảnh  kỉ niệm , làm tư 
liệu đưa lên trang  tin cùa trường đê’ giới thiệu, góp phẩn quảng bá h ình  ảnh  các di 
tích, đống thời tuyên truyến vế nhữ ng  hoạt động ngoại khoá của nhà trường.

Hết thời gian tham  quan, giáo viên và học sinh lên xe ô tô trở  vế trường.
* Tổng kế t buổi tham  quan:
Giáo viên đưa học sinh vể trường  và dặn các em thời gian hoàn thành  bài tập. 

Sau buối tham  quan, giáo viên báo cáo với Ban giám hiệu, họp đoàn rú t k inh  nghiệm  
đế những đợ t tham  quan ngoại khoá sau này tót hơn.

Việc lên kế hoạch và thực hiện theo tiến trình  m ột buổi tham  quan ngoại khoá 
như vậy chắc chắn sẽ đạt đ ư ợ c mục tiêu cả vế kién thức, ki năng và giáo dục. Tuy 
nhiên căn căn cứ vào điếu kiện, đặc điềm  đối tượng học sinh để triển  khai m ột cách 
tiết kiệm , hiệu quả.
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M ột cách khái quát, hoạt động ngoại khoá trong dạy học lịch sử nói chung, vê' 
chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng là h ình thức quan trọng để nâng cao chất lượng 
dạy học m ôn Lịch sử ở trường  phổ thông, phát huy vai trò  và tăng cường mói liên 
hệ, gắn bó giữa nhà trường  với địa phương. N hững h ình  thức khác nhau của hoạt 
động ngoại khoá trong m ôn Lịch sử không chỉ góp phấn củng cỗ, bổ sung, m ở rộng 
kiến thủc  học sinh đã học trong  giờ nội khoá, m à còn giúp các em  biét vận dụng 
kiến thứ c vào thực tiễn, phát triển  ở người học tính  tự  giác độc lập, tự chù và kĩ năng 
hoạt động thực hành -  thực tế, thực hiện nguyên lí giáo dục “Học đi đôi với hành".
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P h ẩ n  2

NHỮNG MẨU CHUYỆN, Tư LIỆU VÊ sự KIỆN, 
NHÂN VẬTTRONG CHIẾN DỊCH 
ĐIÊN BIỂN PHỦ NĂM 1954

ở  phấn này, cuón sách sẽ cung cấp cho người đọc những tư liệu, cụ thê’ là những 
m ẩu chuyện vế các sự kiện, nhân vật trong chiến dịch Đ iện Biên Phủ. Giáo viên, học 
sinh tìm  hiểu phẩn này đê’ phục vụ cho các hoạt động dạy, học đã tr ình  bày ở phẩn 
trên. N hững người quan tâm  có thể tim  hiểu để m ở rộng hiểu biết của m ình  vế m ột 
chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

I. S ự  CHÌ ĐẠO CỦA ĐẢNG, CHỦ TỊCH H ổ  CHÍ MINH
VÀ TỔNG T ư  LỆNH MẶT TRẬN TRONG c u ộ c  TIẾN CÔNG  
CHIẾN LƯỢC ĐONG -  XUÂN 1953 -  1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

* Chủ trương của ta trong cuộc tiến công chiến lược Đ ông -  Xuân 1953 -  1954
'l'ừ đẩu năm  1953, T rung ương Đ ảng đã phân tích m ột cách sâu sắc và khoa học 

h ình  thái chiến sự trên chiến trường  Việt Nam nói riêng và trên  chiến trường  Đông 
D ương nói chung. Từ đó, T rung ương Đảng nhận đ ịnh  rằng, do tình  h ình  phát triến 
không  đéu của lực lượng ta trên các chiến trường Bắc Bộ, T rung Bộ, N am  Bộ cho 
nên đại bộ phận lực lượng chù lực của địch đã dấn tập trung  ở đổng bằng, còn ở 
chiến trường miễn núi thì chúng tương đổi yếu hơn, điểu kiện địa h ình  ở đó lại có 
lợi cho ta, không có lợi cho địch.

Bộ đội của ta trài qua các chiến dịch lớn, đã nâng cao sức chiến đẫu của m inh, 
có nhữ ng  khả năng mới vẽ đánh  vận động cũng như  vế đánh  công kiên. Tuy nhiên, 
trên  chiến trường  đồng bằng, như  kinh nghiệm  từ các chiến dịch Trung du. chiến 
d ịch  đường sỗ 18 và chiến dịch Hà Nam N inh năm  1951 đã chứng tỏ, với m ột mức 
độ  tập trung  b inh lực nhẫt đ ịnh, ta chỉ thực hiện được ưu thế tuyệt đối trong  m ột 
thờ i gian ngắn. Đ ến khi địch lợi dụng khả năng tiếp viện nhanh  chóng cùa chúng 
đ ể  đưa thêm  lực lượng cơ động thì ta lại gặp nhiếu khó khăn trong việc tiếp tục phát 
tr iển  cuộc tấn công của ta. Trên chiến trường  rừng núi thì rô ràng quân ta có nhiéu 
đ iếu kiện thuận lợi hơn đê’ tiêu diệt quân địch, ở  đây, thế  bố trí cùa địch còn tương 
đối phân tán, quân địch bị hạn chế trong  việc sử dụng và phát huy tác dụng  của
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pháo binh, không quân... Việc tiếp tế và tăng viện cùa chúng cũng chỉ có thể thực 
hiện bằng đường hàng không, do đó bị hạn chế rất nhiểu. Q uân ta có nhiẽu khả 
năng đê’ thực hiện và giữ vững ưu thế  binh lực trong suổt cả chién dịch tán công hoặc 
trên những hướng nhất định của chiến dịch, do đó có thế thu được thắng lợi lớn.

Trên cơ sở sự phân tích nói trên , nắm vững tư tưởng tiêu diệt sinh lực địch là 
chính, T rung ương Đảng đã đé ra phương hướng chiến lược hết sức đúng đán là: 
Tập trung lực lượng m ở những cuộc tân công vào những hướng quan trọng về chiến 
lược mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất 
đai, đông thời buộc chúng phải bị động phán tán lực lượng đỗi phó với ta trên những 
địa điểm xung yếu mả chúng không th ể  bỏ; do phải phân tán binh lực mà tạo ra cho 
ta những điều kiện thuận lợi mới đê' tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng. 
Nói m ột cách cụ thê’ hơn, trên chiến  trường đổng bằng Bắc Bộ, trước mắt việc 
chính là tiếp tục đầy m ạnh chiến tran h  du kích sau lưng địch, cũng có thể dùng một 
bộ phận chủ lực để đánh những trận  nhỏ. Còn các chiến dịch lớn thì nên m ở vào 
những hướng khác, làm như  vậy cũng tức là dẩn tạo điểu kiện để tiến tới giải phóng 
đổng bằng.

Trung ương một lẩn nữa lại xác định tư tưởng chỉ đạo cuộc kháng chién nói 
chung của cuộc chiến tranh giải phóng cũng như tư tưởng chỉ đạo tác chiến cùa 
quân đội ta là: “trường kì kháng chiến, tự  lực cánh sinh”, vì vậy ta không chủ quan 
kh inh  địch, không nóng vội, không m ạo hiển. “Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc 
thắng thì đánh cho ki thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh”. Chì được 
đánh thắng, không được đánh không thắng.

Chủ lực ta phải đánh vận động làm chính. D ùng cách đánh vận động cơ động 
linh hoạt đê’ tiêu diệt từng bộ phận sinh lực cùa địch. Dùng ưu thế binh lực đế tiêu 
diệt địch m ột cách giòn giã trong từng  trận, không đánh tiêu hao, không đánh tan. 
Q uân ta lại cẩn kết hợp đánh công kiên  với đánh vận động. Đó là m ột điểu cẩn thiết 
để đưa các chiễn dịch tấn công của ta đến những thắng lợi lớn.

(D ẫn theo: Võ Nguyên Giáp, 1979, Điện Biên Phủ, 
NXB Q uân đội N hân dân, HN)

* Chủ trương của ta trong chiễn dịch Đ iện Biên Phủ
Đứng vẽ chiến dịch mà nói, trên  mặt trận Điện Biên Phủ, lúc đẩu chúng ta đả 

quyết đ ịnh  vận dụng phương châm  “đánh nhanh, thắng nhanh", tập trung  toàn bộ 
chù lực, tồ chức hiệp đổng giữa các b inh chủng, m ỏ cuộc tiến công từ m ột số hướng, 
tiêu diệt toàn bộ quân địch trong thờ i gian ba đêm hai ngày. Theo phương châm ấy, 
một kẽ hoạch tác chiến cụ thể đã được đế ra; mọi mặt công tác chuẩn bị đã được
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triển khai rất khẩn trương; các sư đoàn chù lực của ta đã được giao nhiệm  vụ; các 
đơn vị pháo binh đã được kéo vào trận địa; công tác đảm  bảo hậu cẩn trên hoả tuyến 
đã được đẩy m ạnh; m ạng thông tin liên lạc đã  được tồ chức. C ông tác ch ính  trị đã 
động viên bộ đội và dân công nêu cao quyễt tâm  g iành toàn thắng cho chiến dịch. 
Q uân ta chỉ đợi lệnh là bắt đẩu nổ súng.

Trong suốt thời gian chuẩn bị, chúng ta đã bám  sát quân địch, theo dõi từng 
động tĩnh  cùa chúng, phát hiện hệ thống phòng  ngự  của chúng ngày càng được xây 
dựng vững chắc hơn, Đến ngày 25/12, khi kiểm  tra  lại tình  h ình địch, ta vế mọi mặt 
thi chúng ta đi đến kết luận: tập đoàn cứ điểm  của địch đã được cùng cỗ rất nhiểu 
so với trước; trong tình  h ình đó kế hoạch “đ án h  nhanh , thắng nhanh” không thể 
bào đảm  chắc thắng được. Sáng ngày 26, vào lúc 1 Ih, ta quyết đ ịnh  thay đổi cách 
đánh, bỏ kế hoạch “đánh nhanh , thắng n h an h ” chuyển sang phương châm  “đánh 
chắc, tiến chắc”. C hiểu ngày 26, toàn bộ lực lư ợng  ta đâ được lệnh rú t ra khỏi trận 
địa, trở  vẽ nơi tập kết; các đơn vị pháo binh trư ớ c đây đã được lệnh kéo vào đến nay 
lại được lệnh kéo ra...

C ho đén khi mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn  thành, quân địch tưởng rằng 
ta đã bỏ ý đ ịnh  m ở cuộc tấn công vào Điện Biên Phù, thì ngày 13/3, quân đội ta m ở 
đấu cuộc tiến công lớn vào tập đoàn cứ điếm .

'Ihắng  lợi của chién dịch chứng tỏ rằng, sự thay  đối phương châm  là hoàn toàn 
ch ính  xác. Nó đă có ý nghĩa quyết đ ịnh  đối với th ắn g  lợi của chiến dịch,

(D ẫn theo: Võ Nguyên Giáp, Sđd, 1979)

* Một sổ thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ của Chù tịch 
H ố Chí M inh

-  Khi Nava ra sức xây dựng tập đoàn cứ đ iểm  Đ iện Biên Phủ và quyết tâm  giữ 
vững nơi đây thì ngày 6/12/1953, Bộ C hính  tr ị T rung  ương Đ ảng họp do Chù tịch 
Hổ C hí M inh chủ toạ, quyết đ ịnh  m ở chiến dịch Đ iện Biên Phủ. T rung tuẩn tháng 12, 
Người có “Ih ư g ử i cán bộ và chiến sĩ ở m ặt trận Đ iện Biên Phủ". Toàn văn bức thư 
như  sau:

Thu đông năm  nay, các chú lại có nhiệm  vụ tiến  quân vào Đ iện Biên Phủ để tiêu 
diệt thêm  sinh lực địch, m ở rộng thêm  căn cứ kháng  chiến, giải phóng thêm  đổng 
bào còn lại đang bị giặc đè nén.

Năm ngoái các chú đã anh dũng chiến đấu, tiêu  diệt nhiểu địch, đã tháng lợi to, 
Bác rẫt vui lòng.

Năm  nay, sau những cuộc chỉnh huấn ch ín h  trị và quàn sự. các chú đã tiên bộ 
hơn. Các chú phải chiến đáu anh dũng hơn, ch ịu  đự ng  gian khổ hơn, phải giữ vững 
quyết tâm  trong mọi hoàn cảnh.
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Quyết tâm tiêu diệt địch.
Quyết tâm giữ vững chính sách.
Quyét tâm giành nhiểu thắng lợi.
Bác và C hính phù chờ tin thắng lợi để khen thưởng các chú.
Chào thân ái và quyết thắng

'ĩháng  12 năm  1954 
Hổ C hí M inh

(Hố Chí M inh toàn tập, tập 7, 1996, NXB C hính trị Q uốc gia, HN)
-  Tháng 3/1954, khi quân ta chuẩn bị mở cuộc tiến công Đ iện Biên Phủ, Chủ 

tịch Hổ Chí M inh viết thư:
Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chién sĩ ở m ặt trận.
Các chú sắp ra mặt trận. N hiệm  vụ của các chú lẩn này rất to lớn, khó  khăn, 

nhưng rất vinh quang.
Các chú vừa được chỉnh huấn chính trị và quân sự và đã thu được nhiéu thắng 

lợi vể tư tưởng, vế chién thuật, kĩ thuật. N hiểu đơn vị đã đánh thắng trên  các mặt 
trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm  vượt qua 
mọi khó khăn gian khổ đế làm tròn nhiệm  vụ vẻ vang sắp tới, Bác chờ các chú báo 
cáo thành  tích đê’ thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhẫt.

C húc các chú thắng to.
Bác hỏn các chú.
Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 3 năm  1954 
Hỗ C hí M inh 

{Hó Chí M inh toàn tập, 1996, Sđd)
-  Khi quân ta thẳng lớn trong trận m ở m àn chiến dịch, cùng Trung ương Đảng, 

Bác Hổ gửi điện:
Thân ái gửi toàn thê’ cán bộ và chién sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ.
Bác và Trung ương Đảng được báo cáo vê' hai trận thắng đẩu tiên của quàn đội 

ta ở Điện Biên Phù, Bác và Trung ương Đảng có lời khen các đổng chí. C hiên dịch 
này là chiến dịch lịch sừ của quân đội ta, đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa chính 
trị và quân sự quan trọng.

Địch sẽ ra sức đổi phó, ta phải cố gắng, chiến đáu dẻo dai, bển bỉ, chớ chù quan 
khinh địch, giành thắng lợi cho chiến dịch này.

Ngày 15 tháng 3 năm  1953 
Ban Chấp hành Trung ương Đ ảng Lao động Việt Nam 

(Hố Chí M inh toàn tập, 1996, Sđd)
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* M ột cách d iễn  đạ t đơ n  g iản , dễ h iểu  của  Bác Hổ vế n iếm  tin  vào th ắn g  lợi 
cùa ta  ờ  Đ iện B iên Phù

Vào m ột ngày tháng 3, khi chiến dịch Đ iện Biên Phù mới chưa m ờ m àn được 
bao lâu, Bác Hổ đã tin  tưởng vào chiên thắng của quân ta. Trong buổi họp mặt với 
Bơcsét (Burchett) nhà  báo nổi tiêng người Ô txtrâylia, với phong độ riêng biệt của 
m ình, Bác Hỗ đả lật ngược chiếc m ũ đang cẩm trên tay lên rỗi nói:

-  Đây là Điện Biên Phù.
Bác đưa tay chạy quanh vành mũ:
-  Núi ở đây và chúng tôi cũng ở đây.
Bác nắm tay lại, nhán m ạnh vào lòng mũ rối nói tiếp:
-  C òn đây là quân  Pháp, Họ không thoát khỏi chỗ này được. Có lẽ thời gian còn 

dài nhưng họ không  thê’ thoát khỏi.
Với cách diễn đạt ẫy, Bác Hổ đã khẳng đ ịnh quyết tàm  của toàn Đảng, toàn dân 

và toàn quân ta tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ và đã nh ìn  thẵy trước 
là địch không còn đường thoát.

(D ản theo: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăiig Vinh, 2004, 
Điện Biên Phù sự kiện và tư  liệu, NXB Q uân  đội N hân  dân, HN)

* T hư k h en  ngợ i bộ độ i, d ân  công, th an h  n iên  xung  ph o n g  và đ ố n g  bào 
Tây Bắc đã  ch iến  th ắ n g  vẻ vang ở Đ iện Biên P hủ

Q uân  ta đã giải phóng  Đ iện Biên Phù, Bác và C h ính  phủ  thân  ái gừi lời khen 
ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh  niên xung phong và đỗng bào địa phương đã 
làn tròn  nhiệm  vụ m ột cách vẻ vang.

Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đáu. C húng ta không nên vì thắng mà kiêu, 
không nên chủ quan  kh inh  địch. C húng ta kiên quyết kháng chiến đê’ tranh  lại độc 
lập, th ố n g  n h ấ t, d â n  chủ , hoà  b ìn h . Bất kì đ áu  t ra n h  VỂ q u â n  sự hay  ngoại g iao  cũ n g  

đểu phải đấu tranh  trường  kì gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Bác và C h ính  phủ sẽ khen thưởng nhữ ng cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh  niên 

xung phong vá đổng  bào địa phương có công trạng đặc biệt.
C hào thân  ái và quyết thắng

Ngày 8 tháng 5 nãm  1954 
HỔ Chí M inh 

{Hố Chí M inh toàn tập, Sđd)

* T hư  gửi to à n  th ể  cán  bộ và ch iến  sĩ ở  m ặt tr ậ n  Đ iện  B iên Phủ
Trước hết, Bác gửi lời thân  ái thăm  các chú thương binh.
Toàn thể các chú cũng như  cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm  tranh  

được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác.

CHIẾN T H ẳN C  U C H  s ứ  DIỆN BIỀN P H Í  N iM  1 9 5 4  ■ CIÂNC DẠV VÁ HỌC TÁP TRONC NHÀ TRƯỞNG PH Ố THỎNG 1 0 7

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tuỳ theo điểu kiện, nhưng nhất đ ịnh 
khao. Thế là Bác cháu ta cùng vui. Vui để cố gắng mới, đế khắc phục khó khăn mới 
và để tranh thắng lợi mới.

Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phù”. 
Các chủ có tán thành không? Bác dặn các chú một lẫn nữa;

Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chù quan khinh địch, phải luôn sản sàng làm tròn 
nhiệm  vụ Đảng và C hính phù giao cho các chú.

Bác hôn các chú.
Bác -  Hỗ Chí M inh 

(Hổ Chí M inh toàn tập, Sđd)

* Chì thị của Ban Bí thư ngày 18/3/1954
Vê' việc m ở rộng tuyên truyển những chién thắng cùa quân ta ở Điện Biên Phù
Sau gẫn bốn tháng bao vây chặt tập đoàn cứ điềm  của địch ở Điện Biên Phù, 

ngày 13/3/1954, quân ta bắt đẩu tấn công và đén nay đã tiêu diệt hoàn toàn hai vị 
trí ở vòng ngoài Điện Biên Phủ là Him Lani và Độc Lập. Đổng thời, chi trong một 
tuẩn, trọng pháo và cao xạ ta đã phá huỷ và bắn rơi gẩn 40 máy bay địch. Ngày 17/3, 
trước sự tấn công của quân ta. m ột tiểu đoàn ngụy binh Thái kéo cờ trắng ra hàng. 
Hiện nay, quân ta đang tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch ở Điện Biên Phù. ở  các chiến 
trường khác, bộ đội và du kích ta cũng hoạt động m ạnh và thu nhiều thắng lợi.

Để nhân đà chiến thắng quân sự này mà đây m ạnh các công tác khác, các địa 
phương cấn tuyên truyển nhanh chóng và rộng râi trong toàn quân và toàn dân vẽ 
những chiến thắng của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ.

Trong khi tuyên truyến cẩn chú ý những điếm dưới đây:
1. Ỷ  nghĩa chiến thắng nảy: Đây là trận đẩu tiên ta đánh m ột tập đoàn cứ điểm 

m ạnh cùa địch: ngoài bộ binh, có các binh chùng khác như trọng pháo và cao xạ 
phói hợp với m ột quy mô lớn. Trận này đánh m ạnh vào kế hoạch quân sự Nava, 
tức là đánh m ạnh vào kế hoạch tiép tục chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp -  
Mĩ (chú ý phổ biến bài Xã luận báo N hân Dân sổ 172, ngày 16/3/1954 nói vé chiến 
thắng đẩu tiên của ta ở Điện Biên Phủ).

2. M ục đích tuyên truyền: Lấy những chiến thắng cùa quân ta ở Điện Biên Phủ 
động viên mọi người thi đua đấy m ạnh các công tác, như phát triển chiến tranh  du 
kích ở vùng sau lưng địch, chổng địch bắt lính để phối hợp với chiên trường chính 
và phục vụ tiển tuyến, đế phát động quẫn chúng giảm tô và cải cách ruộng đất và 
ra sức tăng gia sản xuất ở đồng ruộng cũng như nhà máy, tích cực cải tiến công tác

1 0 8  CHIÉK THÌNG ụCH sứ DIỆN BIÊU PHỦ NÁM I9S4 ' GIẦIIG DẠV VÀ HỌC TẬP TRONG NHÀ TRƯOlHC PHÓ TIÕNC

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Cơ quan... Đổng thời, lấy nhữ ng  chiến thắng ỏ' Điện Biên Phủ khuyến khích binh sĩ 
và dân công ở các mặt trận  phấn khởi thi đua giết giặc, lập công lớn hơn nữa.

3. Khi tuyên truyền phải chú ý giữ bí m ật quân sự, chiến sự phát triển đến đâu ta 
tuyên truyén đến đấy, tuyệt đỗi không nên để lộ ý đ ịnh  quàn sự cùa ta.

4. Đâiìg thời, nhắc cho toàn quân và toàn dân ta nhớ  rằng, địch tuy bị thất bại 
lớn như ng chúng sẽ ra sức chống lại, Đặc biệt là bọn đế quốc Mĩ sẽ can thiệp hơn 
nữa vào cuộc chiến tranh  xâm lược Việt -  M iên -  Lào hòng cứu nguy cho thực dân 
Pháp và m ở rộng chiến tranh  Đông Dương, vì vậy chúng ta phải luôn luôn cố gắng, 
không được chủ quan khinh địch.

5. Đặc biệt, trong việc tuyên truyén ra ngoài, không những cẩn nêu cao những 
chiến thắng ở Điện Biên Phủ và các m ặt trận  khác cùa ta mà còn nhấn m ạnh  vào 
một đicm  là: nhân dân Việt Nam cũng như  nhân dân M iên -  Lào, rất tha thiết với 
hoà binh, nhưng nếu bọn xâm lược cứ tiếp tục chiến tranh  thì chúng còn gặp nhiếu 
thất bại lớn hơn nữa và nhất đ ịnh sẽ bị tiêu diệt (Đài phát thanh  và các cơ quan 
tuyên truyén quốc tế của ta cán chú ý điểm  này).

Các cấp uỷ và Ban Tuyên huấn các cấp, Việt Nam 'lliông  tấn xã và các báo chí 
cấn có kế hoạch m ở rộng việc tuyên truyẽn những chiến thắng ở Điện Biên Phù 
theo đúng chỉ thị này.

17M Ban Bí thư 
Trường C hinh

('Dẫn theo: Khoa Lịch sử -  Trường ĐHSP Hà Nội, 
Chiến thắng Điện Biên Phủ, NXB Đại học Sư phạm , H N , 2004)

* Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 19/4/1954
Vẽ tiếp tục thấu  triệt phương châm  đánh chắc, tiến chắc, đẽ cao quyết tâm  tích 

cực g iành toàn thắng cho chiến dịch Đ iện Biên Phủ
1. Hai đợt tấn công của quân ta ở m ặt trận  Điện Biên Phủ đéu thắng lợi, tiêu diệt 

hơn 2/5 sinh lực địch, chiếm  lĩnh nhữiig cao điếm  phíd bắc và hấu hết nhữ ng  cao 
điểm  ở phía đông khu M ường Thanh, đánh chiếm  sân bay và bắt đấu hạn chê tiếp 
tế của địch, tạo những điếu kiện căn bản cho quân ta hoàn thành  nhiệm  vụ tiêu diệt 
toàn bộ quân địch ờ Đ iện Biên Phủ.

N hững thắng lợi đó chứng tỏ sự chì đạo đúng đắn của Trung ương và sự trưởng 
thành  của quân đội, T rung ương rất vui m ừng nhận thấy các cấp uỷ, các đảng viên, 
các cán bộ của chúng ta đã cố gắng và tiến bộ nhiếu...

N hưng vì cán bộ ta mắc nhiểu khuyết điểm: chủ quan kh inh  địch, chù quan 
tự m ãn, còn ngại thương vong, mỏi mệt, tinh  thẩn  trách nhiệm  không đáy đù;
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tác phong quan liêu đại khái còn phố biến: nguyên nhân chủ yếu là vì tư  tưởng hữu 
khuynh còn nghiêm trọng. Vì vây. cho nên đã gây nên ít nhiéu tổn  thấ t không cẩn 
thiết và hạn chế thắng lợi của ta một phấn.

2. C hiến dịch Điện Biên Phù đối với tình hình quân sự và ch ính  trị ở Đ ông 
Dương, đỗi với sự trưởng thành cùa quân đội ta, cũng như  đổi với công cuộc bào vệ 
hoà bình thế giới có m ột ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong lúc Hội nghị G iơnevơ 
sắp họp. Bởi vậy, ta phải cương quyết giành thắng lợi cho chiến d ịch này. Các cấp uỷ, 
các đảng viên và toàn thể cán bộ phải:

a. N hận rõ những thắng lợi của hai đợt tấn công của ta vừa qua, nhận rỗ những 
khả năng cùa quân đội và nhân dân ta hiện nay có đủ điễu kiện tiêu diệt toàn bộ 
quân địch, đổng thời nhận rõ những khó khăn của ta vễ tư tưởng, vể tác chiến, 

về cung cẫp.
N hững khó khăn đó m ột phẩn do địch gây nên vì địch nhận rỏ chiến dịch này 

có quan hệ với toàn bộ cục diện chiến tranh xâm lược cùa chúng và được Mĩ giúp 
đỡ, chúng còn cố sống, cố chét chống giữ. N hưng đó là nhữ ng  khó  khăn ta hoàn 
toàn có thê’ khắc phục được.

b. Ra sức khắc phục tư tưỏng hữu khuynh, củng cố và đế cao quyết tâm, để 
cao tinh thẩn trách nhiệm  trước nhân dân, quân đội và Đảng, kiên quyết sửa chữa 
những khuyết điểm vừa qua, tiếp tục tháu triệt phương châm đánh  chắc, tiến chắc, 
đổng thời tích cực tranh  thủ thời gian, triệt đế cháp hành m ệnh lệnh, vượt qua mọi 
khó khăn gian khồ, hoàn thành nhiệm  vụ, giành toàn thắng cho chiến dịch này.

3. Toàn dân, toàn Đảng và C hính phủ nhất định đem  toàn lực chi viện cho chiến 
dịch Điện Biên Phù và nhất đ ịnh làm mọi việc cẩn thiết đê’ g iành toàn  thắng cho 
chiến dịch này.

Toàn thể cán bộ và đảng viên ở các đơn vị và cơ quan ở mặt trận  Điện Biên Phù 
phải nhận rô vinh dự và trách nhiệm  nặng nế trong chién dịch lịch sử này, đổng 
thời làm cho toàn thể chién sĩ thấu triệt quyết tâm  của Trung ương, tích cực phát 
huy tinh thẫn chiến đáu anh dũng và chịu đựng gian khổ, giành toàn  thắng cho 
chiến dịch.

(Dẫn theo; Khoa Lịch sử -  Trường ĐHSP Hà Nội, Sđd, 2004)

* Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 19/4/1954
1. ở  Mặt trận Điện Biên Phù, quân ta đã mở hai đợt tán công thắng lợ i, đã tiêu 

diệt hơn 5.000 quân địch, chiếm hãu hết những vị trí xung quanh và ờ sát trung tâm 
tập đoàn cứ điểm cùa địch. Q uân ta hiện đang chuẩn bị hoàn th àn h  nhiệm  vụ cùa
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chiến dịch. Đ ể thu  được toàn thắng, quân ta phải thực hiện phương châm  “đánh 
chắc, tiến chắc”. Bởi vậy, để kết thúc chiến dịch thắng lợi, còn phải m ột thời gian.

2. Đê’ tran h  thủ  tiêu diệt và tiêu hao thêm  nhiểu sinh lực địch hơn nữa ở các 
chiến trườ ng  và phối hợp chặt chẻ với m ặt trận Điện Biên Phù, các chiến trường 
toàn quốc phải ra sức đẩy m ạnh hoạt động m ột cách liên tục trong m ột thời gian 
dài và phải quán  triệ t phương châm  “đánh  nhỏ ăn chắc”. Phải triệt để lợi dụng sơ hờ 
và khó khăn của địch  m à m ở rộng chiến tranh  du kích, triệt phá nhữ ng  đường giao 
thông  vận tải quan trọng  và nhữ ng  kho tàng của địch.

3. Các cấp uỷ phải có kế hoạch hoạt động cụ th ể  và phải kiểm  tra, đôn  đốc chặt 
chẽ đê’ thi hành  N ghị quyết này.

(Văn kiện quân sự cùa Đảng (1951 -  ¡954), 
NXB Q uân  đội N hân dân, HN, 1977)

* Chỉ thị của Ban Bí thư ngày 11/5/1954
Vẽ việc tổ  chức m ột cuộc tuyên truyến động viên m ở rộng thắng lợi của chiến 

dịch Điện Biên Phù
Đê’ m ở rộng  thắng  lợi của chiến dịch Điện Biên Phù và Đ ông -  Xuân năm  nay, 

T rung ương quyết đ ịn h  m ở m ột cuộc tuyên truyễn động viên trong toàn quóc làm 
cho toàn quân và toàn  dân ta nhận rõ thắng lợi vĩ đại cùa ta và ra sức cố gắng để thu 
được nhiểu tháng  lợi mới.

1. Từ cuối năm  ngoái đến nay, quân dân ta đã thu được những thắng  lợi chưa 
từ ng  có từ  ngày bắt đẩu kháng chiến đến nay. ở  các chiến trường  toàn quốc và chiến 
trư ờ ng  Lào -  M iên, Đ ông -  Xuân này đã tiêu diệt trên 60.000 quân địch, giải phóng 
nh iẽu  khu vực rộng lớn và quan trọng. N hiẽu chiến trường  mọi năm  hoạt động 
b ìn h  thường, năm  nay đả tiến bộ, như: khu V, N am  Bộ, cũng như  Trung -  H ạ Lào. 
Đ ổng bằng Bắc Bộ tiến nhiểu vé m ở rộng chiến tranh  dư kích liên tục. N hững trận 
đ án h  vào trườ ng  bay C át Bi, Gia Lâm và nhữ ng  trận  đánh  vào N ha Trang, Đ ổ Sơn, 
thị xâ Nam Đ ịnh  cũng  là m ột phẩn chiến công có giá trị. N hưng thắng lợi to lớn 
nhất, vang dội n h ấ t là chiến thắng vĩ đại cùa ta ở m ặt trận  Điện Biên Phù, tiêu diệt 
toàn  bộ quân địch, gõm  hơn 16.000 quân tinh  nhuệ, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ 
điểm  m ạnh nhất ở  Đ ông Dương.

2. Thất bại thảm  hại trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như  ở các chiến 
trườ ng  khác là m ột thất bại chiến lược, vì giữa lúc đẽ  quốc Pháp -  Mĩ đẩy m ạnh 
chiến tranh  m ưu g iành lại thế chù động thì kế hoạch của chúng đã bị ta phá tan. 
Kế hoạch Nava bị thất bại vẽ căn bản.

3. Đại thắng  cùa ta ở Điện Biên Phù và Đông -  Xuân năm  nay là m ột thắng lợi 
lịch sử của quân dân  ta, vì:
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1- Ih ắn g  lợi này chứng tỏ quân ta tiến một bước vượt bậc vẽ mặt chiến thuật, 
kĩ thuật chì huy tác chiến và xây dựng quân đội, vì trận Điện Biên Phù là một trận 
công kiên lớn chưa từng có trong lịch sử kháng chiến từ trước đến nay đã két thúc 
bằng sự toàn thẳng của ta.

2 - Thẳng lợi này cũng chứng tò sức cố gắng phi thường cùa nhân dân ta và 
Đàng ta vể phục vụ tuyển tuyến. Nó cũng chứng tỏ tố chức phục vụ tuyển tuyến cùa 
ta đả tiến bộ nhiếu để đáp ứng với cuộc chiến tranh quy mỏ lớn và đang bắt đẩu 
hiện đại hoá.

3 - Chiến thắng Điện Biên Phù cũng như ở các chiến trường toàn quóc năm nay 
chứng tỏ không những bộ đội chủ lực của ta đã tiến bộ lớn mà bộ đội địa phương, 
dân quân du kích trên các chiến trường cũng tiến bộ nhiểu. Từ trước đển nay, chưa 
lúc nào quàn ta phố hợp tác chiến rộng khắp và liên tục, thu được nhiẽu thắng lợi 
như hiện nay, không những ở Việt Nam mà ở cả Lào -  Miên.

4 -  'Ihắng lợi ở Điện Biên Phù và ở chiến trường toàn quốc cliứng tỏ quân ta 
có một tinh thẫn anh dũng, chịu đựng gian khổ phi thường, dân ta có sự cố gắng 
vượt bậc.

Chiến thắng ở Điện Biên Phù và ở CÁC chiến trường toàn quốc có tác dụng rất 
lớn trong cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất, dân chù, hoà bình cùa nhân 
dân Việt Nam, cũng như cùa nhân dân Miên -  Lào, đổng thời góp phán đắc lực vào 
việc bảo vệ hoà bình thế giới, 'rhắng lợi này sẽ gây đà phấn khởi và tạo nhiễu điẽu 
kiện cho ta thu nhiẽu thắng lợi mới...

'17M Ban Bí thư 
Lương

(Dẫn theo: Khoa Lịch sừ -  Trường ĐHSP Hà Nội, Sđd, 2004)

* Lệnh động viên gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ
Là một vị tướng Tổng chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gẩn gũi, thân 

mật với cán bộ, chién sĩ. Trước giờ nố súng trận Điện Biên Phù, Đại tướng đả gừi 
thư động viên cán bộ và chiến sĩ trên toàn mặt trận. Dưới đây là trích đăng những 
bức thư  Đại tướng gửi cán bộ, chiến sĩ:

Các đồng chí,
Mùa đông năm nay, theo lệnh của Trung ương Đảng, C hính phủ và Hó Chù tịch, 

các đóng chí lại có nhiệm  vụ tiến quân vào Tây Bắc đế:
-  Tiêu diệt sinh lực địch.
-  Tranh thù nhân dân.
-  Giải phóng bộ phận Tây Bắc địch còn chiếm đóng.
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Q uân dịch đang âm m ưu chiếm đóng m ột vùng đất đai ò Tây Bắc yêu quý để 

chia rẽ và giày xéo đổng bào ta, đế quấy rói hậu phương ta.
C húng ta phải sửa đường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, anh  dũng 

chiến đấu, chịu đói, chịu rét, trèo đèo, lội suỗi, đi xa vác nặng, tìm  đến tận sào huyệt 

quàn địch để tiêu diệt chúng, đê’ giải phóng đổng bào.
M ùa đông năm  nay, với chí căm thù đế quỗc và phong kiến sau cuộc chỉnh quân 

chính trị, với kĩ thuật, chiến thuật tiến bộ sau cuộc chỉnh huấn quân sự, nhất đ ịnh 
chúng ta sẽ củng cố và phát triển  thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc m ùa đỏng 1952, 

nhất đ ịnh  chúng ta sẽ chiến thắng quân địch.
Các đổng chí dũng cảin tiến lên.

Ngày 6 tháng 12 năm  1953 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(D ẫn theo: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đ ăng Vinh, Sđd, 2004)

* Đại tướng Tổng Tư lệnh thân gửi các cán bộ chiến sĩ trên mặt trận 
Đ iện Biên Phủ trước giờ ra trận

Các đổng chí,
1. Hôm nọ tôi đã có thư  gửi cho các đống chí vẽ việc xây dựng trận  địa tấn 

công và bao vây và hứa với các đổng chí lúc nào xây dựng gán xong thì sẽ nói cho 
các đổng  chí biết chúng ta cấn phải làm gì nữa đế giành lẫy thắng lợi mới cho chiến 
dịch. Hôm qua, trận  địa tấn công và bao vây của chúng ta đã phẩn lớn hoàn thành, 
đó thật là m ột công trình  to lớn. C ông trình  đó đã giúp chúng ta thắt chặt vòng vây, 
hạn chế tiếp viện và tiếp tế của địch, không những thế, trận  địa cùa ta lại đặt cả khu 
vực trung  tâm  của địch vào trong tẩm  hoả lực bủc kích pháo của ta, đóng thời giúp 
cho quân  ta vận động tiếp cận để tán công địch. Trận địa tấn công và bao vây đã làm 
cho bao nhiêu cuộc ném  bom  dữ dội của không quân địch gẩn như  vò hiệu quả. 

Trận địa tán công và bao vây sẽ đem  lại cho ta nhiểu chiến thắng sắp tới.
2. Hôm  nay tôi nói cho các đổng chí biết m ột việc rất quan trọng: Bộ Tổng tư 

lệnh đã m ở m ột cuộc tấn công lớn vào quân địch ở Điện Biên Phủ.

C uộc tấn công này nhằm  ba m ục đích sau đây:
M ột là tiêu diệt thật nhiếu sinh lực địch trong nhiếu cuộc chiến đẫu liên tiếp. 

M uốn đạt mục đích đó thì không những phải đánh  nhiếu điềm  m ột lẩn, m à phải có 

nhữ ng  đưn vị vô cùng anh dũng, quả cảm đánh thóc vào trong  tung thâm  của địch, 
làm  cho địch hoảng loạn và tiêu diệt thực nhiẽu sinh lực của chúng, tiêu diệt m ột sỗ 
cơ quan chỉ huy của chúng.
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Hai là phá huỷ và đánh chiếm m ột bộ phận các trận  địa hoả lực cùa địch, làm 
cho chúng m ất chỗ dựa, rỗi dùng ngay trận địa hoả lực cùa chúng mà bắn vào 
đẩu chúng.

Ba là đánh chiếm những nơi địa hình có lợi cho ta chiếm giữ những nơi đó, 
dùng  làm trận địa của ta để tiến tới m ột bước uy hiếp thật m ạnh bọn địch còn lại.

Cuộc chiến đấu sắp tới to lớn như  vậy đó, tôi chắc các đống chí nghe nói thì 
th ích  lắm.

Đ ánh như  vậy đã phải là tồng công kích chưa? Trả lời: chưa phải là tổng công 
kích vì hiện quân địch còn có nhiếu lực lượng. N hưng trận đánh này sẽ có tác dụng 
quyết định để để tạo điễu kiện cho quân ta chuyển sang tổng công kích.

3. Vì sao Bộ Tồng tư lệnh quyết định đánh m ột trận to như  thế?
Vì Bộ nhận định rằng quân ta có 4 điểu kiện tất thắng sau đây:
a. Chúng ta lẩn này tập trung ưu thế tuyệt đối vế binh lực cũng như  vẽ hoả lực, 

nhất là do chỏ các cỡ bức kích pháo cùa ta đểu có thể bắn thẳng và bắn ngay vào 
trong  khu vực tung thám  của địch.

b. Ta có một trận  địa tấn công và bao vây khá vững, như  vậy trong  cuộc chiến 
đấu to lớn này, quân ta vẫn nắm vững phương châm đánh chắc tiến chắc.

c. Bộ đội ta trài quan các cuộc chiến thắng vừa qua, lại trải qua việc xây dựng 
trận  địa thành công đã có kinh nghiệm đánh tập đoàn cứ điểm hơn trước, tin tưởng 
nhất định đánh được và có quyết tâm đánh cho kì được.

d. Tinh thẩn cùa địch ở trong vòng vây ngày càng sút kém, thương binh tiếp tế 
khó khăn, ngày ngày mong máy bay bắn phá được các trận địa hoả lực của ta và sát 
thương bộ đội ta, nhưng vô hiệu quả. C húng càng lo lắng hoang m ang.

Đó là bốn điểu kiện để ta thắng địch.
4. Tuy nhiên, đánh lớn như  lẩn này, chúng ta không phải không có khó khăn 

nào cả.
a. Khó khăn thứ  nhất là m ột số đổng chí không nhận rõ tình  h inh  địch, ta đâm 

ra chủ quan khinh địch, do đó mà lơ là việc tổ chức chiến đấu, dễ đi đến thất bại. 
M ột sổ đổng chí lại ít suy nghĩ, chưa nhận rỏ tính chất quyết đ ịnh của cuộc chiến 
đấu to lớn sắp tới do đó không cố gáng đến tột bực, dẻ coi thường nhiệm  vụ.

Các đổng chí cẩn tự kiểm điểm và khác phục những hiện tượng sai lấm nói trên, 
n hư  vậy ta nhất định thắng.

b, Khó khăn thứ hai là việc tồ chức chiến đấu. Đ ánh điểm  thì phải tổ chức việc 
đánh  đột phá cho nhanh đừng mắc phải khuyết điểm trước đây. Đ ánh thốc vào 
trong  tung thâm  của địch thì phải tố chức cho bộ đội m ạnh và gọn, đù bộc phá, có
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đù các thứ  VŨ khí nhẹ, đủ xung lực. Ngoài ra còn có những khó khăn khác nữa vé  tổ 
chức chiển đấu  như  tiến quân ban ngày, như  tránh  ùn, như  nắm  vững thông tin  liên 
lạc... Đó là nhữ ng  khó khàn cụ thể. nếu cán bộ và chiến sĩ đếu chú ý khắc phục thì 
nhát đ ịnh  khắc phục được, mà khắc phục được thì ta nhất đ ịnh thắng.

5. Nói tóm  lại, trận  chiến đấu sẳp tới to lớn hơn các cuộc chiến đấu trước nh iểu . 
Vậy thì phải làm như  thế nào để bảo đảm  được thắng lợi? Trả lời:

Chỉ cán làm đúng  m ột điếu yêu cẩu: tất cả cán bộ và chiến sĩ đếu phải thấm  
nhuấn quyết tâm  của trên, khi ra trận  phải kiên quyết dũng m ãnh, đánh  n h an h , giải 
quyết nhanh , đánh m ạnh như  vũ bão, không đê’ mất cơ hội nào đê’ tiêu diệt đ ịch. 
Người trước ngã, kẻ sau lên, cán bộ và đảng viên làm gương cho toàn quân, mỗi m ột 
chiến sĩ đểu làm gương trong khi xung phong giết giặc, mọi người đểu có m ột khí 
th ế  rất lớn, không  sợ khó khăn, không sợ thương vong, làm cho quân địch thấy bóng  
quân ta là phải kinh khủng. Tất cà đẽu phải có m ột quyết tâm  như  vậy, đểu  phải thi 
đua nêu cao lá cờ “Q uyết chiên, quyết thắng” cùa Hồ C hủ tịch.

Các đổng  chí,
Đ ánh thắng  trận  này, chúng ta sẽ làm cho địch tổn thất rất nặng tạo điếu kiện 

đẩy đù đế  tiến  tới tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phù.
D ánh thắng  trận  này quân ta sẽ tiến bộ m ột bước mới, đi từ chỗ tiêu diệt từ ng  

tiểu đoàn địch  trong m ột trận  công kiên đến chổ tiêu diệt máy tiểu đoàn luôn trong  
m ột trận.

Đây là m ột cuộc thử thách lớn đối với toàn toàn thể các đổng chí cán bộ củng  
n h ư  chiến sĩ.

Toàn quân  ta trên  các m ặt trận , đồng bào ta ở khắp toàn quốc đang m ong chờ  
tin  chiến thắng  này.

Hổ C hủ tịch và Trung ương đang m ong chờ tin  chiến thắng này.
Tất cả các đổng chí, tất cả các đơn vị, tất cả các b inh chủng đểu phải nêu cao 

auvết tâm , hoàn thành  cho kì đ ư ợ c nhiệm  vụ vẻ vang sắp tới.
Chúc các đổng chí lập đ ư ợ c nhiểu chiến công rực rỡ trong cuộc chiến đấu  to 

lớn sắp tới.
Bắt tay các đỏng chí trước khi các đổng chí ra trận.
Chảo thân ái và quyết thắng!

'Iháng 3 năm  1954 
Tổng Tư lệnh Q uân  đội N hân dân Việt N am  

Đại tướng Võ Nguyên G iáp 
(D ẫn theo: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đ ăng Vinh, Sđd, 2004)
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* Lệnh của Đại tư ớ ng  Tổng T ư  lệnh  động viên toàn  th ể  cán bộ  và chiến  sĩ, 
toàn thể các đơn vị, toàn thể các binh chùng, mở cuộc tấn công vào tập đoàn  
cứ đ iểm  Đ iện Biên Phù

Hỡi toàn thề cán bộ và chiến sĩ!
C hiến dịch Điện Biên Phù sắp bắt đấu.
Đây là chiến dịch công kiên quy mô lớn nhất trong lịch sử quân đội ta từ trước 

đến nay.
Trong ba tháng nay, kê’ từ khi quân địch nhảy dù xuống Điện Biên Phù, quân ta 

đã vây hăm  và giam giữ chủ lực cùa chúng ở đó, tạo điếu kiện đê’ liên tiếp đánh bại 
chúng trên khắp các chiến trường toàn quốc.

Ngày nay, Lai Châu đã giải phóng, phòng tuyến sóng Nậm Hu của giặc đã tan 
vỡ, Phong Sa Lỳ cũng không còn bóng giặc; Điện Biên Phù đã trở thành  m ột tập 
đoàn cứ điểm hoàn toàn cô lập chơ vơ ở giữa hậu phương rộng lớn cùa ta.

Ngày nay, đã đến lúc chủ lực ta mở cuộc tiến công vào Điện Biên Phù.
Đ ánh thắng ở Điện Biên Phủ, chúng ta sê tiêu diệt được m ột bộ phận sinh lực 

rất quan trọng của giặc, giải phóng toàn bộ lãnh thổ Tây Bắc, m ở rộng và cùng cố 
hậu phương rộng lớn cùa cuộc kháng chiến, góp phẩn bảo đảm  cho cuộc cải cách 
ruộng  đẩt thành công.

Đ ánh thắng ở Điện Biên Phù, chúng ta sẽ phá tan kế hoạch Nava hiện đã bị 
thất bại nặng, sẽ giáng m ột đòn chí từ vào âm m ưu mở rộng chiến tranh  của bọn đế 
quốc Pháp -  Mĩ. C hiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi sẽ có m ột ảnh hưởng vang dội 
trong  nước và ngoài nước, sẽ là một cống hiến xứng đáng vào phong trào  hoà bình 
thế giới đòi chẫm dứt chiến tranh  Việt -  Miên -  Lào, nhất là trong lúc C hính  phù 
Pháp bị thất bại liên tiếp, đã bắt đẩu phải nói đến việc điểu đ ình đê’ giải quyết vẫn đé 
chiến tranh  ở Đông Dương.

Theo lệnh cùa Trung ương Đảng, C hính phù và Hồ Chù tịch.
Trong khi trên các chiến trường toàn quốc, bộ đội ta đang ra sức giết giặc đê’ 

phối hợp với chúng ta.
Tôi kêu gọi toàn thề cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn thể các binh 

chùng trên mặt trận Điện Biên Phủ.
Phải nhận rõ vinh dự được tham  gia vào chiến dịch lịch sử này.
Phải có m ột quyết tâm  giết giặc rẫt cao.
Phải nắm vững phương châm “đánh chắc, tiến chắc”.
Phải vượt qua mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khản.
Hiệp đống chặt chẽ.
C hiến đẩu liên tục.
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Tiêu diệt toàn bộ quân địch tại Điện Biên Phủ, giành đại thắng cho chiến  dịch. 
Giờ ra trận đã đến.

Tất cả các cán bộ vào chiến sĩ, tất cà các đơn vị, tất cả các b inh chùng hãy dũng 
cảm tiến lên, thi đua lập công, giật lá cờ “Q uyết chiến, quyết thắng” cùa Hồ C hủ tịch.

Ih á n g  3 năm  1954 
Tổng Tư lệnh 

Đại tướng Vỏ Nguyên Giáp 
(D ẫn theo; Đỏ Gia Nam, Nguyễn Đ ăng Vinh, Sđd, 2004)

* Năm điêu ki luật chiến trường thi hành trong chiến dịch Đ iện  Biên Phủ
Để thực hiện quyết tâm  cùa Hố Chù tịch, T rung ương Đảng và C hính  phủ;
Đê’ đàm bảo sự chấp hành  triệt đê’ m ệnh lệnh tác chiến của Bộ Tồng tư lệnh;
Để cho tất cả các b inh chủng bộ binh, pháo binh, công b inh phát huy đến  cao 

độ tinh  thẩn chiến đấu dũng cảm và hiệu lực kĩ thuật cùa m ình;
Để cho m ỗi m ột người cán bộ và chiến sĩ nhận  rô trách nhiệm  cùa m ình  trước 

toàn quân trong cuộc chiến đấu to lớn sắp đến;
Đê’ giành thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch;
Bộ Tồng Tư lệnh quyết đ ịnh còng bố 5 điểu kỉ luật chiến trường  sau đây đê’ toàn 

thể cán bộ và chiến sĩ triệt đê’ tuân theo:
1. Cán bộ và chiến sĩ người nào, đơn vị nào giữ vững quyết tâm  trong mọi tình  

huỗng, đặc biệt trong những tình  huống khẩn trương, gay go, triệt để chẫp hành 
m ệnh lệnh cấp trên, chiến đấu anh  dũng, tiêu diệt nhiếu  địch, bắt nhiẽu tù binh, 
thu nhiéu vũ khí, bắn rơi nhiéu phi cơ... hoàn thành  nhiệm  vụ chiến đấu th ì đ ư ợ c  

khen thưởng.
Người nào, đơn vị nào tỏ  ra dao động, không triệ t đê’ chấp hành  m ệnh lệnh, lùi 

bước trước quân địch, do dự trước khó khăn, kiếm cớ trốn  tránh  trách nh iệm , thì 
bị trừ ng  phạt.

2. Cán bộ  và chiến sĩ, người nào, đơn vị nào giữ đúng  kỉ luật bí m ật, phòng 
không, phòng gian, nhất là trong trường  hợp hành quân, trú  quân gẩn địch, không 
tiết lộ bí mật kế hoạch tác chiến và hành  động cùa bộ đội, thì được khen thưởng.

Người nào, đơn vị nào kém tinh  thẩn  cảnh giác, không giữ đúng kì luật bí mật, 
phòng  không, phòng gian, để tiết lộ kế hoạch tác chiến và hành động của bộ đội, để 
lộ đường hành quân và vị trí trú  quân, gây thiệt hại cho bộ đội, làm ảnh hưởng đến 
thắng  lợi cùa chiến dịch, thl bị trừng  phạt.

3. Cán bộ  và chiến sĩ, người nào, đơn vị nào giữ đúng kỉ luật thời gian, hiệp 
đổng  chặt chẽ với các đơn vị bạn, giữa bộ b inh với pháo binh, giữa bộ b inh  với bộ 
binh... hoàn thành  nhiệm  vụ tác chiến, thì được khen thưởng.
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Người nào, đơn vị nào không theo đúng ki luật thời gian, không phối hợp chặt 
chẻ với đơn vị bạn, khiến bản thân m ình không làm tròn nhiệm  vụ lại gầy tồn thát, 
khó khăn cho đơn vị bạn thì bị trừng phạt.

4. Cán bộ và người chiến sĩ nào trong trường hợp chiến đấu gay go, thương 
vong nhiếu mà vẫn tích cực, khẩn trương, nhanh  chóng chấn chình bộ đội đế chiến 
đấu liên tục. nắm  vững thời cơ, tiêu diệt nhiễu địch, thi được khen thưởng.

Người nào, đơn vị nào không tích cực khẩn trương, chậm chạp, uể oải, không 
chú ý chán chình bộ đội, do đó bỏ qua cơ hội. không chiến đẫu liên tục, không làm 
tròn nhiệm  vụ thì bị trừng phạt.

5. Cán bộ và chiến sĩ người nào, đơn vị nào cháp hành đúng chính sách 
thương binh, tử sĩ. chính sách chiến lợi phẩm, chính sách tù hàng binh, thi được 
khen thưởng.

Người nào, đơn vị nào không chấp hành đúng chính sách thương binh, tử sĩ, 
huỳ hoại hoặc sử dụng bừa bãi chiến lợi phẩm , bắn chết, hành hạ tù hàng binh, thì 
bị trừng phạt.

Tháng 3 năm  1954 
Tồng Tư lệnh Q uân đội N hân dân Việt Nam 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
(D ẳn theo: Khoa Lịch sử -  Trường ĐHSP Hà Nội, Sđd. 2004)

II. NHỮNG MẲU CHUYỆN, T ư  LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ
CHO CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

* Hội đống cung cấp mặt trận và công tác đảm bảo hậu cẩn cho chiến dịch 
Đ iện Biên Phủ

Trong 210 ngày (từ tháng 11/1953 đén tháng 7/1954) lực lượng và bảo đảm  hậu 
cẩn của ta phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ được Hội đổng cung cấp m ặt trận chi 
viện như sau:

-  Q uàn số hậu cẩn: 3.168 người, phân bố trong 7 đội điểu trị, 1 đội vận tải ôtô 
446 xe, binh trạm  18 và điểu chỉnh giao thông, kho quân nhu, quân khí.

-  Lực lượng tăng cường có: 4 tiểu đoàn còng binh sửa đường, 2 đại đội thông 
tin, 2 tiểu đoàn 37mm (24 khẩu) và đại đội 12,7mm.

-  Lực lượng dân công; 261.453 người, với 3 triệu ngày công, 20.911 xe đạp thổ,
11.800 bè mảng, 500 ngựa thổ...

-  Tồng khối lượng cung cấp cho chiến dịch: 30.759 tấn, trong đó tiêu thụ hét 
19.989 tăn.

-  Khói lượng vận chuyển trong chiến dịch Điện Biên Phù là 4.450.000 tấn/km , 
gẫp 36 lẩn khối lượng vận chuyển trong chiến dịch Biên giới.
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~ C ung Cấp cho bộ đội 27.420 tẫn hàng quân nhu, 55 tẵn hàng quân y, 1.450 tẫn 
hàng quân khí và 1.854 tấn hàng các loại khác, cứu chữa 10.130 thương binh.

-  T rong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội, dân công, thanh  niên xung phong đã 
làm mới 89km  và sửa chữa, củng cố 500km đường, m ở 5 tuyến đường kéo pháo vào 
trận  địa. Đ ó là những kì công của ta bảo  đảm  cho chiến dịch thắng lợi.

(Dẫn theo; N hiễu tác giả, 2005, Ba mươi năm chiến tranh giải phóng -  
Những trận đánh đi vtio lịch sủ, NXB Q uân đội N hân dân, HN)

* Đ óng góp của quân và dân Tây Bắc tro n g  chiến d ịch  Đ iện Biên Phù
Đõng bào các dân tộc Tây Bắc thực hiện chù trương hậu cẩn tại chỏ đã đóng góp 

được 7.311 tấn gạo, chiêm  43% số gạo sừ dụng tại mặt trận.
Trong số 26 vạn dân công phục vụ chiến dịch, 8 vạn 7 ngàn người là đổng bào 

các dân tộc ít người mà m ột bộ phận là đổng bào các dân tộc Tây Bắc. Đặc biệt, có 
cụ già 70 tuổi vẫn đi làm dân công Điện Biên. Tại đây, cụ cùng với nhiẽu người khác 
chăm  sóc m ột đội phẫu thuật có 230 thương b inh  (Ih e o  Tài liệu tổng kết chiến dịch 
Điện Biêtt Phù của Ban Chẫp hành Đ ảng bộ tỉnh  Lai Châu).

T ính riêng nhân dân tỉnh  Lai C hâu đã đóng góp được 2.666 tấn gạo, vượt mức 
trên  giao 64 tán; 226 tấn  thịt, vượt mức 43 tấn; 112 tấn rau xanh. Vê sức người, tỉnh 
đã huy động được 16.972 dân công, với tổng số công lao động là 517.700 công; 348 
con ngựa thỗ; 38 thuyến m ảng để vận chuyển trên sông, góp được 25.000 cây gỗ để 
chóng lẩy và làm hẩm  cho pháo (Theo Tài liệu tổng kết chiến dịch Điện Biên Phù của 
Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh  Lai Châu).

Là nơi trực tiếp với m ặt trận , nhân dân Điện Biên Phủ cũng đóng góp được 555 
tấn gạo, 36 tấn thịt, 104 tán  rau xanh và 38.000 ngày công. Chị em  phụ nữ  ở đây còn 
tham  gia vận động b inh lính địch. Ngày 17/3/1954, hai đại đội ngụy binh người 'rhái 
đã quay vế xin gia nhập Q uân đội N hân dân Việt Nam.

Dân quân du kích và thanh niên các dân tộc Tây Bắc còn phối hựp chặt chẽ với 
Trung đoàn 9, Đại đoàn 304 làm nhiệm vụ tiễu phỉ khu \ạíc xung quanh Điện Biên Phủ 
lúc địch tháo chạy. C ũng chính những anh em này làm nòng cốt cho toàn dân Tây 
Bắc vây bắt giặc Pháp.

(D ẫn theo: Đỏ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh, Sđd, 2004)

* Thanh Hoá -  hậu phương lớn trong chiến dịch Đ iện Biên Phủ
Bằng những đóng góp to lớn vể sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, 

Thanh H oá đã thật sự là m ột hậu phương lớn: m ở thông đường 41 lên Điện Biên, 
cung cấp lương thực vượt mức trên giao; 1.300 con bò, 2.000 con lợn, 250,000 quả 
trứng, 150 tẫn đậu các loại, 450 tấn cá khô, 20.000 lọ nước mắm kem, hàng trảm tán rau.
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Toàn tỉnh huy động 102.254 ngày công dài hạn, 76.670 ngày công ngắn hạn, huy 
động 1.061.593 lượt dân công, trên 27 triệu ngày công cùng với 11.000 xe đạp thổ, 
1.300 thuyẽn ván, thuyẽn nan, 42 ngựa thổ, 31 xe ô tô. Với những đóng góp trên, Bác Hỗ 
đã gửi thư  khen ngợi nhân dân Thanh Hoá.

(D ẫn theo: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh, Sđd, 2004)

* Lực iượng ta và địch tham gia chiến dịch Đ iện Biên Phủ tính đến trước giờ  
nổ súng

1. Lực lượng ta; Tổng quân số 51.445 người, biên chế trong 9 trung đoàn bộ binh,
1 trung  đoàn sơn pháo 75mm (15 khẩu), 2 tiểu đoàn lựu pháo 105 m m  (24 khấu). 
4 đại đội súng cối 120mm (16 khẩu), 1 trung đoàn cao xạ 37nim  (24 khẩu), 2 tiểu 
đoàn công binh, 628 ôtô vận tải, 21.000 xe đạp thồ và 251.500 dân công.

2. Lực lượng địch: Tổng quân số 11.800 tên gỗm 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ 
binh, 2 tiều đoàn pháo 105mm, 1 tiều đoàn công binh, 2 tiểu đoàn súng cỗi 120mm 
(20 khẩu), 1 đại đội pháo 155mm (4 khẩu), 1 đại đội xe tăng 18 tấn (10 chiếc). Máy 
bay địch thường có 7 khu trục, 5 trinh  sát, 4 vận tải và 1 trực thăng. Ngoài ra còn 
được 2/3 trong tồng số 227 chiếc máy bay ném  bom  và tiêm kích. 101 máy bay vận 
tải trên toàn Đông Dương yểm trợ.

Toàn bộ quân địch đóng ở Điện Biên Phù được tổ chức thành một tập đoàn cứ 
điểm m ạnh chưa từng có trên chiến trường Đông Dương cho đến lúc bẫy giờ, chia 
thành 49 cứ điếm với 3 phân khu, mỗi phân khu gốm m ột số trung  tâm để kháng.

-  Phân khu Bắc gốm 2 trung  tâm đế kháng: bản Kéo và đổi Độc Lập.
-  Phân khu giữa gốm 5 trung  tâm  để kháng.
-  Phân khu Nam còn gọi là phân khu Hống Cúm.

(Dản theo; Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh, Sđd, 2004)

* Đại tướng Vô Nguyên Giáp -  cuộc đời và sự nghiệp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh là Võ N guyên Giáp, bí danh là Văn. 

ỏ n g  sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, nay là xâ Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh  
Q uảng Bình trong m ột gia đình nhà nho yêu nước. Sớm giác ngộ cách mạng, cuộc 
đời và sự nghiệp của ông gắn liến với sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam ở 
thế kỉ XX.

Ngay từ năm  1 4 - 1 5  tuổi, ông đã tham  gia phong trào học sinh, sinh viên yêu 
nước đòi thả Phan Bội Châu, để tang Phan Chu Trinh ở trường Q uốc học Huế.

Nám 1927, ông tham  gia Đảng Tân Việt cách m ạng -  đảng của những thanh 
niên yêu nước ở Trung Kì và đễn năm  1929 cùng với m ột số đống chí cải tổ 
Đảng Tân Việt cách mạng thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn -  m ột trong ba 
tổ chức cộng sản ở Việt Nam được lãnh tụ Nguyễn Ái Q uốc hợp nhất thành Đảng 
Cộng sản Việt Nam (2/1930).
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N ăm  1930, ông bị địch bắt trong vụ tham  gia phong trào  C ứu tế đỏ ở Nghệ An, 
bị kết án 2 năm  tù. Sau khi ra tù, bị m ất liên lạc với tổ chức, ông ra Hà Nội và trờ 
thành tháy giáo dạy sử ở trường  Trung học tư thục Thảng Long, đống thờ i tiếp tục 
học đại học luật và kinh tê.

N ăm  1936, ông hoạt động trong phong trào  dân chủ bán hợp pháp cùa Đ àng 
tại Hà Nội. Ô ng là biên tập viên các báo của Đảng; Báo Lao động, Báo Tiếng nói chúng ta, 
Báo Tiến lên, Thời báo Cờ giải phóng... và đ ư ợ c bẩu làm C hủ tịch Uỷ ban  Báo chí 
Bắc Kì. Ô ng còn là thành  viên Ban Trị sự Hội truyển bá quốc ngữ.

Tháng 6/1940, ông được kết nạp vào Đ ảng C ộng sản Đ ông Dương; được Đ ảng 
cừ đi nước ngoài gặp lãnh tụ  Nguyễn Ái Quốc.

N ăm  1941, ông vê' nước phụ trách Uỷ ban Q uân sự của Tổng bộ Việt M inh.
N ăm  1942, ông được cử phụ trách Ban Xung phong Nam tiến.
Tháng 12/1944, ông được lãnh tụ Nguyễn Ái Q uốc giao nhiệm  vụ th àn h  lập 

Đội Việt Nam Tuyên truyển giải phóng quân -  quân đội chủ lực đẫu tiên của lực 
lượng vũ trang cách m ạng Việt N am  và sau đó giành hai thẳng lợi hạ đỗn Phay Khắt 
và Nà Ngán.

'Iháng  4/1945, ông được cử vào Uỷ ban Q uân  sự Bắc Kl.
Tháng 5/1945, ông là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách m ạng mới, thống  nhất 

thành  Việt Nam giải phóng quân.
Ih á n g  6/1945, ông được lãnh tụ Nguyễn Ái Q uốc giao nhiệm  vụ thành lập Uỷ ban 

Chì huy lâm thời Khu giải phóng.
Ih á n g  8/1945, ông được bẩu vào Ban Chấp hành  T rung ương Đ ảng và Uỷ ban 

Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Q uốc dân Tân Trào, ông được bấu vào Uỷ ban 
Dân tộc giải phóng Việt Nam và dẫn đẩu đoàn quân kéo vé giải phóng thị xã Thải Nguyên
-  m ở đầu cho cuộc Tồng khởi nghĩa Tháng Tám năm  1945 g iành thắng lợi.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ông được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
trong C hính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ C ộng hoà kiêm Bí thư  Đ ảng đoàn 
C hính phủ đặc trách vé quân sự và được bổ sung vào Thường vụ Ban C hẫp hành 
Trung ương Đảng.

Tháng 3/1946, ông là C hù tịch Q uân sự, Uỷ viên trong C h ính  phù Liên hiệp; khi 
thành  lập Q uân uỷ T rung ương, được cừ làm Bí thư  Q uân uỷ Trung ương.

Tháng 10/1946, là Bộ trưởng Bộ Q uỗc phòng, được C hù tịch Hổ Chí M inh uỷ 
quyển làm Tổng C hỉ huy Q uân  đội N hân dân và Dân quân tự vệ Việt N am . Tháng 
1/1948, ông được Chủ tịch nước phong hàm  í)ại tướng, Tổng Tư lệnh Q uân  đội 
N hân  dân Việt Nam.

'ITiáng 2/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quỗc lẩn thứ  II của Đ ảng, ông được bẩu 
làm Uỷ viên Ban C hấp hành T rung ương Đ ảng và được Ban C hấp hành  T rung ương 
Đ àng bãu vào Bộ C hính  trị.
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Trong cuộc kháng chiến chóng Pháp (1946 -  1954), Đại tướng là Tổng tư lệnh 
kiêm Tư lệnh, Bí thư  Đảng uỷ các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch lịch sử Đ iện 
Biên Phủ -  với quyết đ ịnh  lịch sử thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh, 
thắng nhanh” sang "đánh chắc, tiến chắc” đã góp phẩn quan trọng vào thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Pháp và ghi danh ông là m ột vị tướng cẫm quân lỗi lạc 
không chỉ của Việt Nam mà còn là của thế giới trong thế kỉ XX.

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 -  1975), Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
là Uỷ viên Bộ C hính trị, Bí thư  Q uân uỷ Trung ương Bộ trưởng Bộ Q uốc phòng, 
có nhiễu công lao đóng góp xây dựng quân đội tiến lên xây dựng chính quy, hiện 
đại, đặc biệt cùng với sự chỉ đạo của Đảng, ông đã ra m ệnh lệnh “Thăn tốc, thần tốc 
hơn nữa, táo báo, táo bạo hơn nữa...”, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của 
cuộc Tồng tiến công và nổi dậy m ùa Xuân 1975, hoàn thành  giải phóng miến Nam 
thống nhất Tổ quổc.

Từ tháng 9/1955 đến tháng 12/1979, ông là Phó Thù tướng kiêm Bộ trưởng 
Bộ Q uốc phòng.

Tháng 9/1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ  III cùa Đảng, ông được 
bấu lại vào Ban Cháp hành T rung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bẩu vào 
Bộ C hính trị.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quỗc lẩn thứ  V và lẩn thứ  VI cùa Đảng, ông được bẩu 
lại vào Ban Chấp hành T rung ương.

Từ tháng 1/1980, ông là Phó Thủ tướng thường trực; từ tháng 4/1981 đến tháng 
12/1986, là Phó Chủ tịch Hội đổng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng C hính phủ).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp liên tục được báu làm Đại biểu Q uổc hội từ khoá 1 
đến khoá VII.

Trong thời gian phụ trách, chỉ đạo công tác khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội, 
giáo dục đào tạo của C hính phủ, Đại tưống Vô Nguyên Giáp đã có những cóng hiến 
to lớn đỗi với sự phát triển của nén khoa học và giáo dục nước nhà, phục vụ công 
cuộc phát triển  kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Từ sau năm  1991, Đại tướng nghỉ hưu và sống tại nhà riêng tại số 30 H oàng 
Diệu -  Ba Đ ình -  Hà Nội. Với trí tuệ m inh m ẵn, Đại tướng vẫn theo dõi cập nhật 
tình  h ình thời sự trong nước và quốc tế và luôn quan tâm , kịp thời đóng góp ý kiến 
với Đảng, N hà nước vẽ những vấn đê' hệ trọng của đất nước.

Do công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng cùa Đ ảng và dân tộc, uy tín to  
lớn trong và ngoài nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đâ được Đảng, N hà nước tặng 
thưởng H uân chương Sao vàng, H uân chương Hổ Chí M inh, Huy hiệu 70 năm  tuổi 
Đảng và nhiểu huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.
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Ngày 04/10/2013. Đại tướng từ trấn  tại Hà Nội trong niểm  tiếc thương  của 
cà dân  tộc và bạn bè quốc tế. Đối với dân tộc, Đại tướng còn được gọi với cái tên 
thân m ật là tướng Giáp hoặc anh Văn -  người anh hùng dân tộc, anh Cà của Q uân 
đội N hân dân  Việt Nam, người học trò  xuất sắc, trung  thành  và găn gũi nhát của 
Chù tịch H ổ Chí M inh -  m ột vị tướng huyẽn thoại -  Đại tướng của nhân dân, hội 
tụ đẩy đù phẩm  chất “nhân, trí, dũng, liêm, trung”. Đối với thế giới, danh  tướng 
Vô Nguyên G iáp đã được ghi trong từ điển bách khoa cùa nhiểu nước, được coi là 
một trong nhữ ng  danh tướng nối bật nhất trong th ế  kỉ XX. N hà sử học Mĩ Cecil 
C urey viết: “ỏ n g  không chi trỏ thành một vị tướng huyẽn thoại mà có lẽ còn trở thành  
m ột thiên tài quản sự lớn nhất cùa thế kì X X  vả m ột trong những thiên tài quán sự  
lớn nhất của tất cả các thời đại", ô n g  xứng đáng là m ột vị Tổng tư lệnh “văn võ song 
toán", “đức tài trọn vẹn" được sự ùng hộ, tin  yêu và k ính trọng của toàn quân, toàn 
dân và sự m ến phục của bạn bè quốc tế.

(D ẫn theo: N hiếu tác giả, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim  mọi 
người Việt N am  vả bạn bè quốc tế, NXB Văn hoá Thông tin, HN, 2013 và Báo N hân dân)

* Một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chi huy của Đ ại tướng  
Tổng Tư lệnh v ỏ  Nguyên Giáp

Sau khi giành những thắng lợi đẩu tiên trong Đ ông -  Xuân 1953 -  1954, ta 
chấp nhận trận  quyết chiến chién lược với địch ở tập đoàn cứ điểm  Điện Biên Phủ,

Đ ể chuẩn  bị chiến trường và phương án tác chiến, đại diện Bộ Tổng tư lệnh (gổm 
Tổng Tham  m ưu phó H oàng Văn "Iliái, Phó Chù nhiệm  Tổng cục C hính  trị Lê Liêm, 
Phó C hủ nh iệm  Tồng cục Cung cấp Đ ặng Kim G iang và Cục phó Cục Tác chiến 
Đỏ Đ ức Kiên), cố vấn quân sự Trung Q uốc Mai Gia Sinh đi Tây Bắc. Bộ phận tham  
m ưu trên  cơ  sở phân tích, đánh giá tình  h ình  địch tại Đ iện Biên Phủ đang ở trạng 
thái lâm  thờ i phòng ngự, chưa kịp xây dựng công sự vững chắc, đưa ra 2 phương án 
“đánh nhanh, thắng nhanh“ vk “đánh chắc, tiến chắc”, chủ trương  cẩn tranh  thù  đánh 
sớm , đánh  n hanh  bằng sức m ạnh hiệp đổng của bộ b inh và pháo binh.

Phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” này được để xuất dựa trên cơ sở khảo sát 
“con nhím  Nà Sản” và tận dụng thời cơ khi địch mới nhảy dù xuống Điện Biên Phủ 
chưa xây dự ng  công sự kiên cố, đổng thời có thế phát huy được sức m ạnh bất ngờ 
vé hoả pháo của ta. Đây là cách đánh mà cố vấn bạn gọi là “oa tâm tạng chiến thuật"  
(chiến thuật moi tim , dùng m ũi thọc sâu như  m ột gươm  đâm  thẳng vào tim , tạo 
nên sự rối loạn ở trung  tâm  phòng ngự cùa địch ngay từ đấu, rối từ trong đánh  ra, từ 
ngoài đánh  vào, tiêu diệt địch trong thời gian tương đổi ngắn). Lúc đó b inh lực cùa 
địch ở đây là 10 tiểu đoàn bộ binh, có 16 pháo 105, sờ chỉ huy, trận  địa pháo, một 
sỗ cứ điếm  đang xây dựng, sân bay M ường 'Ihanh  đang được sừa chữa và có 6 máy 
bay tiêm  kích F8F Bearcat.
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Ngày 05/01/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Trưởng đoàn Cố vẫn quân 
sự Trung Q uốc Vi Q uốc Thanh và bộ phận nhẹ của Bộ Chỉ huy chiến dịch lên đường 
ra mặt trận. Nghe tướng H oàng Văn Ih á i báo cáo tình  h ình và phương án tác chiến, 
Đại tướng đã nhận thấy "Ngay bây giờ đánh đã khó. Rói đày hẳn càng khó". Hội ý với 
Đảng uỷ mặt trận tất cả đểu tán đổng chù trương “đánh nhanh, thắng nhanh" và tin 
rằng có thê’ giành thắng lợi trong vài ngày đêm, cố vấn bạn cũng đổng ý với phương 
án này; “Nếu không tranh thù đánh sớm khi địch còn đủng chân chưa vũng, đ ể  nay 
mai chúng tăng quăn và cùng cô' công sự  thi không đánh đưỢc, ta sẽ bỏ m ất thời cơ ”.

Với tài nàng, kinh nghiệm và sự nhạy bén của m ột vị Tồng chỉ huy, Đại tướng 
Tồng Tư lệnh đã nhận thấy phương án “đánh nhanh, thắng nhanh là quá mạo hiểm". 
N hưng mới đến mặt trận, chưa hội đù cư sở thực tế đế bác bỏ, nhất là trong lúc Đàng 
uỷ và cố vấn bạn lại nhất trí với phương án đó. Là Tổng Tư lệnh, trước khi ra trận, 
Đại tướng đã được Bác Hổ trao nhiệm  vụ: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho 
thắng. Phải chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh" và căn dặn: “Tướng 
quân tại ngoại, giao cho chú toàn quyền. Có vấn để gì khó khăn, bàn thống nhất trong 
Đảng uỳ, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định rối báo cáo sau". '1'ình h ình đã 
đặt Đại tướng ở vào thế đơn độc và đành phải tạm  thời cho triển khai phương án 
trong Hội nghị cán bộ phổ biến m ệnh lệnh chiến đấu (14/01/1954) với dự kiến trận 
đánh diễn ra trong 2 ngày 3 đêm. giờ nổ súng định là 17 giờ ngày 20/01. Phương án 
“đánh nhanh, thắng nhanh" coi như được công nhận là chủ trương thỗng nhăt của 
Đảng uỷ, Bộ chỉ huy chiến dịch và cố vấn Trung Quốc. Song, Đại tướng vẫn trăn trở, 
băn khoăn, chỉ thị cho cơ quan tham  m ưu theo dõi chặt chẽ tình  hình địch và thúc 
đẩy công việc chuẩn bị mọi mặt, nhất là việc kéo pháo vào trận  địa.

N hững khó khăn ngày càng lộ rõ. Công việc chuẩn bị hậu cẩn của ta chưa chu 
tất, việc kéo pháo sau 7 đêm vẫn chưa vào được vị trí, thời gian nổ súng buộc phải 
lùi lại 5 ngày tức 25/01, Q uân địch đã tăng lên 12 tiểu đoàn và một tập đoàn cứ điểm 
kiên cố đã h ình thành. Trong khí thé dâng cao cùa quân sĩ, hẩu như  không ai dám 
nói lên khó khăn, sợ bị cho là nhụt chí. Đại tướng cử Cục phó Cục Bảo vệ Phạm Kiệt 
đi kiểm tra việc kéo pháo và đâ báo cáo vẽ tình  trạng bố trí trận địa pháo dã chiến 
cùa ta rất dễ bị phản pháo, bị máy bay địch đánh phá và thực tế một số khẩu pháo 
vẫn chưa vào được trận địa. Kế hoạch nổ súng cùa ta bị lộ buộc phải lùi lại 1 ngày 
tức 26/01.

Báo cáo cùa Phạm Kiệt đã củng cố thêm  suy nghĩ của Đại tướng. Nếu tiếp tục 
phương án "đánh nhanh, thắng nhanh lả mạo hiềm và sẽ dẫn đến hậu quà nghiêm  
trọng cùa m ột trận quyết chiến chiến ìược thất bại". Điểu gì sẽ xảy ra khi những sư 
đoàn chù lực tinh  nhuệ nhất tập trung vể đây và bị tiêu diệt? N hững cố gắng chiến
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tranh  cao nhất của toàn quân, toàn dân bị sụp đổ và cuộc kháng chiến phải làm 
lại từ đẫu. Cần phải thay đổi phương án tác chiến. Sau 11 ngày đêm  suy tính , nhất 
là đêm  25/01, háu như  không chợp mắt, Đại tướng đi đến quyết đ ịnh  phải thay 
đổi cách đánh  vì cách “đánh nhanh, thắng nhanh” chưa lường tính  hết khả năng 
tăng cường b inh lực và xây dựng trận  địa của đổi phương, địch không còn lâm 
thời phòng ngự m à đã thành  m ột tập đoàn cứ điểm  kiên có. Và vẽ phía ta cũng có 
nhiểu khó khăn chưa được bàn tính  kĩ đê’ tìm  cách khắc phục như  chuẩn bị trận  
địa, chuyển pháo vào vị trí, k inh nghiệm  đánh công kiên và hiệp đổng b inh  chủng 
bộ b inh với pháo binh. Sáng 26/01, mặc dù bị đau đẩu, phải đắp ngải cứu trên  trán , 
Đại tướng đâ gặp và trao đổi phân tích, đánh giá tình hình cùng cố vẫn Vi Q uóc Ih a n h  
vế việc chuyển sang phương án “đánh chắc, tiến chắc". Sau khi thống nhất trong 
Đ ảng uỷ Mặt trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết đ ịnh  chuyền từ phương án 
“đánh nhanh, thắng nhanh" sang “đánh chắc, tiến chắc” và ra lệnh hoăn cuộc tiến 
công, các đơn vị lui vê' địa điểm  tập kết và kéo pháo ra.

Q uyết đ ịnh  này của Đại tướng cùng với việc điếu động Sư đoàn chủ lực 308 
của tướng Vương Thừa Vũ tán công địch lên hướng Thượng Lào (rỗi lại vòng vẽ 
chuẩn vị cho việc đánh  tập đoàn cứ điểm  Đ iện Biên Phủ) đã làm cho Nava lẩm 
tưởng ta không tấn công tập đoàn cứ điểm  Điện Biên Phủ, tạo điễu kiện cho ta 
thực h iện  đúng kế hoạch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm  này. N hà Việt Nam học người 
Pháp G eorgges Boudarel từng  ỏ chiến trường  Việt N am  (1945 -  1954), trong  bài 
“Tướng Giáp suýt thất bại ở Điện Biên Phủ" đăng trên tạp chí Nouvel O bservateur 
ngày 8/3/1983 đã là người đẩu tiên nhận  ra hậu quả nguy hiểm  của lõi “đánh nhanh, 
thắng nhanh". Và đối với Đại tướng Võ N guyên Giáp -  ô n g  cho rằng quyết đ ịnh  này 
là quyét đ ịnh  khó khăn nhất trong cuộc đời cẩm  quân cùa m ình.

(D ẫn theo; Võ N guyên Giáp, Đ iện Biên Phù, 
NXB Q uân  đội N hân  dân, H N , 1979)

* Đ ại tướng của lòng nhân ái, bao dung
Là m ột học trò  xuẫt sắc và gẩn gũi nhất của C hù tịch Hổ C hí M inh, Đại tướng 

Võ N guyên Giáp luôn nhấn m ạnh chính ông và các cán bộ, quân nhân  phải luôn 
đé cao phẩm  chất “dĩ công vi thượng” (lấy việc công làm đẩu). Đó là cội nguón của 
đạo đức, lí tưởng, là động lực vô tận của người chiến b inh  -  Đại tướng trong  cuộc 
đấu tran h  giải phóng dân tộc cũng như  trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong 
cuộc đời b inh nghiệp, ờ  vị trí Tổng Tư lệnh giỏi cẩm quân, Đại tướng luôn kiên trì 
n g u y ên  tắc “p h ả i g iàn h  bằng đưỢc chiến thắng ở m ức cao nhất đ i đ ô i vớ i v iệc g iảm  
xuống  thấp nhất thương vong của tướng sĩ" vằ ứng xừ nó trong  quan hệ với nhân  dân, 
với b inh  lính với con người bằng tấm  lòng nhân  ái, bao dung.
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Trung tướng Lê Nam Phong kể rằng trong chiến dịch Điện Biên Phủ ông là 
Đại đội trưởng thuộc Sư đoàn 308. Sau khi đánh xong đổi Độc Lập thì nhận được 
nhiệm  vụ tiếp tục chỉ huy đơn vị đánh tiép những cứ điếm  xung quanh sân bay 
M ường Ih an h . 'rhời điểm đó trời đổ mưa liên tục, thung lũng M ường 'Ihanh  bị 
ngập nước, quần áo chiến sĩ không kịp khô đã phải mặc vào, Khó chịu nhát là bùn  
đất bám  đẩy tóc khiến rất nhiếu anh em bị nẵm  đẩu. Không còn cách nào khác, tôi 
là người đẩu tiên cạo trọc đẩu. Anh em cứ thê làm theo, thành ra cà đại đội đếu đẩu 
trọc. 'Iháng 4/1954, trời m ưa to, do anh em lơ là đỗ đạc và bộc phá đéu bị cuỗn trôi. 
Đúng lúc đó Đại tướng đi kiểm tra trận địa thẫy bộc phá trôi nối trong chiến hào 
đã gọi tôi lên, Tôi nghĩ, nếu là m ình hôm nay cấp dưới đă bị phê bình một trận  nén 
thân vì đẽ’ trang bị, thuốc nổ ngẫm nước ảnh hưởng tới hiệu suất chiến đấu. N hưng 
Đại tướng vản rất điếm tĩnh, ân cán và hòi: Sao đổng chí lại cạo trọc đấu? Nghĩ sao 
nói vậy, tôi trả lời: “Thưa Đại tướng! C húng tôi cạo trọc đẩu thé đánh thắng thực 
dân Pháp xâm lược”. Đại tướng mỉm cười khen: “Tốt lắm!”; may mà không hể nhắc 
đến những sai sót của chúng tôi. Từ đó, tôi có biệt danh là “Đại đội trưởng đău trọc”.

Tấm lòng nhân ái, bao dung và khí chát cùa vị Đại tướng Tống Tư lệnh đã cho 
tôi m ột bài học bồ ích trong suốt quá trinh  cẩm quàn đánh giặc.

(Dẫn theo: N hiểu tác giả, Sđd, 2013)

* Khẩu pháo đẩu tiên vào trận địa
Thực hiện quyẽt tâm  tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bằng cách đánh  

hợp đổng binh chủng tác chiến giữa bộ binh và pháo binh, vấn đễ đưa pháo vào trận  
địa đối với ta là vô cùng quan trọng. Kéo pháo vào trận địa là m ột thừ  thách mới vi 
tinh hinh đường sá, độ dóc của đối núi ta chưa nắm  được đấy đù, rỏ ràng và việc 
kéo những khấu pháo nặng hàng tán là một còng việc mới mẻ, bỡ ngờ đối với những 
người pháo thù... Đây cũng là điểm mà kẻ thù chủ quan cho rằng ta chưa có pháo và 
nếu có cũng không thể kéo vào trận địa được.

Con đường kéo pháo vào trận địa trườn dài từ Đông sang Tây, bẳt đấu từ 
Nà Nham  (chỏ cây số 70 đường Tuần Giáo -  Điện Biên) vắt qua đỉnh Phasông 
(1.450m) đố xuống Bản Tố (đường Điện Biên -  Lai Châu) rỗi vươn tới Bản Nghịu 
(phía tây bắc Điện Biên Phù) vừa được mở, đất còn đỏ ỗi, rộng chừng 3 mét. Con 
đường toàn dốc là dốc dựng ngược như mái nhà, đi không đã thấy phải thở  ra đằng 
tai, huõng hố rỗi đây phải kéo hàng tấn sắt vượt qua. 'Ihêm  nữa, một bên là sườn núi 
chênh vênh, một bên là lũng sâu, đường mở lại hẹp, nếu trượt bánh lăn xuống vực 
thì người và pháo chẳng còn cách nào cứu vãn được.

Đê’giải quyết khó khăn này, Tổng cục C hính trị đã làm tốt công tác chỉnh quân, 
động viên chính trị cho bộ đội thật kĩ, nhác đi nhắc lại vẫn đê khó khăn và đoàn kết
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bộ đội, pháo, đảm  bảo hoàn thành  nhiệm  vụ đúng thời gian với tinh  thẫn “bộ đội 
cách m ạng chúng ta không inột khó khăn nào không vượt qua được”, triệt để  tranh  
thù thời gian kéo pháo cả ban ngày, chuẩn bị chu đáo và đảm  bảo an toàn cho cả 
người và pháo.

Rời khỏi con đường Điện Biên -  'luãn  Giáo, anh eni kéo qua m ột con đường 
bằng, pháo cứ chạy băng băng, cẩm càng lái không kịp (thế  mà trên cứ động viên 
phải chịu đựng gian khổ). N hưng khi vào tứi đổi trọc, bắt đấu lên m ột cái dốc cỏn 
con thì khẩu pháo đã nhúc nhích m ột cách nặng nẽ, mọi người phải đem  hết hơi 
sức vừa kéo vừa hò: “một... hai... ba... này” mà tốc độ trung  b ình cũng chỉ được từ 
150 đến 200 mét m ột giờ.

Cái rét Tây Bắc, rét như  cắt da, xé thịt nhưng áo cán bộ và chiến sĩ kéo pháo lúc 
nào cũng ướt đẫm  m ỗ hôi. Trong đêm  tối niỊt m ùng, hàng trăm  bóng người bám  vào 
dây pháo, trú t hết sức m ình ra đôi tay, đôi vai, đôi chân. Cứ sau tiếng hò “hai... ba” 
khấu pháo lại nhích lên từng chút, từng chút một.

Trời vừa tảng sáng, khẩu pháo đẩu tiên đã kéo qua cầu Bám thì đến ngay m ột 
cái dốc dài thăm  thẳm  được đặt tên là “vực sâu vườn C huối” anh em vui m ừng vì 
đưực xuổng dốc. Song anh em có biết đâu rằng kéo lên dốc thì rất nặng nế m ệt nhọc 
nlu íng  xuống dốc lại vô cùng gian khổ và nguy hiểm  hơn.

A]ih em bộ binh chuyên kéo đã vất vả thì các pháo thù theo bèn pháo lại còn 
vất vả hơn. Một khẩu đội có mẵy người th \ người bê càng, người bắt bánh , người lao 
chèn, ai cũng chịu đựng nặng nể và rất dễ mất chân, giập tay. Các đổng chí pháo thù 
số 4 cùa lựu pháo, bình thường khi thao tác vẫn vác càng. Đ ó là nhiệm  vụ nặng nê' 
nhất. Lúc bánh pháo chổm  qua m ột gờ đất hay m ột m ô đá thì càng quật đi, đánh lại, 
đập vào người như  trời giáng...

Khẩu đẩu tiên bắt đấu cho xuóng. Hàng trăm  người đứng dạng chân chèo, nín 
hơi, lấy sức ghìm  lại đ ịnh cho nó đổ dốc từ từ. N hưng nó cứ m ạnh đà lao tuổn tuột 
đến  nổi mọi người bị ngã bệt, đít m iết trên mặt đường mà khấu pháo cứ lao hoài. 
May làm sao [ới m ột đoạn, nó húc vào gốc cây và đứng dừng ngay lại. Mọi nguời thờ 
phào. Rổi pháo lại tiếp tục đổ dốc. Đang lúc đổ dốc khẩu pháo bị đứ t dây lao xuống. 
H àng trăm  người níu vào dây tời, kìm  pháo lại, nhưng pháo vẫn lướt qua m ọi thứ 
chèn và sắp lăn xuống vực thẳm . Trong tình  h ình  nguy ngập đó, các pháo thủ Chức, 
Cứ, Ngói vẫn chạy sát pháo đê’ chèn m ong cứu nó bằng được. Thấy không còn cách 
gì khác, pháo thủ C hức đã ôm chèn lao cả người vào ngang bánh pháo. Lập tức khẩu 
pháo  bị quặt hướng, đâm  thẳng vào cây to, rồi đứng lại.

G ương quên m ình cứu pháo của đổng chí C hức được truyẽn đi trong toàn 
tuyến đường. Các khẩu đội pháo cao xạ phía sau đéu bừng bừng lên một khí thế
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quyết tâm đuổi kịp các khấu đội bạn. Các khẩu pháo lẩn lượt được kéo vào vị trí 
trước giờ nổ súng bất chẵp những khó khăn, nguy hiểm.

(Dẫn theo: N hiéu tác giả, 1969, M ột vài hói ức vê Điện Biên Phủ,
NXB Q uân đội N hân dân, H N )

* Tô Vĩnh Diện lấy thân m ình chèn pháo
Đê’ giữ bí m ật bẫt ngờ cho hai loại pháo lựu 105mm và cao xạ 37m m  lẩn đáu tiên 

xuất hiện trên chiên trường, các đơn vị đéu hành quân vào ban đêm , liên tục trong  
các ngày 13, 14 và 15/1/1954, từ Tuẩn Giáo vào tập kết ỏ kilòm ét 63 đường 42. Sau 
đó, từ vị trí tập kết. bộ đội phải kéo pháo bằng sức người trên đư ờng  quân sự mới 
mở. có chỗ phải vượt qua núi cao 1.450m đế vào trận địa cách xa vị trí tập kết 15km. 
Từ trưa ngày 16/1, được sự trợ giúp của bộ binh và công binh, các đơn vị bắt đẫu 
kéo pháo, đến ngày 24/1 mới đưa được pháo vào trận địa.

Tuy nhiên, trận đánh đã không diễn ra như dự kiến. Trưa ngày 26/1, Đại tướng 
Tổng Tư lệnh vỏ  Nguyên Giáp quyết định thay đồi phương án tác chiến từ “dánh  
nhanh, thảng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Các đơn vị pháo nhận  được m ệnh 
lệnh phối hợp với các đơn vị bộ binh kéo pháo trở ra. Đơn vị của Tô V ĩnh Diện được 
lệnh kéo pháo ra điếm tập kết để ăn Tết Giáp Ngọ và chờ lệnh mới. Vào thời điểm  
đó, đê’ đưa ra quyết định lùi quân và kéo pháo ra giữa lúc quân ta vừa trải qua những 
ngày gian khổ đê’ kéo pháo vào trận  địa và đang sản sàng chờ lệnh  tién  công là rát 
khó khăn. Câu chuyện kéo pháo ra và tấm  gương hi sinh cùa anh Tô Vĩnh Diện đã 
lí giải rất nhiẽu điếu vể sức m ạnh của quân đội ta, cả vể trí, lực và tinh  thán tất cả 
cho chién thắng.

Tô Vĩnh Diện sinh năm 1924 tại thôn Dưực Khê, xã Nông Trường, huyện N ông 
Cống (nay thuộc huyện Triệu Sơn), tỉnh 'Ihanh Hoá. ô n g  thuộc đời thứ  15, phân 
ngành 2, chi 4, họ Tô, làng Bao Hàm, huyện 'Ihái Thuỵ, tỉnh  Thái Bình. VỊ tố 5 đời 
của Tô Vĩnh Diện là cụ Tô Phúc C hân đã đưa cả gia đình vào đ ịnh  cư và lập nghiệp 
à Nông Cổng. Cha anh là Tô Uy, một bẩn nông trong làng. A nh là con trai lớn, do 
gia đình nghèo, cuộc sống khó khăn từ năm  8 tuổi đă phải đi ở, lớn lên làm tá điẽn 
cho nhà địa chủ ở làng bên sau đó tham  gia bộ đội và là Tiểu đội trư ở ng  pháo cao xạ 
Trung đoàn 367,

Ngày 01/02/1954, trên đường kéo pháo ra, đơn vị ông đến m ột con dốc cao 
và hẹp ở gẩn Bản Chuối. Anh cùng một pháo thù phụ trách điếu khiển càng pháo 
để chình hướng cho một đơn vị bộ đội kéo dây tời giữ pháo, ngoài ra còn có 2 chiến 
sĩ phụ trách chèn bánh pháo. Bất ngờ, quân Pháp bắn pháo từ M ường 'Ihanh  lên. 
Đơn vị kéo giữ pháo nằm  rạp xuống, đổng thời dây tời bị đứt. Lực giữ pháo yếu đi
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và khẩu pháo lăn qua vật chèn. Pháo thủ lái càng phía ngoài bị càng pháo hát xuống 
vạíc và pháo trôi dẩn vé phía vực sâu. Anh lập tức bỏ càng pháo phía trong, chuyến 
sang càng pháo phía ngoài, cố gắng đẩy hướng càng pháo đâm  vào vách núi. Tuy 
cản được pháo lăn xuống vực, nhưng anh cũng bị bánh xe cùa khẩu pháo nặng hơn
2 tấn đè lên người trọng thương. Giây cuối cùng trước khi hi sinh khi được đóng 
đội đưa ra đê’ đi cấp cứu, anh vẫn còn hỏi “Pháo có việc gì không?’’. Tấm gương quên 
m ình cứu pháo cùa  anh đã trở  thành  biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt Nam thờ i kháng chiến chống Pháp.

Ngày 7/5/1955, Tô Vĩnh Diện được Chủ tịch nước Việt N am  D ân chủ C ộng hoà 
truy tặng H uân chương Q uân  công hạng N hì, H uân chương C hiến công hạng Nhất. 
Năm 1956, anh  được truy tặng danh  hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang N hân dân.

Hiện nay, m ộ A nh hùng Tô Vĩnh Diện nằm  ở khu đặc biệt của N ghĩa trang 
Điện Biên cùng với m ộ cùa 3 anh hùng nổi bật khác trong trận  Điện Biên Phù là 
Phan Đ ình G iót, Bế Văn Đ àn, Trán Can. Bia tưởng niệm  anh cũng được dựng lên 
gán vị trí đư ờng kéo pháo nơi anh hi sinh. Sau này, khẩu pháo cao xạ 37m m  số hiệu 
510681 tiếp tục được đưa vào tham  gia trong chiến dịch Điện Biên Phù đã bắn r«i 3 
máy bay, bắn bị thương 13 chiếc khác. Năm 1958, khẩu pháo được đưa vế trưng  bày 
tại Phòng truyển  thống cùa Bộ Tư lệnh Phòng không, nay là Bảo tàng Q uân  chủng 
Phòng không -  K hông quân. Ngày 01/10/2012, Thủ tướng C hính  phù ra Q uyết định 
sỗ 1426 /Q Đ -T T g  công nhận khẩu pháo cao xạ 37m m  sỗ hiệu 510681 là Bảo vật 
quốc gia (đợt 1).

Sau khi Tô V ĩnh Diện được truy  tặng danh  hiệu A nh hùng, do thiếu thông 
tin cũng như  nhữ ng  ghi nhớ  sai sót trong quá trình  kề truyển miệng, nhiểu tài 
liệu m ò tả lại câu chuyện vế hành động dũng cảm  của anh với nhữ ng thông  tin 
không chính xác. Một trong những thông tin đó là việc nhẩm  lẫn rằng đơn vị anh 
sử dụng trọng pháo  105mm thay vì là pháo cao xạ 37mm . Thời điềm  cũng như  vị trí 
anh hi sinh cũng bị ghi chép khác nhau. N hiểu tài liệu không rõ căn cứ vào đâu chép
thời điểm anh hi sinh vào tháng 3/1953 (trên bia m ộ anh khắc thời điểm  hi sinh là
ngày 21/01/1954). Các tài liệu sau này, căn cứ nhân chứng lịch sừ, xác đ ịnh  chính 
xác thời điềm  anh  hi sinh là lúc khoảng 22 giờ ngày 28 tháng C hạp (tức 01 /02/1954). 
Địa điếm  hi sinh  cũng được xác đ ịnh ở rừng Pá Có, sườn phía tây Pha Sung, thuộc 
xã Nà N hạn, huyện Điện Biên, tỉnh  Điện Biên.

(D ẫn theo: Đỗ Gia Nam, Nguyền Đăng Vinh, 2004, Sđd
và tư liệu Bảo tàng Lịch sử Q uân sự Việt Nam)

* Anh hùng M ường Pồn lấy thân m ình làm giá súng
Bế Văn Đ àn (1931 -  1954) người dân tộc Tày quê ở xã Q uang Vinh, huyện Phục
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Hoà, tỉnh  Cao Lạng (nay là xã Triệu Ấu, huyện Q uảng Hoà, tỉnh  Cao Bằng). A nh là 
Tiểu đội phó, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Đại đoàn 316.

Đẩu năm  1954, trong trận đánh quân địch rú t chạy từ Lai Châu vế Đ iện Biên 
Phủ ở M ường Pồn, khi thấy lực lượng Việt M inh ít. Pháp tập trung hai đại đội có 
phi pháo yểm trợ  liên tiếp phản kích, nhưng cả hai lẫn đếu bị lực lượng Việt M inh 
đánh bật. Cuộc chiến đẫu diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Q uân Pháp liếu chết xông 
lên, lực lượng Việt M inh kiên quyết ngăn chặn, chốt giữ. Lúc đó, quân ta nhận  được 
m ệnh lệnh quyết tâm giữ M ường Pồn bằng bất cứ giá nào đế các đơn vị khác triển 
khai lực lượng tiếp tục thực hiện các chù trương cùa chién dịch. Mặc dù Bế Văn Đàn 
vừa đi công tác vẽ nhưng khi thấy chỉ huy thông báo anh đả xung phong lên đường 
làm nhiệm  vụ. Bế Văn Đ àn vượt qua lưới đạn dày đặc của quân Pháp, xuống truyến 
đạt m ệnh lệnh cho đại đội kịp thời, chính xác. Trận chiến đẩu diễn ra ngày càng 
ác liệt, Bế Văn Đàn được lệnh ở lại đại đội chiến đấu. Q uân Pháp m ở đường tiến 
bằng cuộc phản kích lẫn thứ  ba. Đại đội Việt M inh bị thương vong nhiếu , chỉ còn 
17 người. Bản thân Bé Văn Đ àn lúc đó cũng đã bị thương, nhưng vẫn tiếp tục chiến 
đấu. Một khầu trung  liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ hi sinh. Khẩu trung 
liên của C hu Văn Pù cũng chưa bắn được vì không có chỗ đặt súng. T rong tình  thế 
hết sức khẩn trương, Bé Văn Đ àn không ngẩn ngại chạy lại cẩm hai chân khẩu trung 
liên đặt lên vai m ình và hô đổng đội bắn. Chu Văn Pù còn do dự thì Bê' Văn Đ àn đã 
nói: “Kẻ thù trước mặt, đống chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đ a ”. T rong lúc láy 
thân  m ình  làm giá súng, Bế Văn Đ àn bị hai vết thương nữa và hi sinh, hai tay vẫn 
còn ghi chặt súng trên vai mình.

H ình ảnh “Bế Văn Đàn lẫy thân m ình làm giá súng” trở thành m ột trong  những 
tấm  gương tiêu biểu của Q uân đội N hân dân Việt Nam. Anh đã đê’ lại tấm  gương 
chiến đáu dũng cảm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm  vụ được giao. Vì vậy, trong đại hội m ừng công của đơn vị, Bế Văn Đ àn được 
truy tặng Huân chương Chiến công hạng N hất và được bình bẫu là C hiến sĩ thi 
đua só m ột của Tiểu đoàn. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31/8/1955, 
Bế Văn Đ àn được N hà nước truy  tặng danh hiệu A nh hùng Lực lượng vũ trang 
N hân dân và Huân chương Q uân công hạng Nhì.

BỂ VĂN ĐÀN SỐNG MÃI 
Sáng tác: nhạc Huy Du 
Lời thơ: Trinh Đường

Bế Văn Đàn ơi...
ITiời gian trôi qua anh vẳn còn vẫn còn sổng mãi 
Đất nước quê anh lá thắm  rừng xanh
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C am  M ường Pổn quanh m ổ anh  sây đỏ 
Lúa chín vàng trên  địa cũ M ường Thanh 
Đ àn em thơ  đang hát ca đời anh.
Đỗi anh  giữ ngày nào cùng đội ngũ 
Hoa ban chan bao nước m ắt anh Pù 
Thân giá súng vẫn còn nguyên chỗ cũ 
M iẽn biên cương đang xả đạn xuống đẩu thù 
A nh vẫn đi giết giặc đến bây giờ.

T ừ  chiến thắng Điện Biên lẫy lừng th ế  giới 
A nh bước vào trang sách các em thơ  
Bế Văn Đ àn m ột tâm  hổn vĩ đại 
20 tuổi đời sống mãi với quê hương anh  hùng...
H át khúc anh  hùng ca...

(D ẫn theo: N hiẽu tác giả, Sức m ạnh Việt Nam, 
NXB Q uân  đội N hân dân, H N , 1977)

* Gương anh hùng trên mặt trận hậu cẩn phục vụ chiến dịch Đ iện  Biên Phủ
Đê’ đảm  bảo công tác hậu cẩn cho chiến dịch Đ iện Biên Phủ luôn được thông 

suốt, Bộ Tổng Tham  m ưu chủ trương  trên  m ặt trận  vận chuyển bộ đội, dân  công, 
th an h  niên xung phong và ngành giao thông phải phát huy sự cổ gắng cao độ, 
quyết chiến thắng âm m ưu địch cắt đường tiếp tế của ta. Với khẩu hiệu "không m ột 
quả bom nổ  chậm nào bị bỏ sót, không m ột đoạn đường nào không đưỢc sứa, không  
m ột đêm  nào Id kế  hoạch vận chuyền’’, họ đã làm  việc suốt ngày đêm  để bảo đảm  
thông  đường.

Phan T ư  sinh năm  1931, dân tộc K inh, quê xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, 
tỉnh  Nghệ A n, là Đại đội trưởng  công b inh  thuộc Đ oàn 555, Cục C ông binh. Trong 
chiến dịch Đ iện Biên Phủ, trên  tuyến N ậm  Na ông cùng trung  đội đã khắc phục 
m ọi khó khăn  gian khổ, nước chảy xiết, trời m ùa đông rét buốt, phá được hơn 30 
thác trên  sông, bảo đảm  đúng thời gian quy định, thông luồng cho thuyên bè chở 
vũ khí, đạn dược, nhu  yếu phẩm  đưa gạo vê' Lai C hầu phục vụ chiến dịch được dễ 
dàng, an toàn. Trong bát cứ hoàn cảnh nào ông đẽu hoàn thành  xuất sắc nh iệm  vụ.
Tháng 8/1955, ông được N hà nước tặng danh hiệu A nh hùng Lực lượng vũ trang
N hân  dân.

Lộc Văn Trọng sinh năm  1905, là người dân tộc Tày, quê ở xã C hí Thảo, huyện 
Q uảng  Yên, tỉnh  Cao Bằng, là T rung đội phó lái xe thuộc Cục Vận tải, Tồng cục Hậu
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Cẩn. Trong các nhiệm vụ vận chuyển phục vụ chiến dịch Tây Bắc và Điện Biên Phủ ông 
luôn tổ chức và dẫn đẩu đơn vị vượt qua những đoạn đường gay go nguy hiểm , dũng 
cảm cứu hàng, cứu xe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm  vụ, được đống đội rất tin  yêu. 
Tháng 8/1955, ôngđược N hà nước phong tặng danh hiệu A nh hùng Lực lượng vũ trang 
N hân dân.

(Dẫn theo: Hoàng Vàn Thái, 1984, Cuộc tiến công chiến ỉược Đ ông-X uân  1953- 1954, 
NXB Q uân đội N hân dân, HN; Đỏ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh, 2004, Sđ(i)

* Chuyện vế những chiếc xe đạp thỏ
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội và dân công của ta sử dụng  hơn 21.000 

chiếc xe đạp thổ. được gọi với tên gẩn gũi là “b inh chùng xe đạp thổ” hoặc “binh 
đoàn ngựa sắt”, hoạt động trên suốt chiễu dài gẩn 1.500km.

Thông thường, m ột chiếc xe đạp thó có sức chở trung bình từ 50 đến lOOkg, 
tương đương sức mang vác cùa 5 người, tốc độ nhanh hơn và có th ể  vận chuyển 
được các vật tư cổng kểnh, chẩt lỏng (xăng, dẫu), đi được trên nhiếu loại đường, địa 
hình khác nhau mà ô tô không đi được, ư u  điếm của loại phương tiện này là không 
cán nhiên liệu, dễ sửa chữa, dễ ngụy trang, có thể đi lẻ hoặc thành đoàn trong mọi 
điéu kiện thời tiết.

Đề có thể thổ được khối lượng lớn, từ một chiếc xe đạp, dân công, bộ đội buộc 
thêm  vào ghi đông m ột đoạn tre nhỏ, dài khoảng m ột mét, gọi là “tay ngai” điểu 
khiển xe; buộc vào trục yên xe m ột đoạn tre, cao hơn yên khoảng 50cm để cẩm, 
vừa giữ thăng bằng xe, vừa đẩy xe đi; tảng độ cứng của khung xe bằng cách hàn 
thêm  sắt, buộc thêm  gỗ; dùng vải, quẩn áo cũ, săm cũ... đế “gia cố”; tăng  độ bển của 
săm, lóp... Hai chiếc xe thổ “gá” lại có thê’ chở được 2 thương b inh nặng  (nằm ) và 4 
thương binh nhẹ (ngổi). Các xe đạp có đèn phát điện còn được sừ dụng  đê’ tạo ánh 
sáng phục vụ các bác sĩ phẫu thuật trong đêm...

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, “binh chùng ngựa sắt” được biên chế thành 
từng đoàn theo địa phương. Mỗi đoàn có nhiễu trung  đội, đại đội (trung  bình từ 
30 -  40 xe). Mỗi trung  đội, đại đội lại chia thành các nhóm  khoảng 5 -  6 xe đê’ hỗ trợ 
nhau khi qua đèo, qua dóc. T rung đội nào cũng có một xe chuyên chở đổ nghé, phụ 
tùng thay thế, bép than  để sửa chữa và vá chín. Đêm đi, ngày nghi. C hiểu chiểu xe 
đã được bảo dưỡng ra trạm  nhận hàng rồi “binh đoàn ngựa sắt” lại lên đường. Dù 
rẫt gian khố, nhưng “binh đoàn ngựa sắt” luôn lạc quan, yêu đời. Mỗi khi “ngựa sắt” 
lên đèo, lên dốc là trong đoàn lại vang tiếng hò: “Ai sinh ra chiếc xe th ồ / Trập trùng 
đèo dốc lẩn mò suốt đêm... hò dô này! Hò dô ta... này!”. Cũng có lúc ngẫu nhiên, 
nhiểu đoàn “ngựa sắt” gặp nhau, thế là nổi lên bao tiếng hò, tiếng hát với đù các
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thổ âm từ  giọng chắc khoẻ của xứ biển Thanh -  Nghệ đến giọng tình  tứ, ngọt ngào 
cùa anh chị em  m iên quan họ, hay chất giọng thù thà thù  thỉ của những con người 
quê hương “T iễn dặn người yêu”.

“Kỉ lục” vận chuyển bằng xe đạp thổ  thuộc vẽ chiến sĩ dân  công Ma Văn Thắng 
(đoàn Phú Thọ). N hờ cải tiến thêm  chiếc “tay ngai”, gia cố thêm  khung xe và độ bíín 

, cùa săm , lốp. anh dân công M a Văn Thắng đã chuyên chở được 327kg hàng, tức 
là gấp 13 lấn m ột người gổng gánh. H iện nay tại Bảo tàng Lịch sử Q uốc gia đang 
trưng bày và giới thiệu chiếc xe đạp thổ của anh Ih ắ n g  như  m ột m inh  chứng lịch sử 
hùng hổn vế lòng quyết tâm và tinh  thẩn vượt khó của “b inh  đoàn ngựa sắt” trong 
chiến dịch Đ iện Biên Phủ năm  1954.

Đầu năm  1954, anh dân công Bùi Tín (Thanh Hoá) được phân công phụ trách 
m ột trung  đội xe đạp thổ  với hơn 30 người. Đường đi từ Thanh H oá qua H oà Bình, 
suối Rút, Sơn La, Lai Châu... có nhiểu núi cao, vực thẳm , suỗi sâu, thác ghểnh, muỗi, 
vắt, thú  rừng và còn biét bao bom  đạn do m áy bay địch trú t xuỗng ngăn đường... 
A nh đă liên tục có những cải tiến để “ngựa sắt” thổ  được nhiẽu hơn. Lúc đẩu, mỗi 
người chỉ thổ  được 80kg hàng, sau đó động viên nhau lên lOOkg, 150kg, rối 200kg 
thì nhiếu  người không tin có th ề  nâng lên nặng hơn được nữa vì nhiếu  đoạn đường 
khó khăn, chênh  vênh trên  sườn núi cao, lại phải đi trong đêm  tối. đường trơn, 
m ưa rét. Mỗi lẩn như  vậy, anh đếu tổ chức cho anh em  trong đơn vị rú t k inh nghiệm . 
A nh bàn với anh  em sửa lại xe đạp cho chắc rồi làm thêm  giá đỡ  để xe chở được 
nhiẽu  hơn nữa, đống thời tập luyện cách di chuyển cho thành  thạo trong  từng  cung 
đường, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cẩn thiết... Sau đó, nhiẽu  anh  em đã làm  được và 
không bao lâu phong trào thi đua này đã lan ra toàn tuyến. Kết quả là anh  đã đưa 
m ức trọng  tải th ổ  lúc cao nhẫt lên đến 213kg. Kết thúc chiến dịch, anh  vinh dự  được 
thư ở ng Huy hiệu  Bác Hổ và H uân chương C hiến công hạng Ba.

M ột câu chuyện cảm động khác là của anh dân công Đ ào Phương -  m ột thị dân 
ở l l ia n h  H oá đã ngày đêm  vện động khu phố tham  gia vào đội quân “b inh  đoàn 

ngựa sắt” thỗ  gạo, cá khô, nước m ắm  cô đặc... lên m ặt trận . Sau m ột thời gian ngắn, 
anh tập hợp được gẩn 50 người lập thành m ột đại đội “ngựa sắt” do anh làm  Đại đội 
trư ở ng  gổm  cả nam  lẫn nữ, tất cả đễu nhanh  nhẹn, tháo vát. Họ biết yêu thương 
giúp đỡ nhau, không tơ  hào m ột hạt gạo của bộ đội. Đ ể vận chuyền, hàng được đóng 
trong  bì cói lại bọc thêm  ni lông ở ngoài, trời m ưa người ướt m à hàng vẫn khô. Đến 
đèo Pha Đin -  nơi trung  chuyển, xe trú t hàng ở kho và nhận  các thứ  khác để  thổ  lên 
tận hoả tuyến, có khi thổ cả súng đạn. C ông việc của xe thổ  từ Pha Đ in trở  lên rất 
cơ động. D ọc đường, đội ngũ xe thỗ phải ứng phó với rất nhiếu tình  huống: xe hỏng
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phải có sẵn phụ tùng để thay tại chỗ; khi có máy bay địch, trong chớp m ắt đoàn xe 
thổ đang rổng rắn đã tản vào rừng, nhanh hơn cả ô tô. Tuy nhiên, cũng có nhiểu 
trường hợp hi sinh vì bị bom  đạn địch hay bị cơn sốt rét ác tính, có trườ ng  hợp vì 
lỡ chân mà cà người và xe lăn xuống vực... vất vả là thế nhưng đại đội “ ngựa sắt” 
vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Trong đoàn, anh dân công Nguyễn Văn N gọc đã chở kì 
lục 320kg/chuyến.

Đội quân xe đạp thổ xuất hiện ở Điện Biên là m ột sự kì diệu chưa từng có 
trong lịch sử chiến tranh  không chỉ ở Việt Nam mà cả lịch sử chiến tran h  thế giới. 
Nó là m inh chứng sinh động cho tinh  thẫn và ý chí quyết tâm không  có gì lay 
chuyển được của m ột dần tộc trên con đường tìm  lại độc lập tự do. Nói vẽ lực lượng 
vận tải thô sơ cùa ta, trong cuốn “Trận Điện Biên Phủ”, kí giả G. Roa đâ viết: “Đã có 
hàng trăm tấn bom được ném xuống các tuyến giao thông và nhũng con đường tiếp 
vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam  nhưng chàng bao giờ cắt đứt nổi những con 
đường ăy... Tướng Nava bị thua chỉnh là vỉ những chiếc xe đạp thồ những kiện hàng  
200 -  300 ki-lô, được điều khiến hới những con người ăn không thậ t no và ngu  
thì nằm ngay trẽn những mánh nilóng trái trẽn đất... K hông phá i các phư ơ ng  tiện  
khác đánh bại tưởng Nava mà chinh là trí thông minh và ý  chí quyết thắng  cùa đối 
phươ ng đã  quật ngã ông.

(Dần theo: Đỗ Gia Nam, N guyễn Đàng Vinh, 2004, Sđd 
và tư liệu Bào tàng Lịch sử Q uân sự  Việt N am )

* C ô dân  công T hanh  Thuỷ
Trong chiến dịch Điện Biên Phù, cùng với “binh đoàn ngựa sắt”, hàng vạn anh  

chị em dân công, thanh  niên xung phong lấy sức người m à chuyển lương thực, 
đạn dược, ngày đêm  trèo đèo lội suối, mặc máy bay của địch, mặc b om  nổ chậm , 
m ang lương thực, đạn dược để tiếp té cho tiển phương.

Đ ể vận chuyển gạo dân công phải tập trung  ở Pa Tẩn. Họ phẩn lớn là người 
Thanh Hoá, Phú Thọ, còn lại là Lai Châu, Lào Cai. D ân công dưới xuôi đa số là 
gánh bộ. Từ hậu phương xa xôi, mỗi ngũời dân công gánh gạo, bản  thân  họ ăn 
đi, chỉ còn lại rất ít để cung cấp cho chiến sĩ (có người lĩnh ở kho đi 25kg lên tới 
Điện Biên Phủ chì còn lại 5kg, có người gánh yếu hơn, lĩnh  20kg, lên tới mặt trận  
chỉ còn đúng 2kg). D ân công Lai Châu chuyển gạo bằng ngựa thổ, còn dân công 
Lao Cai ứù chóng mảng, chở thuyẽn độc mộc. Phải nói tinh ửiấn phục vụ cùa dân công 
trong chiến dịch Điện Biên Phù rất cao, nhiễu người phải xin đi, b ình  nghị đi, b ình 
nghị lại m ãi mới được đi.
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C huyện kể vẽ việc vận chuyển gạo từ  bản Nậm C úm  (Lai C hâu) vế Đ iện Biên 

khi chiến d ịch  sắp bắt đầu. C ông tác chuẩn bị, đặc biệt là gạo ăn cho cả cái “thành  
phó” mới m ọc xung quanh Điện Biên là vấn đễ quan trọng. Gạo ta có khả năng 
huy động được, nhưng làm thế nào đê’ vận chuyển lên Đ iên Biên thì còn đang rất 

khó khăn. C ó  nơi huy động được bao nhiêu, vận chuyển dọc đường ăn  hết bấy 

nhiêu th ế  m à chiến dịch lại kéo dài, quân só lại tảng. So vỏi dự kiến lúc đẩu, yêu cẩu gạo 

hiện nay tăng  gấp chục lẩn... Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng lo lắng. Trực tiếp 
theo dõi b iểu  đổ gạo đồ vẽ nơi tập kết từng ngày. Đại tướng ngay lập tức cừ Đại tá 
Nguyễn Văn Nam cùng với đổng chí Bừng Giang phụ trách bằng mọi giá phải vận 

chuyền 1.500 tấn gạo (ít nhất là 1.300 tấn) từ bản Nậm Cúm  (Lai Châu) vể Điện Biên.
Đại đội d ân  công huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) toàn là nữ thanh  niên, chỉ có 

m ột đổng chí nam  là đảng viên ở trong Ban C hỉ huy đại đội tham  gia đợt vận chuyển 

này. Vừa xuóng  đến nơi, m ột cô chừng m ười chín đôi mươi, xem bộ rất chua ngoa, 
gặt phăng m ọi người ra, bước đến trước m ặt chúng tôi hỏi: "Các ông là chỉ huy cho 
tôi hỏi m ột chút có được không?”. Rổi không đợi chúng tôi trả lời, cỏ nói luôn m ột 

hơi: Ỷ nghĩa chiến dịch thi chúng tôi thông suốt rói. N hưng chúng tôi lại m uốn hỏi 
đường sá n h ư  th ế  thì gánh gồng, chèo chống, đi lại nên ra làm sao kia. Chuyển đưỢc 

tí gạo nào ăn ngòm đi gẵn hết, có còn thi củng ướt sũng, ướt sĩnh. Chúng tôi lại không 
biết dưới kia đang đỏ m ắt chờ gạo hay sao? Không có gạo thi làm sao mà đánh đưỢc 
giặc. I h ế  nhưng làm thế nào đ ể  chuyển đưỢc nhiều? Sao các ông không bày vẽ cách 

thức ra?..." . R ỗi cô doạ: nếu  cứ  k iểu  làm  ăn th ế  này, b an  ch ỉ h u y  k h ô n g  ch o  vể th ì 

chúng tôi cũng  cứ bỏ vế.
G iọng nói chua như  chanh của cô dân công Thanh Thủy làm chúng tôi càng 

trăn  trở  quyết tâm  tổ chức lại việc vận chuyển bằng cả đường gánh bộ và đường 

đóng  m ảng. Kết quả là việc vận chuyển gạo từ bản Nậm C úm  vẽ đảm  bảo được ké 
hoạch vể số lượng, chất lượng và thời gian. Cô dân công Thanh Thuỷ hôm  nào lên 
lĩnh thư ở ng  bưng  m iệng, cười khúc khích, nguýt chúng tôi m ột cái làm bộ  giận hờn: 

“N am  giới chở đưỢc thì nữ  giới chúng em cũng chờ đưỢc bằng mảng, kém  gì".

H ình ản h  cô dân công Thanh Thuỷ và h ình  ảnh các mẹ, các chị vai gánh, m iệng 

cười, công việc tưởng chừng b ình thường ấy trên  đường ra m ặt trận  trở  th àn h  biểu 

tư ợ ng  của m ộ t dân tộc toàn dân kháng chiến đã khiến các kí giả nước ngoài hết sức 

khâm  phục. T rong cuốn sách “M ắt thấy ở Việt N am ” nữ  kí giả Pháp Yvon Panhinét 
đã vẽ lẻn m ột h ình  ảnh  m ang tính  so sánh đẫy ý nghĩa: “Than ôi m áy bay của ta lại 
thua đôi bồ dân công của Việt Minh, đôi bố dân công thắng không quân địch". Câu nói
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CÓ Vẻ quá lời, n h ư n g  lại là sự thật. T ừ n g  cung  độ. từ n g  ch ặng  đ ư ờ ng , an h  d â n  công 

thố, chị dân  công gánh đã góp phẩn làm nên chiến thẳng Điện Biên Phủ.
(D ẫn theo: N hiễu tác giả, 1969, Sđd; Võ Nguyên Giáp, 1979, Sđd)

* Nhiếu ủy viên Trung ương Đảng đi đôn đốc công tác chi viện cho Điện Biên Phủ
Trung ương Đảng nhận định vấn đế cung cấp sẽ có ảnh hưởng đặc biệt quan 

trọng tới cuộc chiến đấu của bộ đội ta tại m ặt trận Điện Biên Phù, nên quyết đ ịnh 
động viên lực lươiìg toàn Đảng và toàn dân bào đảm mọi nhu cẩu cùa chiến dịch.

Bộ C hính trị cứ nhiẽu đổng chí uỷ viên Trung ương Đảng đi các khu, các tỉnh 
đôn đốc công tác chi viện cho tuyến tuyến. Đổng chí Nguyễn C hí Thanh, C hù nhiệm  
Tổng cục C hính trị; đổng chí Văn Tiến Dũng, Tồng Tham m ưu trưởng được Trung 
ương phái đi Liên khu Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4. Đống chí Nguyễn Văn Trân 
lên tiển tuyén trực tiếp chỉ đạo uỷ ban chi viện tuyển tuyến. Các Bí thư liên khu ùy 
nhận chỉ thị của Trung ương phải tự m ình trực tiếp chỉ đạo công tác huy động nhân 
lực, vật lực tại địa phương đê’ phục vụ mặt trận. Đóng chí Hoàng A nh được Trung 
ương điểu từ Nghệ An ra tăng cường chỉ đạo Thanh Hoá, vựa thóc và kho nhân lực 
lớn nhát vùng tự do,

(Dẫn theo: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Viiih, 2004, Sđd)

* Bộ trư ở ng , th ứ  trư ở ng  cũng  ra  m ặt trậ n  trự c  tiếp  cứu chữa thư ơ ng  b inh
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn bộ 7 đội điếu trị của Cục Q uân y và 4 đội 

điếu trị cùa 4 đại đoàn, 5 đội điểu trị cùa chién dịch được tổ chức thành bệnh viện 
mặt trận, trong đó 2 đội điếu trị cùa hậu cẩn hoả tuyến được tổ chức thành bệnh 
viện điểu trị thương binh nặng và bệnh viện chuyên điéu trị bệnh binh.

Hậu phương đã tăng cường cho mặt trận nhiễu lực lượng kĩ thuật phương tiện. 
C hính phủ điểu động các giáo sư và sinh viên Trường Đại học Y khoa đi phục vụ 
chiến dịch. Các thẩy thuốc nồi tiếng như  bác sĩ Vũ Đ ình Tụng -  Bộ trưởng Bộ Y tế. 
bác sĩ Tôn Thất Tùng -  Thứ trưởng Bộ Y tế cũng ra tiển tuyến trực tiếp cứu chữa 
thương b inh ở các bệnh viện m ặt trận.

Vi vậy. trong quá trình  chiến dịch hơn 8,000 thương binh đã được cứu chữa, 
điếu trị kịp thời, trong đó hơn 3.000 thương binh, bệnh binh phải điểu trị dài ngày 
và được chuyển vế các bệnh viện hậu phương. Tổng cục Cung cấp đã thành lập Ban 
chuyển thương, tổ chức m ột tuyến chuyển thương cơ giới gồm 9 trạm  nghỉ dọc 
đường và “mỏi xe ô tô là m ột bệnh xá lưu động”. Một tuyến chuyển thương bằng 
cáng bộ với 22 trạm  và “mỗi tồ cáng là m ột gia đình thương yêu”.

Ngoài cứu chữa, điếu trị cho thương bệnh binh ta, quân y chiến dịch còn tố 
chức cứu chữa cho 1.487 sĩ quan, binh lính địch bị thương, bị bắt làm tù binh.

(D ẫn theo; Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh, 2004, Sđd)
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* M ột ngày của  bác sĩ Tôn Thất Tùng tạ i m ặt trậ n
(Tại mặt trận Điện Biên Phủ, bác sĩ Tôn Thất Tùng phụ trách Đại đội điéu trị 1 -  

nơi chữa những trường  hợp bị thương nặng, đặc biệt là vết thương ở sọ nâo).
Bệnh viện dựng dưới rừng cây nhỏ nằm  giữa những đối tranh . Đê’ phục vụ cho 

việc điếu trị, bệnh viện thường có 5. 6 bác sĩ, hơn 30 người vừa y sĩ, y tá, m ột sỗ nhân 
viên và máy đội dân công. A nh em thương binh nằm  trên  nhữ ng chiéc sàn nứa. 
Tòi trực tiếp phụ trách các vết thương vé sọ não.

H ôm  qua bắt tay vào m ổ và xem bệnh các anh em thương  b inh ở rải rác trong 

các lán. Các chién sĩ của chúng ta là những con người đặc biệt quý và bộ óc của các 

anh em  là đáng quý nhất. Phải làm sao cho các anh  em bị thương ở sọ não chóng 
khỏi, đề tiếp tục suy nghĩ, làm việc và chiến đấu được b inh thường. Đó là m ột việc 

làni có nhiếu khó khăn. Biết bao công việc đang đặt ra trước m ắt đòi hỏi phải suy 
nghĩ và giải quyết đê’ góp phẩn vào chiến dịch lớn lao này.

12h45 phút. Mồ xong. Ra suối tắm . Mõ đánh. Máy bay, m áy bay, lại m áy bay. 
Được tin ta đả lấy xong m ột cứ điềm  và trung  đội lê dương còn lại đã ra hàng. 
Hoan hô.

Tối nay có chiếu bóng. N hớ Trân và Bách. Phải xây dựng m ột cuộc đời vui vẻ 
cho các con hiện đang sống trong  rừng Việt Bắc.

I.úc 12h đêm , đương ngủ, tỉnh  dậy nghe tiếng đại bác ình  ình; pháo cùa ta nhỏ 
hơn tiếng cùa địch nhưng nhiếu hơn. Ai nấy đểu nằm  im lắng tai nghe. Q uân  dân 
tiến tuyến và hậu phương, tim  đang cùng m ột nhịp  đập.

4h sáng. Sấm sét, dông tố, ướt hét chăn m àn, không rét vì mới lĩnh m ột áo ca-pốt 
chiến lợi phẩm . Máy bay, dù m ưa to gió lớn vản bay luôn luôn.

(D ẫn theo: N hiểu tác giả, 1969, Sđd)

* Sở chì huy chiến  d ịch  ỏ  M ường Phăng
Tháng 1/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết đ ịnh  chọn M ường Phăng làm 

Sờ chỉ huy chiến dịch Đ iện Biên Phủ. M ường Phăng chỉ cách tập đoàn cứ điểm  

Điện Biên Phù 38km theo đường bộ, còn đường hàng không chì m ất 10 phú t với 
khoảng 15km theo đường chim  bay. M ường Phăng có m ột đ ỉnh  núi cao khoảng 
1.700m so m ặt nước biển, có nhữ ng cánh rừng đại ngàn Phiêng Tà Lét chở che 

bộ đội. T iếng đạn pháo địch ngày đêm  rít inh tai, tiếng bom , máy bay Pháp ẩm ấm 

qua đẩu mà địch không làm sao phát hiện ra Sở chì huy chiến dịch cùa ta. Q uả là
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M ường Phàng đã trở thành địa h ình “lí tưởng” góp phẩn quan trọng vào thắng lợi 
của nhân dân ta ở m ặt trận Điện Biên Phủ.

Tại Sở chỉ huy M ường Phảng, Đại tướng cho xây dựng hẩm  chỉ huy, hẩm tác 
chiến và hệ thống công sự hẩm  hào kiên cổ đảm  bảo công tác thông tin liên lạc luôn 
được thông suỗt tới tận chiến trường, thường xuyên nhặn chỉ lệnh của Bộ Tổng 
tham  m ưu và cùa Đại tướng tới các đơn vị bộ đội chiên đấu,

Hằng ngày, Đại tướng Vô Nguyên Giáp trèo lên đ ỉnh ngọn núi cao nhất, dùng 
ống nhòm  để quan sát tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phù và trực tiếp ra những quyết 
đ ịnh chỉ huy chiến dịch. Rời công việc, Đại tướng Vô Nguyên Giáp bình dị, gẩn gũi 
với anh em đỗng đội, yêu thương đòng bào “nhường cơm, sẻ áo, chung lưng, đấu 
cật” với những cán bộ người dân tộc thiểu số. M ường Phăng xưa in dấu Đại tướng 
và M ường Phăng nay vẫn khắc ghi mãi mâi hình ảnh của Người với Rừng Đại tướng
-  rừng Phiêng Tà Lét xưa.

(D ẫn theo: N hiếu tác giả. 2013, Sđd 
và tư liệu Bảo tàng Lịch sử Q uân sự Việt Nam)

* Quân ta toàn thắng ỏ  Đ iện Biên Phủ
20 tháng 11 năm  cũ
Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.
Hăm mót tiểu đoàn tinh nhuệ nhẵt,
Xe tăng, súng lớn đẩy chổng chát.
C húng khoe rằng; kế hoạch Nava 
Thật là m ạnh dạn và tài hoa.
Phen này Việt M inh phải biết tay.
Q uan thấy Mĩ thì vui lòng thay,
Các báo phản động khắp thế giới,
Inh ỏi tâng bốc Nava tới.
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Bên ta thì:
Bộ đội, dân công quyết m ột lòng, 
Xẻ non, đắp núi, vượt qua sông, 
Khắc phục khó khăn và hiểm trở; 
Đ ánh cho giặc tan  mới hả dạ;
Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày, 
Không quản gian khổ và đắng cay;
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Q uyết tâm  làm cho tròn nhiệm  vụ 
Đã hứa với Bác, Đảng. C hính  phủ.
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13 tháng 3 ta tấn  công,
Giặc còn ở trong giấc m ơ nóng;
“M ình có thầy Mĩ lo cung cấp,
Máy bay cao cao, xe tăng thấp;
Lại có Nava cùng C ônhi,
N hững tay tướng giỏi nắm  chỉ huy,
C húng m ình  chuyến này nhất đ ịnh  thẳng, 
Việt M inh ắt thua chạy quýnh cẳng”.

Hơn 50 ngày, ta đánh dồn,
Ta chiếm  m ột đốn lại m ột đổn, 
Q uân  giặc chống cự tuy rất hăng, 
Q uân  ta anh dũng ít ai bằng. 
Nava, C ônhi đểu m éo mặt,
Q uân  giặc tan hoang, ta vây chặt. 
Giặc kéo từng loạt ra hàng ta. 
Q uàn  ta vui hát “khải hoàn ca”, 
M ười ba quan năm  đểu hàng nót, 
Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt. 
M ột vạn sáu ngàn tên giặc Tây, 
Đẽu là từ  b inh hoặc bỏ thây.

Thế là quân ta đã toàn thắng,
Toàn thắng là vi rất cỗ gắng.
C hiến sĩ viét thư  dâng Cụ Hỗ:
“Xin Bác vui lòng m à nhận cho 
M ón quà chúc thọ  sinh nhật Bác,
C húng cháu cố gắng đã sắm được”.

C.B (Bút danh cùa Chủ Tịch Hổ C hí M inh) 
Báo N hân dân, số 184, từ  ngày 12 đến 15/5/1945 

{Hồ Chí M inh toàn tập, 1996, Sđd)
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* T ướng Nava
Tướng H enri Eugène Navarre hay thường gọi là Nava sinh ngày 31/7/1898 trong  

một gia đình nhiéu đời làm Chưởng lí quan toà và luật sư ở vùng N orm andie cùa 
nước Pháp.

Là m ột vị tướng cùa quân đội Pháp, Nava từng phục vụ ở đội kị binh Saint 
G erm ain số 16, chỉ huy đội kị binh Maroc số 3, đã tham  gia Thế chiến thứ  nhất, trong  
Thế chiến thứ hai ông chì huy Sư đoàn C onstantine ở Algeria (Bắc Phi). Được sự 
giới thiệu của Thống chế Juin, ngày 7/5/1953, Thủ tướng René M ayer bồ nhiệm  
Nava làm Tổng Tư lệnh thứ  7 của quân viễn chinh Pháp tại Viễn Đ ông trong chiến 
tranh Đông Dương. Khi được cử sang Đông Dương, Nava là tướng bốn sao giữ chức 
Tổng Tham m ưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Năm 1956, Nava nghỉ hưu và xuất bản cuốn sách “Đông Dương hấp hối". Nava 
mát ngày 26/9/1983.

("Dan theo: Jule Roy (Bùi Trân Phượng dịch), 1994, 
Trận Diện Biên Phù dưới con m ắt người Pháp, NXB TP. H ỗ C hí M inh)

* Vì sao Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm Tổng chì huy quân đội viễn chinh  
Pháp ở Đ ông D ương?

T ính đến cuối năm  1953, chiến tranh Đông Dương đâ kéo dài 8 năm , Pháp lâm 
vào thế bị động trên chiến trường, quân đội Việt M inh đã giải phóng nhiểu  khu vực 
rộng lớn ở Tây Nguyên, khu 5, các tình  Cao -  Bắc -  Lạng và nh iễu  khu vực ở đỗng 
bằng Bắc Bộ. Trong bối cảnh đó, C hính phủ Pháp m uốn tìm  m ột giải pháp hoà b ình  
có thể chấp nhận được để chấm  dứt cuộc chiến nhưng cũng m uốn duy trì quyển 
lợi tại Đ ông Dương, đâ bồ nhiệm  H enri Navarre (7/5/1953) sang Đ ông Dương thay 
cho Raoul Salan làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp nhằm  tìm  kiếm m ột 
chiến thắng quân sự quyết định để làm cơ sở cho m ột cuộc thảo luận hoà bình trên  
thế m ạnh. Kế hạch Nava ngay từ khi vừa mới đệ trình  đã gặp nhiếu thuận  lợi. Tướng 
Nava được nhiễu nhân vật ở nước Pháp lẫn nước Mĩ khen là “m ột người cẩm quân 
khôn ngoan, sắc sảo, có nhãn quan chính trị nhạy bén, m ột người đẩy tự tin và bẫt 
ngờ, có cái quyết đoán hạng nhất vẽ quân sự, chính tr ị”. Kẽ hoạch Nava là một “lối 
thoát danh dự ” cho Pháp bắt đấu hé mở.

(Dản theo: Jean Pouget (Lê Kim dịch), 1994, 
Tướng Navarre với trận Điện Biên Phù, NXB Q uân đội N hân dân, HN)

* Tâm trạng  của tướng Nava khi được lệnh sang Đ ông D ương
Trên chiếc máy bay mang tên Chòm  Sao bắt đầu rời sân bay O ócly từ Paris 

sang Đông Dương đáp xuống Sài Gòn lẩn đáu tiên, Tướng H enri Eugène Navarre
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đã nói chuyện với đại uý G iảng Pugiê, thư  kí riêng của m ình vế tâm  trạng của ông 
khi được cử sạng nhận chức Tồng chỉ huy thứ 7 của quân đội viễn chinh Pháp ở 
Đông Dương:

“Kể ra, sổ m ình  cũng có lắm chuyện bất ngờ... Từ ngày Tốt nghiệp trường  Cao 
đẳng Q uân  sự Xanh-xia, sự nghiệp nhà binh cùa m ình  toàn hướng vé các chiến 
trường Đ ức và châu Ấu. Đ úng là m ình cũng có tham  gia các chiến dịch ở Xy-ri và 
M a-rổc, như ng  chù yếu vẫn là A n-da-xơ và Đức. Làm đủ mọi thứ: quân báo, tham  
m ưu rỗi C hánh  văn phòng lực lượng Pháp chiém  đóng Tây Đức. M ình đả tưởng 
sẽ yên vị giữ mãi chức vụ Tổng Tham m ưu trưởng  lục quân khối NATO, khu vực 
'IVung Âu. "Hiế m à đùng m ột cái lại được chọn làm Tống chỉ huy ờ Viễn Đông. Q uả 
khôhg tưởng tượng nổi. M ình đang được các đóng m inh  ở châu Âu biết rõ và tín 
nhiệm . M ình cũng  đang mê cái sương m ù sông Ranh, cái giá băng vùng châu thồ 
miến Bắc, cái vẻ nên thơ  của rừng Đen trên đát Đức... thế  mà nay lại phải cầm  quân 
trong cái nóng  bỏng cùa Sài Gòn... Có lẽ, đến chín mươi phẫn trăm  là m inh  sẽ ngả 
gục ở đó mất.

■... A nh xem  đấy. Từ chối thế nào được m ột chức vụ, vừa là vinh dự  cho m ình, 
vừa là trách  nh iệm  của m ình? Tất nhiên, m ột người thuộc cờ Tồng chì huy không 
chấp hành m ệnh lệnh như  m ột thiếu uý. N hưng từ chối thế nào được m ột nhiệm  vụ 
mà mọi người cho là nguy hiểm? Từ chối thế nào được khi mà các Bộ trưởng, 'rhỗng 
chế, Thù tướng, Tổng thống đểu ép m ình  phải nhận?”.

Tâm sự này rõ ràng cho thẫy Tướng H enri Eugène Navarre không m uốn sang 
Đông D ương và chỉ nhận nhiệm  vụ sau khi bị ép buộc mà không thể nào từ chối được.

(D ẫn theo: Jean Pouget (Lê Kim dịch), 1994, Sđd)

* Tại sao Nava đê' xuất kế hoạch quân sự Nava?
Sau m ột vài ngày nhậm  chức, trong m ột giác thư  gửi C h ính  phủ Pháp, Nava đâ 

lưu ý: "Việc phân  tán vả chôn chăn các lực lượng của chúng ta chỉ làm cho Bộ chì huy  
có khả năng hoạt động cực kì hạn chế. Chúng ta không có đội quân chủ lực cơ động 
d ề  chọi với đội quân chủ ¡ực tác chiến của Việt M inh. Trong tình hình hiện nay, các 

lực lượng tồng d ự  bị cũng bị hạn chế tới mức không tài nào có đưỢc sự vận động chiến 
lược rộng rãi”. N hận  thức rỏ điểm  yếu cơ bàn của quân Pháp là m át quyến chủ động 
chiến lược trên  chiến trường và đang phải bị động phân tán lực lượng đỗi phó  với 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta, H. Nava đã đế xuẫt kế hoạch quân  sự mới m ang 
tên m ình .

(D ẫn theo: Jean Pouget (Lê Kim dịch), 1994, Sđd)
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* Ý đố của Nava trong kế hoạch của ông ta và việc xây dựng tập đoàn cứ điếm  
Đ iện Biên Phủ

N hận viện trợ  gẩn 400 triệu đôla từ C hính phủ Mĩ để thực hiện kễ hoạch Nava, 
Navare chủ trương “không chấp nhận một sự rút ¡ui nào hết, điêu kiện quân sự cho 
một giải pháp chính trị vinh dự  là giữ vững trận địa vá cải thiện các trận địa ấy" đã 
nhanh chóng chuyển chiến lược quân Pháp tại Đ ông Dương từ phòng thủ sang tấn 
công. Nava quyết định thành lập các lực lượng quân tấn công lưu động và cho quân 
nhảy dù xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ -  m ột địa điểm  quan trọng vế chiến 
lược trong tuyến vận chuyển của Việt M inh, là nơi được cho là cho thể lôi kéo quân 
Việt M inh vào các cuộc chiến và Pháp có thể dùng sức m ạnh pháo binh và không 
kích ưu thế  hơn để đè bẹp Việt M inh. Với kế hoạch Nava, trên diễn đàn Q uốc hội 
ngày 24/10/1953, Thù tướng Joseph Laniel hứng khởi tuyên bố: “kế  hoạch Navarre 
chẳng những đưỢc Chính phù Pháp, mả ngay cả những người bạn M ĩ cũng tán thành. 
Nó cho phép chúng ta hi vọng đù mọi điều". Và chính Nava cũng đã tuyên bố đẩy tự 
tin: “Bâỵ giờ chúng ta có thê’ nhìn thấy rõ chiến thắng (ở Việt N am) giống như nhìn 
thấy ánh sáng cuối đường hẩm mà trước đây m ột năm, không ai tin vào chiến thắng". 
Báo chí nước ngoài khi ấy từng ca ngợi Nava như  m ột danh tướng có thể “uốn nắn 
lại tình hình Đông Dương...’’.

Q uyết đ ịnh chọn xây dựng Điện Biên Phủ trở thành cứ điếm phòng ngự chiến 
lược m ạnh nhát Đông Dương khi đó, Nava m uốn thực hiện ý đỗ chặn đường tiếp té 
của Việt M inh đi qua Lào, đổng thời thực hiện chiến lược tập trung  dốn lực lượng 
theo kiểu “con nhím ” khiến kẻ thù  khi tán công sẽ bị tiêu hao sinh lực và thất bại. 
Theo tính  toán của Nava, để chiếm lại tuyến đường tiếp tế này, tướng Giáp sẽ phải 
tiến hành m ột cuộc tấn công quy m ô lớn vào Điện Biên Phủ, tồ chức chiến tranh 
kiếu truyển thóng và khi đó quân đội Pháp sẽ có lợi thế. Tướng Nava tự tin nhận 
định rằng quân đội Việt Nam sẽ không thể vận chuyển các vũ khí hạng nặng vào 
chiến đấu với quân đội Pháp, nhưng ông ta không ngờ, quân đội giải phóng nhàn 
dân Việt Nam đã dùng sức người để kéo pháo 150mm và pháo cao xạ 37mm qua 
nhiễu đèo cao suối sâu để tiến vào trận địa. Q uân đội Việt M inh đã dùng sức người 
đê’ đào chiến hào, tạo thành “chiếc thòng lọng siết co ’ quân đội Pháp ở Điện Biên Phù.

Khi nhận ra m inh đang bị bao vây cô lập tại Điện Biên Phủ, Nava tiếp tục thực 
hiện m ột cuộc quyét đáu và tính  đến cả khả năng dùng “mưa nhân tạo” đế tạo lợi 
thế cho quân Pháp, đổng thời đế xuất sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống 
lại Việt M inh cũng như  đễ xuất với Mĩ “mở chiến dịch Vô-tua" cho m áy bay ném bom 
bắn phá liên tục 72 giờ vào các tuyến giao thông tiếp tế cùa Việt Minh, nhất là đèo
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Lũng Lô d ề  cứu nguy cho quân Pháp” nhằm  tiêu diệt quân đội Việt M inh. Tuy nhiên, 
Tồng thõng Mĩ Dwight D. Eisenhow er từ chối can thiệp trừ  phi A nh và các đổng 
m inh  khác đổng ý. Song Thủ tướng A nh C hurchill cũng từ chói can thiệp và m uốn 
chờ đợi kết quả của các cuộc thương lượng hoà bình ở G eneva -  ITiụy Sĩ.

(D ẫn theo: N hiếu tác giả, 1977, Lịch sù  Quân đội N hân dân Việt Nam,
NXB Q uân đội N hân dân, HN)

* Than thở của Nava vế tình hình quân sự sau bảy nảin tham chiến tại chién  
trường Đ ông Dương

Đ ánh giá vế tinh  h ình  quân sự của Pháp sau bảy năm  tham  chiến tại chiến 
trườ ng  Đ ông Dương, Nava viết: Vé mặt quân sự, trong suốt bảy năm  qua, ta vẫn
phải đỗi phó với m ột cuộc chiến tranh  không trận  tuyến, hoàn toàn khác với những 
cuộc chiến tranh  cồ điển. Theo sự hiểu biết cùa tôi thì không m ột trường  quân  sự 
nào cùa chúng ta nghiên cứu nghiêm  chỉnh vể loại chiến tranh  này. Đó là cuộc chiến 
tranh  trong đó kết hợp hoạt động du kích được nhân dân hỗ trợ  với nhữ ng  cuộc 
hành  quân của các bộ đội chính quy.

... T ình  thế quân sự sau bảy năm  cũng đáng buổn. Từ phía bắc đèo Hài Vân, 
chúng ta chì “kiểm soát” được vùng đổng bằng Bắc Bộ. C húng ta chiếm  đóng “vùng 
bờ biển” cho tới tận M óng Cái, giáp Trung Q uốc. C òn ở m iển thượng  du, sau chiến 
d ịch Đ ông -  Xuân 1952 -  1953, chúng ta chỉ còn giữ được tập đoàn cứ điểm  Nà Sản 
và Lai Châu, nhưng luôn bị địch theo dõi sát. Vùng Thượng Lào cũng bị uy hiếp 
sau khi Việt M inh chiếm  Điện Biên Phủ và Sẩm Nưa. Phẩn còn lại cùa đất nước 
đểu bị các toán phiến loạn thâm  nhập và chúng ta chì làm chù Luông Pha Băng, 
V iêng C hăn, cánh đổng C hum  và Pảc-xàn.

T ừ  đèo Hải Vân trở  vào Nam, chúng ta kiếm soát được toàn bộ, như ng  Việt 
M inh  cũng kiểm soát được “những dải đẫt” quan trọng, từ đó phát huy ảnh hường 
hoặc làm  bàn đạp đế m ở những cuộc tấn công. Có rất nhiểu vệt như  vậy ở miến 
T rung T rung Bộ, m iến Nam T rung Bộ và cực Nam N am  Bộ hoàn toàn nằm  trong 
tay địch. Vùng rộng nhất mà địch gọi là Liên khu V, trải dài suốt m iển N am  Trung 
Bộ, từ  m ỏm  Va-ren-la đến tận Nam Đà Nằng.

T rong những vùng m à chúng ta kiểm soát, vé m ặt lí thuyết, những đơn vị bộ đội 
địa phư ơng  và cả chù lực của Việt M inh, hỗ trỢ cho dân quân du kích đã làm cho 
vùng  hậu cứ cùa ta luôn không an toàn. Số quân địch hoạt động thường xuyên sau 
lưng ta có tới 60.000 ở Bắc Bộ, 25.000 ờ T rung Bộ, 40.000 ở Nam Bộ. 6.000 ở Lào và 
8.000 ở C am puchia.

T ình  trạng đó buộc chúng ta phải “chôn chân” nhiếu đơn vị tại chỏ số đổn 
lẻ đê’ canh gác các trục  lộ giao thông, đường sắt, đường bộ, kho tàng, sàn bay và
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“những điểm  nóng” không kê’ các thành phố cần tập trung  quân để bảo vệ dân cư. 
Một phẩn nữa, trong các lực lượng của ta còn phải sử dụng lực lượng dự trữ để ứng cứu, 
bảo vệ các tuyến tiếp tế và liên lạc với những đơn vị đóng quân, cũng như giải toà 
những đơn vị này khi bị đánh. Tóm lại. tình  trạng này làm cho ta giảm m ột phẩn 
đáng kê’ lực lượng và làm cho địch được lợi thế. Ví dụ, m uốn giữ m ột đoạn đường 
từ 20 -  40km, tuỳ theo từng khu vực, phải mất m ột tiểu đoàn bộ binh và m ột đơn vị 
Pháp cỡ trung  bình, trong khi phía Việt M inh chỉ cẩn m ột hoặc hai trung  đội củng 
đủ gây cho ta mất an ninh.

Tại trụ  sở Bộ tham  m ưu ở Hà Nội có m ột tấm  bản đổ Bắc Bộ. Trên bản đổ này, 
vùng để trắng là những khu vực do ta làm chù. Vùng này chi chiếm 1/4 diện tích 
gồm các thành phố lớn và vùng ngoại vi, các trục lộ giao thông. Vùng màu hỗng 
là những khu vực tranh chấp giữa ta và Việt M inh. Vùng này cũng chì chiếm 1/4 
đến 1/3 diện tích. Vùng màu đỏ là khu vực Việt M inh làm chù tuyệt đối, chiếm m ột 
nừa tấm  bản đổ. Mỗi chấm  đỏ tượng trưng cho m ột làng hoặc một nhóm  làng do 
Việt M inh kiểm soát. N hững chấm đỏ này chi chít tới mức những người đến thăm  
đã gọi là tấm bản đố “lên sởi” hoặc “đậu m ùa”. C hính vì những chấm đỏ này mà ta 
phải giam chân phẩn lớn lực lượng, tương đương với 5 sư đoàn, xé lẻ ra đóng ở hàng 
ngàn đốn bốt. T ính tới đẩu năm  1953, tại đỗng bằng Bắc Bộ, ta có tới 917 đón lè, 
trong đó có 80 đỗn hiện đại, 25 đổn cải tạo và 810 đôn đã cũ, lổi thời.

Đ óng tại các đổn lẻ này số quân lén tới 10.000 lính. Trong khi đó ở đổng bằng 
Bắc Bộ trong số 7.000 làng thì hơn 5,000 làng bị Việt M inh kiểm soát hoàn toàn 
hoặc từng phấn. Từ những làng này, Việt M inh tuyển quân, đào tạo cán bộ quân sự 
và chính trị, thu thóc gạo và đù các thứ  cẩn dùng.

Đối mặt với 9 sư đoàn hợp thành đội quân chù lực của Việt M inh, chúng ta chỉ 
có 3 sư đoàn tương đương (cụ thể là 7 binh đoàn và 8 tiểu đoàn dù). C hính vì vậy, 
khi trình  bày trước toàn thể các thành viên Hội đổng quốc phòng (24/7/1953) vể 
bản kế hoạch quân sự Nava, Nava đã chỉ rõ tương quan lực lượng hai bên như  sau:

Địch: có lợi thế ở tính cơ động chiến thuật. Vì họ dễ thâm  nhập, luổn lách. Có 
một đội quân chù lực tác chiến gỗm 7 sư đoàn, căn bàn là bộ binh nhưng trang 
bị rất tốt và có tính  cơ động đáng kể, Ngoài ra, còn có một số trung  đoàn không 
nằm trong biên chế sư đoàn, cũng có chất lượng tương tự. Tổng cộng, quân đội 
chù lực tác chiến của địch có thể gỗm từ 8 đến 9 sư đoàn. C hưa bao giờ lực lượng 
địch m ạnh như  hiện nay vì: thiện chiến; vũ khí được tăng cường nhờ viện trợ cùa 
I'rung Q uốc; sung sức {chưa sử dụng trong chiến dịch m ùa xuân; được huấn luyện 
kĩ từ cuối tháng 5).
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Ta: tôi sẽ đối phó cân bằng, bằng cách làm nhẹ nhàng bớt quân đội ta. Ngoài ra, 
ta còn có ưu thế vế pháo, xe tăng, máy bay. Ta cũng có ưu thế vế cơ động chiến lược 
(vì khả năng vận chuyển bằng đường biển, đường không và nhảy dù là chủ bài sẽ 
tận dụng  ở mức cao nhất).

Khuyết điểm  chính của ta là không có quân đội chủ lực tác chiến đù đê’ đương 
đấu với địch. Ngoài 6 b inh đoàn cơ động (m ỗi binh đoàn gồm 4 tiểu đoàn do Đờlát 
tồ chức từ năm  1951 để dùng làm lực lượng ứng chiến trên  chiến trường  Bắc Bộ) 
như ng  nay cũng phải phân tán (đối phó với tình  h ình chiến sự ở Lào) và 8 tiểu đoàn 
dù tinh  nhuệ chỉ còn lại những đơn vị cắm chân làm nhiệm  vụ chiếm  đóng kèm 
theo vài lực lượng dự trữ  ở địa phương đang phải chiếm  giữ và bảo vệ rất nhiéu cứ 
điểm  và khu vực cẩn bảo vệ. Đó là điểm  yếu nhất của ta”.

Đ ánh giá này cho thấy Nava quà là m ột viên tướng nhiếu kinh nghiệm  cẩm 
quân và hiểu tương đối sâu sắc tình  hình Đông Dương.

(Dẫn theo: Ịean Pouget (Lê Kim dịch), 1994, Sđd)

■* Thiếu mục tiêu chiến lược khiến Nava thất bại ờ Đ iện Biên Phủ
T ừ 13/3 đến 7/5/1954, với trận quyết chiến chiến lược tiêu diệt tập đoàn  cứ điểm 

Đ iện Biên Phủ, kế hoạch Nava bị phá sản hoàn toàn và cuộc kháng chiến trườ ng  kì
9 năm  chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt N am  kết thúc thắng lợi.

Theo các nhà phân tích, m ột trong  nhữ ng lí do khiến Nava thấ t bại là do vỊ 
tướng  này không có các m ục tiêu chiến lược rõ ràng bởi m ục tiêu của Nava không 
phải là tiêu diệt kẻ thù trên chiến trường  mà chỉ cẩn m ột kết quả có lợi cho các cuộc 
đàm  phán  ngoại giao. “Theo nhữ ng chì thị mà ông ấy nhận được, m ục tiêu là nhằm  
tạo  ra két quả vế quân sự giúp C hính  phủ Pháp thương lượng m ột giải pháp cứu 
vãn danh  dự  và chấp nhận được vẽ vấn đễ Đ ông Dương, ô n g  ấy (Nava) phải chỉ 
cho Việt M inh thấy rằng họ không thể giành chiến thắng bằng vũ lực và cuối cùng 
sẽ phải thương  lượng”. Đến năm  1953, Paris hiểu rằng m ột chiến thắng bằng con 
đư ờng  quân sự ở Đông D ương ià điếu không thể. Do đó, m ục tiêu của Pháp là tạo 
cơ sở cho các cuộc thương lượng và dàn xếp chính trị dựa trên  kết quả tốt trên  chiến 
trường. Trong khi đó, quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của tướng G iáp lại có 
các m ục tiêu rất rõ ràng và nhất quán, vé chiến lược, Việt M inh m uón giành chiến 
thắng  áp đảo vể quân sự để buộc người Pháp phải thương lượng. Vế chiến thuật tác 
chiến , tướng Giáp có kế hoạch dổn quân vào m ột số điếm  nhất đ ịnh  ở Điện Biên 
và g iành  chiến thẳng dựa vào pháo và quân số vượt trội. Tự tin quá m ức và đánh 
giá thấp  nàng lực của Việt M inh cũng là m ột nhân tố dẫn tới thất bại của Nava. 
“Rõ ràng là lực lượng chỉ huy của chúng ta đã tự tin quá m ức vẽ quân đội cùa m ình
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và Sự vượt trội vẽ vũ khí”, tướng Pháp Georges Catroux đã viết như  vậy trong cuốn 
hổi kí của ông.

(D ẫn theo: N hiểu tác giả, 1977, sđd)
* Những nhân vật quan trọng của Pháp và Mĩ đã đến Đ iện  Biên Phủ trước 

khi ta  nô’ súng  tiễn  công
N hững nhân vật quan trọng của Pháp và Mĩ đã đến kiểm tra cách bố phòng cùa 

tập đoàn cứ điểm  Điện Biên Phù gổm: các Bộ trưởng Plêven, Sơvinhê, Mắc Giắckê; 
các Tướng Êly (Tham m ưu trưởng Bộ Q uốc phòng Pháp); Blăng (Tham  mưu trưởng 
lục quàn Pháp), Phay (Tham mưu trưởng không quân Pháp) và Ô. Đ anien (tướng Mĩ).

(Dẫn theo: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đ ăng Vinh, 2004, Sđd)

* Cách “m ối lính” của Nava ở Đ iện Biên Phủ
Để động viên tinh thán binh lính ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đău năm 

1954, tướng Nava cho in lịch “đặc biệt” đê’ phát cho từng binh sĩ. Ngoài phần lịch 
thông thường, giấy trắng để ghi chép, Nava cho in đẩy đù các khoản lương, phụ cáp, 
ngạch bậc và tỉ giá đống fràng Pháp với bạc Đông Dương. Đặc biệt cuốn lịch có in 
ảnh, chữ kí và bản nhật lệnh của Nava với câu châm ngôn "chiến thắng lủ một người 
đàn bà đẹp chỉ ngã vào tay kẻ nào biết chài nó”. Và đây chính là lí do giải thích cho 
việc đặt tên các cụm cứ điểm phòng ngự của Pháp ở tập đoàn cứ đ iểm  Điện Biên 
Phủ đểu mang tên m ột cô gái đẹp Pháp.

(Dẫn theo: Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đ ăng Vinh, 2004, Sđd)

* T ừ  1945 đến  1954, tại V iệt N am  bảy tư ớ ng  Pháp  bị “vế vườn”
-  Tháng 11/1945, C hính phù Pháp cử tướng Lơcléc làm Tổng Tư lệnh các lực 

lượng viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Sau 2 tháng đọ sức với ta, Lơcléc phải cấp 
báo vẽ Pháp rằng “Người Việt Nam nhượng bộ, nếu ta (Pháp) thoả m ãn  vấn đê’ độc 
lập cho họ”. C hính phủ Pháp quyết đ ịnh phải thay Lơcléc.

-  Tháng 7/1947, tướng Valuy lên thay Lơcléc. Sau 9 tháng (1/4/1947), Valuy
thú nhận: Việt M inh còn những khả năng đánh vào các đường giao thông vận
chuyển cùa quân Pháp” và để nghị C hính phủ Pháp “cừ người thay m ình”.

-  Tháng 4/1947, Xalăng thay Valuy. Sau đòn phản công của ta ở Việt Bắc Thu -  
Đông năm  1947, Xalăng bị triệu hổi vê' nước.

-  Tướng Blêdô thay Xalăng. Sau những đòn tấn công của quân ta ở Nghĩa Lộ, 
đặc biệt là trận đánh đón Phù Thông (7/1948) chẵn động nước Pháp làm nội bộ bọn 
cẩm đẩu lực lượng quân viễn chinh Pháp ở Đỏng Dương lục đục, Blêdô bị gọi vé 
nước (10/9/1949).
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-  Ngày 10/9/1949, tướng bốn sao C ácpàngchiê lèn thay. Sau đòn chù động tẫn 
công cùa quân  ta ở  chiến dịch Biên giới (9/1950), C ácpăngchiê bị C hinh  phù Pháp 
phê là “bất tài bát lực” và phải nhường cho tướng năm  sao Đ ờlát đờ Tátxinhi.

-  Ngày 19/12/1950, Đờlát đờ Tátxinhi đến Hà Nội và thực hiện ké hoạch 
lầtx inhi th iế t lập h àn h  lang Đ ông -  Tây và vành đai phòng thủ bằng “boongke” và 
bị ta đập nát buộc. Ngày 19/12/1951, Đờlát đờ Tátxinhi bị gọi vé nước.

-  Ngày 7/5 /1953, tướng thực dân tài ba lỗi lạc nhát cùa Pháp là Nava sang thay 
với kế hoạch quân  sự Nava hòng “chuyển bại thành  thắng, kết thúc chiến tranh  
trong danh d ự ” đã bị thất bại hoàn toàn sau khi tập đoàn cứ điểm  Điện Biên Phù bị 
tiêu diệt.

(D ẫn theo: Đ ỗ Gia Nam, Nguyễn Đ ăng Vinh, 2004, Sđd)

111. N H Ữ N G  M ẨU CH U Y ỆN , T ư  LIỆU VẼ D IỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ
CỦA C H IẾ N  D ỊC H  Đ IỆN  BIÊN PH Ủ

* Pháo binh V iệt Nam lên tiếng
Trận H im  Lam là trận đánh m ờ m àn ngày 13/3/1954 trong chiến dịch Đ iện Biên 

Phù -  cuộc đối đẩu quyết đ ịnh  giữa quân đội ta và quân Pháp. M ục tiêu cùa quân ta 
trong trận này là xoá số trung  tâm  đế kháng Him  Lam trong  phân khu Bắc cứ điểm  
Điện Biên Phủ. C h iến  thắng Him Lam hết sức quan trọng vừa động viên tinh  thẩn 
bộ đội, vừa khẳng  đ ịn h  m ột bước tiến mới cùa quân ta.

C ùng với Đ ộc Lập (phía bắc), Bản Kéo (tây bắc), H im  Lam là m ột trong ba 
trung  tâm  để kháng  được coi là cửa ngõ tập đoàn cứ điềm . Trong tất cả các vị trí 
thuộc tập đoàn  cứ đ iểm , H im  Lam được quân Pháp xây dựng đấu tiên trên đ iểm  cao 
gẩn 500m gốm  ba cứ điếm  trên ba quả đối nằm  ngay cửa ngõ Đ ông Bắc cánh  đổng 
M ường 'Ihanh , án ngữ  con đường Tuần Giáo -  Điện Biên, cách phân khu trung  tâm  

2,5km . N hiệm  vụ cùa  cứ điểm  Him  Lam là ngăn chặn hướng tiến công chính của 
quân chủ lực V'iệt N am  vào vòng ngoài Đ iện Biên Phù, đổng thời còn là đài quan sát 
cho pháo b inh  và m áy bay Pháp ở M ường Thanh tấn công từ xa.
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Cứ điểm Him Lam

Với vị trí đầu sóng ngọn gió nên Him Lam được xây dựng thành vị trí kiên cố 
nhẫt cùa tập đoàn cứ điểm, có lưới lừa m ạnh bõ trí rẫt cẩn mật vừa yểm hộ lẫn cho 
nhau, vừa ngăn chặn mọi con đường ta có thể tiến vào; hệ thống công sự gôm dây 
thép, vật chướng ngại, bãi m ìn có nơi rộng tới lOOm. Ba cứ điểm  có thê’ dễ dàng hỗ 
trợ  cho nhau, cộng thêm  sự yểm hộ từ pháo M ường Thanh, H im  Lam được phòng 
ngự phức tạp và chắc chắn với hệ thống chiến hào ngang dọc nối liến các cơ quan, 
hẩm ngẩm và các hoả điểm. Được biết đây là pháo đài do chính tay một cố vấn Mĩ 
ở chiến trường Triểu Tiên vể vẻ kiểu và trực tiếp đôn đốc xây dựng. Đây được coi là 
một công trình  phòng ngự mẫu mực và không vị khách nào tới kiểm tra không khen 
ngợi công trình  phòng ngự được bố trí hoàn hảo.

Đảm nhận giữ gin Him Lam là tiểu đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn lê dương thứ  13
-  Đây là đơn vị có bể dày chiến tích đã được xây dựng gán 100 năm, là đơn vị nổi 
tiếng trong lực lượng Pháp tự do hỗi Đại chiến thế giới lẩn thứ  hai, vì đã chiến đáu 
m ãnh liệt giữa vòng vây của liên quân phát xít Ý -  Đức. Lực lượng bảo vệ ở đây được 
trang bị súng có kính ngắm điện tử phát hiện mục tiêu ban đêm.

H im  Lam được trọng pháo ở M ường Thanh và Hóng Cúm  yểm hộ theo m ột kế 
hoạch hoả lực dày đặc. Nếu Him  Lam bị tiến công thì tát cả hoả lực của tập đoàn 
cứ điểm , bao gốm toàn bộ máy bay. 50 khẩu pháo, cối ở M ường Thanh, Hổng Cúm
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cùng các cứ điểm  kế cận đểu tập trung  chi viện. Lực lượng phản kích cùa tướng 
Đờ Cát ở cách đó 2,5km sẵn sàng ứng cứu. Đường từ M ường Thanh ra được Pháp 
mở rộng cho xe cơ giới có thể cơ động khi bị tấn công. Khi cẩn có thê’ huy động cả 
máy bay từ Hà Nội lên ứng cứu. Tất cả những hướng có th ể  bị uy hiếp hoặc quân 
đội Việt Nam có thể bố trí quân số đếu nằm  trong toạ độ lửa. Kê hoạch bảo vệ 
Him  Lam được diễn tập nhiểu lán. Do đó cả tướng Nava, C ônhi và Đ ờ C át đếu tin 
rẳng trung  tâm đễ kháng Hiin Lam (Béatrice) đủ sức đứng vững.

Song nhược điểm  lớn nhất của H im  Lam là m ột vị trí đột xuất, nằm  cách phân 
khu trung  tâm  2,5km. Khoảng cách này cho phép phía Việt M inh tập trung  sức 
m ạnh cẩn thiết, cô lập cứ điểm  trong m ột thời gian nhất đ ịnh  đê’ tiêu diệt. Nếu trận 
đánh kết thúc trong đêm , khả năng tăng viện của quân Pháp có thể loại trừ.

H im  Lam được Bộ chỉ huy mặt trận cùa ta xác đ ịnh  là trận  m ở m àn, đê' đảm  bảo 
nguyên tắc “trận  đẩu phải thắng”, quân ta bố trí lực lượng m ạnh hơn gấp 3 lẩn, và 
nếu kê’ cả lực lượng dự phòng là gẫp 5 lẩn; có kế hoạch phòng pháo, phòng không, 
phòng phản kích, dự kiến các tình  huống cơ bản và cách xử lí trong quá trình  diên 
biến chiến đấu. C ông tác kiểm  tra được thực hiện tỉ mỉ. Đại đoàn 312 được giao 
nh iệm  vụ tấn công tiêu diệt trung  tâm  đế kháng H im  Lam với sự hỗ trợ  hoả lực 
trọng  pháo cùa Đại đoàn 351.

H oả lực pháo cùa Việt N am  không m ạnh hơn Pháp, như ng nếu tập trung  vào 
m ột số m ục tiêu nhẫt định, có thế m ang lại sự bất ngờ. Trừ pháo cao xạ, tất cả pháo 
hạng nặng đểu được bố trí phân tán trong  nhữ ng  căn hẩm  kiên cố, trên  th ế  cao. nằm  
trên  sườn núi đối diện với M ường Thanh, được ngụy trang kín đáo, lại có nhữ ng 
trận  địa giả đánh lạc hướng, nên pháo b inh Pháp rát khó phản pháo hoặc dùng máy 
bay oanh  tạc hiệu quả. Các khẩu pháo tuy bố trí phân tán, nhưng khi tác chiến vẫn 
bắn tập trung  được vào những m ục tiêu chỉ định

Với cách đánh đã lựa chọn, bộ đội ta có thê’ tập trung  sức m ạnh  vào nhữ ng vị trí 
quyết đ ịnh  trong  những thời điềm  quyết đ ịnh , cũng là điếu Đờ C át không thể làm 
được ngay từ  khi còn toàn bộ binh lực trong tay. N hững đường chiến hào sẻ giúp 
cho bộ đội tiếp cận đỗn Pháp, bớt bị tiêu hao khi không còn giữ được thế bất ngờ. 
N hưng riêng ở H im  Lam, Việt M inh không thể đẩy đường hào vào giáp tát cả các cứ 
điểm  vì hướng chù yếu bị dòng sông Nậm Rốn nằm  cắt ngang.

Hai ngày trước khi diễn ra trận  đánh, Sơn Hà -  Trưởng ban quân báo cùa Đại 
đoàn  312 tổ chức m ột trận đột kích vào trung  đội Pháp cảnh giới ở H im  Lam. bắt 
vế m ột viên trung  uý người Đức bị thương nặng. Sau khi được ta tận tình  cứu chữa, 
viên tru ng  uý đã cho ta biết vế hệ thống hoả lực ở H im  Lam, đặc biệt là cứ đ iềm  1,
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nơi Đại đội 9 của anh ta đóng quân. Viên trung  uý khuyên: Không nên dánh vào 
Béatrice (H im  Lam), vì đây là trung  tâm  để kháng m ạnh nhất của tập đoàn cứ điểm .

Đêm 11/3, bộ đội Đại đoàn 312 tiến hành đào trận  địa xuất phát xung phong. 
Các chiến hào trước đó nằm  ẩn m ình dưới đám  cây rừng, những chỏ trống đếu 
được nguỵ trang cẩn thận, lúc này đổ xuống cánh đống đâm  thẳng vào cứ điếm địch. 
Khi đó địch mới biết trận  đánh nhằm  vào Him Lam sắp bắt đầu.

Q uân Pháp cho máy bay, đại bác bắn phá các cửa rừng nơi chúng nghi ngờ có 
quân ta và đưa bộ binh, xe tăng ra san lấp trận  địa. Sáng 13/3, các đơn vị yêu cẩu 
cho lựu pháo lên tiếng, chặn bước quân địch, bảo vệ trận địa. Từ mấy tháng nay, 
sự có mặt của trọng pháo được ta giữ bí mật, địch không tin rằng ta đưa được lựu 
pháo vào chiến trường, nhất là đưa được lên núi. Dự định pháo sẽ lên tiếng vào trận  
mở m àn nhằm  giữ yếu tố bất ngờ. N hưng để bảo vệ trận địa, pháo được lệnh bắn 
vào Him Lam. chặn xe tăng và bộ binh địch đổng thời kiềm tra  độ chính xác cùa 
pháo. Chỉ với 20 phát bắn đã làm cho xe tăng, bộ binh địch quay lui. Trong khi lựu 
pháo bắn vào Him  Lam thi sơn pháo tập kích sân bay, sở chi huy của Đờ Cát và trận  
địa pháo làm một kho xăng bốc cháy, hai máy bay trên đường băng bị phá huỳ. Đến chiéu, 
do sương xuống mỗi lúc m ột dày có khả năng che kín mục tiêu, pháo binh khó 
hiệu chỉnh đạn; đơn vị tiến công để nghị chỉ huy m ặt trận cho nồ súng sớm.

17h 5 phút trận pháo hoả m ở m àn chiến dịch bắt đấu. Hơn 40 khấu lựu pháo 
và sơn pháo dội lừa xuóng cụm  cứ điếm Him Lam, phân khu trung  tâm, sân bay và 
trận địa pháo địch. Đ òn đánh làm địch bất ngờ, Him Lam ngập khói; thêm  m ột sổ 
máy bay trên  sân bay M ường Thanh và m ột kho xăng bốc cháy, các trận địa pháo 
của tập đoàn cứ điểm háu như bị tê liệt. Chỉ huy cụm  cứ điểm  đểu tử  trận ngay 
từ loạt pháo đẩu tiên. Pháo dứt, bộ binh ta xông lên đột nhập vào cứ điểm 2 và 3. 
H im  Lam như rắn không đẩu, từng cứ điểm tự lo phận mình. Mòm Bắc. m ỏm  
Đông, m òm  Tây đéu bị tiêu diệt bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa trọng pháo và 
bộ binh ta.

Đén 22h 30 phút, toàn bộ trung  tâm để kháng Him  Lam đã bị tiêu diệt; ta đã 
diệt 300 tên, bắt 200 tên, thu toàn bộ vũ khí trang bị. Trận đánh m ở m àn đã thành  
công ngoài sự m ong đợi. Lực lượng bộ binh và pháo binh phối hợp nhịp nhàng, 
hiệu quả. Một trung tâm đê' kháng như Him Lam bị tiêu diệt nhanh chóng thì tập đoàn 
cứ điểm  Điện Biên Phủ không phải là một pháo đài không thể công phá. Q ua trận  
đánh cũng đã xuất hiện nliững tấm  gương tiêu biếu như Phan Đ ình G iót lấy thân 
m ình lấp lỗ châu mai, Trần Can cẩm cờ “Q uyết chiến, quyết thắng” dẫn đẫu đại đội 
xông lên đổn địch...
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Máy bay cùa quân Pháp bị pháo cao xạ bán rơi, phơi xác dưới chân đồi Him Lam

Lá cờ “Quyết chiến, quyết tháng" được cám lén cụm cứ  điểm Him Lam

Với quân Pháp, trận tẵn công Him Lam của quân ta thực sự là m ột rỗi 
kinh hoàng.

Hạ sĩ Kubiak sống sót trong trận thua ở Him Lam đã kê’ lại vẽ trận pháo hoả n ở  
m àn chiếu ngày 13/3/1954 như sau: “Vào lúc đó, dập một cái, ngày tận thê đã đến... 
Béatricx bay đi, tan thành bụi. Quanh tôi đất đá tung lên, những người lính lê dưong 
gục xuống, bị thương và chết nằm la liệt. Tất cà đều kinh ngạc và tự  hỏi không biết 
Việt Minh lấy ở đâu ra nhiêu pháo đến thế, có thế bắn mạnh đến thế. Dạn đại bác trút
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xưỗng không ngừng như m ột trận mưa íiá bất thẩn buổi chiều thu. Lô cốt, đường hào 
nối tiếp nhau bị đè bẹp. chôn vùi người và vũ khi".

Ẽ-ru-an Béc-gô, nguyên Đại đội trưởng đại đội súng cối nặng tại Điện Biên Phù 
nói: "Dây lả một trận pháo bản chuẩn bị rất dày đặc, rất khiếp sỢ. Từ nhiều tuân, các 
dài quan sát cùa Việt M inh đã nghiên cứu k ĩ các m ục tiêu nhằm  bắn và cũng dã bân 
thủ  ãể  chinh lưới lửa nên lúc này bắn rất trúng. Chi trong chốc lát, toàn bộ các vị trí 
của Pháp ở Điện Biên Phủ như  tan hoang dưới đạn pháo, không m ột vật gì, không một 
người nào ciược loại trừ. Pháo Việt M inh nhằm  trước hết vào các hãm  pháo của Pháp 
à phân khu trung tâm, sở chỉ huy trung tám, hẵm chì huy các cụm  cứ điềm  rất dễ lộ 
m ục tiêu vì trẽn nóc hẩm có cắm nhiều giàn ăng-ten. Sản bíiv cùng với bãi đỗ của các 
m áy bay khu trục Bearcat củng bị bắn phá. Trong các hăm hố che phủ bởi m ột lớp đất 
mỏng, lính bộ binh co rúm người vì hãi hùng khiếp sỢ".

Cữiam khảo: Trận Him Lam, Bách khoa toàn thư  m ờ W ikipedia)

* C hi huy pháo  b inh  Pháp  tự  sát
Ngày 17/12/1953, Pirốt -  chi huy lực lượng pháo binh cùa Pháp ở Điện Biên trinh 

bày với Đại tướng Nava kế hoạch phàn pháo trong trường hợp bị \'iột Minh tẵn công. 
Pirỗt là m ột sĩ quan kì cựu vể pháo binh đã tham  gia C hiến  tranh  'Ihé giới lấn thứ 
hai và đã đê’ lại trên chiến trường nước Ý m ột cánh tay phải. Pirốt đã tự  nguyện 
sang Đ ông Dương. Đ ứng trước bản đố có ghi rõ vị trí Điện Biên Phủ và nhữ ng cao 
điểm  m à Việt M inh có thè’ bố trí pháo, viên chỉ huy pháo b inh với giọng nói chậm  
rãi, rành rọt, tự tin phác hoạ kế hoạch phản pháo của m inh  và kết luận: “M ột khẩu  
đội ¡55 li có thể tiêu diệt cả m ột cụm pháo 105 li sau khi xác định rõ vị trí đặt pháo  
cùa địch".

N ghe xong, tướng Nava hỏi lại Pirốt:
-  Với khẩu đội pháo 155 li vừa được gửi tới Điện Biên, liệu anh có thể phát huy 

được hiệu lực không?
Pirổt dõng dạc trả lời;
-  l l iư a  Đại tướng, tôi cam đoan không để cho bất cứ khẩu pháo nào cùa 

Việt M inh bẳn quá ba phát mà không tiêu diệt được chúng”,
Tiếp đó, trong một cuộc họp báo ngày 8/1/1954, T rung tướng C ônhi -  Tư lệnh 

quân Pháp ở Bắc Bộ huênh hoang tuyên bổ: “Pháo binh Việt M inh có thể gây ra 
phién  toái, nhưng người ta sẻ làm chúng phải câm họng...”.

Sự thực lại khác hắn dự đoán cùa C ônhi.
17h 30 phút ngày 13/4/1954, pháo Việt M inh bắt đấu lên tiếng, nã tới tẩp xuống 

thung  lũng lòng chảo Điện Biên. Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm  bị trúng  đạn, đường
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dây điện thoại bị cắt đứt, 12 khấu pháo, cỗi ở các trận địa địch bị bắn hòng, m ột 
kho xăng bốc cháy, máy bay trúng đạn nổ tung... Cả Him Lam và M ường Thanh 
rung chuyển trong tiếng nồ của đạn pháo. N hiều hăm  hào, công sự cùa địch sụpi đổ, 
nhiếu sĩ quan cùa địch bị từ trận và bị thương nặng ngay từ giờ phút đẩu của trận 
pháo kích. Pháo binh cùa ta đã làm đào lộn mọi sinh hoạt của địch. Cả b inh  lính 
và chì huy của địch đểu thấy kinh hoàng. Q uân lính ở nhiéu đồn đi vệ sinh ngay ờ 
dưới hăm  vào óng bơ rối vứt ra ngoài. Lính lê dương được coi là ngổ ngáo nhất cũng 
không bình tĩnh  được. Mỗi khi nghe tiếng “ùng” là chúng lao ngay xuống hầm... 
Thậm chí Đ ờ Cát cũng không bao giờ ra khỏi hẩm. Mặc dù hẫm ngẩm cùa chỉ huy 
rất kiên cố, trên nóc hẩm  chất đẩy một “núi” bao cát... 'Ihế mà ông ta vẫn cảm  thấy 
lo sợ...

N hững người lính pháo thủ cùa địch cũng chung một nổi hoảng loạn như  vậy. 
Họ bắn yểm hộ cho đổng đội quá chậm, thiếu chính xác, cứ nhè vào đấu bộ b inh cùa 
họ mà bắn. Tiểu đoàn dù số 5 vì sợ pháo mà từ chói không chịu tiến đến bàn Nà Phai.

Nếu sự bất ngờ chung cùa cà chì huy và binh lính Pháp ở tập đoàn cứ điểm  
Điện Biên Phù là mật độ dày chưa từng có cùa đạn đại bác, rơi rất trúng  m ục tiêu, 
thì bất ngờ lớn nhất đổi với Pirốt -  chì huy pháo binh, lại ở chổ không phát hiện 
được bất cứ vị trí nào của những khẩu pháo đang nhà đạn!

Sau khi đã dành trọn một đêm  (13/3) quan sát hoả lực dẩn dẩn bị đồi phương 
phản pháo chính xác m ột cách kinh khùng vào trận địa pháo của m ình, hai khẩu 
pháo 105 li bị quét sạch cùng pháo thủ, một khấu 155 li bị loại khỏi vòng chiến đáu
-  Pirổt kinh ngạc nhận thẫy pháo binh Pháp hoàn toàn không có khả năng dập tắt 
pháo binh Việt Nam như ông ta từng tuyên bỗ m ột cách chắc chắn. Kết quả này 
cùng với thất bại kế tiếp ở đổi Độc Lập khiến Pirốt suy sụp, hổ thẹn.

Trung tá André Trancart, chỉ huy phân khu Bắc, bạn thân của Pirốt kể lại sau 
trận Độc Lập, Pirốt khóc và nói: “M ình đã m ất hết danh dự. Mình đã bảo đảm  với 
Castries và tổng chì huy sẽ không đê’pháo binh địch giành vai trò quyết định, và bày 
giờ, ta sẽ thua trận. M ình đi thôi”... Và sau hai đêm không thực hiện được lời hứa bịl 
miệng các họng pháo cùa Việt Minh. Pirốt đà lự sát trong hầm cùa minh bang một trái 
lựu đạn.

Đã có nhiểu sách báo viết vể cái chết cùa Pirốt, nhưng tất cả đểu thõng nhất 
nhận định "Pirốt tự sát vì cay cú và hổ thẹn”,

(Dẫn theo: N hiếu tác giả, 1994, Điện Biên Phù mốc vàng lịch sủ, 
NXB Q uân đội N hân dàn, HN; Ung Răng, 1996, Đường lén Điện Biên,

NXB Trè, TP Hổ C hí M inh)
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Anh hùng liệt s ĩ Trân Can 
(1931- 1954Ì

* Trẩn Can -  người chiến sĩ cắm cờ “Quyết chiến, quyết thắng” trên đối Him Lam
Trẩn C an sinh năm  1931, dân tộc Kinh, quê ở xã Sơn 

'Ihành , huyện Yên Thành, tỉnh  Nghệ An. Từ hỗi còn nhỏ,
Trán C an rất ham  thích vào bộ đội để được cẩm súng giết 
giặc cứu nước. Lớn lên, đã ba lẩn đổng chí xung phong 
tình  nguyện xin đi bộ đội, nhưng vì sức yếu nên đến lẫn 
thứ tư  m ới được chấp nhận (năm  1951).

Từ khi vào bộ đội, Trẩn C an chiễn đáu rát dũng cảm. 
m ưu trí, chỉ huy hết sức linh hoạt. Trong mọi trường 
hợp khó khàn  ác liệt, anh đểu kiên quyết dẫn đáu đơn vị 
vượt lên hoàn  thành xuât sắc nhiệm  vụ, đã hai lán anh bị 
thương  nặng vẫn tiếp tục chiến đấu, chỉ huy đơn vị kiên 
quyết tiến công tiêu diệt địch. Tấm gương của Trấn Can 
đả th iết thực cổ vũ phong trào  thi đua giết giặc lập công 
sôi nồi trong  toàn đơn vị.

T rong trận  đánh  đồi H im  I.ain m ở đẩu cho chiến dịch Đ iện Biên Phù, Trẩn Can 
đưỢc giao nhiệm  vụ chỉ huy tiểu đội thọc sâu diệt sở chỉ huy và cắm  lá cờ “Q uyết 
chiến, quyết thắng” cùa Hố Chù tịch giao cho quân đội lên đổn Pháp. Khi nổ súng, 
mặc cho hoả lực quân Pháp bắn ra dữ dội, anh dẫn đẩu tiểu đội vượt qua lô cốt tiển 
duyên, chọc thẳng  vào sở chỉ huy như  m ột mũi dao nhọn  cắm vào giữa tim  gan địch, 
rổi nhảy lên lô cốt cắm cờ. Sau đó, anh chỉ huy tiểu đội diệt lính Pháp còn lại trong 
hẩm  ngẩm , bắt 25 tên, thu nhiểu súng.

T rong trận  đánh điểm  cao 507, Trấn Can đã dũng cảm dẩn đẩu tiểu đội xông 
lên áp đảo quân Pháp, chiếm  m ỏm  cột cờ. Lính Pháp bẳn pháo dứ dội và cho quân 
địch chiếm  lại. Ta với Pháp giành giật nhau từng thước đất hết sức quyết liệt. A nh đã 
cùng đổng đội kiên quyết giữ vững và tiến công đánh bại 4 đợt phản kích cùa chúng. 
Địch xông lên trong đợt công kích thứ năm , chúng ném  lựu đạn tới táp trước khi 
xung phong. Trán Can nhặt lựu đạn ném  lại và chỉ huy đơn vị nhảy lên bờ hào đánh 
giáp lá cà. C án bộ đại đội bị thương vong hết, bản thân Trấn C an cũng bị thương, 
như ng  anh  vẫn quyết tâm  thay thế cán bộ đại đội chỉ huy bộ đội chiến đấu suốt đêm. 
Sáng hôm  sau, anh tập trung  thương binh nhẹ lại, động viên bộ đội, chấn chỉnh tổ 
chức, cùng cố trận  địa. Q uân Pháp lại phản  kích dữ  dội, m ong đánh  bật quân ta, 
g iành lại cửa ngõ tiến vào M ường Thanh. Trán Can chì huy đơn vị đánh  tan  đợt 
pháo  kích cùa chúng, kiên quyết giữ vững trận  địa, tạo thế cho đữn vị tiến vào trung  
tâm  M ường 'Ihanh . A nh Trấn Can đã hi sinh anh dũng  sáng ngày 7/5/1954, ngày kết
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thúc chién dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Khi hi sinh anh là Đại đội phó bộ binh thuộc 
Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trán Can được tặng thưởng 1 Huân chương Q uân công hạng Ba, 2 Huân 
chương C hiến công hạng Nhất, 2 lấn được bấu là Chiến sĩ thi đua cùa đại đoàn. 
Ngày 7/5/1956, Trẩn Can được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ C ộng hoà truy  
tặng H uân chương Q uân công hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang 
nhân dân.

(Tham khảo: Hình ảnh và tiều sù  vắn tắt vế anh hùng liệt sĩ
Trán Can, trang tin điện tử Trường TH PT  Trán Can: h ttp ://thp ttrancan .edu .vn)

* Bùi Đ ình C ư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chì huy bộ đội bắn pháo đánh  
đốn H im  Lam , Đ ộc Lập và th u  pháo  của địch

Bùi Đ ình Cư sinh năm  1927, dân tộc Kinh, quê ở xã 
Việt Tiến, huyện Lâm Thao, tình  Phú Thọ, nhập ngũ tháng 
5/1949. Khi được tuyên dương A nh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân anh là T rung đội trưởng pháo binh thuộc 
trung đoàn 675, Đại đoàn 351, đảng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Từ năm  1949 đến năm  1954, Bùi Đ ình Cư liên tục 
chiến đấu và trưởng thành ở binh chủng pháo binh, đã 
trực tiếp tham  gia 9 chiến dịch lớn ở Bắc Bộ, luôn luôn 
thề hiện rõ tính  thẫn hăng say đánh giặc, bén bỉ tích cực
trong công tác, dũng cảm m ưu trí trong chiến đấu, lập nhiểu chiến công xuất sắc, 
nhiệm  vụ nào cũng xung phong gương m ẫu đi đẵu, có tác dụng động  viên, cổ vũ 
mọi người noi gương phấn đấu.

Năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phù, trận  đánh đổi H im  Lam mở màn 
cho chiến dịch, Bùi Đ ình Cư đã dũng cảm động viên đổng đội tháo  rời từng bộ 
phận pháo, vượt dưới làn bom  đạn ác liệt của địch vào chiếm lĩnh trận  địa. Mặc cho 
địch phản pháo, anh đã bình tĩnh liên tục bắn hơn 30 quả pháo, đánh  sập lô cốt, 
chi viện đắc lực cho bộ binh, góp phẩn cùng đơn vị bạn tiêu diệt toàn  bộ vị trí quan 
trọng này.

Trong trận đánh đổi Độc Lập, sau khi ta đã làm chù trận địa, pháo  binh địch ở 
các nơi bắn vể dữ dội, anh đã dũng cảm chỉ huy tiểu đội xông vào tháo  súng địch vác 
ra, thu được ba khẩu cối 120 li.

Không những anh dũng trong chiến đấu, Bùi Đ ình Cư còn luôn luôn chăm lo 
xây dựng đơn vị tiến bộ vẽ mọi mặt. Anh hết lòng thương yêu chiến sĩ, nhiểu lấn
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cõng thư ơ ng binh, từ sĩ vượt qua bom  đạn địch vẽ phía sau, Bùi Đ ình Cư là m ột cán 
bộ khiêm  tốn, giản dị, sống cởi mở, chân thành, được đổng đội tin yêu, m ến phục.

Bùi Đ ình  Cư đã được tặng thưởng 1 Huân chương C hiến công hạng Nhì, 
1 H uân chương C hiến công hạng Ba, 42 lấn được trung  đoàn, đại đoàn khen và 
được Hổ C hù tịch tặng m ột áo lụa. Ngày 31/8/1955, Bùi Đ ình Cư được C hủ tịch 
nước Việt N am  D ân chù C ộng hoà tặng thưởng H uân chương Q uân  công hạng Ba 
và danh  hiệu A nh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

('Iham  khảo: Tư liệu Bảo tàng Lịch sừ Q uân sự Việt Nam)

* Nguyễn Văn Ty chì huy bộ đội đánh bộc phá mở cửa đánh đốn Đ ộc Lập
Nguyễn Văn Ty sinh năm  1931, dân tộc Kinh, quê ở 

xã N inh  Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh  Bắc Giang, nhập ngũ 
tháng  2/1949. Khi được tuyên dương A nh hùng Lực lượng 
vù trang  nhân  dân, anh là Đại đội trưởng bộ binh thuộc 
T rung đoàn 88, Đại đoàn 308, đảng viên Đ ảng C ộng sản 
Việt Nam.

Nguyễn Văn Ty xung phong vào bộ đội ba lần nhưng vì 
người nhỏ, sức yếu, mãi đến lẩn thứ tư mới được chấp nhận.
Từ ngày nhập  ngũ đến tháng 7/1954, Nguyễn Văn Ty đã 
tham  gia 7 chiến  dịch lớn trên chiến trường Bắc Bộ, với 
35 trận  đánh , trận  nào cũng thể hiện  tin h  thần  dũng càm, 
táo bạo, bị thư ơ ng  vẫn không rời trận  địa, lập công xuất sắc. Khi làm  chiến sĩ liên lạc 
cũng như  khi phụ  trách Tiều đội trưởng  bộc phá, bất kì nhiệm  vụ nào, trong  hoàn 
cảnh  nào, anh  đễu chấp hành  nghiêm  chỉnh m ệnh lệnh.

T rong trận  đánh đổi Đ ộc Lập (chiến dịch Điện Biên Phủ), Nguyễn Văn Ty phụ 
trách  tiểu đội đánh  bộc phá. Trời tối, địch tập trung  hoả lực bắn dữ  dội vế hướng 
cừa m ở, tiểu đội bạn đánh  bị chệch hướng. A nh lên quan sát rổi dẫn tiểu đội vào 
thay, tự m ình  đánh  quả bộc phá đẩu, chỉnh lại đúng hướng đường mở, sau đó tiếp 
tục chỉ huy tiểu  đội đánh liên tục 28 quả bộc phá, phá tan 7 lớp rào. Đ ến hàng rào 
cuói cùng, đ ịch  bắn và ném  lựu đạn ra ác liệt, Nguyễn Văn Ty bị thương vào m ắt trái, 
m áu chảy đẩy mặt, nhưng vẫn cố dùng tay căng m ắt phải đê’ quan sát, chỉ huy tiểu 
đội phá bung nố t hàng rào cuối cùng, m ở thông cửa cho xung kích vào diệt gọn địch.

N guyễn Văn Ty là m ột cán bộ gương mẫu, tận tụy, luôn luôn chú trọng  xây dựng 
đơn vị tiến bộ vẽ mọi mặt. Bản thân  tuy có nhiểu thành  tích như ng anh rất khiêm  
tốn, giản dị, được đổng đội trong đơn vị tin  yêu.

N guyễn Văn Ty đã được tặng thưởng  3 H uân chương C hiến công hạng N hất, 1 
H uân chương C hiến công hạng Nhì, 1 H uân chương C hiến công hạng Ba và 4 lẩn 
được bẩu là C hiến sĩ thi đua của đơn vị.
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Ngày 31/8/1955, Nguyẻn Văn Ty được Chù tịch nước Việt Nam Dân chù C ộnghoà 
tặng thưởng Huân chương Q uân công hạng Ba và danh hiệu Anh hùng l.ực lượng 
vù trang nhân dân.

* Phan Đ ình Giót láy thân mình lấp lỗ châu mai
Phan Đ ình Giót là A nh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân Việt Nam. Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58,
Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312, đàng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phan Đình Giót quê ở làng Tam Quang, huyện
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân từ thành phẩn
bẩn nông, gia đình Phan Đ ình Giót sống rất nghèo 
khổ, đã mấy đời chịu cảnh cày thuê cuốc mướn. Bố bị 
chết đói, anh phải đi ở từ năm 13 tuổi, sống trong cảnh 
cực nhọc, vát vả.

Cách m ạng lliá n g  Tám thành công, cùng với bạn Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót 
bè trang lứa, Phan Đ ình Giót hăng hái tham  gia Tự vệ (T922- 1954)

đoàn, chiễn đẫu bảo vệ quê hương, Đẩu năm 1950 anh 4 lần viết đơn, xung phong 
vào bộ đội chủ lực. Chỉ sau 3 tháng huấn luyện cấp tốc, Phan Đ ình G iót đã lẩn lượt 

được tham  dự hàng loạt các chiến dịch lớn. như: Trung du, Hoà Bình, Tây Bắc, 
Điện Biên Phủ... Chiến dịch nào Phan Đinh Giót cũng có mặt trong những trận đánh 
quyết định, đảm  nhiệm  những vị trí then chốt cùa trận địa.

Cuối mùa đông năm  1953, sau khi Bộ C hính trị và Tồng Q uân uỷ Trung ưưng 
quyết định m ở chiến dịch Trẩn Đình (m ật danh của chiến dịch Đ iện Biên Phù);
Phan Đình Giót cùng Đại đội 58 (Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 -
Bén Tre) nô nức tién quân lên Tây Bắc. Với tinh  thẩn giải phóng Điện Biên Phù, các 
chiến sĩ chân đổng vai sắt đã băng qua găn 500km đường rừng với m uôn vàn đèo 
cao, vực thẳm ; đơn vị vừa hành quân, vừa tự xẻ núi mở đường và hổ trợ  các đơn vị 
bạn kéo pháo vào trận địa. Theo chỉ thị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp -  Tổng Tư 
lệnh kiêm Chỉ huy trưởng mặt trận: Dù gian khổ, hi sinh thê' nào cũng phải tập kết 
kịp thời, sẵn sàng đợi lệnh...

Đúng 17h 5 phút ngày 13/3/1954, được sự chi viện cùa 40 khẩu pháo và súng 
cối các cỡ, Đại đoàn 312 đóng loạt tán công vào cụm cứ điểm  Him Lam. Cứ điềm 
Him Lam gổm 3 vị trí (lO lA , 101B và 102) nằm  trên 3 quả đổi, hình thành  theo thế 
“chân kiểng”, có thê’ yểm trợ, giải vây cho nhau một cách dễ dàng. H im  Lam là trận 
địa phòng ngự vững chắc, địch bố trí ở đây nhiếu hoả điểm lợi hại, xung quanh được
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bao bọc bởi nhữ ng hàng rào dây thép gai kiên cỗ rộng 200m, m in gài dày đặc. Ngoài 
1 dại đội nguỵ quân người Ih á i, Him Lam còn được trân  giữ bời Tiều đoàn 3, thuộc 
bán lĩí đoàn lê dương số 13(13 èm e D.B.LE) nổi tiếng gan dạ và thiện chiến, do viên 
quan tư Pêgô chỉ huy. Trong Thê chiến thứ  hai tại Libi, đội quân lê dương này từng 
đ ư ợ c m ệnh danh là “đơn vị thẩn thoại”.

Trong trận  m ở m àn tấn công vào Him  Lam -  m ột trận  đánh với tư tưởng chỉ 
đạo là phải bằng mọi giá giành chiến thắng đế tạo tiếng vang, Phan Đ ình G iót với 
cương vị Tiểu đội trưởng bộc phá, có nhiệm  vụ bật tung cửa mở, tạo điếu kiện cho 
riếu đoàn còng binh 428 ào ạt xốc tới, đánh  chiếm  m ục tiêu số 2 của giặc. Ngoài quả 
bộc phá thứ  9 được phàn công, Phan Đ ình G iót còn tự nguyện xông lên đánh thay 
phấn đống đội bị thương. Sau quà thử 11, chính anh cũng bị ngất đi do vết thương 
ờ đùi khá nặng, m ất rẫt nhiểu máu. Khi tinh  dậy, anh giật m inh  thấy các m ũi xung 
kich của ta vẫn bị chặn lại, bởi hoà lực di động cùa địch đột nhiên  xuất hiện từ cánh 
tả. T rung liên ta vận động lên thì bị pháo 155 li của địch từ M ường 'Ihanh  và Độc 
Lập bắn tới, nhiễu người bị vùi lấp cùng với cả vũ khí, cán bộ trung  đội cũng đã hi 
sinh hết.

T ình  th ế  không cho phép chán chừ, Phan Đ ình G iót thận trọng ép m ình  xuống 
sát m ặt đẩt rỗi nhích dán, nhích dấn vẽ phía hoả lực địch. Từ trong lô cốt, địch bắn 
ra như  vãi đạn; những đường đạn đan kín mặt đẫt, nhuộm  đò cà trời đêm , tiếng 
gió xé sát sạt m ang tai, cuốn theo mùi tóc cháy khét lẹt. Mặc! Phan Đ ình G iót vẫn 
lặng lẻ nhoài lên phía trước từng li một. G ấn tới lô cốt giặc, anh dỗn hết sức bình 
siiih nhô  hẳn người lên. quẳng quả lựu đạn cuói cùng vào lỗ châu mai. Sau mẫy 
giây địch lại tiếp tục bắn ra, Phan Đ ình G iót nghiên răng kẽ khấu tiếu liên vào tận 
m iệng lỗ, bắn liên tiếp hai băng đạn còn lại. N hưng, khi xung kích ta tiến lên vẩn gặp 

phài sức chống trả  điên cuống cùa hoả lực địch, gây thêm  nhiểu thương vong cho 
chiến  sĩ. Đ úng  phút này, phẩm  chất sáng ngời của người đảng viên cộng sản bừng 
cháy trong  anh!

Mặc dù bị thương rất nặng nhưng anh đả quyết tâm rướn hét sức lấy thân m inh 
lấp lỗ châu mai, m iệng hô to “Quyết hi sinh vì Đảng, vì dân”. Q uên hết cả nỗi đau đớn 
do  4 vết thương; rói bằng m ột động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Phan Đ ình Giót bát 
ngờ nằm  nghiêng xuống chân lô cốt, áp lổng ngực thanh  xuân của m ình  vào đúng  lổ 
châu mai. H oả lực địch câm bặt, thừa th ế  đống đội ào lên như  vủ bão diệt gọn cứ điểm  
địch ngay sau đó; lúc ấy là 22h 30 phút ngày 13/3/1954. Phan Đ ình Giót, người con 
ưu tú  cùa quê hương Xô viết Nghệ T ĩnh, đâ anh dũng ngã xuống trên chiến trường 
Điện Biên lịch sử; làm tròn nhiệm  vụ cao cà với Tổ quốc như  lời hứa trong lẩn anh
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được gặp Bác HỖ kính yêu, tại Đại hội A nh hùng và Chiến sĩ thi đua lẩn thứ  I (1952). 
Ngày 31/8/1955, anh được Đảng và N hà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Q uân công hạng Nhì.

(Dẫn theo: N hiểu tác giả, 1969, Tuổi trẻ anh hùng, NXB 'Ihanh Niên, HN)

Mộ liệt s ĩ  Phan Đinh Giót tại Nghĩa trang A 1, 
tình Điện Biên

Đài k ì niệm chiến tháng Him Lam, 
mô phỏng hành động dũng cám 

cùa Phan Đinh Giót

* Thắt chặt vòng vây
Đề chống lại các cứ điểm phòng ngự kiên cố của quân Pháp, bộ đội ta đã áp 

dụng chiến thuật vây lấn rát có hiệu quả bằng việc đào các giao thông hào dán dẩn 
bao vây và siết chặt, tiếp cận dần vào các vị trí của Pháp.

N hững tuyến chiến hào dài khoảng hơn lOOkm và việc đào công sự được 
thực hiện liên tục thường xuyên. Dựa trên những yêu cẩu vế chiến thuật, bộ đội ta 
đã xây dựng hai loại đường hào; đường hào trục dùng cho việc cơ động pháo, vận 
chuyển thương binh, điểu động bộ đội với số lượng lớn và đường hào tiếp cận địch 
của bộ binh.

-  Loại đường hào thứ nhát chạy một vòng rộng bao quanh toàn bộ trận  địa địch 
ở phân khu trung  tâm.

-  Loại đường hào thứ  hai chạy từ những vị trí trú  quân của đơn vị trong rừng 
đổ ra cánh đổng cắt ngang đường hào trục, tiến vào vị trí sẽ tiêu diệt.

Các loại đường hào này đễu có chiểu sâu 1,7 mét và không quá rộng để bảo đảm 
an toàn trước bom  đạn địch, giữ bí mật cho bộ đội khi di chuyển. Đáy của đường 
hào bộ binh rộng 0,5 mét, đáy hào trục rộng 1,2 mét. Dọc đường hào, bộ binh có hố 
phòng pháo, hầm  trú  ần, chién hào và ụ súng để đối phó với những cuộc tiến công 
của Pháp.
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Trận địa hào được xây dựng vào ban đêm , nguỵ trang rẫt kĩ và triển khai cùng 
m ột lúc trên toàn thể m ặt trận  nên đã phân tán được sự đánh phá cùa Pháp. Việc 
đào hào, xây dựng trận địa thực sự cũng là một cuộc chiến đấu. Bộ đội phải lao động cật 
lực từ 14 đến 18 tiếng mỗi ngày với những công việc liên tục như  chuẩn bị vật liệu, 
đốn gổ, chặt lá nguỵ trang. Thời tiết lại không thuận lợi: m ưa dẩm , gió bác, công sự 
lẩy lội bùn  nước... dưới làn bom  pháo cùa địch.

Các chiến hào này giúp hạn chế thương vong vì pháo binh, không quân và vào 
sát được vị trí cùa quân đổi phương, làm bàn đạp tấn công rất thuận lợi. Q uân  Pháp 
ngay từ ngày đẩu tiên cùa trận  đánh đã nhận thức rất rõ sự nguy hiểm  cùa cách đánh 
này như ng  không có phương sách nào để hạn chế và khắc phục. Q uân  ta vây lấn đào 
hào cắt ngang cả sân bay, đào hào đến tận chân lô cốt cố thù, khu vực kiểm soát cùa 
quân Pháp bị thu hẹp đến m ức không thể hẹp hơn.

Suốt ngày đêm , từng giờ. những chiến hào nổi, chiến hào ngẩm  của bộ đội 
nhích dần đến gẩn phân khu trung  tâm . Từ nhữ ng đẩu hào chỉ cách quân Pháp vài 
chục mét, bộ đội dùng ĐKZ bắn sập dẩn những lô cốt, ụ súng. C hiến hào tiến vào 
gẩn còn m ang cho quân Pháp nhiéu tai hoạ khác. Hàng rào dây kẽm gai và bãi m in 
của cứ điểm  lúc này lại trở  thành những vật chướng ngại bảo vệ an toàn cho chính 
những người tiến công.

Khi đường hào đã xuất h iện chằng chịt trên cánh đổng thi việc đào hào trở 
thành  cuộc chiến đáu quyết liệt. Đ ịch dùng máy bay. pháo b inh  đánh phá suỗt ngày 
đêm . Khi các tuyến chiến hào đâ cắt đứ t đường giao thông liên tục và áp sát các cứ 
điểm  địch thì chúng cho cả bộ binh, xe tăng liên tục tiến ra phản kích. N hưng các 
đường hào cứ vươn dài thêm, dày thêm. Hàng vạn chiến sĩ ta vẫn kiên nhẫn đào, bất chấp 
bom  đạn địch. Cuối cùng các đường hào của quân ta đã vào sát trung  tâm  địch.

C hính  các đường hào bao vây của bộ đội ta  đã làm cho quân Pháp sống trong 
nhữ ng  điếu kiện cực kì khủng khiếp. Trên diện tích Ikm  vuông, m ột khoảng rộng 
bên bờ  sông phải dành cho bệnh viện và cái hố chung. Nếu tập đoàn cứ điểm  không 
ngừng thu hẹp thì khu vực dành cho thương b inh và người chết cũng không ngừng 
phát triển. Công binh Pháp ra sức đào thêm  nhữ ng nhánh  hào mới đê’ m ở rộng bệnh 
viện như ng  vẫn không đủ chỏ cho thương binh. N hiêu thương b inh phải nằm  ngay 
tại cứ điểm . Chiếc máy xúc duy nhất còn lại chỉ chuyên vào việc đào hố chôn người 
chết. D anh mục đổ tiếp tế cho Điện Biên Phù có thêm  m ột yêu cẩu khẩn cẫp, đó là 
thuốc sát trùng  và thuốc diệt côn trùng. Ruối nhặng kéo tới đẻ trứng  trên  những 
vết thương, 'ĩhư ơng  binh nặng nằm  trên những chiếc giường ba tăng, sáu người 
trong  m ột căn hẩm  nhỏ. N hiếu người bị thương sọ não và mắc chứng hoại thư. 
M áu m ù của những người nằm  bên trên  nhảy xuống nhữ ng  người nằm  bên dưới.
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N hững Cẳng tay, cẳng chân, những ống tiêm  chôn ngay trong đường hẫm, khi trời 
mưa, nước bên ngoài chảy vào, tất cả lại lềnh bểnh nổi lên. Phẩn lớn những bộ phận 
lọc nước đâ bị hỏng. N hững viên chỉ huy ra lệnh cho binh lính đào giếng nhưng chỉ 
thấy một thứ  nước váng dấu đục ngấu. Rời công sự đi lượm dù hoặc lấy nước là làm 
mối cho lính bắn tỉa, khó trở  vể an toàn. Điện Biên Phủ khẩn thiét yêu cấu gửi thật 
nhiễu ống nhòm  vì nhô đẩu lên khỏi chiến hào đê’ quan sát đã trở  thành mạo hiểm.

Vòng vây thu hẹp, việc tiếp tế và tiếp viện của địch trở  nên cực kì khó khàn. 
Cuộc chiến đấu tại Điện Biên Phủ càng ngày càng yếu thế cho phía Pháp. T ình cành 
cùa quân Pháp ngày càng bi đát và đi đến cùng cực.

Quân Pháp bị vây hãm trong chiến hào

(Tham khảo: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bách khoa toàn thư  mở W ikipedia)

* Giành giật từng tấc đất với địch ờ  đổi A l,  C1
Sau thắng lợi cùa đợt tiến công thứ nhất, cánh cửa phía bắc vào trung  tâm tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã m ở toang. Bộ chì huy cùa ta quyết định m ở đợt 
tiến công thứ  hai, với nhiệm  vụ là đánh phân khu trung  tâm , đặc biệt là dãy điếm  
cao quan trọng phía đông, vây lẫn bóp nghẹt tập đoàn cứ điểm , đánh chiếm sân 
bay triệt đường tiếp tế và tiếp viện, thu hẹp vùng trời và phạm  vi chiếm đóng cùa 
quân địch.

Đây là đợt tiến công vào phân khu trung tâm  dãy đổi phía đông khổng chế cánh 
đỗng M ường Thanh. Hơn ba mươi cứ điềm ở đây được chia thành 4 trung tâm  đễ 
kháng mang tên những cô gái: Huyghét, Clôđin, Eliane, Đôm iních. Mỗi trung  tâm  
đế kháng gổm nhiểu cứ điểm. Huyghét và C lôđin gỗm khoảng hai chục cứ điểm ở 
phía tây, nằm trên cánh đổng bằng phẳng bèn hữu ngạn sông Nậm Rốm. Eliane và 
Đ ôm iních ở phía đông, gỗm hơn m ột chục cứ điểm  tiếp giáp nhau bên tả ngạn sông
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Nậm Róm, có những cao điểm  lợi hại kiểm soát toàn bộ trận  địa khu tru n g  tâm . 
Trong sổ các cao điểm  này, Eliane 2 (đối A l) giữ vai trò  đặc biệt quan trọng, vì nó 
khống chế m ột phạm  vi khá rộng gổm  cả khu vực sở chỉ huy của Đ ờ C át và hai chiếc 
cẫu trên  sông Nậm Róm.

^  ®

'Kìiirĩĩaĩ

Phân khu trung tám của Pháp cuối tháng 3/1954

C hù trương của Đ ảng uỷ m ặt trận  trong đợt 2 là tập trung  ưu thế  b inh  hoả lực 
đánh  chiếm  đổng thời các cao đ iểm  phía đông. Trong só này, có 5 cao điểm  quan 
trọng. Đó là các cao điếm  E, D I thuộc tru n g  tâm  đế kháng Đ ôm iních , và các cao 
đ iếm  C l, C2, A I thuộc trung  tâm  đế kháng Eliane.

18h ngày 30/3/1954, đợ t tiến công thứ  hai vào tập  đoàn cứ đ iểm  Điện Biên Phủ 
bắt đẩu.

Tại cao điểm  C l, quân ta lấn đẩu m ở rào bằng đạn phóng bộc lôi. Bộc lôi nổ 
phá tung  từng đoạn rào. Sau 5 phút Tiểu đoàn  215 đã dọn xong cửa m ở qua bảy 
lần rào dây thép  gai. C hớp thời cơ hoả lực đ ịch đang còn tê liệt, Tiểu đoàn trưởng 
Bùi H ữu Q uán hạ lệnh xung phong. Đ ường dây điện thoại với trung  đoàn  bị đứt. 
N ghe tiếng súng bộ b inh nố trên  cứ điếm , trung  đoàn ra lệnh cho pháo chuyển làn. 
C hỉ bằng m ột đợ t xung phong m ạnh, trong  10 phút, Đại đội 38 đã chiém  được chiếc 
lô cót nằm  trên  m ỏm  đất cao nhất nhô lên trên  đ ỉnh  đói, đ ư ợ c gọi là m ỏm  C ột Cờ. 
T iểu đội trưởng  m ũi nhọn  N guyễn Thiện Cải cẩm lá cờ “Q uyét chiến, quyết thắng” 
lên nóc sở chỉ huy. Q uân Pháp dỗn vé nhữ ng lô cốt ở khu vực phía tây, gọi pháo 
bắn vào trận địa. Các chiên sĩ xung kich dùng lưỡi lê, lựu đạn lao lên đánh giáp lá cà. 
rrận đánh diễn ra đúng 45 phút. Toàn bộ một Đại đội 140 lính thuộc Tiểu đoàn 1 
Trung đoàn 4 Marốc bị tiêu diệt hoặc bắt sống. Số thương  vong của quân ta là
10 n gư ờ i.
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Trung đoàn 98 (Đạiđoàn 316) tân công cứđiểm CI

Tại đối A l, T rung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An chủ động ra lệnh cho hoả lực 
của trung đoàn bắn vào cứ điểm yểm hộ cho xung kích mở cửa. Một nửa giờ đã trôi 
qua. Lúc này. pháo binh Pháp đã hổi sức, bắn dữ dội vào cừa mở. Các lô cót, ụ súng 
ở tiển duyên dổn đạn vê’ phía các chiến sĩ bộc phá đang lùa những ỗng thuõc nồ 
phá hàng rào. Phải mát hơn nửa giờ. hai mũi tiến công của các tiểu đoàn 251 và 249 
mới vượt qua 100 m ét rào và bãi mìn lọt vào đõn. Pháp đã dựa vào địa thế tự nhiên 
của quả đối, bố trí công trình  phòng thù thành ba tuyến. Bên ngoài, ở  tiển duyên là 
tuyễn chóng cự chù yếu. Tuyến trung  gian có đặt trận địa hoả lực. Trên đ ình  đõi là 
tuyén cố thù và sở chỉ huy. Trong cứ điểm có nhiểu tuyén chiến hào và giao thông 
hào liên hoàn. Tất cả các lô cốt và hẩm trú ẩn đểu có nắp đậy, chịu được đạn súng 
cói và pháo. Lực lượng quân ta bị tồn thát nhiểu khi vượt qua cửa mở.

Lúc này cuộc chiến đấu trên những cao điểm khác đã kết thúc, Pháp dỗn tẫt cà 
hoả lực đại bác và súng cối vào AI mong cứu vãn tình hình. Các đợt xung phong 
của Tiểu đoàn 255 cũng không vượt qua hàng rào lửa đại bác. Q uá nửa đêm, cuộc 
chiên đấu tại AI diễn ra giằng co, mỗi bên chiếm giữ được nửa đổi. Đổi A I là điềm 
cao quan trọng nhát trong 5 ngọn đồi phía đỏng, nó cũng là điểm  cao cuổi cùng che 
chở cho phân khu trung  tâm.

Trước tình hình đó, Sở chì huy nhận định: Bộ đội đã hoàn thành phẩn quan trọng 
nhiệm  vụ đợt 2, nhưng vẫn chưa chiếm được cao điểm phòng ngự then chốt A l. 
Trung đoàn 174 đã sử dụng cả lực lượng dự bị, không còn khả nàng giải quyết A l, 
Trung đoàn 98 đánh xuống C2 không thành công, đã bị tiêu hao, cẩn điếu một đơn 
vị khác tiếp tục hoàn thành nhiệm  vụ tiêu diệt A 1, và phòng ngự ở c 1 ban ngày. Bộ 
chỉ huy chiến dịch quyết định: Các đơn vị khẩn trương tồ chức trận địa phòng ngự 
trên các cao điếm C l, D l, E, chuẩn bị đánh địch phản kích ban ngày, quyết khóng
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để địch chiếm  lại. Đại đoàn 308 đưa T rung đoàn 102 từ  phía tây sang phía đông, 
tiếp tục tiến công tiêu diệt AI và phòng ngự tại C l.

Các niỏm  đổi có tính  sỗng còn đối với tập đoàn cứ điểm , đặc biệt là các đổi A 1 
(Eliane 2), C1 (Eliane 1), D I (D om inique 2), m ột mặt, Pháp dựa vào hẩm  ngẩm, lô 
cốt đê’ cố thù và đưa quân từ các điếm  khác dùng xe tăng và lính dù, lính lê dương 
(légionnaire) phản kích các cứ điếm  này vì có tính  sống còn với quân Pháp.

Từ trung  tuẩn tháng 4/1954 phong trào thi đua “Săn Tây bắn tia” của bộ đội ta 
càng làm cho địch hoang m ang, tuyệt vọng. C uộc chién đấu tại Đ iện Biên Phủ càng_ 
ngày càng yếu thế cho phía Pháp. T ình  cảnh cùa quân Pháp ngày càng bi đát và đi 
đến cùng cực. Đổi với địch, Đ iện Biên Phù đã trở  thành  địa ngục trán  gian, cái chết 
đến với chúng bất cứ lúc nào...

* Chu Văn Mùi -  người duy trì làn sóng điện đài trên đối AI
A nh hùng C hu Văn Mùi sinh năm  1929, dân tộc 

Kinh, quê ở xã Thượng Lan. huyện Việt Yên, tỉnh  Bắc 
Giang. Khi được tuyên dương A nh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân, đổng chí là T rung đội trưởng thông tin  
vô tuyến điện thuộc T rung đoàn 102, Đại đoàn 308, đảng 
viên Đ ảng C ộng sản Việt Nam.

Trong không khí sục sôi của cuộc kháng chiến chóng 
thực dân Pháp, từ du kích ở địa phương, ngày 3/7/1949,
Chu Văn Mùi xung phong nhập ngũ, được biên chế 
tại Đại đội cối M ooc-chi-e 120 li thuộc Tiểu đoàn 38,
T rung đoàn 102, Sư đoàn 308 -  Sư đoàn chủ lực đẩu tiên 
cùa quân đội ta. Kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới ở  Thái Nguyên, đơn vị anh nhận 
lệnh đi chiến dịch Biên giới. Tuy nhiên, trước giờ nổ sũng đánh  địch ở Thất Khê, 
đơn vị lại được lệnh sang Q uảng Tây (Trung Q uốc) nhận vũ khí mới. Đ iểu ít ai biết 
là thời gian huấn luyện ở nước bạn, cũng bởi bản tính  xóc vác, không nế hà bất kì 
việc gì nên anh có gần m ột năm  làm anh  nuôi. D ù vậy, mỗi khi đưa cơm  ra thao 
trường, anh đếu bắt chước đổng đội và thuẩn thục các động tác huẫn luyện cơ bản, 
từ  cơ động vận chuyển vũ khí đến lấy thước ngắm  cho súng cỗi 82 li.

Đ ău năm  1953, cuộc đời quân ngũ của Chu Văn Mùi rẽ sang hướng khác khi trở  
th àn h  chiến sĩ điện thanh. Trong chiến dịch lịch sừ Đ iện Biên Phù, khi Sư đoàn 312 
nổ súng đánh địch ở đổi H im  Lam m ở m àn chiến dịch, tổ thông  tin  của anh  theo 
Trung đoàn 102 chặn đường tiếp viện địch từ M ường Thanh ra đê’ T rung đoàn 88 
đánh  đổi Độc Lập, cứ điểm  206. 208, đổi Bản Kéo...

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Chu Văn Mùi phụ trách máy vô tuyến 
điện, phối hợp với đơn vị bạn chiến đấu phòng ngự trên đỗi AI và đổi 31 IB. Trong 
điếu kiện bom  đạn địch vô cùng ác liệt, anh đã thê’ hiện rõ tinh  thẩn ngoan cường 
dũng cảm, kiên quyết bám  trận  địa, giữ vững liên lạc với Sở chỉ huy và điểu khiển 
cho pháo binh ta bắn chính xác tiêu diệt nhiêu địch, bẻ gãy nhiễu đợt phản kích 
của chúng.

Khi được lệnh vào phối hợp phòng ngự đổi A 1, Chu Văn Mùi đã dũng cảm vượt 
qua làn m ưa đạn của địch, tới nơi kịp thời đặt máy làm việc luôn. Ngày thứ  nhất, 
anh đặt đài quan sát báo cho pháo binh ta bắn chính xác diệt nhiẽu địch, đánh lui 
hai đợt phản kích của chúng. Ngày hôm  sau, đơn vị được lệnh rú t ra, tồ anh được 
lệnh ở lại nắm  tình  h ình  địch và báo cáo, anh vừa chì huy tổ chiến đấu, dũng cảm 
bảo vệ thương binh, giữ vững trận địa, vừa báo cáo kịp thời tình  hình địch với sở 
chỉ huy. Pháo địch bắn mồi lúc càng thêm  ác liệt, địch lên mỏi lúc một đông, tồ chỉ 
còn lại hai người, anh vẫn kiên quyết chiến đấu giữ vững trận  địa cho đến khi được 
lệnh rú t lui.

Do nằm  ở vị trí trọng yếu bảo vệ tập đoàn cứ điểm của Pháp nên chiến sự ở 
đỗi A 1 diễn ra vô cùng ác liệt, ta và địch giành giật nhau từng tấc đẫt, mét giao thông hào. 
Thời điểm  5h chiễu ngày 1/4 khi anh báo cáo vẽ Sở chì huy, quân số của Đại đội 
2 chỉ còn 4 người gốm: anh, đài viên Đàm Vãn Đức, Đại đội trưởng Lâm Viết Hữu 
và m ột liên lạc viên. Để tăng cường lực lượng, sỏ chỉ huy Sư đoàn điễu Tiểu đoàn 
8 (Trung đoàn 102) do Tiểu đoàn trưởng Vũ Văn Kha chỉ huy lên chi viện cho 
Đại đội 2. Đêm 1/4, địch không phản công trực diện mà dùng máy bay thả bom  
và hoả lực từ hẩm  ngẩm bắn ra làm quân ta thương vong nặng. Chỉ sau một đêm, 
Tiếu đoàn 8 chỉ còn 8, 9 chiến sĩ, đài viên Đàm Văn Đức cũng hi sinh. Đ ến 2 giờ 
chiểu ngày 2/4, m ột mũi quân ta bám trụ  ở đỗi AI chỉ còn m ình anh và m ột chiến 
sĩ nữa. Cùng lúc này anh được Sở chỉ huy Đại đoàn lệnh đem  theo máy và phải 
tìm  bằng được Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102 H ùng Sinh để nối liên lạc từ 
Trung đoàn với Sở chỉ huy. T ình  thế rất khó khăn bởi phải làm sao vừa giữ 
liên lạc, chiến đấu, bảo vệ thương binh, trong khi lực lượng ta hẫu hết đã hi sinh 
hoặc bị thương. Trải qua ba ngày đêm  liên tục bám  trụ  trận  địa, dù máy chỉ nặng 
21kg nhưng lúc này anh không đủ sức nhác lên. Để hạn chế cơn khát cháy họng, anh 
đă uống nước tiểu của chính m ình. Chờ cho lại sức, anh lao m ình vê phía chân đổi 
và tìm  được Trung đoàn trưởng Hùng Sinh bị thương đang nằm  ở cách đó không 
xa. Đường dây liên lạc từ Trung đoàn trưởng đến Đại đoàn được nổi lại. Điẽu thú 
vị là, trong khi kiên cường bám  trụ  ở đổi A l, qua làn sóng điện, anh nhận được
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thông tin Đại tướng vỏ N guyên Giáp gửi lời khen ngợi, kèm theo phấn thư ở ng  là tấm  
H uân chương C hiến sĩ hạng N hất (nay là H uân chương C hiến công).

Trận phòng ngự trên đổi 3 1 IB, suốt 4 ngày đêm  liến đơn vị phải nằm  dưới hẩm. 
Trời mưa, hấm  sập và ngập nước, bom  đạn các cỡ của địch thường xuyên bắn vế dữ 
dội, anh vẫn bảo vệ được máy, giữ vững liên lạc với sở chỉ huy. Có lẩn máy bị hỏng 
nặng, anh đã dũng cảm  đi tìm  máy cùa địch tháo lấy phụ tùng đem  vể thay thế, 
kịp thời bắt liên lạc, góp phần tích cực phục vụ cho việc chỉ huy chiến đấu thắng lợi.

Chu Văn Mùi là m ột cán bộ thông tin  gương mẫu vễ mọi mặt, với đức tính  
khiêm tốn, giản dị, cởi mở, chân thành, anh được đóng đội hết sức tin yêu. Chu Văn Mùi 
đã 9 lẩn được T rung đoàn và Đại đoàn khen. Ngày 31/8/1955, C hu Văn M ùi được 
Chủ tịch nước Việt N am  D ân chù C ộng hoà tặng thưởng H uân chương Q uân  công 
hạng Ba và danh  hiệu A nh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, C hu Văn M ùi tiếp tục tham  gia chiến 
dịch m ùa hè năm  1954 tiêu diệt địch ở Cẩu Lồ, Đồi Ngô, Chi Tầc dọc đường 13 
trên quê hương Bắc Giang. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, với vai trò Tiểu 
đoàn trưởng Tiểu đoàn thông tin 18, rỗi C hù nhiệm  thông tin  cùa Sư đoàn 308, anh 
tham  gia chiến dịch Khe Sanh, đường 9 -  Nam Lào, giải phóng thị xả Đ òng Hà 
{Quảng Trị). Khi Q uân uỷ Trung ương thành  lập các quân đoàn chủ lực m ạnh  để 
chuẩn bị cho các trận  đánh lớn trong chiến dịch Hổ C hí M inh lịch sử, anh  được giao 
nhiệm  vụ T rung đoàn trưởng  T rung đoàn thông  tin  140 (Q uân  đoàn I). Đ át nước 
thống  nhất, anh  đảm  nhận vai trò  Hiệu trưởng  Trường Văn hoá của Q uân  đoàn đến 
năm  1986 vẽ nghỉ hưu với quân hàm  Đại tá.

Anh hùng Chu Vãn Mùi kề chuyện lịch sử  với các cháu thiếu nhi

(D ẫn theo: Q uyết -  Phương, 2010, A nh hùng Chu Văn M ùi k ể  chuyện đi 
chiến dịch, báo Bắc G iang điện tử: h ttp ://baobacgiang.com .vn)
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* Anh hùng Phùng Văn Khấu -  người lính pháo binh “m ột m ình một pháo 
cũng tiến công”

Phùng Văn Khẩu sinh năm 1930, người dân tộc Nùng, 
quê ở xã Đức Hổng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng -  
m ột m ảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Anh nhập ngũ 
tháng  6/1946. Khi được tuyên dương Anh hùng Lực lượng 
VÛ trang  nhân dân là Đại đội trưởng Đại đội 4, Trung 
đoàn 82, Đại đoàn 351. Là đàng viên Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

Xuẫt thân từ một gia đình nông dân nghèo, vào bộ 
đội Phùng Văn Khẩu vần chưa biết chữ. Anh Khấu kế lại: 
khi được giao nhiệm  vụ làm quản lí nuôi quân cho đơn vị, 
anh  rẫt lo lắng vì bản thân lúc đó chưa biết chữ mà hàng
ngày phải đi chợ mua thực phẩm  phục vụ bữa ăn cho hơn 120 cán bộ chiên sĩ trong 
đơ n  vị. Số tiền chi tiêu qua từng ngày cứ dẩn nhiếu lên, sợ bị nhẩm  lân không nhớ 
được anh đã có sáng kiến nhặt những viên sỏi với các kích cỡ khác nhau để phân 
biệt các loại tiễn (đổng, hào, xu) đă sử dụng m ua thực phẩm trong ngày và tự quy 
đ ịnh , Một viên sỏi loại to có giá trị là 1 đổng; 1 viên sòi loại vừa có giá trị là 5 hào 
và cứ th ế  các viên sỏi cũng nhỏ dẩn theo giá trị cùa loại tiển 2 hào, 1 hào cho đến 
nhữ ng  viên sòi nhỏ nhất có giá trị là 5 xu.

Đê’ đựng những viên sỏi, anh Khẩu đã phải tự khâu m ột cái túi đeo bên người 
m ang theo khi đi chợ. N hưng vì số lượng viên sỏi nhiếu và nặng, nên trong lúc đi 
chợ anh  quan sát thấy bà con dân tộc có các loại ngô vàng, trắng, tím , anh nhặt và 
xin m ỗi loại m ột ít cho vào túi đeo bên người thay cho những viên sỏi để ghi nhớ 
các loại tiến đã chi tiêu.

N hững ngày tham  gia chiến dịch Điện Biên Phù là những thời khắc không 
thê’ nào  quên. Khi Chiến dịch bắt đẩu, Đại đội sơn pháo 755 của anh Khẩu vẫn 
đang đóng quân tại Đỗn Vàng (Phú Thọ). Sau khi quân ta dành được thắng lợi từ 
đ ợt 1, ngày 14/3/1954, Đại đội 755 đ ư ợ c lệnh hành quân lên tham  gia chiến dịch 
Điện Biên Phủ.

Cả đơn vị của Phùng Văn Khấu có 3 khẩu đội (m ỗi khẩu đội 9 người) được 
cẩp ba khẩu pháo 75 li, mỏi khẩu nặng gẩn 500kg, tầm  bẳn xa nhất là 6km. Ih ô n g  
thường, để di chuyển được m ột khẩu pháo như thế, người ta phải tháo rời ra từng 
m ảnh  và chia cho 27 người khuân nhưng do yêu cẫu nhiệm  vụ, khẩu đội cùa Phùng 
Văn Khẩu phải vào trận địa trước. Chỉ với 9 người, anh và các đống chí trong khẩu
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đội phải vác nặng gấp ba. chiến đấu gẩp ba bình thường. Sau 6 ngày hành quân, đến  
tối 20/3, các anh  đă tiếp cận được đối E l và bắt đấu chuẩn bị công sự chiến đấu...

C hiếu 30/3/1954, khấu đội của anh Kháu đ ư ợ c giao nhiệm  vụ tiêu diệt 4 lô cốt 
địch, chi viện cho bộ b inh m ở cửa vào đánh  chiếm  đối E l. Cấp trên cho phép bắn  
30 viên, nếu còn thừ a đạn thì sẽ khen thưởng, bắn quá phải chịu ki luật.

Sau này anh Khẩu kê’ lại: “Nhận lệnh xong, tôi lo lảm! Ngâm bản quả đâu tiên  
vào lỗ châu m ai của lô cốt địch bị trượt, đạn rơi cách khoảng ¡Om. Tôi nhìn lại qua  
nòng pháo, để nghị tăng thước tẩm và thay đổi điềm ngắm. Phát bắn thứ  2, đạn chui 
thẳng vào lỗ châu mai. Rút k inh  nghiệm  phát bắn đó, tôi và khẩu đội đã bắn hến 20  
phát trúng m ục tiêu bằng phương pháp ngổm bắn qua nòng pháo, đánh sập cả 4 lô cốt, 
giúp bộ binh tràn lên chiếm gọn đói E L Trận đó, chúng tôi tiết kiệm đUỢc 8 viên đạn".

Ngày 2/4/1954, Đại đội cùa anh Khẩu được lệnh đưa 3 khẩu pháo lên đỗ i E l, 
chiêm  giữ điểm  cao đê’ yểm trợ  các m ũi tấn công của bộ binh. Sau khi xây dựng công 
sự, hấm  pháo, 2 khẩu đội kia đ ư ợ c lệnh ngụy trang kĩ, không lộ diện, chỉ mổi khẩu  
đội của anh K hẩu hàng ngày bắn thị uy xuống khu vực trung  tâm  cùa địch và yểm  
trợ  khi cần thiết.

Ngày 23/4/1954, địch m ở đợt phản công lớn, huy động cả xe tảng, pháo 105 
nhằm  chiếm  lại đối E l và nhữ ng điểm  cao gẩn đó. T rong quá trình  phản công, 
địch đánh  sập hẩm  ngụy trang của 2 khẩu pháo dự phòng, 18 đổng chí hi sinh và bị 
thương. C ả đại độ i chỉ còn m ỗi khẩu đội của anh  Khẫu là chiễii đáu được.

A nh Kháu nói: “Đ ây là trận đánh ác liệt nhất của tôi. A nh em trong khẩu đội hi 
sinh và bị thương gắn hết. Mỗi lấn thấy đồng đội nằm  xuống, được đưa về tuyến sau  
là tôi càng thấy m ình  phải quyết tàm cao hơn vôi suy nghĩ phải trả thù cho đổng đội. 
Lúc đó chì còn tôi và anh Lí Văn Pao, phải dồn hết tâm trí vào nòng pháo, m ặc cho 
địch bắn trả d ữ  dội, lăn lượt bắn hạ tùng m ục tiêu. A nh Pao bị thương không chiến 
đấu được. Tôi m ột m inh thao tác từ  quan sát, ngắm m ục tiêu, nạp đạn, giật cò... Bị sức 
ép của đạn pháo địch, tôi ngất đi sau khi diệt gọn cả 4 khẩu pháo 105 li và 2 khẩu đại 
liétì dịch, tạo diếu kiện cho quán ta tiến công thắng lợi..".

Sau ngày hôm  đó, gọi là cả Đại đội sơn pháo 755 chiếm giữ đối E l, nhưng thự c ra 
chi có 1 khẩu pháo và 4 người túc trực chiến đấu trên điếm cao này: Phùng Văn Kháu, 
Đại đội trưởng, C h ính  ủy đại đội và 1 đổng chí liên lạc. Thế nhưng với quyết tâm  và 
lòng dũng  cảm của m ình, anh Khẩu đã giữ nguyên khẩu đội vào cùng công sự, tiếp 
tục bắn yểm trợ  cho  các cánh quân, chiếm  giữ điểm cao E l cho đến thắng lợi cuối 
cùng vào ngày 7/5/1954.

Sau trận  đánh , khẩu đội đã được biểu dương. A nh em ai cũng phẫn chán, tin  
tưởng vào thắng lợi quân ta. Hai ngày sau trận  đánh, anh Khẩu được Bác H ổ gửi
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tặng Huy hiệu cùa Bác. A nh nói “M ùng lắm, tôi đeo ngay lên ngực luôn và ảco chiếc 
huy hiệu đó suốt chiến dịch Điện Biên Phủ..”

Chiến công của Phùng Văn Khâu đã góp phẩn quan trọng vào chiến thắng Điện Biên 
lịch sử của quân và dân Việt Nam trong chiến tranh  chống thực dân Pháp. Tồng 
cộng suốt thời gian 36 ngày trên đồi E l, anh Khẩu với khẩu pháo 75 li cùa m ình (lúc 
đẩu có đổng đội hỗ trợ, vế sau chiến đấu 1 m ình) đã phá hủy 5 khẩu pháo 105 li, 6 
đại liên, 1 lô cốt, 1 kho đạn, diệt hàng trăm  lính địch, hoàn thành  xuẫt sắc nhiệm  vụ 
chi viện cho bộ binh chiến đấu giành thắng lợi cuối cùng... 36 ngày đêm  chiến đấu 
cùa cả khẩu đội giờ đã trở  thành huyễn thoại.

Vợ chóng Đại tá Phùng Văn Kháu bên khấu sơn pháo  75 li nối tiếng trên đói B ì

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, Phùng Văn Khẩu vinh dự đư ợc gặp Bác Hổ 
tại chiến khu Việt Bắc. Tháng 5/1955, anh được đi dự  Liên hoan Thanh niên, Sinh 
viên thế giới lẩn thứ  5 tại Vacsava (thủ đô Ba Lan). Trong năm  đó, anh được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. N hững năm 
tiếp theo, anh được đi học văn hoá rổi trở  thành sĩ quan quân đội, tham  gia nhiếu 
trận  chiến đấu ác liệt tại Q uảng Trị, Thừa 'Ihiên Huế, Tà Cơn, đường 9 N am  Lào, 
chiến dịch Mậu Thân 1968...

Cuộc chiến năm  xưa đã lùi vào dĩ vãng. Khẩu pháo của đơn vị Phùng Văn Khẩu 
năm  xưa trú t lửa đạn xuống đẩu thù giờ đây đang năm  ở Bảo tàng C hiến thắng 
Điện Biên Phù (tỉnh Điện Biên). Khẩu pháo như  m ột m inh chứng nhắc nhở  con 
cháu hôm  nay và thế hệ mai sau giữ vững và phát huy truyên thống cùa những người 
đi trước “chiến đấu đến hơi thở  cuối cùng”,

(Tham khảo: Bế Lưu Bảng, 2009, Anh hùng Phùng Văn Kháu, 
báo Cao Bằng điện tử; http;//caobangonline.com )
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* K hói bộc phá  n g h ìn  cân và đư ờ ng  hầm  ngấm  dư ớ i đố i AI
Trận đổi AI là trận  đánh  m ỏ m àn ngày 31/3/1954, là m ột trong nhữ ng  trận 

đánh quan trọng trong đợt tiến công thứ  2 và thứ  3 của quân ta trong  chiên dịch 
Điện Biên Phù.

D o vị trí đặc biệt quan trọng, quân Pháp đã xây dựng A 1 trở thành  ổ đé kháng 
m ạnh  nhẫt Điện Biên Phủ với hệ thống hẩm  ngẩm  bí m ật vô cùng kiên cổ, bố trí hoả 
lực m ạnh với các ồ súng máy, lỗ châu mai tạo điếu kiện cho m ột người lính phòng 
ngự có thê’ cùng lúc chọi nhiêu lính tấn công của đối phương. Đ ổng thời Pháp liên 
tục tăng viện nhữ ng lực lượng m ạnh nhát và hỗ trợ  tối đa hoả lực để bảo vệ cứ điểm  
này đến cùng. 'Ihực dân Pháp gọi đổi A 1 là “cái cổ họng của Điện Biên Phủ” và quyết 
đ ịnh  giữ cái cố họng của m ình  bằng mọi giá. Q uân  ta th ì quyết đoạt lấy “cái chìa 
khoá” để m ở  cửa đi đến thắng lợi cuối cùng trong chiến dịch. Do vậy trong  đợ t tiến 
công lần 1 cùa đợ t 2, T rung đoàn 174 của ta đã phát động 4 đợ t tiến công liên tục 
tuy nh iên  cũng chỉ chiếm  được m ột nửa quả đổi.

T ừ  chiều tối cho đến đêm  30/3/1954, m ột trận  đánh dữ  dội đã diễn  ra ở đổi A 1. 
Q uân  ta đã dùng  đại bác, bộc phá, súng cá nhân, lựu đạn, lưỡi lê và cả tay không 
nữa đề  tấn công, vật lộn với quân địch. N hưng trên đ ỉnh đổi cao hơn 490m ở phía 
bắc, nơi m à từ xa nh ìn  tới chỉ thấy m ột ụ đất lớn, có m ột “cái gì đó” gây trở  ngại lớn 
cho quân ta.

Bí mật của kẻ địch tập tru n g  ở chiếc hẩm  ngẩm  hết sức lợi hại nằm  trên  đ ình  
đổi m à vê' sau ta mới biết. Đó là chiếc hẩm  ngẩm  đã được xây dựng từ  khi thực dân 
Pháp mới đến Việt N am  vào cuỗi thé kỉ XIX, rổi phát xít N hật lại sửa sang củng cố 
vào giữa th ế  kỉ XX. H ám  được bí m ật đào sâu vào đất đổi. phía trên  hẩm  có trẩn  xây 
cuỗn  và bốn  bên có tường gạch rất kiên cố, với hai cửa lên xuống khá kín đáo, có 
sức chứa hàng trăm  người.

Đê’ chống lại hệ thống  hẩm  ngẩm cỗ thủ không thế xung phong đánh  chiếm  
được trên  đổi A l, công b inh  Việt Nam đã quyết đ ịnh  đào đường hào m en theo 
đư ờng  41, tách rời A I với A3, cũng !à cắt đứ t đường tăng viện của quân Pháp. T rung 
đoàn  174 để nghị đào thêm  m ột đường hẩm  từ trận  địa tại A I tới dưới hẩm  ngẩm , 
đưa bộc phá với số lượng lớn vào đặt rổi cho nồ. C ông b inh  cùa đơn vị tính  toán sẽ 
hoàn  th àn h  công tr ình  này trong vòng 14 ngày, và bảo đảm  đào đúng  hướng.

Đ ơn vị thực hiện nhiệm  vụ đào hấm  ngám  và đánh  bộc phá là Đại đội công 
b inh  M83 của T rung đoàn công b inh  151 thuộc Đại đoàn 351. M ột đội đặc biệt gốm 
25 cán bộ, chiến sĩ do Nguyễn Phú Xuyên Khung, cán bộ công b inh  của Bộ, trực 
tiép chỉ huy, đâ tiến hành  công việc ngay trước m ũi súng quân Pháp, trong  tẫm  kiểm 
soát của lựu đạn.
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Đêm 20/4, công việc đào hấm ngấm bắt đẫu. Mọi người phải làm trong tư thê' 
ngổi nghiêng như  móc hàm ếch. Đ ể đàm bảo bí mật, an toàn cho hẩm  ngẩm, công 
việc nguỵ trang cửa hẫm  được làm rát công phu; ngoài cửa hẩm  có mái che phủ đất 
để vừa chống lựu đạn và m ảnh pháo từ trên cao ném  xuống vừa che m ắt Pháp; đất 
đá đào ra đểu cho vào bao dù đưa ra ngoài, sau khi đồ còn nguỵ trang rất kĩ.

Đẫt đổi AI rất rắn. Tiểu đội trưởng công binh Lưu Viết Thoảng lựa chọn m ột tổ 
khoẻ nhát mở cửa hấm. Cả đêm  đẩu chỉ khoét được vào vách núi mỗi chiểu 90cm. 
Q uân Pháp không ngừng bắn súng và ném lựu đạn, 3 người bị thương. Bản thân 
Thoảng cũng bị ngất vì sức ép của lựu đạn. Ba đêm mới đào xong cừa hẩm. Khi đào 
sâu vào lòng núi đ ư ợc mười mét, bắt đẩu phải khác phục thêm  khó khăn không sao 
kể hết: phải nằm  phục mà dũi sâu dẩn vào lòng đổi, đẩu người nọ nỗi chân người 
kia, thiếu không khí nên phải lấy những chiếc quạt nan tự đan thay nhau quạt không 
khí vào đường hẩm. Đèn, đuỗc mang vào hẩm  đểu bị tắt, phải lấy chẫm lửa cùa 
những nén hương làm vật chuẩn và ánh sáng. Số đất moi từ lòng núi ra ngày càng 
nhiễu không được để cho quân Pháp phát hiện. Các chiến sĩ phòng ngự tại A 1 đã có 
kế hoạch chiến đấu không cho quân Pháp tiến xuống cửa hầm, dù phải hi sinh tới 
người cuối cùng, để bảo vệ bí m ật tuyệt đối ý định đặt bộc phá.

Càng đào vào sâu, công việc càng khó khăn vì vừa 'th iếu  ánh sáng vừa thiếu 
không khí, nên bộ đội phải liên tục thay nhau ra ngoài để thở. Trên chiến hào, nơi 
nào thuận lợi có thể quan sát địch đễu bố trí lực lượng bắn tia, m ột tồ chừng 4 - 5  
người đê’ yếm trợ  thêm  cho công binh đào hẩm. Đường hẩm  khi hoàn thành  dài tới 
82m và dẫn lên tận đ ỉnh đồi, nơi đặt khói bộc phá. Phấn lớn lòng đường hẩm  rất 
nhỏ hẹp, chỉ đủ cho m ột người lách trườn lên.

Vừa đào hấm, Đại đội công binh M83 vừa lo đi tim  bom  chưa nồ đế gỡ thuốc 
làm bộc phá vì theo thiết kế, khối bộc phá phải đủ 1 tẫn thuốc nồ mới đù m ạnh để 
đánh sập lô cốt, nhưng lúc ấy trong kho chỉ còn có 500kg. Đơn vị pháo phòng khóng 
đến báo vừa bắn rơi một chiếc máy bay B-24 gán đỗi Độc Lập. Máy bay vẫn còn 
bom, lại rơi rất gẩn trận địa pháo, vì vậy yêu cẩu công binh đi gỡ bom  để đảm  bảo 
an toàn cho trận địa.

Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Bạch nghe vậy liến xung phong dẫn 4 chiến sĩ dến 
chỗ chiếc máy bay rơi. Tới nơi, thấy trên thân máy bay còn nguyên 5 quà bom  tạ. 
Phải mất một tuẩn với 5 quả bom  tạ, tổ gỡ bom đem vê' gẩn 5 tạ thuỗc nổ, coi như 

đù lượng thuốc nồ cẩn dùng.
Phải m ất thêm  nhiễu ngày và rát khó khản để đưa bộc phá đến điếm  tập kết. 

Trong hào đi phải khom  lưng, mỗi người đem  từng quả bộc phá nặng khoảng 5kg
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xếp hàng ngay ngắn cho tới khi đủ l.oookg. Tuy nhiên, m ột tình  huống mới lại xảy 
ra khi dùng máy phát điện 100W điếm  hoả thừ  trên m ô h ình thì khối bộc phá lại 
không nổ  theo đúng yêu cấu. Để cho chắc chắn, chỉ còn m ột cách là cho người trực 

tiếp vào giặt nụ xoè, m ột công việc rất nguy hiểm.
Sau này Tiểu đội trưởng  Nguyễn Văn Bạch kê’ lại: “Đưa đưỢc I .o o o kg  thuốc nổ  

vào cuối hẩm, cả Đại đội trưởng Khung, Tổ trưởng Đảng Lưu Viết Ihoảng và tôi bò 
vào cuối hẩm kiểm tra k ĩ thuật lăn cuối. Yêu cầu chỉ điểm hoả m ột lẩn phải gây nổ  
íìược cà khối bộc phá gắn với năm đường dây cháy chậm và năm nụ xoè. Hai đồng chí 
dóng ý  cho tôi xung phong ở ngoài cửa hãm điểm hoả bằng nụ xoè. Nếu không nổ, tôi 
sẽ ôm 3kg thuốc nổ bò vào cuối hẩm điểm hoà bằng người như  chiến sỉ cảm tử ”.

Tỗi 6/5/1954, ba người trong tồ bộc phá thám  lặng m en tới đổi A l. Hai người 
chỉ huy hòi Tiểu đội trưởng Nguyền Văn Bạch:

-  “C ó dặn lại gì không?”
Nguyễn Văn Bạch đáp: “Không!”
Nghe m ệnh lệnh xong, Nguyễn Văn Bạch đi vào trong hẩm  ngãni, nơi sẽ giật 

nụ xoè, cách cừa hẩm  tới 20 m ét chờ lệnh. Nếu nụ xoè hỏng, theo kế hoạch 2, Tiếu 
đội trưởng Bạch sẽ phải chấp nhận hi sinh tính m ạng m inh để tiến hành điểm  hoả 
trực tiếp bằng tay. Theo kế hoạch phối hợp tác chiến, khi pháo binh bắn dổn dập 
vào trận  địa Pháp trên  đồi A l, khối bộc phá sê được điểm  hoả. Sau khi bộc phá nổ, 
bộ b inh  sẽ xung phong. Rổi thời điểm  cũng đến, pháo bắt đẩu bắn dổn  dập, nhưng 
khòng bắn vào đổi A l.

C hờ khoảng 5 phút, Bạch mới chắc đấy là pháo lệnh, liển dổn sức giật nụ xoè, 
lúc đó là 20h30’ ngày 6/5/1954. Sau này Nguyễn Văn Bạch kể lại: “Lúc ấy tôi chi nghe 
thãy ăm  m ột tiếng, cảm giác như  đang ngồi trong cái trống; nhìn lên thấy lửa khói m ù  
m ịt đang bốc lên như hình cây rơm. Đất trời lặng đi vài giây. Tôi nghe m ột tiếng nổ

không to ìắm nhưng cảm nhận được sức ép dữ  dội".
Trước giờ G năm  phút, các chiến sĩ ở chiến hào xuãt phát xung phong được lệnh 

quay lưng vê' A l, nhắm  mắt, há m ổm  đế phòng sóng xung kích và ánh chớp cùa 
ngàn cân bộc phá. Đ úng 20 giờ 30, m ột tiếng nổ trầm , không phải dữ dội như  chờ 
đợi. Trên đỗi AI có m ột đám  khói lớn đang phụt lên.

Nguyễn H ữu An lập tức ra lệnh cho pháo cùa trung đoàn nồ súng. Mấy ngày trước
đó, bộ binh đã tiêu diệt m ột sỗ hoà điểm hướng vê phía tién duyên, nên lãn này pháo 
của trung  đoàn chỉ bẳn chế áp m ạnh trong vòng 15 phút, rỗi bộ binh xung phong.

ở  phía đông nam . hướng tiến công chủ yếu. Tiếu đoàn 249, do T iểu đoàn trưỏng 

Vũ Đ ình Hoè chỉ huy, chia thành  hai cánh tiến lên đổi h ình  thành  thế bao vây quân
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Pháp. Phía tây nam, Tiểu đoàn trưởng D ũng C hi đưa Tiểu đoàn 251 tiến theo giao 
thông hào mới đào trên m ặt ruộng ven đường 41, thọc một mũi dùi cắt rời AI khỏi 
M ường Thanh.

Khối bộc phá nổ cách hầm  ngẫm vài chục m ét thổi bay chiếc lô cốt bên trên, và 
tiêu diệt phẩn lớn Đại đội dù 2 của Étmơ đóng ở đây. Pugiê ngói trong hẩm  ngẩm 
bổng thấy quả đỗi rung rinh, m ột tiếng nổ trẩm  át mọi tiếng động khác kéo dài vài 
giây. Một lát sau y mới hiểu ra, và biết m ình vừa thoát chét.

Khói bộc phá 1 tấn đã tiêu diệt m ột phẩn tuyến ngang gây khó khăn cho các đơn 
vị đánh  AI trong đợt trước, tạo nên m ột cửa m ở quan trọng giúp cho hai đại đội cùa 
Tiểu đoàn 249 xung phong thuận lợi, góp phẩn làm nên chiến thắng vang dội của 
quân ta trong đợt tiến công thứ  ba của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phù.

(D ẫn theo; Nguyễn Thế Hoàn, Lê Thuý Mùi, 2011, Những m ẩu chuyện lịch sử, 
quyển 3, NXB Đại học Sư phạm , HN; Trận đôi A I , 

Bách khoa toàn thư  m ở W ikipedia)
* T ướng P háp lục đục
T ình hình bế tắc không phương cứu chữa ở Điện Biên Phù và đóng bằng Bẳc Bộ 

đã dẫn tới sự lục đục giữa hai viên tướng Nava và Cônhi.
C ônhi bảo Nava không hiểu biết chiến trường, m ở chiến dịch Át-lăng thu hút 

nhiểu lực lượng cơ động nên Điện Biên Phù gặp khó khăn mà đổng bằng Bắc Bộ 
cũng trở  nên nguy ngập. Nava lại chê C ônhi là không biết nhìn  xa. chi huy tối, đổi 
phương chỉ đưa vào đổng bằng Bắc Bộ có một đại đoàn mà không đối phó nồi. Néu 
không có tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phù thu hút hẩu hét các đại đoàn chủ lực cùa 
đối phương, họ sẽ kéo cả vê' đổng bằng thì C ônhi sẽ làm ăn ra sao. Hai viên tướng 
viết thư  tranh cãi với nhau bằng những lời lê gay gắt như  thế.

Chiếu ngày 2/4, sau khi bộ đội Việt Nam m ở đợt tiến công lớn vào tuyến phòng 
ngự phía đông của Điện Biên Phủ, Cônhi yêu cẩu Nava cho gặp. Nava tiếp C ônhi tại 
ngôi nhà riêng ở bờ Hổ Tây. C ônhi nói không m uốn phục vụ dưới quyén của Nava 
nữa, và yêu cẩu được thay thế ngay. Hắn đổ lỗi cho viên tống chỉ huy đã chấp nhận 
chiến đấu ở Điện Biên Phủ mới nên nông nỗi này. Nava bảo C ônhi là một kẻ phản 
phúc, luôn luôn đá ngẩm cấp trên bằng cách tâu với các quan chức Pháp đến Bắc Bộ 
những sai lẩm cùa tồng chỉ huy

“C on bò m ộng” C ônhi phát khùng nói:
-  Nếu ngài không phải là m ột viên tướng bốn sao thì tôi đã cho ngài m ột cái 

bạt tai.
“C on cáo già” Nava tái mặt. Đứng lặng m ột lát, y nói với Cônhi:
-  Ngài hây giữ kín những chuyện này.
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C ônhi rập gót giày đáp:
-  Tôi coi đó  là nghĩa vụ đẩu tiên cùa tôi.
Từ đó, hai viên tướng dù có lúc cùng ờ chung m ột ngôi nhà  như ng  phải viết thư  

clio nhau.
(D ẫn theo: H ữu Mai, Q uang Thọ, 1974, Con ngựa sang sông,

NXB K im  đồng, H N )

* B ắt sóng  tư ớ n g  Đ ờ C át tro n g  hấm  chỉ huy
Cuối năm  1953, kh i m ới nhảy dù xuống chiếm  Đ iện Biên Phủ, thực dân  Pháp 

đă tập tru n g  sức lực xây dựng m ột chiếc hầm  chỉ huy rộng rãi và vững chắc nằm  ở 
trung  tâm  tập đoàn cứ điểm  Điện Biên Phù, thuộc cánh đổng M ường Thanh, huyện 
Đ iện Biên, tình  Đ iện Biên. H ẩm  chỉ huy của tướng Đ ờ C át được xây dựng  hết sức 
kiên  có vỏi vòm  sắt, ván gỗ, bao cát. hàng rào dây thép  gai dày đặc. H ẩm  dài 20m, 
rộng 8m, bao gốm  bốn  gian dùng  cho cả nơi ở  và làm việc. H ẩm  có 2 lối lên xuóng.

Hám Đờ Cát tạ i Điện Biên Phủ

Ngày 7/5/1954, sau nhiếu  ngày đêm  chiến đấu rất ác liệt, trưa ngày hôm  đó, 
quân  ta m ở đợ t tổng công kích cuối cùng vào d inh  luỹ cùa địch. M ũi nhọn  chiến đấu 
của ta nh ằm  thẳng  vào hẩm  Đ ờ C át được giao cho Đại đội 360 cùa Đ ại đội trưởng 
Tạ Q uốc Luật.
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Trong khi các đơn vị bộ đội ta tiến công như  VÛ bão vào tất cả các lô cốt, hẩm  
hõ, công sự của giặc thì Đại đội trưởng Tạ Q uốc Luật dẫn  đầu m ột tổ 5 chiến sĩ xung 
kích chọc thẳng vẽ phía chỉ huy sở của tướng Đờ Cát. Khắp chién trường vang lên 
tiếng hô: “Quyết bắt sống Đờ Cát để mừng sinh nhật Bác”.

May sao đúng lúc đó, các chiến sĩ của ta bắt được một người lính nguỵ, sau khi 
tra hỏi anh ta chỉ vào một ụ đất nhô lên khá cao và nói đó chính xác là hẩm  chì huy 
tướng Đờ Cát.

Cơ động vé phía cừa hẩm, các chiến sĩ ném lựu đạn, bẳn súng xuống dưới, địch 
vẫn ngoan cố không lên. Q uả pháo đẩu tiên cùa chiến sĩ N hò ném  lọt vào cửa hẩm  
nồ vang khién đất đá, khói bụi “nhối” hét xuống hãm. Ngay tức thi, m ột sĩ quan 
Pháp lóp ngóp giơ tay phất miếng vải trắng bò lên, mặt xám ngắt. Hắn run run  nói 
“Toàn bộ tư lệnh Điện Biên Phủ chúng tôi xin hàng”.

Theo lệnh của Đại đội trưởng Tạ Q uốc Luật, các chiến sĩ Vinh, Nhò theo Đại 
đội trưởng xuống hẩm  bắt Đờ Cát; Hiếu, Nam bịt cửa hẩm đối diện; toàn bộ lực 
lượng còn lại có nhiệm  vụ bao vây quanh hẩm.

Trong hãm, máy điện chạy rám rẩm, đèn ván sáng. Đại đội trường Tạ Q uốc l.uật 
dõng dạc hạ lệnh cho địch bằng tiếng Pháp: “Bỏ vũ khí xuổng! Giơ tay lên!”. Sau 
tiếng hô yêu cẩu đáu hàng cùa Đại đội trưỏng Tạ Q uốc Luật, tất cả bộ chì huy cùa 
địch đểu đứng cả dậy, giơ tay xin hàng. Duy chỉ có Đờ Cát vẫn ngổi im lặng, không 
giơ tay.

Chì chờ đến câu “H ô-lê-m anh!” (Giơ tay lên!) đanh gọn và cú thúc súng cùa 
chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh vào bụng Đờ Cát, vị bại tướng mới run  rẩy, lắp bắp: “Xin 
các ông đừng bắn, chúng tôi đẩu hàng"...

C ạnh bàn làm việc của Đờ Cát, một đống tài liệu bị tiêu huỷ vẫn đang âm  ì cháy. 
Trên bàn rượu bày lổng chổng cốc, đĩa. Mấy sĩ quan mặt đỏ gay vi rượu, nhiếu  người 
thì mặt xám ngoét vì sợ hãi. Khi Đại đội trường Luật chĩa súng bắt giơ tay, Đừ Cát 
còn cỗ nói: “Tôi đã hạ lệnh cho quân lính tôi ra hàng và phi cơ không được ném  bom 
nữa”. N hưng không đợi lệnh của hắn, lính Pháp đã phất cờ trắng lũ lượt kéo nhau 
ra hàng từ lâu rõi.

Theo nhận định của một phóng viên tờ báo Paris Match, trong một bài đãng 
trên báo này vào tháng 5/1954 thì Đờ Cát còn khôn ngoan hơn Pi-rót. Tờ báo trích 
dẫn Đờ Cát phu nhân vài giờ trước khi Điện Biên chết hẳn, nhận được m ột cú 
điện thoại cùa ông chóng, trong tiếng ẩm ẩm cùa bom  đạn. ổ n g  ta nói với một 
giọng bình tĩnh; “Đ ừng lo sợ gì em ạ, anh đã bị bắt làm tù binh, chúng ta sẽ gặp 
nhau”. N hư vậy là Đờ Cát đã không nghe lời cấp trên “tự sát” mà lại kéo cờ trắng ra 
hàng để trở  vé với cô vợ trẻ. Sau Điện Biên, Đờ Cát vế hưu trở lại nghế chăn ngựa 
nòi vì bản thân ông ta vốn là một kiện tướng đua ngựa.
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Ành bát sống tướng Đờ Cát và Bộ chi huy cùa Pháp

(D ản theo: N hiểu tác già, 1994, Sđd)
* Đ ờ C át th ú  nhận ...
Khoảng 4h 30 phút chiểu ngày 7/5/1954, tin bắt được Đ ờ Cát báo vể sở chỉ huy 

đại đoàn. Đ ổng chí Lê Trọng Tấn báo cáo với Đại tướng vỏ Nguyên Giáp. Tổng chỉ 
huy ra chỉ thị và nhắc nhở  Ban chì huy Đại đoàn: Cán chú ý kiểm tra xem có phải 
Đờ C át không? Để phòng nó đưa thằng khác ra thay, còn nó tháo lon, trốn  mát. 'Ihế 
là hai đổng chí Lê Trọng Tấn và Trẩn Độ chỉ thị cho cơ quan tìm  các tài liệu có ảnh, 
chữ kí cùa Đờ Cát để đổi chiếu kiểm tra và lệnh cho người dẫn ngay Đ ờ Cát vẽ sở 
chỉ huy đại đoàn.

Đ ờ  Cát bước vào hẩm  chỉ huy cùa ta cố làm ra vẻ đàng hoàng, tự tin như ng  cũng 
không giấu nổi được cái tư  thế cùa m ột viên tướng bại trận. Các chiến sĩ thông tin, 
tr in h  sát tìm  cách có việc để đi qua, đi lại ngó vào xem viên tướng tù binh. Đ ờ Cát 
luôn luôn gọi các chỉ huy của ta -  các đổng chí Lê Trọng Tán, Trán Độ là tướng và 
cũng tự  xưng là tướng. Khi được hỏi cảm tưởng đối với trận  đánh, Đ ờ Cát nhún  vai, 
thở  dài, nói:

-  Vâng, các ông cho tôi được nói chuyện đến vấn đẽ này thi còn gì thú vị bằng. 
Là m ột người tướng lại được bàn vẽ trận đánh  với các vị tướng, thật là vinh hạnh.

Đ ờ Cát ngừng lại, xin hút thuốc, rổi nói liẽn m ột mạch:
-  Các ông bổ trí pháo b inh kín quá! Máy bay, pháo b inh  của chúng tỏi đã tốn 

biết bao nhiêu công sức, mà không thể nào chống lại được. T ính đến phút cuối 
cùng, pháo b inh cùa chúng tôi đã tổn thất m át hai phẩn ba lực lượng.
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Nói đến đây ông ta cúi xuống, lắc đẩu tỏ vẻ chán ngán, rối tiếp:
-  Vé cách đánh của các ông thì thật là giỏi. Các ông có cách đánh  thì tôi lại có 

cách đối phó. N hưng tôi vừa có cách đối phó thì các ông lại đổi cách đánh khác. Lúc 
thì các ông đánh tối, lúc thì đánh sáng, khi thì có pháo bắn yểm hộ, khi thì không có 
pháo  bắn gì cả mà đã thấy quân của các ông nhảy vào đốn.

Rổi Đ ờ Cát gật đẩu tò vẻ thán phục:
-  Q uân  cùa các ông can đảm  lắm! Chiến thắng! Các ông chiến thắng!
D ừng lại suy nghĩ, ngước mắt lên, Đờ Cát hỏi:
-  Có phải trước khi ra trận, các ỏng cho lính cùa các ông uống rượu m ạnh không?
M ọi người cười ồ lên. Thẫy vậy Đờ Cát ngơ ngác giải thích:
-  L ính của các ông người nhỏ bé lắm, thế nhưng lúc xông vào sở chỉ huy của tôi, 

sao người nào m ặt cũng đò gay, mắt quắc lên, trông rất đáng sợ!
Các vị chỉ huy của ta nín cười, giải thích cho ông ta rõ:
-  Đ ó không phải là rượu mà chỉ là ý chí căm thù, căm thù các anh sang cưứp 

nước chúng tỏi. Cái đó m ạnh hơn rượu nhiếu lắm!
M ột lúc sau Đờ Cát e ngại hỏi chúng tôi:
-  Sau đây các ông cho tôi đi đâu?
C hỉ huy cùa ta trả lời:
-  Đ ưa lên sở chỉ huy cấp trên, rối vê' trại tù binh.
Ồ ng ta làm ra vè thành thạo:
-  A. có phải lên gặp Đại tướng Vô Nguyên Giáp không?
-  C ứ đi, không cẩn biết.
Đ ờ C át lại hỏi tiếp:
-  C òn  hai người lính da đen hấu tôi có được theo tôi đi không?
Lúc đó, chỉ huy của ta nói cho ông ta rõ, bây giờ òng ta cũng chỉ là m ột tù binh, 

n hư  nhữ ng  người tù binh khác và được hưởng các chính sách tù b inh, hàng binh 
của C h ính  phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Còn hai người lính  da đen kia 
bây giờ không phải là lính hẵu nữa. N hưng chúng tôi sẽ cho họ giúp đỡ ông ta đi 
đến trại tù  binh.

(Dàn theo: Nhiểu tác giả, 1969, Sđd)
* B écna -  tù  b inh  Pháp
M ột hôm , vào lúc m ờ sáng, có m ột chuyện xảy ra ờ ngay chiến hào tiến duyên 

Đ iện Biên Phù. Tiếng gọi cáu kỉnh, bực tức mỗi lúc m ột to;
-  Sắp sáng rổi, dậy, dậy! ô n g  ơi, dậy ngay đi, chuẩn bị chiến đâu.
C hiến  sĩ liên lạc chui vào m ột hẩm hàm ếch, vừa đập vừa gọi. Cái anh chàng nào 

m à lại liẽu đến thế, lệnh đại đội rối mà cứ nằm  lì mãi. Trong hám tối đen, khối thịt
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nặng chìm  n h ư  con trâu chết vít tay anh xuống. A nh bực m ình, hai tay bám  chặt 
lẵy vai áo dẩy cộm , m ím  môi lấy sức, vừa lùi vòía kéo cồ anh chàng liểu lĩnh  đỏ  ra 
khỏi hãm.

-  Phịch!
C hién sĩ liên lạc ngã ngổi xuống lòng chiến hào thì anh chàng ngủ say cũng  vảng 

ra khỏi hám  rối đột nhiên đứng bật dậy như  lò xo. Hoá ra đó là m ột người lính  Pháp! 
C hiến sĩ liên lạc ngạc nhiên  chỗm  lên túm  lấy ngực anh ta:

-  Mày, mày, sao mày ở đây?
Chiểu qua, anh ta và đống đội của m ình được máy bay, đại bác yểm hộ, xe tăng  

dẫn đẩu. đã liễu m ạng “nóng" ra. hòng phá trận địa vây lẫn của ta. Bọn chúng chiếm  
được m ột đoạn  chiến hào, nhưng vài phút sau lại bị ta đánh bật. Người này không  
rút th ạy  nià chui vào m ột ngách hám  hàm  ếch cùa ta rói nằm  ngủ tại đó. Bây giờ  thì 
anh ta khúin núm , nói bằng tiếng Pháp:

-  Tên tôi là Béc... Bécna. Các ông... đánh giỏi lắm...
M ột cán b ộ  ngắt lời anh ta:
-  Bây giờ anh  là tù  b inh rổi...
Bécna vội thanh  m inh, m iệng m éo xệch:
-  Không! Không, hôm  qua tôi không bắn m ột phát đạn nào. Tôi vào đây -  

anh ta chì vào cửa hẩm  -  để được đi với các ông. ổ n g  Việt M inh, cám ơn các ông  
Việt M inh...

C hiến sĩ liên lạc bước sấn tới, m ắt như  toé lửa, giơ nắm  tay thách thức:
A-la-xô, A -la-xô nữa đi!... C húng ông “khuýp” cho không còn đường thoát, phải 

rúc đău vào đây, còn nịnh hót gì?
Bécna hoảng  lên:
-  Ôi, ôi, xin  ông... Lạy chúa, lạy chúa tôi! Tôi không dám  nói sai. Tôi tìm  đư ờ ng  

sang các ông. Và m ệt quá, tôi... tôi thiếp đi.
Đ oạn B écna gục m ặt xuống đẩu gối, khóc như  m ột đứa trẻ. Mọi người đề  cho  

anh  ta khóc. K hông rõ anh ta khóc vì oan uổng, vì hối hận hay vì hoảng sợ.
N gẩng m ặt lên, Bécna thấy m ột chiếc m ũ sắt đẫy nước suối trong vắt, m ộ t chiếc 

khăn m ặt bằng  bỏn lớp vải dù hàng trắng toát. C hiến sĩ liên lạc ra hiệu cho  phép  
anh  ta rửa mặt. Bécna trố  mắt ngạc nhiên, nhưng giữ vẻ im lặng, vì anh ta thừ a h iểu  
rằng ở giữa cánh  đống Điện Biên Phủ này, gay go nhát là nước. Đối với họ, ngày 
đêm  nằm  trong  vòng vây cùa ta đang siết chặt, thì nước càng khó khăn hơ n  nh iếu . 
'lầ t cả đẽu nh ìn  vào sông Nậm Róm, chúng ra đáy lấy nước thì ta bắn tỉa. Báy giờ, 
Bécna nh ìn  ngược nh ìn  xuôi, thấy chiến sĩ ta mổi người đang dược chia từ ng  liớp 
nhỏ  vào bát sắt. Mỏi bi đông nước chia làm mấy chục phán, Bécna cảm động  ngơ
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ngác. Tiếp đó, anh ta rụt rè đưa hai tay đở lấy m ột khúc bánh mì gối bằng m ột phẩn 
ba vỏ đạn đại bác 105 li và m ột hộp bơ mở sản vàng óng màu m ỡ gà. Cứ n h ìn  vẻ mặt 
cùa người lính này là đủ biết anh ta lại ngạc nhiên nữa. Điếu sung sướng tột bậc cùa 
người lính này có lê là anh ta tin rằng nhát định m inh được sóng.

Chiếu hôm  ấy, cán bộ ta báo cho Bécna biết anh ta sẽ được phóng thích ngay 
tại trận  và được đàm bảo an toàn cho tới khi vẽ tới cồng đỗn. Nghe tin, Bécna bàng 
hoàng, sửng sốt. Miệng anh ta bật ra những tiếng ổ ố như người bị tắc cồ, toàn thản 
run bần bật, mặt tái ngắt. Chờ Bécna trán  tĩnh, cán bộ đơn vị mới nói thậ t lí do vì 
sao phải phóng thích anh ta tại trận. Một điéu chắc chắn là Bécna không thê’ leo đèo 
lội suối đi hàng ngàn cây số vế hậu phương cùa chúng ta được, nhất là trong  trường 
hợp vét thương của anh ta chưa lành.

-  Các ông thương tôi! Tôi không trở lại với chúng nó nữa đâu!
-  Thư thả, cứ nghĩ cho kĩ...
-  Vâng, tôi nghĩ kĩ rỗi. Tôi không trở lại với chúng nó!
-  Nhưng, đi với chúng tôi vất vả và khó khăn lắm đấy!
Bécna cứ xin, cứ van lạy thiết tha như thế mãi. Điểu này đổi với đơ n  vị đang 

chiến đẫu thật khó xử. Đổng chí cán bộ bảo anh ta:
-  Thôi được, hãy chờ! C húng tôi xin chỉ thị cùa cấp trên đã.
Thế rói, cuói cùng Bécna được anh chiến sĩ liên lạc dẫn lùi vế tuyến sau. Vượt 

qua mọi khó khăn, nguy hiểm , họ đến được trại tập trung  tù binh.
May cho Bécna, anh ta được phép ở lại trại tù binh, Lúc chia tay, Bécna lẩn lượt 

nắm chặt tay người chỉ huy, người chiến sĩ liên lạc. Bécna dùng nhiểu lời lẽ tõt đẹp 
hết lòng cảm ơn hai người, cảm ơn bộ đội Việt Nam. Bécna rất xúc động. Anh ta
nhìn chiến sĩ liên lạc Việt Nam với m ột thái độ vừa khâm  phục vừa trìu  m én.

M ột thời gian ngắn sau, Điện Biên Phủ hoàn toàn rơi vào tay quân ta. C ờ trắng 
xin hàng trắng xoá lòng chảo Điện Biên Phủ. Cờ trắng như  m ột cánh đổng nẫm 
mới mọc.

Tù binh Pháp lũ lượt kéo nhau ra hàng đông như  kiến đi tìm  tổ.
Vào thời gian này, đám  tù binh cùng trại với Bécna củng reo hò huyên náo, nhảy 

lên tung mũ, tung áo, chổm lên vai nhau, tung nhau lên, bắt tay, hẹn hò... Ngày đó, 
Bécna cứ nằn nì xin phép được ra đón đổng đội. A nh ta đã tắm  giặt chải chuỗt, cạo 
râu, trông khá bảnh bao. Mặt hớn hở, mắt long lanh, tay cẩm m ột điéu thuốc lá Gô- 
oa chưa châm lửa, Bécna đứng đón ở cửa rừng. Đoàn tù binh lũ lượt đi qua trước 
mặt. Chóc chóc Bécna lại reo lên:

-  Ô-la-la, các bạn! ô -la -la , các bạn!
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Lừi nói, cử chỉ nét m ặt và tư thế cùa anh  ta đểu tỏ  ra rẫt hãnh diện, n iêm  hãnh 
diện của m ột con người không bị m ang cái tiếng là ngu ngốc và ngoan cố.

Bỗng trong  đám  đông tù binh có tiéng reo lên:
-  Ô i, Bécna... mày! Thật là hạnh phúc!
Bécna cư ờ i rẫt tươi, m ột tay vỗ vỗ lên bả vai gẩy gò của đứa bạn, dáng kẻ cả. Và 

đê’ ban phát niểm  hạnh phúc cùa m inh, anh ta cho đứa bạn điếu thuóc lá Gô-loa.
(D ẫn theo: Nguyễn C hu Phác, 1994, Trong chiến hào Diện Biên,

NXB Q uân đội N hân dân, HN)

IV. C H IẾ N  T H Ắ N G  Đ IỆN  BIÊN PH Ù  D Ư Ớ I G Ó C  N H ÌN  Q U Ố C  TẾ

C hiến thắng Điện Biên Phù là thắng lợi quyết định, kết thúc vẻ vang cuộc kháng 
chiến trư ờ ng  kì chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta, tạo điếu kiện đi 
đến kí kết Hiệp đ ịnh Giơnevơ (21/7/1954). C hiến thắng Điện Biên Phủ là m ột trong 
những đ ình  cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Báo Sao 
Đỏ (Liên Xô) ngày 8/5/1954 viết: “Việc giải phóng tập đoàn cứ điếm Điện Biên Phù đả 
chứng tỏ  sức m ạnh của quân đội nhân dân Việt N am  và ý chí không gì lay chuyển 
nổi cùa nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ nển độc lập, tự do của m ình”. C hiến 
thắng này cũng chứng m inh chân lí cùa thời đại rằng m ột dân tộc dù nhỏ bé, nếu 
biết quyết tâm , đoàn kết chiến đấu và có m ột đường lối đúng thì có thê’ đánh bại 
được bất cứ tên đế quốc sừng sò nào. Trong lẩn đến thăm  Việt Nam, C hủ tịch C uba 
Phi-đen  C a-xtơ-rô đã nói: “Từ trước đến nay chưa từng có m ột cuộc chiến tranh  
nào m à m ột nước nhỏ, kinh tế lạc hậu như  Việt N am  mà vẳn đánh  thắng Pháp và 
Mĩ. Đ ó là vô song. Trên thế giới chưa từng có. Trong lịch sử chưa từng  thấy”.

Đ ánh  giá vẽ ý nghĩa và tẩm  vóc của chiến thắng Đ iện Biên Phù, C hù tịch 
Hỗ C hí M inh đã khái quát; “Đ iện Biên Phủ là cột m ỗc bằng vàng trong  lịch sử dân 
tộc. đ án h  dấu nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rả, khởi đấu quá tr ình  
phi thự c dân hoá trên phạm  vi toàn thế giới”. Chiến thắng Điện Biên Phù đã góp 
ohẩn cổ vũ phong trào  đấu tranh  giải phóng dân tộc trên thế giới, đây củng là thắng 
lợi chung  cùa các dân tộc nhỏ  yếu trên  th ế  giới trong  cuộc đấu tranh  giành độc 
lập tự  do. Trong lịch sử th ế  giới cận hiện đại, chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng 
cùa n h ân  dân Việt Nam được coi là sự kiện nồi bật, có tác động, ảnh hưởng lớn 
đến tìn h  h ình  quân sự, chính trị thế  giới nhiễu  thập kỉ qua. Tẩm vóc của sự kiện 
Điện Biên Phủ vượt ra khỏi m ột trận  đánh  thông thường, bởi nó kết tinh  ý chí và 
tr í tuệ  Việt Nam, gắn liên với só phận cùa nhiểu dân tộc trên  thế giới. Với tẫm  vóc 
vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn, hơn nửa th ế  kì qua, chiến thắng Điện Biên Phù đã 
thu  hú t sự quan tâm  nghiên cứu cùa các nhà quân sự, các nhà lãnh đạo, các tướng
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lĩnh của nhiẽu nước trên thế giới, kê’ cả các tướng lĩnh Pháp đã trực tiếp tham  chiến 
trên chiên trường Đ ông D ương ờ thời kì này. Đâ có rát nhiễu công trình  nghiên 
cứu, nhiểu cuộc hội thảo quốc gia và quỗc tế, nhiểu sách, báo được công bổ có liên 
quan đến sự kiện Điện Biên Phù. Tất cả đéu cho tháy rằng chiến thắng Đ iện Biên 
Phủ chấm dứt huyén thoại bất khả chiến bại của phương Tây. truyễn cảm hứng cho 
các lực lượng chống đế quốc thực dân trên toàn thế giới.

1. Điện Biên Phủ -  cơn chấn động đối với nước Pháp và các nước
đếquốc
Sự kiện Điện Biên Phủ đưa đén  thất bại cùa cuộc chiến tranh  Đông D ương lẩn 

thứ nhất (theo cách gọi của phương Tây) đã tạo ra cơn chấn động lớn đối với Pháp, 
Mĩ và nhiều nước phương Tây khác. N hững nhà chính trị và quân sự cùa nước Đức 
thì cho rằng, thất thủ của Pháp ở Đ iện Biên Phù như  một “Xta-lin-grat núi rừ ng”, và 
coi thất bại của quân Pháp ở Đ iện Biên Phù tiêu biểu cho sự thất bại cùa cả phương 
Tây. Ih ự c  sự, “trên toàn thế giới, việc thất thủ  Điện Biên Phù xuẫt hiện như  m ột sự 
kiện hàng đầu trong những năm  gẩn đây, làm cho những nước đổng m inh phương 
Tây buỗn rẩu và những nước cộng sản vui m ừng” (Báo Le C om bat (Chiến đấu) cùa 
Pháp ra ngày 8/5/1954).

Ngay sau khi quân Pháp bị đánh bại ở  Điện Biên Phủ, viên Cao ủy Pháp tại 
Đông Dương -  M aurice Dejean gửi ngay cho người Pháp m ột bức thông điệp với lời 
lẽ chua chát: “Ngày kỉ niệm  chiến  thẳng hôm  nay (8/5, kì niệm  chién thắng phátxít 
Đức), đối với ta là m ột ngày đau đớn. Bị đè bẹp vể quân số và vẽ pháo b inh. Điện 
Biên Phủ không còn nữa. K hông việc gì m à ta phải giấu giếm cái đòn ta phải chịu. 
Dù rằng đối phương có số quân  gấp bốn chúng ta, dù rằng cuộc kháng cự ờ Điện 
Biên Phủ đâ cứu được Luông Pha Băng (Lào) và có lẽ cả Hà Nội thì sự thất thù của 
Điện Biên Phủ củng vẫn là m ột thấ t bại”'.

Trong khi đó, tại nước Pháp, tờ  báo Paris Match, số ra ngày 8/5/1954 đã mô tả 
không khí nặng nể của Quốc hội Pháp khi nghe tin Điện Biên Phù thát thủ: “Bức 
điện ngắn ngùi ba dòng lan nhanh  như m ột vết thuốc súng”. Báo L’ O bservateur 
(Người quan sát) ra ngày 13/5/1954 viết: binh lính Pháp không th ể  chiến
đáu được nữa, họ đã bị kiệt sức trong cuộc chiến đấu..., nếu người ta nói đến sự 
“thát thủ” của Điện Biên Phủ th ì phải gọi đúng tên nó: Đó là m ột sự đẩu hàng” .̂ 
Chuyên gia c. Thayer thuộc H ọc viện Q uốc phòng ú c  đa khẳng định thất bại cùa 
người Pháp tại Điện Biên Phủ khiến Pháp phải mau chóng chẫm dứt sự cai trị ở
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Đông D ương cũng như  sự hiện diện cùa m ình  ở Đ ông N am  Á '. Rỏ ràng, việc kí 
Hiệp đ ịnh  G iơneva vê lập lại hoà bình ở Đ ông D ương là sự thát bại và kết thúc cuộc 
phiêu lưu cùa Pháp ở Đỏng Dương.

Bên cạnh đó, việc Laniel, 'rhù tướng thứ  19 cùa nước Pháp kể từ khi bắt đẩu 
cuộc chiến tranh  xâm  lược Việt Nam bị lật đổ sau Đ iện Biên Phù đâ cho thấy Điện 
Biên Phù đã thực sự làm xáo trộn  ch ính  trường  nước Pháp cũng như  làm  suy yếu 
nước Pháp. Tại nước Pháp, đại diện cho giới ch ính  trị là 'Iliủ tướng Joseph Laniel 
đã phải thố t lên: “Trong lịch sử của mỏi dân  tộc đẽu  có những sự kiện có tính  chất 
quyết định. N hững tên gắn liễn với chúng, cà nhữ ng  ngày tháng cũng thế, chứa đựng 
m ột ý nghĩa vượt qua bản thân  các sự kiện đó. Sáng sùa hay đen tổi, trước m ắt mọi 
người, nhữ ng sự kiện đó đẽu tượng trư ng  cho só phận  tót hay xẫu của nước nhà... 
Điện Biên Phủ là m ột trong những cái tên như  th ế ’̂ . C hính  tướng Nava trong  cuỗn 
“Đông D ương hấp hối 1953 -  1954” cũng  đã cay đắng thừa nhận sự thất thù cùa 
Điện Biên Phủ đâ: “gây ra m ột sự choáng váng sâu sắc không có lợi cho chúng ta”.

Báy nãm  sau sự kiện Điện Biên Phù, kí g ià Pháp, Jules Roy (Pháp) đã viết trong 
cuốn sách “ Labataille de Dien Bien Phu’\  xuất bản năm  1964. rằng: “Trong toàn ihế 
giới, trận O a-téc-lô cũng ít tiếng vang hon... Điện Biên Phủ thất thù gây ra một sự 
kinh hoàng ghê gớm . Đó là một trong những thất bại cùa phương Tây, báo hiệu sự 
tan rã và cáo chung cùa nền cộng hoà. T iếng sấm vẫn  còn âm vang", ô n g  ghi nhận 
sự kiện Đ iện Biên Phủ đeo đẳng nước Pháp nhiễu năm , thậm  chí nhiễu  thập  kỉ sau. 
Người ta dễ dàng thâu nhận điểu đó qua hồi kí của các ch ính  trị gia, các tướng lĩnh 
và qua các công tr ình  nghiên cứu của nh iẽu  học giả trong  và ngoài nước Pháp. C ũng 
đổng quan điểm , nhà sử học Mi gốc Pháp Bernard Fall viết: “C húng ta không có 
quyến được quên cuộc chiến này. Dù ta m uốn  hay không  m uốn, cuộc chiến tranh  
đó vẵn còn ảnh  hưởng đến chúng ta nh iéũ  chục năm  nữa”'.

Tại phiên họp chính phủ được cho là bi thảm  nhất của nước Pháp vào ngày 
11/5/1954, với cương vị là nghị sĩ, F. M itterand  (sau này là Tồng thống Pháp) đã 
dón dập chất vấn chính phủ cùa J. Laniel vế việc đê’ m ất Đ iện Biên Phủ. Bốn m ươi 
năm  sau (1994), Tổng thống F. M itterand đã đến V iệt Nam và thăm  Điện Biên Phù. 
Đ iểu này chứng tỏ  rằng, nước Pháp không thể  lãng quên Đ iện Biên Phủ và sự kiện 
Đ iện Biên Phủ là m ột phẩn lịch sử của nước Pháp. Trên ý nghĩa đó, cựu Đại sứ
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Cộng hoà Pháp tại Việt Nam, A ntoine Pouillieute đã phát biểu trong dịp kì niệm 
50 năm  sự kiện Điện Biên Phù rằng; “Tất cả chúng ta biết rằng, dù lịch sử phải sang 
trang, nhưng chưa có trang sử nào -  dù vinh quang hay thảm  khốc nhát -  có thẻ’ 
viết lại được. Chấp nhận quá khứ tức là chấp nhận m ình, đó là m ột nghĩa vụ đối với 

tất cả chúng ta”‘.
C hién thắng Điện Biên Phủ không chỉ làm choáng váng và gây ra những xáo 

động trong hàng ngũ các nước đế quốc mà còn ảnh hướng sâu sắc tới chiến lược 
chính trị và quân sự cùa họ, mà trước hết là nước Mĩ. Báo Paris Match, số 268 ra 
ngày 22/5/1954, đưa tin: Điện Biên Phù thất thủ, việc đẩu tiên cùa Tồiig thống
Eisenhower là triệu tập ngay Hội đổng An ninh quốc gia vào hôm  sau. Cuộc triệu 
tập này đã vi phạm cả tính  chất thiêng liêng của việc nghỉ cuối tuấn". Rỏ ràng, Điện 
Biên Phù đối với Pháp là một thất bại đau đớn và với Mĩ cũng vậy. Ngày 24/5/1954, 
ông Foster, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mĩ đã phát biểu: “Điện Biên Phủ được giải 
phóng đã lộ rỏ sự phá sản của chính sách của phố Wall hòng chinh phục các nước 
vùng Đông Nam Á. Tát cả những nhà tuyên truyển của đế quốc Mĩ không thể không 
thừa nhận sự phá sản nhục nhã cùa chính sách Dalet”^ Cũng cẩn nhớ lại rằng trước 
đó, vào ngày 24/3/1954, Ngoại trưởng Mĩ Dalet đã lớn tiếng rằng: “ở  Điện Biên Phù, 
theo ý kiến của tỏi, lực lượng của Pháp và lực lượng các nước liên kết đã tiến gần 
đén những điểu có thể viết nên trang sử huy hoàng của chiến tranh”-'. Trong cuộc 
chiến tranh  này, Mĩ là nước ủng hộ m ạnh mê và chịu phí tổn chiến tranh  chù yếu 
cho Pháp. Từ năm 1950 đến khi Pháp thất thù ở Điện Biên Phủ, nước Mĩ đã gánh 
hộ Pháp 80% phí tồn chiến tranh. Mĩ đã ùng hộ cho nỗ lực của Pháp bằng nhữ ng vũ 
khí, trang thiết bị và nguổn tài chính khổng lổ nhằm  cản trở sự thổng trị của cộng 
sản ở Đ ông Nam Á. Các nhà ngoại giao sĩ quan quân sự Mĩ đã và đang theo dôi cuộc 
chiến tranh  Đông Dương, nhóm  trợ lí cố vấn quân sự Mĩ (MAAG) đã và đang gián 
tiép tham  gia như những cổ vẩn không tham  chiến. Khi cuộc chién ở Điện Biên Phù 
mở rộng, các sĩ quan Mĩ đã tới thăm  các pháo đài trên núi như những nhà quan sát. 
những chỉ huy cao cấp của Mĩ từ Hawaii và Tokyo đã tới Sài Gòn và Hà Nội để bàn 
vế khả năng can thiệp trực tiếp của Mĩ dưới sự ủng hộ của Pháp. Do đó, có thể nói 
rằng Điện Biên Phủ không chi là m ột chiến thắng quân sự cùa Việt M inh đối với 
người Pháp, mà còn là một chiến thắng chính trị cùa Việt M inh đối với người Mĩ.
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Sừ gia Stanley Karnov thì nhận đ ịnh rằng: “Không có trận  đánh nào trong  cuộc 
chiến tranh  cùa Mĩ có thê’ sánh ngang được với Điện Biên Phù”'.

'Ihực tê cho thấy rằng, sau Điện Biên Phù, các nhà chiên lược của các nước đế 
quốc đã không thê’ không nhìn  nhận, điểu chình hoặc bồ sung chiến lư ợ c chinh 
trị và kê hoạch quân sự của m ình. Pháp bại trận tại Điện Biên Phù, như ng giới 
chính trị và quân sự Mĩ mới là kẻ m uốn tiép tục cuộc chiên tranh  chóng nhân dân 
Việt Nam, bởi lúc đó, Pháp đã tỏ rô sự bất lực hoàn toàn. Giới hiếu chiên Mĩ lúc 
đó đã chính thức đưa ra yêu cẩu C hinh phú Eisenhow er cho phép lực lượng không 
quân Mĩ ném  bom  vào Bắc Việt Nam, làm giảm sức ép Điện Hiên Phù và sau đó, sẻ 
tiến hành  bất kê’ những biện pháp nào mà họ thấy là cẩn thiết đê’ ủng hộ cho thực 
dân Pháp. C h ính  quyến Mĩ tổ chức nhiểu cuộc họp, đánh giá, phân tích tình  h ình 
quân sự ở Đ ông Dương, nêu nhiễu phương án hành động để cứu nguy cho thát bại 
của Pháp tại Điện Biên Phủ, như  hỗ trợ  không quân và lục quân đê’ giúp quân Pháp 
giữ được đổng bằng Bắc Bộ, dành  cho Đ ông D ương khoản viện trợ  800 triệu  đô la, 
sừ dụng bom  nguyên tử đế kết thúc chiên tranh  Đ ông D ương nhằm  giành thắng 
lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, tất cả những toan tính  đó đã không thực hiện được vì 
gặp phải càn trở  từ nhiếu phía, trong đó có cả sức ép tàm  li nặng nẽ từ sự thất bại ở 
Điện Biên Phù. Tồng thống Pháp De Gaulle khi đó cảnh báo: “Ngày hôm  qua, người 
Mĩ các ngài m uốn thay thế chúng tôi ở Đ ông Dương... Tôi báo trước cho các ngài 
biếl răng, các ngài sẽ từng bước lún sâu vào m ột bãi sình lẫy không đáy, cà vẽ quân 
sự lẫn chính tr ị”^

D o vậy Mĩ hướng m ục tiêu “không đề tuột m ất Đ ông D ương” sang Hội nghị 
Giơnevơ. Mĩ đã tỏ  rõ thái độ phá hoại nến hoà b ình  cùa nhân  dân Đ ông Dương; 
không kí vào bàn tuyên bố chung của Hiệp đ ịnh  Giơnevơ đê’ rảnh tay hành  động. 
Ngay sau đó, Mĩ thế chân Pháp, tiến hành m ột cuộc chiến tranh  thực dân m ới chõng 
nhân dân Việt Nam và các nước Đ ông Dương. Trong cuộc chiến tranh  Việt Nam, 
Mĩ luôn bị ám ảnh bởi thát bại cùa Pháp ở Điện Biên Phù. Tổng thống  Mĩ Johnson 
đả hót hoảng tuyên bố: không m uốn m ột Điện Biên Phù -  đó là vào m ùa xuân năm  
1968, khi các căn cứ quân Mĩ tại Khe Sanh bị tấn  công và bao vây chặt. Tổng thống 
M ĩ lo sợ tới m ức cho đắp m ột sa bàn nồi khu vực Khe Sanh ngay trong  N hà Trẳng 
đề  theo dõi tình  h ình  chiến sự và bắt các tướng lĩnh cam  kết không đề m ất Khe 
Sanh. N hưng cuối cùng, quân Mĩ cũng phải bò ý đổ “bảo vệ Khe Sanh bằng mọi giá”
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VÌ “không chịu đựng m ột Điện Biên Phù” tiếp theo. Tiếp đó, tháng 12/1972, Mĩ đã 
thất bại nặng nể trong chiến dịch sử dụng lực lượng không quân đánh phá m iến Bắc 
xã hội chù nghĩa. Sức m ạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam đâ làm nên một 
trận “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mĩ phải chấp nhận mọi điêu khoản cùa Hội 
nghị Paris vẽ chẫm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. N hững sự kiện này 
đã xác nhận lời dự đoán cùa báo N hân dân (Tây Đức) só ra ngày 27/3/1964 vẽ việc 
Mĩ “ủng hộ các chế độ độc tài quân phiệt... chắc chắn sẻ đưa đến một Điện Biên Phù"'.

2. Điện Biên Phủ - cổ vũ đối với phong trào giải phóng dân tộc và
mở đẩu sự sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ 
trên toàn thế giới
Trong bài viết với nhan để “Điện Biên Phù có nghĩa là sự phá sản cùa các ké 

hoạch cùa bọn thực dân”, Báo Sao đỏ (Liên Xô) số ra ngày 8/5/1954 chỉ rõ: “"Ihát bại 
của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ không phải là m ột sự ngẫu nhiên... Trước dư 
luận, Điện Biên Phủ có nghĩa tà sự phá sản của kế hoạch Nava phiêu lưu m à trước 
đây người ta đả quảng cáo ầm ĩ. Giải phóng cứ điềm  này chứng tỏ lực lượng của 
Q uân đội N hân dân Việt Nam và ý chí không gì lay chuyển nổi của nhân dân  Việt 
Nam kiên quyết bảo vệ nẽn tự do, độc lập cùa mình, Bài học Điện Biên Phù nói 
lên rằng tất cả mọi âm m ưu giải quyết ván để Đòng Dương bằng cách tiếp tục cuộc 
chiến tranh  thuộc địa đểu bị thất bại...”. C òn tướng Nava, Tổng Chỉ huy quân đội 
viễn chinh Pháp tại Việt Nam, đã thừa nhận sự thát bại của Pháp ở Điện Biên Phù 
là sự sụp đổ cùa những tư tưởng thực dân, mà nguyên nhân là do có sự m âu thuẫn 
giữa đường lói chính trị với đường lối quân sự của C hính phủ Pháp đương nhiệm  
và các thé lực thực dân, đế quốc ở Đông Dương^. Trong cuộc m ít tinh  kỉ niệm  10 
năm  chién thắng Điện Biên Phủ ở La-ha-ba-na, đại diện Bộ Tổng tham  m ưu quân 
đội Cuba nói; “Điện Biên Phủ và H i-rôn là những dòng chữ ghi đậm  trên m ố chủ 
nghĩa đế quốc”’. Trong lời chào m ừng của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp nhân 
kỉ niệm 15 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cũng nhận đ ịnh 
Điện Biên Phủ là “nơi mà 80 năm  cướp bóc của bọn thực dân đâ bị kết liễu m ột cách 
đáng đời. nơi đó đánh dẫu m ột chặng đường mới trên con đường giải phóng cùa các 
dân tộc châu Á, châu Phi, châu Mĩ”.

Nhân dân Ba Lan ca ngợi: “Điện Biên Phủ tượng trứng cho sự nghiệp anh  hùng 
cùa nhân dân Việt Nam. ở  đây, nhân dân Việt Nam đã đánh cho bọn thực dân  Pháp
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' D ần theo: Phan Ngọc Liên, 2004, sđ d , tr. 283.
 ̂H enri N avarre, 1979, Le Temps des vérité (Thời diê'm cùa sụ  tluỊl), Pion, Paris, tr. 225.

’ ĐỒ T hiên, Đ inh  Kim K hánh, 1984, Tiếng sấm D iện Biên, NXB Q uân  đội N hàn  dân , H N . Ir. 322.
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và bọn đế  quóc giúp đỡ chúng m ột đòn chí mạng...” '. Trong khi đó, tờ N hân  dân 
nhặt báo (cơ quan ngôn luận của T rung ương Đảng C ộng sản T rung Q uốc) nêu 
rô: N hân dân Việt Nam đã đạt đưực thêm  nhữ ng thắng lợi vĩ đại và đã chứng
tò sức m ạnh của m ình trong  cuộc chién đấu chính nghĩa chống đê quốc xâm lược. 
Việc giải phóng Điện Biên Phù m ột lẫn nữa làm cho th ế  giới thây rằng nhân  dàn 
Việt Nam đã vùng dậy và không có lực lượng nào khuất phục nổi...”. Trong Diên 
văn chúc m ừng Lễ kỉ niệm  lẫn thứ  15 ngày thành  lập nước Việt N am  D ân chủ 
C ộnghoà.T rưở ngđoàn  đại biếu Đ ảng C ộng sản Trung Q uốc, Lý PhúX uân, đã đánhgiá: 
“...Nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt chẽ xung quanh  Đ ảng Lao động Việt Nam, 
C hính phù nước Việt N am  D ân chủ C ộng hoà và C hủ tịch Hồ Chí M inh, đã tiến 
hành cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ tuyệt vời với điếu kiện hết sức khó 
khản. N hân dân Việt Nam đã cướp vũ khí của địch đê’ trang  bị cho m ình , đả làm 
cho m ình từ  nhỏ  thành  lớn, từ  yếu thành  m ạnh, đã giải phóng được tuyệt đại bộ 
phận đẫt nước và đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phù vang dội thế 
giới, cuỗi cùng đả bẳt buộc thực dân Pháp phải ngói xuống đàm  phán' với đại biểu 
của nước Việt N am  D ân chù C ộng hoà tại Giơnevơ...”^

Từ niẽm  tự  hào của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phù đã trở  thành  
nguổn cố vũ lớn lao đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đấu tranh  cho 
hoà b ình độc lập, tự do. C hù tịch Hổ Chí M inh đã khẳng định: “Đó là thẳng lợi vĩ 
đại của nhân  dàn  ta mà cũng là thắng  lợi chung cùa tát cả các dán tộc bị áp bức trên 
thé giới”’.

Ả nh hưởng cùa Đ iện Biên Phù m ang tính  “dây chuyến” khi nó kéo theo  hàng 
loạt cuộc đẫu tranh  của nhân dân thuộc địa chống lại đé quỗc thực dân như  Laniel 
đả nhận  xét: “Lời tiên đoán trước cùa Thóng chế Đờ Lát là nếu để m át Đ ông Dương, 
tất cả sẽ nhanh  chóng kéo theo m ột cuộc vùng dậy ở Bắc Phi, đã được chứng m inh  
cụ thể”^ Thù tướng A nh Sớcxin (C hurchill) thực sự lo lắng Đ iện Biên Phù không 
nhữ ng  là tiếng pháo khởi đẩu cho cuộc đẫu tranh  giải phóng dán tộc trong  hệ thống 
thuộc địa cùa Pháp, mà còn là tiếng pháo cồ vũ cả cuộc đấu tranh  của cac dàn tộc 
thuộc địa của đế quổc Anh.

Thực tế, gẩn hai thập Id sau Điện Biên Phù, hàng loạt nước thuộc địa ở  châu Á, 
châu Phi, khu vực M ĩ Latinh đâ lẩn lư ợt giành độc lập với h ình  thức và m ức độ
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' Đ ô  T h iện , Đ in h  K im  K hánh , 1984, Sđd, tr. 321.
- Lê Q u a n g  Lạng, 2009, Chiến thảng  D iện Biên Phú íỊua d ư  luận ihê  giới, tạp  chi C ộng  sàn , só  799, 

tr. 45.
■’ H ô C h i M inh  toàn lập, tậ p  11, 2002, NXB C h in h  tr ị Q u ó c  gia, H N , tr. 220.
M. 1-aniel. 1957, Sđd, tr. 21.
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khác nhau, Phong trào đáu tranh vì hoà bình, độc lập, dân chù và tiến bộ xã hội phát 
triển sâu rộng. Từ sau chiến thắng Điện Biên Phù, đại bộ phận các nước thuộc địa 
ở Châu Phi đã giành được độc lập, trong đó đa số là các thuộc địa cùa Pháp. Phong 
trào đấu tranh  đòi tự do, độc lập từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ đến nhữ ng năm  
60 của thế kì XX, đă nhố bật ách thống trị của thực dân, đế quốc ở gán 40 nước, 
trong số đó có 32 nước là thuộc địa cùa Pháp. Chỉ tính riêng trong nàni 1960, 19 
nước đã giành được độc lập. Người ta gọi phong trào đấu tranh đòi tự do, độc lập 
của nhân dân các nước ở châu Phi là “lục địa nồi dậy”, còn ở Mĩ Latinh là “lục địa 
bùng cháy”...

N hân dàn các nước thuộc địa, nửa thuộc địa ở khắp các châu lục đã đón nhận 
sự kiện Điện Biên Phủ như  là thắng lợi của chính mình. Điện Biên Phù và cuộc 
kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam là bài học kinh nghiệm quý  và là 
sự cồ vũ to lớn đối với cuộc đấu tranh  giành tự do, độc lập. Trong dịp sang thăm  
Việt Nam năm  1960, trưởng đoàn đại biểu quân đội Angiêri Ô m an -  Uxêđích nói: 
“Chiến thắng Điện Biên Phù đã làm cho các dân tộc thuộc địa ngẩng cao đẩu”. Bản 
thân các nhà lãnh đạo cách mạng Angieri đả cho biết rằng sau chiến thắng Điện 
Biên Phủ của Việt Nam, lãnh đạo Aĩigieri thấy được kinh nghiệm  và khả năng có 
thế giành độc lập bằng đấu tranh vũ trang và quyết định tiến hành đáu tranh  quân 
sự đê’ chẩm dứt chế độ thuộc địa mà họ phải chịu 125 năm  nay. “Chiến thắng Điện 
Biên Phù là m àn mờ đẩu cho chiến thắng cùa chúng tôi và ngay từ đó đã báo hiệu 
một giai đoạn lịch sử mới...” Tiếp theo Angiêri, các thuộc địa khác cùa Pháp ở châu 
Phi như Maroc, Tuynidi, Ghinê, Mali, Mađagaxca, C am ơrun... đã nồi dậy m ạnh mẻ 
buộc thực dân Pháp phải trao trà nến độc lập cho các nước này.

N hân dân các nước ò Mĩ Latinh coi tinh thẫn Điện Biên Phù như là “ánh đèn 
pha chiếu rọi”, là “kim chỉ nam hành động”. Nhà thơ  yêu nước của quốc đào Ha-i-ti 
Rơ-nê Đ ê-pê-xtơ-rơ đánh giá: Chién thắng Điện Biên Phủ có m ột tám  quan
trọng lịch sử quốc tế và đã m ở ra một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh  anh  hùng 
của các dân tộc thuộc địa nhằm  tự giải phóng khỏi ách chủ nghĩa đế quổc Anh, 
Pháp, Bỉ và Mĩ. T inh thẩn Điện Biên Phù ngày nay là ánh đèn pha chiếu rọi cho hàng 
triệu người bị áp bức trên toàn thế giới và sự trung thành với tinh  thấn quang vinh 
đó là điếu bảo đảm duy nhất cho thẳng lợi trong hành động cách mạng chõng sự 
thỗng trị cùa chù nghĩa đế quóc ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ chúng tôi. Ngày nay, 
sự thức tỉnh  rực rỡ cùa các dân tộc ở châu Mĩ Latinh, với Cuba là đội tien phong, 
đang đi theo đường bay sáng ngời cùa Điện Biên Phù”. Các bạn Cuba luôn coi: 

Thắng lợi cùa Việt Nam đã là m ột hi vọng to lớn và tươi sáng cho chúng tôi, đã 
cổ vũ chúng tôi chiến đấu”.
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Tại châu Á, những người cộng sản Ấn Độ cho rằng: chiên thắng Điện Biên Phủ là 
nguổn cổ vũ lớn lao, làm cho nhân dân Ấn Đ ộ thêm  tin tưởng vào tương lai. Tờ 
Frontline, sỗ ra ngày 13 đến 26/3/2004 khẳng định rằng chiến thắng Điện Biên Phù “đã 
thúc đầy m ạnh mẻ phong trào  giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Một nước 
châu Á nhỏ đã đánh bại m ột cường quốc thực dân châu Âu hùng m ạnh”. C òn tại 
Inđônêxia, tờ Tin tức Inđônêxia tống hợp đánh giá cùa dư luận và đi đến kết luận: 
“Việc giải phóng Điện Biên Phù chứng m inh nhản dân châu Á có đủ khả năng 
kết thúc lịch sử của bọn thực dân âm m ưu dùng lực lượng vũ trang để  thực hiện 
dục vọng tham  lam của chúng”'. Một tưcVng lĩnh của quân đội M ianm a nhận dịnh 
rang: Việc chúng tôi chiến tháng nhanh bọn Quốc dân đảng (tàn quân của
Tường Giới Thạch) gẳn liền với chiến tháng Điện Biên Phù. Khi bọn đế quốc đang 
bối rối ở  Điện Biên Phù, chúng tôi có thời cơ  để tiêu diệt bọn Quốc dân đảng hoạt 
động theo chiến lược cùa bọn đế quốc chủ nó. Cho nên chiến thắng Đ iện Biên Phù 
không những khuyến khích chúng tôi về tinh thần mà còn giúp chúng tôi về vật chất 
m ộl cách có hiệu quà. Vì vậy, chúng tôi phải chịu ơn nhân dân Việt N am ”^ Rõ ràng, 
sự kiện Điện Biên Phù đã chứng minh: ‘"Châu Á ngày nay đâu còn phải là châu A 
ngày xưa. Các dân tộc châu Á đã bước những bước dài trên con đường giãi phóng 
dân tộc. Và đó là m ột ngọn trào không gì ngàn giữ nồi, Đ ã vĩnh viễn qua rồi chính 
sách vũ lực, chính sách xâm  lược, chính sách quân đội. cánh sát và tiễu phạt cũng 
chẩng thế cản được bước đi cùa họ” '.

Với nhản dân ba nước Đ ông Dương, chiến thắng Điện Biên Phủ là thành  quả 
của tinh  thán  đoàn kết chiển đấu chống kẻ thù  chung. Sự nghiệp cách m ạng của 
ba nước có mối quan hệ khăng khít, không thẻ’ tách rời. C hính  vì vậy, “chiến thắng 
Đ iện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi cùa quân đội và nhân  dân Việt N am  m à còn 
là thắng  lợi chung cùa nhân dân các nước Đ ông D ương”^ C hiến thắng Điện Biên 
Phủ ghi m ột trang mới trong lịch sử cùa nhân dân bị áp bức trong  khu vực. 'Ihắng 
lợi Đ iện Biên Phủ cùng với các chiến thắng khác trên chiến trường Đ ỏng D ương 
đã dẫn  đến thành  công cùa Hội nghị Giơnevơ. 'Ihực dân Pháp buộc phải thừa nhận 
chù quyển, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cùa ba nước Đ ông Dương. Có 
thê’ nói, chiến thắng Điện Biên Phù đã m ở ra m ột kỉ nguyên mới cho ba dân  tộc trên 
bán đảo Đ ông Dương.

C H I 0  T H Ú G  U C H  SỨ DIỆN BIÊN PH Ú N iM  1 9 S 4 '  GIẢNG DAV VÃ HỌC TẬP TRONG NHÀ TRVỞNG PH Ó  TUÔNG 1 8 V

' Lê Q u an g  Lạng, 2009, Sđd, tr. 46.
‘ Lẽ Q u a n g  Lạng, 2009, Sđd, tr. 46.
'  Báo N ước P háp  m ới, ngày 15/5/1954. 
■* Lê Q u an g  Lạng, 2009, Sđd, tr. 47.
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Khẳng định tình  đoàn kết chiến đẫu trước sau như  m ột với nhân dân Việt Nam, 
khi cuộc chiến đẩu của quân và dân ta đang diễn ra hết sức quyết liệt tại chién 
trường Điện Biên Phũ, ngày 26/4/1954, Hoàng thân Xuphanuvông, Ih ủ  tướng 
C hính phủ kháng chiến Lào, có bài viết trên báo Q uân đội N hân dân khẳng định: 
“Chiến thắng Điện Biên Phù có ảnh hưởng và giá trị vô cùng to lớn đối với cuộc 
kháng chiến chung cùa nhân dân ba nước Việt -  Miên -  Lào và đối với phong trào 
bảo vệ hoà bình thế giới, đặc biệt đối với Pa Ih é t  Lào, nhất là đối với Thượng Lào... 
Đ iện Biên Phủ được giải phóng sẽ m ở thông hoàn toàn biên giới giữa Thượng Lào 
với Bẳc Bộ Việt Nam, làm cho tình  đoàn kết Việt -  Lào càng được thắt chặt thản 
thiết hơn nữa”‘.

Với nhân dân Cam puchia, Mặt trận Dân tộc ITiống nhất Khm er đã có điện 
gửi các cán bộ và chiến sĩ Việt Nam tại mặt trận Điện Biên Phù, nhẫn m ạnh: Nhán 
dân K hm er chúng tôi rát phẫn khởi được biết tin thắng lợi liên tiếp cùa các anh eni 
tại mặt trận Điện Biên Phù. Nhãn dàn Khm er chúng tỏi đang theo dõi từng giờ, 
từng phút với lòng tin tưởng chắc chắn vào thắng lợi cuối cùng của các anh em. 
'Ihắng lợi cùa các anh em ở mặt trận Điện Biên Phù chẳng những đã tiêu diệt một 
số quan trọng sinh lực địch mà còn ảnh hường rát lớn đến chiến trường Khmer 
chúng tôi nữa.

Ngày 30/11/1951, 'Ihứ  trường Ngoại giao Cuba Hécto Rôđrighết Lompác, 
Trưởng đoàn đại biểu C hính phủ cách mạng nước Cộng hoà Cuba nhàn dịp sang 
thăm  Việt Nam đã phát biểu; “Lịch sử cùa nhân dân Việt Nam, trải qua hơn niột 
nghìn năm  đấu tranh quyết liệt chống sự bẫt công của những chế độ xã hội khác 
nhau, chống ách thống trị nước ngoài, đã rèn luyện nên tinh  thẩn bát khuất cùa 
nhân dân Việt Nam, nêu gương cho nhân dân các nước đẫu tranh  giành tự do và 
giành quyến tự quyết đ ịnh vận m ệnh cùa mình. Tiêu biểu cho tinh  thẩn đó là chiến 
thắng Điện Biên Phủ lịch sử”l

Báo Lao động Tân văn, cơ quan trung ương của Đàng Lao động Triếu Tiên, sổ 
ra ngày 7/5/1961 viết: “Chiến thắng Điện Biên Phủ không những chỉ là chiến thắng 
của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng chung cùa tất cả các dân tộc bị áp 
bức, bị bóc lột đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chù nghĩa thực dân, 
giành độc lập và tự do”.

N hư vậy. lịch sử đâ chứng m inh nhận định cùa tờ báo AI Gum  G yrria (Ai Cập), 
ra ngày 8/5/1954: “Điện Biên Phủ thất thù là một sự cảnh cáo nghiêm khảc đổi với
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' Đ ỏ Thiện , Đ inh  Kim K hánh, 1984, Sdd, tr. 325.
'L ê  Văn Phong, 2013, Thế giới ca ttỊỢi chiến  /linnẹ Đ iện Biên Phú. báo N hàn  D ân đ iện lừ  (htlp:// 

nhandan .com .vn ).
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chủ nghĩa đê qu()c ở châu Á, châu Phi và ử lát các nơi mà nhữ ng  kẻ chiếm  đoạt m ưu 
m ô làm nhục hoặc phá hoại nén độc lập của họ... Bất kê’ những nguyên nhân cùa 
sự thất bại ở Điện Biên Phù là như  thế nào, bước tiến của phong trào giải phóng sẽ 
tiếp tục và còn nhiẽu pháo đài đế quốc sẽ sụp đổ”. N hân dân các nước thuộc địa đả 
ý thức rõ ràng rằng chiến thắng Điện Biên Phủ không chì là biểu tưựng anh  hùng 
của Việt N am  mà còn là niếm  tự hào chung cùa nhân loại và tám  gương sáng cho 
cuộc đẵu tranh  vì độc lập t Ị í  do cùa nhân dân các nước thuộc địa. Kết quả, năm  1963 
trước sức m ạnh cùa phong trào  giải phóng dàn tộc, Liên hợp quỗc đã ra tuyên bổ 
vẻ' quycn độc lập cùa các nước và nhân dân thuộc địa. Sự sụp đổ của chù nghĩa thực 
dân là m ột trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sừ loài người th ế  kỉ XX.

3. Điện Biên Phủ -  góp phần phát triển nghệ thuật quân sự nhân loại
H ơn nừa thê kì đã đi qua, nhưng chiên thắng Điện Biên Phù vẫn mãi m ãi là một 

bàn anh  hùng ca tuyệt vời vé tinh  thẩn và ý chí quyết chiên, quyết thẳng vê' trí tuệ và 
bản lĩnh  cùa con người Việt N am  trong đấu tranh  cách mạng. N hiẽu học giả quân 
sự cho rằng Điện Biên Phủ là m ột trong những trận  đánh  vĩ đại nhất của thê ki XX 
và là thời đ iếm  quan trọng trong lịch sừ Đông Nam Á. Và cho đến nay, sự kiện đó 
vẫn được đẽ cập đến trong háu hét các tài liệu lịch sừ. Troiig cuốn sách “Đông Dương 
đò", xuẫt bản tại Paris, năm  1975, tướng Xalăng cùa Pháp phải thừa nhận; “Q uân  đội 
nhân dán  Việt N am  đã “trở  thành  bộ máy chiến tranh  không gì sánh kịp” '. Chuyên 
gia c .  Thayer thuộc Học viện Quốc phòng ú c  cho ràng chiến tháng Diện Biên Phú 
gứi đi một thông điệp: Việt N ain sờ hữu một nghệ thuật quân sự có thé đánh bại bất 
ki đạo quàn xàm lăng nào và lịch sư Việt Nani đã chứng m inh điều dó. IVận chiến 
tại D iện Biên I’hu dược nhiều học già quân sự xem là niột trong những trận chiến 
vĩ dại nhai cùa ihê ki XX, "m ột cột mốc quan trọng trong ngành khoa học quăn sự 
hiện đại"  và là thời khác quyết định cua lịch sứ Dông Nam

H ow ard R. Sim pson đánh giá cao về chiến thuật mà tưcímg G iáp dã chi dạo quán 
đội cùa m ình và coi "trận dánh này là sự Ihe hiện rõ ràng tính linh hoạt cùa một dôi 
phương là du kích và khá năng thay đối các biện pháp cho phù hợp với tinh hinh 
chiến thuật cụ  thể cùa Việt Minh", 'l ính linh hoạt dược thề hiện rất sớm trong trận 
bao vây Đ iện Biên Phú khi tưcVng G iáp huý bỏ một cuộc tấn công lcVii. Pháo binh 
và bộ binh dã vào vị trí. tinh thẩn binh lính đă chuân bị sẵn sàng cho một đợt tấn 
còng lớn thi nhận dược lệnh rút ra. "M ột cựu giáo viên phô thòng, giứ là nhà chiến 
thuật dã tinh toán tới những Ihưcmg vong mà ông la phải chịu đựng trong các cuộc
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tấn công vào chính diện, sức mạnh của quân đồn trú được tăng cường của Pháp và 
việc m ở rộng các pháo đài mới trước khi quyết định rằng sự mạo hiêm này là quá 
lớn. Thay vào đó ông ta huy động hàng nghìn chiếc xẻng, và Việt Minh băt đâu đào 
những giao thông hào chàng chịt dẫn tới vành dai phía ngoài cùa các khu căn cứ cùa 
Pháp” '. Đồng quan điểm này, một kí giả phương Tây đã thừa nhận, đến trận quyết 
chiến chiến lược Điện Biên Phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam không dừng ở mức 
đánh vận động mà đã nổi bật lên trong hình thái chiến tranh trận dịa: họ đà sử 
dụng cả vũ khí tối tân lẫn cổ điển, kể cả pháo binh, họ đã biết kết hợp tài tình những 
phương thức tác chiến độc đáo khiến cho tổn thất cùa họ thấp hơn nhiều so với dối 
phương. Hơn 200km đưòng hào được đào và lần đầu tiên trong lịch sừ quân sự 
hiện đại, những con đường hào đã được sừ dụng như một thứ vũ khí tiến công chú 
yếu”^ N hà báo u .  Bớcsét (W ilfred Burchett), trong cuốn “Bắc vĩ tuyến 17", đã nhận 
xét: “Mức độ chính xác và uy lực tác xạ cùa pháo binh và súng phòng không cùa 
Q uân đội N hân dân Việt Nam đã khiên cho những quân nhân nhà nghé cùa Pháp 
phải kinh ngạc”’. Bản thân tướng Nava cũng cho ràng: “Bộ chì huy Việt M inh đã 
dùng phương pháp lạ lùng trong nghệ thuật chiến tranh. Khẩu pháo được đặt trong 
các hầm sâu và có ngụy trang bảo vệ. Khi bắn xong một loạt lại kéo pháo vào các 
hầm mới dưới làn đạn bấn trả cùa pháo binh Pháp. Từ vị trí mới. nó lại phát hoá. 
Mồi cụm pháo đều được pháo phòng không bảo vệ. Điều đó làm cho sự đánh giá 
cùa chúng tôi về pháo binh Việt M inh hoàn loàn sai lầm”“'. Giáo sư sử học W iljried 
Lulei (Cộng hoà Dân chù Đức) khăng định “Chiến dịch này cũng thê hiện sự hưn 
hãn về đường lối quân sự cúa Đáng Lao động Việt N am '’’.

Đặc biệt, m ột số sử gia khâm phục và nhẫn m ạnh ý nghĩa của vẫn để hậu 
phương trong chiến thắng Điện Biên Phù. Bernard Fall đã nhận định (trong cuốn 
"Việt M inh ¡945 -  I960”) rằng; “Chiến thắng Điện Biên Phủ trước hết và trên hết là 
những chiến thắng vé tổ chức tiếp C òn tướng Nava cũng như  nhiểu tướng lĩnh 
Pháp khác, cũng đã thấy được vẫn để này sau Điện Biên Phủ. Từ chỗ họ chủ quan 
đánh giá sai sức m ạnh khắc phục những khó khản vẽ bảo đảm  tiếp tế của nhân dân 
và quân đội ta, đến chỏ họ phải thừa nhận sức m ạnh đó. Đêm 24/12/1953, trong ánh 
lửa trại lễ Thiên Chúa giáng sinh tổ chức ở Điện Biên Phủ, viên Tổng chỉ huy Pháp
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Nava đã nói với binh lính rằng: “Việt M inh đưa quân lên đây nhưng họ phải lo việc 
cung cáp quá lớn, trên m ột chặng đường quá dài, qua những vùng hiểm  trở, nghèo 
xác xơ và đường giao thông hẩu như  không có. Vận tải cùa Việt chỉ toàn bằng đi bộ, 
do “p h u ” gánh, nếu có bằng ôtô chăng nữa th ì củng phải đi trên  những đoạn đường 
rát xấu, luôn luôn bị không quân Pháp cắt đứt...”‘? Ba năm  sau Điện Biên Phù mặc 
dù viết cuốn “Đông Dương hấp hổ i” với m ục đích là biện m inh  cho thất bại của m ình 
ở Đ ông Dương, nhưng viên tướng Pháp này vẫn phải thừa nhận  rằng: “Bộ chỉ huy 
kháng chién Việt M inh đã phác hoạ thật hay vẽ công việc vận chuyến của họ. Họ 
tin  rằng nhữ ng  kết quả đạt được là nhờ  sự cố gắng của nhân  dân chi viện quân đội. 
C húng  ta phải thừa nhận sự cố gắng lớn lao đó và khâm  phục khả nàng của Bộ chỉ 
huy và cùa C h ính  phủ đối phương đã biết cách đạt được kết quả đó...”^

rác  giả Jules Roy viết trong cuốn sách "Trận Đ iện Biên Phú “Bất chấp hàng 
tán bom  đạn đâ được ném  xuống đường giao thông, con đường bảo đảm  cho quân 
lính dỗi phương tiếp nhận được vũ khí, trang bị ấy không bao giờ bị cắt đứt. Đ ừng 
nghĩ là sự viện trợ  cùa Trung Q uốc đã đánh bại tướng Nava m à chính là nhữ ng chiếc 
xe đạp Pơgiô cùa Pháp thổ  được từ 200 đến 300 kilôgam, điếu khiển bởi những con 
người ăn không đủ no và ngủ ngay trên nhùng  tấm  ni lông trải trên mặt đất. Tóm 
lại, tướng Nava không bị đánh bại bởi các phương tiện chiến tranh  m à bởi trước hết 
là sự thông m inh  và ý chí quyết thắng cùa đỗi phương”’.

C òn  nhà  sử học M artin  W indrow  trong  cuốn “Thung lũng cuổi cùng” (The Last 
Valley), đã phân tích vấn để hậu cấn của Việt M inh trong chiến dịch đê’ từ đó lí giải 
tại sao Điện Biên Phù vàn luôn là trận  chién gây tranh  căi ở nước Pháp 50 năm  sau. 
Rõ ràng răng người Pháp chưa ý thực được thế nào là m ột cuộc chiến tranh  nhân 
dân  đang diễn ra ở Việt Nam khi đó. đúng như  nhà sử học Stanley Karnov, tác giả 
cuốn  “Việt N am  -  m ột thiên lịch sù"  (V ietnam  a history), đã khẳng đ ịnh; “Chỉ huy 
Pháp, tướng H enri Navarre đã tính  toán sai lẩm. ô n g  gạt bỏ các báo cáo tình  báo 
không phù hỢp với những phán đoán của ông. như  m ột bản nghiên cứu vế cuộc 
chiên  tranh  của Pháp của m ột trướng  đại học cho biết m ọi việc đếu được thực hiện 
trên  cơ sở nhữ ng ý kiến đã có sẵn của ông. ô n g  không tin  vào đối thù  của m ình, 
tướng Võ Nguyên Giáp với khả năng tập hợp hoả lực cẩn thiết để tấn  công quân 
đốn  trú  cùa Pháp, lại có thê' thực hiện hành  động m ột cách chính xác đến như  vậy. 
T ướng Giáp đã chuẩn bị cho đợt thử  sức cuối cùng hàng tháng trời. G iống như  
nhữ ng  đàn kiến, Việt M inh đi bộ, đẩy xe thổ  qua các khu rừng để tới nơi đóng quân,
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chất lên xe mọi thứ từ vũ khí, đạn dược tới những bao gạo khổng lồ phải được đưa 
vào trong những vùng hẻo lánh. Với sức m ạnh siêu nhân, họ đã đầy được những 
khẩu đại bác lên các sườn núi, tới các đỉnh cao có thê’ quan sát được quân Pháp -  
những người đã ngốc nghếch tự triển khai quân trong m ột vùng thung lũng rộng 
lớn với lí lẽ rằng, họ phải bảo vệ tuyến đường sang Lào'.

Tác giả David Halberstam , trong cuốn sách “Hố” đã viết vế cuộc chiến tranh  
nhân dân kì diệu và tinh  thẩn chiến đáu m ưu trí, dũng cảm, quyết chiến quyết thắng 
của quân đội và nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ; trong đó có 
đoạn: “Q uân địch ở khắp nơi, ai cũng có thể là địch thù. Mỗi cấn vụ, mỗi người hẩu 
trong nhà, mỗi thư  kí là người Việt Nam đểu có thể là tay chân Việt M inh cộng sản. 
Mỗi phụ nữ trong các làng đểu có thể là một điệp viên báo cho Việt M inh biết m ột 
đội tuấn tra Pháp đã đến chổ nào, bao nhiêu lính, mang súng gì, nhưng không hế 
nói cho quân Pháp biết điểu gì...”^ Trong cuốn sách "Chiến tranh cách mạng của 
cộng sản”, tác giả Gioócgiơ K. Tenihen viết: “Các chiến thuật này được thực hiện 
m ột cách xuất sắc, thường xuyên bởi m ột quân đội gỗm những sĩ quan và binh lính 
tận tuỵ và gan dạ. Họ sống với nhau chung một hoàn cành, cùng chịu đựng và chia 
sẻ với nhau những gian khó. N hìn bể ngoài khó phân biệt được b inh lính vói sĩ 
quan, họ thật sự chung sức với nhau đẻ’ thực hiện mọi lí tưởng”’.

Khi đánh giá vẽ nghệ thuật quân sự của chiến dịch, không chì các tướng lĩnh 
Pháp như Nava mà các học giả nước ngoài cũng đễu thế hiện sự khám  phục đỗi với 
người chỉ huy tài năng -  Đại tướng Võ Nguyên Giáp. C hính tướng Nava cũng đã 
thê’ hiện rỗ sự khâm phục đối với “đối thù đáng kính trọng”, “một lãnh tụ chính trị 
duy nhất: Hổ Chí M inh và m ột lãnh tụ quân sự duy nhất -  Giáp...” trong cuốn sách 
"Đông Dương hấp hối”''. Điểu đó cũng được m ột số học giả khác nhận định; “Tướng 
Giáp là m ột vị chì huy xuất sắc trên cả hai phương diện. Trước hết, ông hiểu rất rỗ 
kẻ địch của m ình và có khả năng vận động khôn khéo để giành thắng lợi, Trước 
khi bắt đầu chiến dịch, tướng Giáp đã thành công trong việc đánh lạc hướng người 
Pháp vé sức m ạnh quân đội của mình, do đó đã khai thác được thực tế là quân Pháp 
xem thường ông. ô n g  cũng hiểu rõ những điểm m ạnh cùa kẻ địch, như  không quân 
và tìm  mọi cách hạn chế hoặc phá hủy các thế m ạnh này. TItứ hai, tướng Giáp hiểu 
rõ các binh sĩ của mình, ô n g  đã thành công trong việc duy trì tinh  thẩn chiến đáu
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ỏ' mức độ cao và cồ vũ họ” '. Trong cuỗn sách “Cuộc chiến tranh mười nghìn ngày”, 
tác già M ichael M aclear đã phân tích sâu sắc và thuyết phục, đưa ra bức tran h  toàn 
cành khá chân thực, trong đó nêu ra m ột trong những nguyên nhân thắng lợi của 
Việt Nam chổng thực dân Pháp xâm lược, đó là Việt Nani có Tổng chỉ huy rất tài 
giỏi. M ichael M aclear viết: “Đói với ông Giáp, cảm giác khi gặp thì người ta thấy ỏng 
là m ột con người gióng Napôlêông vé dáng vóc và kiến thức, ô n g  ta là m ột chiến 
lược gia có tài, với chủ trương chạy đua thời gian, trước m ắt phải diệt tốt. đợi thời 
cơ sẽ d iệt xe... Ô ng thua nhiểu trận  nhưng ông ta lại chẳng bao giờ thua m ột cuộc 
chiến tranh  nào”l

Q uả thực, “Điện Biên Phù không phải là m ột cuộc giao chiến lớn theo các điếu 
khoản quy ước nhưng đó là m ột cuộc đấu trí quân sự quan trọng và là m ột th ế  giới 
vĩ mô cùa những va chạm chính trị -  quân sự quốc tê nổi lên sau Thê chiến II. Đó 
còn là nơi thê’ hiện lòng dũng cảm, sự đánh giá sai lẫm, sự ngoan cỗ và thất bại. 
Điếu đó đã được báo trước cho quân đốn trú từ trước khi trận  tấn công cuỗi cùng 
dién ra. Khói bụi của chiến trưởng che lấp đi những sai lẩm vể chiến thuật cũng góp 
niột phán  không nhỏ vào sự thất bại này. C uộc giao tranh  quân sự đã làm thay đổi 
bộ mặt của Đỏng Nam Á và được coi như  m ột điểm  báo đỗi với những trận  đánh 
tốn kém m à lực lượng Mĩ sau này sẽ thực hiện ở các khu rừng và cánh đổng lúa cùa 
miến N am  Việt Nam”\

N hững nhìn  nhận và đánh  giá của người nước ngoài vé tác động cũng như  nghệ 
thuật quân sự cùa Điện Biên Phù càng làm sáng tỏ và tôn lên ý nghĩa to lớn, giá trị 
trường tổn cùa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
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' D án  theo: P han N gọc Liên, 2004, Sđd, tr. 661,
“ n à n  theo: N hiẽu  tác già , 1994, Sđd. tr. 113.
' 1 Icnvard R. S im pson, 2004, Sdd, tr. 2.
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KẾT LUẬN

Lịch sử dân tộc ta là lịch sử dựng nước và giữ nước (từ khi có giặc ngoại xâm). 
Vì vậy, bên cạnh việc nghiên cứu, học tập vế công cuộc lao động sản xuất để xây 
dựng đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục thì việc tim  
hiểu sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc có vai trò quan trọng. Trong 
các chiến thắng lẫy lừng chống giặc ngoại xâm. chiến thắng Điện Biên Phú là m ột 
nội dung cơ bản của chương trình  lịch sừ ở trường phổ thông, Chiến thắng Điện 
Biên Phù đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa trong thời 
đại Hổ Chí M inh.

N hững hiểu biết vể chiến thắng Điện Biên Phủ là cơ sở đế xây dựng cho thế 
hệ trẻ niẽm tự hào chính đáng vẽ dân tộc, bổi đắp cho các em lòng yêu nước chân 
chính, tinh  thán đẩu tranh bát khuất chống giặc ngoại xâm vì độc lập dân tộc. Từ 
đó, cùng cố niểm tin vào sự lãnh đạo cùa Đàng, đứng đẩu là Chủ tịch Hổ Chí M inh 
và nâng cao ý thức trách nhiệm  của thế hệ trẻ vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước 
hiện nay.

Nội dung lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ ở các cấp học có mức độ khác 
nhau. H ình thức tổ chức dạy học vể sự kiện trọng đại này rất đa dạng, phong phú. 
Vi vậy, giáo viên cẩn căn cứ vào mục tiêu dạy học, đỗi tượng học sinh, điéu kiện cụ 
thể của nhà trường, địa phương để lựa chọn h ình thức tổ chức và phương pháp dạy 
học cho phù hợp. Đ ể đáp ứng yêu cẩu đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên cẩn 
tổ chức hướng dẫn học sinh hoạt động nhằm  phát huy tính tích cực học tập của các 
em. Đối với học sinh, nhằm  xác đ ịnh nội dung và các tư liệu, mẩu chuyện cụ thê’ là 
những kiến thức bồ ích giúp các em tham  gia tích cực vào hoạt động học tập.
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P h ầ n  3
PHỤ LỤC

1. Bảng niên biểu các sự kiện lịch sử chính trong cuộc tiến công chiến 
lược Đông - Xuân 1953 -  1954 và chiến dịch lịch sửĐiện Biên Phủ

S ự  KIỆN NỘI DUN G  S ự  KIỆN

7/5/1953 Nava được cử sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh của Pháp 
ở Đông Dương.

24/7/1953
Hội đổng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự m ới của 
Nava bao gỗm  hai bước với điểm  trung  tâm  là tập trung  quân ở đổng 
băng Bắc Bộ và xây dựng lực lượng cơ động mạnh.

9/1953 Bộ C hính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Việt Bắc bàn về 
kế hoạch quân sự trong Đ ông -  Xuân 1953 -  1954.

10/1953 Bộ C hính trị Ban C hấp hành T rung ương Đảng họp thông qua kế 
hoạch tác chiến và quyết đ ịnh m ở chiến dịch Điện Biên Phủ.

12/1953

-  Nava quyết đ ịnh  chấp nhận cuộc chiến đấu ở Tây Bắc Việt N am  với 
trung  tâm  điểm  là Điện Biên Phù.
-  Q uân ta tấn công thị xã Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ, thực dân 
Pháp biến Điện Biên Phủ thành nơi tập trung binh lực thứ hai của chúng.
-  Liên quân Lào -  Việt tấn công địch ở Trung Lào, giải phóng Thà 
Khẹt, uy hiếp Xavannakhét và Xênô.

1/1954

-  Bộ C hính  trị thành  lập cơ quan lãnh đạo và chỉ huy chiến dịch 
Đ iện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng Tư lệnh 
kiêm Bí thư  Đảng uỷ chiến dịch.
-  Liên quân Lào - Việt tẫn công địch ở Thượng Lào, giải phóng Nậm Hu 
và Phong Sa Lỳ, uy hiếp Luông Pha Băng và M ường Sài. Pháp biến 
nơi đây thành  nơi tập trung  b inh lực thứ ba của chúng.
-  Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ chỉ huy chiến dịch phổ biến 
lệnh tác chiến bí m ật với phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” và 
ngày nổ súng dự đ ịnh là 20/1. Sau đó hoãn kế hoạch tiến công địch 
ở Điện Biên Phủ.
-  Hội nghị ngoại trưởng bốn nước Liên Xô, Mĩ A nh, Pháp họp ở 
Béclin quyết đ ịnh  triệu tập Hội nghị G iơnevơ để giải quyết vấn đế 
Triếu Tiên và Đông Dương.

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



1 9 8 CHIẼN T H ÌN G  ụ C H  SỨ D IỆ N  BIÊN P H Í  NAM 1 9 5 4  - GIÂNG DAV VÀ HOC TẬP TRONG NH4 TRƯỜNG PHỐ THÒNG

2/1954
Ta tiến công Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum, uy hiếp Plâycu. 
Pháp biến nơi đây thành nơi tập trung binh lực thứ  năm cùa chúng.

11/3/1954

Chủ tịch H6 Chí M inh gừi thư tới các chiến sĩ: “Các chú sắp ra 
trận. N hiệm  vụ các chú lẩn này rất to lớn, khó khăn nhưng rất vinh 
quang... Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, 
quyết tâm  viíợt mọi khó khăn gian khổ đề làm tròn nhiệm  vụ vẻ 
vang sắp tới... Chúc các chú thắng to!”.

Từ 13/3 -  
1/3/1954

Diễn biến đợt 1 chiến dịch Điện Biên Phủ: quân ta tiến công địch ở 
Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo giành thắng lợi.

Từ 30/3 -  
26/4/1954

Diễn biến đợt 2 chiến dịch Điện Biên Phù; quân ta đánh chiếm các ngọn 
đổi phía đông, sân bay, triệt đường tiếp tế và tiếp viện của địch, thắt chặt 
vòng vây, thu hẹp phạm vi chiếm đóng và của phân khu trung tâm.

T ừ O l-
07/5/1954

Diễn bién đợt 3 chiến dịch Điện Biên Phù: quân ta chiếm toàn bộ 
ngọn đỗi C l, A 1 và tổng công kích trung tâm Mường 'Ihanh, Hổng Cúm.

08/5/1954
Hội nghị Giơnevơ bắt đẩu thảo luận vé vấn để lập lại hoà bình ở 
Đông Dương.

2 \1711954 Hiệp định Giơnevơ được kí kết.

2. Tranh ảnh, bản đồ vế cuộc tiến công chiến lược Đông -  Xuân 
1953 -  1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

z r

f .

Được sự  giúp đỡ cùa Mĩ, tháng 7/1953, tướng Henrí Nava (1898 -  1983), 
được cừ  làm Tổng chì huy quán đội viễn chinh Pháp tại Đông Dương
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Ngày 6/12/1953, tại lán Tm Keo (xà Phú Đình, Định Hoá), Chủ tịch Hồ Chí minh 
chủ  tri cuộc họp Bộ Chinh trị, bàn chủ trương tác chiến trong Đóng -  Xuân 1953 -  1954

Đại tướng Vô Nguyên Giáp (thứ ba từ  trái sang) cùng Quân uỳ Trung ương 
họp bàn tác chiến cho chiến dịch Điện Biên Phủ tại ATK Định Hoá (12/1953)
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Lược đó hình thái chiến trường trén các mặt trận 
trong Đông -  Xuân 1953 -  1954

Đờ Cát (giữa) dân tướng Nava -  Tổng chì huy quân đội vién chinh Pháp 
ờ Đông Dương (trái) cùng tướng Cônhi -  chì huy lực lượng viễn chinh Pháp ờ  Bác Bộ (phải) 

cùng đi kiềm tra trận địa tại Điện Biên Phủ (12/1953)
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Tranh vẻ hình ánh chiến s i Bế  Vàn Đàn lấy thân mình làm giá súng 
trong một trận đánh cùa chiến cuộc Đông -  Xuân 1953 -1954

Bộ độ i tham gia mờ đường, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ (12/1953)
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Ố t- ''*

Đodn xe đạp thồ cùa dân quân Thanh Hoá phục vụ chiến dịch Điện Biên Phù

Kéo pháo vào trận địa chuẩn bị cho trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phù
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Đại tướng -  Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp hạ lệnh cho quân ta nổ súng 
m ờ màn chiến dịch Điện Biên Phù vào đúng 17h, ngày 13/3/1954

Lược đồ các cuộc tiên công của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
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Tranh vẽ hình ảnh chiến s ĩ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai 
trong trận đánh mở màn tiêu diệt đồi Him Lam (chiều 13/3/1954)

Những giây phút nghi ngơi giữa chiến hào trận địa của các chiến s i
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Quân ta ăn mừng trên xác máy bay của quân Pháp bị bán rơi ở Mường Thanh

Bút tích mệnh lệnh Tồng còng kích của Đọi tướng Võ Nguyên Giáp
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Lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" cùa Chù tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho quân đội ta 
lung bay trẽn nóc hâm chì huy cùa tướng Đờ Cát ở  Điện Biên Phù 17/5/1954)

Hình ảnh tướng Đờ Cát Ingười thứ 5 từ trái) bị bát trong chiến dịch Điện Biên Phú
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Hình ành quân Pháp kéo nhau ra hàng, bị bộ đội ta áp giải

Bộ độ i ta ăn mừng chiến tháng ở lòng chảo Điện Biên ngay sau trận đánh
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Chù tịch Hồ Chi Minh gán huy chương cho các chiến s ĩ có thành tích xuất sác 
trong chiến dịch Điện Biên Phủ (trong ánh, chiến s ỉ Hoàng Đàng Vinh - người đã 

vào hâm bắt sống tướng Đờ Cát được gán huy chương)

Sau khi chiến dịch kết thúc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thàm thương bệnh binh (1954)

MORE EBOOKS: https://bookykhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



C HIÊN T H ÌN G  L |C H  sử DIÊN BIẺN PH Ú NẪM I 9 S 4  ■ G llillG  DAV VÀ HỌC T ị p  TRONG NHÃ TRƯỜNG PH Ó  THÒNG 2 0 9

Tại Hội nghị Giơneva vé Đóng Dương, đống ch i Tạ Quang Bửu đại diện cho Tổng Tư lệnh 
Quán đội Nhân dán Việt Nam k i Hiệp định đinh chiến, két thúc cuộc chiến tranh xâm lược 

cùa thực dân Pháp ở  Việt Nam (21/7/ỉ 954)

Nhân dân Hà Nội vui mừng đón chào bộ độ i ta vé tiếp quản Thủ đỏ (10/10/1954)
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Di tích lịch sử  hăm Đờ Cát và Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phù (khánh thành 2004)

Xe thô cùa anh Ma Vãn Thắng chờ 352kg lương thực phục vụ chiến dịch 
Điện Biên Phù 1954, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử  Quăn sự  Việt Nam
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3. Một số hoạt động ngoại khoá về Điện Biên Phủ
a. H ội d iễn  kế t hợp với hoạt động  ngoại khoá  vế chiến thắng  lịch sử  

Đ iện Biên P hủ 1954
H oà chung với không khí vui m ừng của cả nước hướng tới kỉ niệm  60 năm  

chiến thắng Đ iện Biên Phù (1954 -  2014), đ ư ợ c sự chỉ đạo của Sở G iáo dục  và 
Đ ào tạo Hà Nội, ngày 28/2/2014, Hội Đ ỗng đội Thành phố, Trường Lê D u ần  và 
Hội Đ ổng đội huyện Từ Liêm đã phối hợp tổ chức m ô h ình  điểm  Liên hoan  
"Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” nám  học 2013 -  2014 tại Trường THCS Từ Liêm (H à N ội). 
'Iham  dự  liên hoan có lãnh đạo Hội Đ ống đội T rung ương, các ban, ngành, đ o àn  
thê’ thành  phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Từ Liêm, Đ oàn Thanh niên, Hội Đ ổng  đội, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo của 29 quận, huyện, thị xã cùng 1.227 giáo v iên Tổng 
phụ trách  của các Liên đội Tiểu học, T rung học cơ sở trên  toàn thành  phố.

Tiết mục vàn nghệ của học sinh trong buổi dạ hội “Chiến s ĩ  nhỏ Điện Biên"

M ục đích của việc tồ chức m ô h ình điểm  này là chương trình  hướng tới kỉ n iệm  
60 năm  chiến thắng Đ iện Biên Phủ, giúp thiếu niên, nhi đổng Thủ đô h iểu sâu sắc 
hơ n  vế lịch sử dân tộc, vế chiến thắng lịch sử Đ iện Biên Phủ; vế cuộc đời, sự ngh iệp  
cách m ạng của C hủ tịch Hố C hí M inh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gư ơng  các 
anh  hùng  trong chiến dịch lịch sử Đ iện Biên Phủ... từ đó phát huy tin h  thẵn , trách  
nh iệm  và tình  yêu của thiếu nh i đổi với đất nước.

Tham  gia Liên hoan “Chiến sỉ nhỏ Điện Biên” là ba đội th i m ang tên 3 an h  hùng  
dàn  tộc: Tô V ĩnh Diện, Bé Văn Đ àn và Phan Đ ình G iót (m ỏi đội thi gốm  6 em , đại 
d iện  cho 4 khối lớp). Các thí sinh tham  gia th ể  hiện sự hiểu biết, nhận thứ c và tài 

năng  qua ba phấn: m àn chào hỏi với chủ đẽ “Điện Biên Phủ -  Đ iểm  hẹn lịch sử ';  

Phẩn th i hiểu biết với chủ đẽ “Điện Biên Phủ anh hùng"  và phẫn thi tài n ăn g  với
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chù để “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên". Trài qua ba phẫn thi, các em đội viên không chỉ tliê’ 
hiện sự am hiểu của m ình vé kiến thức lịch sử, mà còn thể hiện tài năng xuất sắc qua 
các màn biểu diễn thơ ca, hò vè, tiểu phẩm...

Phần diễn xuất cùa em Bùi Quang Long trong phần thi tái năng

Cuộc thi đã để lại cho học sinh nhiểu kỉ niệm  không thể nào quên. Em 
Bùi Q uang Long (học sinh lớp 8A2, Trường THCS Từ Liêm -  Hà Nội) chia sẻ: 
“Trong cuộc thi, ở phẩn tài năng mang tên “Ăm  vang Điện Biên", em đóng vai m ột ông 
cụ ngồi tưởng nhớ và kể  lại câu chuyện vê chiến thắng Điện Biên cho các cháu nghe. 
Em đã phải tìm hiểu rất nlìiéu kiến thức lịch sử liên quan. Trong đó chi tiết em lìhớ 
nhất lả chi tiết bắt sổng tướng Đờ Cát và hình ảnh cờ hoa dỏ rỢp trời mảy khi đất nước 
chiến thắng. Khó nhất với em Uì khi vào vai nhản vật, kể về câu chuyện lịch sử, giọng 
kê’phải toát lên vẻ hào hùng cùa dân tộc thời kì ấy".

Sau cuộc thi, Long cho biết, em đã yêu thích m ôn Lịch sử, hiểu sâu sắc vẽ chiến 
thắng Điện Biên. Long chia sẻ: “Các anh hùng đã dũng cảm hi sinh chiến đấu dể  
chúng em có cuộc sống tốt đẹp như ngày hỏm nay. Là thế hệ trẻ, chúng etn sẽ cố gắng 
học tập và rèn luyện thật tốt đề  xây dựng đất nước như lời Bác dạy”.

Ngoài hình các tiết mục thi liên hoan văn nghệ, các hoạt động tuyt'n truyén 
mang tinh giáo dục vể chiến thắng Điện Biên Phù cũng được kết hợp tổ chức nhií: 
Tổ chức phát thanh măng non tuyên truyẽii vẽ thân thế, sự nghiệp, còng lao to lớn 
cùa Chủ tịch Hổ Chí M inh, cùa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng
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điển hình trong chiến dịch Điện Biên Phủ; tổ chức phong trào thi đua “Ngàn việc tốt”; 
tố chức sưu tẩm hình ảnh, tư liệu, chứng tích, teni thư; tổ chức làm báo tường, 
vẻ tranh  cồ động vẽ chiến thắng Điện Biên Phủ...

'Ihani dự buổi liên hoan, cô Vũ Hổng Loan -  Hiệu trưởng Trường THCS Từ Liêm 
rất xúc động, tự hào vẽ học sinh trường m ình, đã phát biểu ý kiến: “Tôi tin tưởng 
rằng mô hình điểm Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” sẽ thành công. Bởi đây là 
hoạt động thiết thực, có ỷ  nghĩa, giúp cho m ỗi đội viên thiếu niên hiểu sâu sắc hơn về 
lịch sử  Việt Nam, vế chiến thắng lịch sử Diện Biên Phủ. Tử  đó, phát huy truyền thống 
cha anh, góp phấn đưa đất nước bước ngang tẩm thế giới".

Tácphấm tranh vẽ chủ để  chiến tháng Điện Biên và báo tường của 
chi đội 8A 1 với tiêu đê "Tiếp bước cha anh" (Trường THCS Từ Liêm -  Hà Nội)

N hư  vậy, nhữ ng  hoạt động ngoại khoá hướng tới kỉ niệm  60 năm  chiến thắng 
Đ iện Biên Phủ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rất coi trọng. Tại Hà Nội, những 
hoạt động  ngoại khoá kết hợp với thi liên hoan văn nghệ “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” 
năm  học 2013 -  2014 cấp quặn, huyện, thị xã sẻ được tổ chức trong tháng 3 và tháng 
4/2014; cấp Thành phố sẽ được tồ chức vào tháng 5/2014. Vì vậy, ngay từ đẩu năm  
2014, các trường  phổ thông đéu tích cực xây dựng chương trình , kịch bàn, luyện 
tập để  dự thi các cáp, trên  cơ sở đó tháng 6/2014 sẽ diễn ra liên hoan “Chiên sĩ nhỏ 
Điện Biên" toàn  quốc tại Điện Biên và Hà Nội. Liên hoan cấp toàn  quốc sẽ có khoảng 
200 đại biểu, mỗi tỉn h /th àn h  phố được cử 3 đại biểu thiếu nhi độ tuồi 10 -  15, có 
th àn h  tích học tập rèn luyện và công tác Đội tốt.

H ọc tập từ kinh nghiệm  m ô hình điểm  ở trên, giáo viên các trường phổ thông 
cũng cẩn sáng tạo, linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn địa phương để việc tồ chức dạ 

hội lịch sử kỉ niệm  60 năm  chiến thắng Điện Biên Phủ m ang tính  khả thi, th iết thực.
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b. Những d i tích ¡ịch sử nổi tiếng tại Điện Biên có thê’ tổ  chức hoạt động ngoại 
khoá lịch sủ  cho học sinh

C hiến  thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 9 năm  kháng chiến chổng Pháp 
xâm  lược cùa quân và dân ta (1945 -  1954). Gẩn 60 năm đã qua đi, vẫn còn đó 
n h ữ n g  chiến tích mà mỗi đoàn tham  quan đến Điện Biên đểu không thê’ bò qua. 
H ướng tới kỉ niệm  60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đổng thời tưởng nhớ công 
lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống bảo vệ độc lập, tự do dân tộc, chúng tôi giới 
th iệu  nhữ ng địa điểm quan trọng đê’ giáo viên các trường phổ thông lên kê hoạch, 
tổ chức cho học sinh tham  quan, học tập:

(1) N ghĩa trang Độc Lập: ở  Đ iện Biên có ba nghĩa trang liệt sĩ hi sinh trong 
chiến d ịch Điện Biên Phủ: Nghĩa trang Độc Lập, Nghĩa trang AI và Nghĩa trang 
H im  Lam. Nghĩa trang Độc Lập rộng khoảng 5ha, là nơi an nghỉ cùa 2.432 liệt sĩ. 
Đ ây là nghĩa trang lớn nhất, đẹp nhất trong ba nghĩa trang nói trên. Cả nghĩa trang 
như  m ột vườn cây cảnh được chăm sóc hết sức cần thận. Hẩu hét các mộ liệt sĩ đẽu 
không  có tên.

(2) N ghĩa trang liệt sĩ đồi A ỉ:  Nghĩa trang đổi AI còn gọi là Nghĩa trang Điện 
Biên, được xây dựng năm  1958, nằm  cách điếm  di tích lịch sử đổi AI vài trăm  mét 
vế ph ía  nam . Năm 1994, nghĩa trang được tu sửa nâng cấp. Nơi đây có 644 ngôi m ộ 
cùa nhữ ng  chiến sĩ vô danh. Duy nhất có bốn ngôi mộ lớn, ở giữa có bia, khắc đủ họ 
tên  là của các anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trán Can. 
Phía trư ớ c Nghĩa trang có 2 bức tường lớn, ghi tên các liệt sĩ hi sinh ở Điện Biên. 
Tên của các liệt sĩ được khắc bằng đổng, xếp theo tỉnh.

(3) Bảo tàng Chiến thắng Đ iện Biên Phủ: Bảo tàng C hiến thắng lịch sử 
Đ iện Biên Phủ nằm  đối diện với Nghĩa trang liệt sĩ A l, là nơi lưu giữ các hiện vật 
cùa ta và địch trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Hiện nay, Bảo tàng có hai khu 
trư ng  bày:

K hu ngoại thất gốm 112 hiện vật, là những loại vũ khí cùa quân đội Việt Nam 
và quân  đội Pháp sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

K hu nội thất là nơi lưu giữ trưng bày 274 hiện vật và 202 bức ảnh tư liệu được 
trư ng  bày theo 4 chủ để chính:

+ Tóm tắt 8 năm  kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta (từ tháng 9/1945 
đến tháng  9/1953).

+ À m  mưu \'à hành động của thực dân Pháp, những chù trương của Đ ảng ta 
trong  chiến  cuộc Đông -  Xuân 1953 -  1954,

+ C ông tác chuẩn bị của quân, dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phù và diễn
biến chiến  dịch Điện Biên Phủ.

+ Tác động của chiến thắng Điện Biên Phù đỗi với trong nước và quốc tế, một
số h ình  ảnh  vể thành phố Điện Biên Phủ trong thời kì đổi mới.
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(4) Đ ố i A I : A \  là kí hiệu mà quân đội Việt Nam đặt cho quả đổi. Sau nhiẽu  trận  
chiên vô cùng ác liệt đã diễn ra ở đây thì đến 4h sáng ngày 7/5/1954 quân đội Việt Nam 
đã chiếm  được đối A l. Đổi AI nằm  dài theo hướng tây bắc -  đông nam , bao gổm  
2 đỉnh: Tây Bắc cao hơn 490m, Đ ông N am  cao hơn 493m. Đổi AI là cứ đ iểm  quan  
trọng bậc nhất trong tập đoàn cứ điểm  của thực dân Pháp ở Điện Biên Phù. H iện 
nay, trên đ ỉnh  Tây Bắc cùa đổi AI có đài kỉ niệm  được xây theo  kiểu “tam sơn".
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lân thăm lại Hám Đờ Cát (1994)

(5) H ầm  Đ ờ Cát: Hãm chỉ huy cùa tướng Đờ Cát nằm  ở trung  tâm  lòng chảo 
Đ iện Biên Phù, xung quanh hẩm  là những hàng rào dây thép gai và những bãi m ìn  
dày đặc, bổn góc là 4 chiếc xe tăng và phía tây là m ột trận  địa pháo bảo vệ. H ầm  
dài 20m  và rộng 8m, chia làm bốn ngăn, là những phòng làm việc và nghỉ ngơi 
cùa bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm  Điện Biên Phù... Ngày nay du khách có th ể  n h ìn  
thấy mái vòm sắt và các bao cát trên nóc hẩm. Trước đây có một đường hào có mái 
che nối liến hăm  tướng Đờ Cát với lô cốt trên đổi A l. Q uân Pháp đã dùng các bao 
cát và ván gỗ đê’ dựng nên đường hào này. Tại căn hấm  này, tướng Đờ C át đã tiếp 
đón nhiểu  quan chức cấp cao từ  Pháp, Mĩ, Anh... cũng như  các nhà báo nổi tiếng. 
Vào lúc 17h 30 phút ngày 7/5/1954, Tạ Q uốc Luật, Chỉ huy trưởng  Đại độ i 360, 
Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đã bắt sống tướng Đ ờ Cát tại bàn làm việc.

(6) TưỢng đà i chiến thắng  Đ iện Biên Phủ: Đây là m ột công trình  nghệ thuậ t 
kiến trúc vĩ đại, biếu tượng tinh  thăn quyết chiến quyết thắng cùa Q uân  đội N hân  
dân Việt N am , gốm bốn  nhân vật, gốm ba chiến sĩ đứng trên nắp hẩm  cùa tư ớ ng  
Đ ờ C át và m ột em nhỏ dân tộc Thái. Tượng cao 12,6m, chiéu dày trung  b ình  3cm , 

chỗ dày nhất 7cm, được đúc bằng 220 tẩn đổng, tượng đặt trên bệ cao 3,6m. Đ ây là
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một tượng đài đề  kỉ niệm sự kiện trận Điện Biên Phủ năm 1954, được đặt trên đổi 
DI nằm ở vị trí trung  tâm thành phố Điện Biên Phù -  tỉnh Điện Biên, cao khoảng 
50m so với cánh đống M ường Thanh, đây là địa điểm mà cả khu vực thị xã đéu có 
thề nhìn thấy.

(7) Cấu M ư ờng Thanh: Cẩu M ường ITianh là cây cẩu dã chiến do người Pháp 
xây dựng từ cuối năm  1953, sau cuộc nhảy dù chiếm  đóng Điện Biên Phủ. Lan can, 
trụ  cẩu được xây dựng bằng sắt thép. Cầu M ường Thanh nối đôi bờ dòng Nậm Rốm 
là di tích lịch sử được coi là cây cẩu nối liển quá khứ và hiện tại. C hiẽu 7/5/1954, 
trong khí thế thừ a thẳng xông lên, các chiến sĩ quân đội Việt Nam băng qua cẩu 
M ường Thanh tiến thẳng vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ghi dău 
sự sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ. N hiễu khách du 
lịch đến Điện Biên Phủ vẫn đến địa chỉ này để tìm  hiểu vế quá khứ.

(8) Sông N ậm  Róm : Chiểu 7/5/1954, các chiến sĩ Q uân đội N hân dân  Việt Nam 
rẩm rập băng qua cẩu M ường Thanh, bao vây và bức hàng toàn bộ sở chỉ huy Tập 
đoàn cứ điểm Đ iện Biên Phủ. Cũng trong buổi chiểu lịch sừ này, dòng sông Nậm 
Rốm trở thành m ột “chứng nhân” lịch sử chứng kiến việc trước lúc cáo chung, tướng 
Đờ Cát hạ lệnh cho quân lính quẳng vũ khí, điện đài xuống lòng sông.

(9) Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ: Nằm trong một khu rừng nguyên sinh 
tại địa phận xâ Mường Phăng, huyện Điện Biên, từih Điện Biên, cách ửiàiih phố 
Điện Biên Phù 25km vế phía đông. Đây là nơi Đại tướng Vô N guyên Giáp, 
Tổng Tư lệnh chiến  dịch, đưa ra những quyết đ ịnh quan trọng nhất liên quan đến 
chiến thắng. Tại đây có lán làm việc cùa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tham m ưu 
trưởng Hoàng Văn 'rhái, các cố vấn, bộ phận giúp việc... Gẩn đó, trên đ ỉnh  núi 
Pú Huốt đặt đài quan sát cùa Sở chỉ huy trong những ngày chiến dịch diễn ra ác liệt. 
Từ đài quan sát đó có thể nhìn rỗ toàn cảnh trận  địa dưới lòng chảo M ường Thanh 
bằng mắt thường.

(10) Bia tưởng niệm  N oong Nhai: Khu bia tưởng niệm  nằm  trong  bản 
N oong Nhai, đê’ghi nhớ kí ức đau thương của người dân nơi đây. Vào năm  1954, quân 
Pháp cho 4 máy bay Đ a-cô-ta bay thẳng tới trại tập trung  Noong Nhai và điên cuổng 
dội bom  sát thương, bom  na-pan vào đám  đông dân chúng khi họ đang có m ặt để 
chôn cát m ột người thân trong bản. Trong vụ thảm  sát này, 444 người con của bản, 
trong đó chù yếu là người già, phụ nữ, trẻ em ở trại tập trung  N oong N hai đã chết. 
Noong Nhai h iện nay đả là m ột làng văn hoá phát triển, du khách có thê’ đến tham  
quan bản làng cùa người Thái và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc cùa các 
nghệ sĩ địa phương.
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